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Tóm tắt: 
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích hành vi tham gia của người dân trong chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Dữ liệu được thu thập ở 7 tỉnh, 
đại diện cho các vùng kinh tế của cả nước. Phương pháp đo lường chỉ số tham gia được điều 
chỉnh từ lý thuyết thang đo tham gia. Sau đó, phương pháp cấu trúc tuyến tính được sử dụng 
để đo lường ảnh hưởng của các yếu tố hành vi và nhận thức của người dân đến sự hài lòng và 
mức độ tham gia của người dân. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, các yếu tố đẩy xuất phát từ 
việc cảm nhận và lợi ích mong đợi của người dân là yếu tố quyết định đến sự hài lòng và mức 
độ tham gia. Trong khi đó, tác động của yếu tố kéo thông qua truyền thông nhà nước không 
thật sự ảnh hưởng đến hành vi tham gia. Từ đây, các khuyến nghị chính sách tập trung vào 
cách tiếp cận từ dưới lên để đảm bảo các hoạt động xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của người 
dân, phù hợp với định hướng của chính phủ và đảm bảo sự phát triển bền vững của chương 
trình.
Từ khóa: Hành vi, sự tham gia, nhận thức, yếu tố đẩy và kéo, sự hài lòng.
Mã JEL: F63, O18, Q01, Q28.

National new rural development in Vietnam: A behavioural lens about people’s 
participation
Abstract: 
This study was conducted to analyse people’s participation behaviour in the national target 
programme for new rural development in Vietnam. Data were collected from seven provinces 
representing the economic regions of the country. The method of measuring the participation 
index was adapted from the participation scale theory. Then, a structural equation model was 
employed to measure the influencing of behaviour factors and perception on the satisfaction 
and participation levels of people. Findings indicate that the push factors derived from the 
perception and expected benefits of the households are decisive factors for satisfaction and 
participation levels. The effect of pull factors as the official media system of the government 
did not significantly affect participation behaviour. Hence, policy recommendations focus on 
a bottom-up approach to ensure that identified activities from people’s needs and interests are 
consistent with the government’s orientation and promote sustainable programme development.
Keywords: Behaviour, participation, perception, push and pull factors, satisfaction.
JEL codes: F63, O18, Q01, Q28.
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1. Đặt vấn đề
Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong tiến trình phát triển kinh tế và giảm nghèo. Tuy 

nhiên, sự tăng trưởng chưa đồng đều, đặc biệt là khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn (Ngân 
hàng Thế giới, 2016). Nhằm thu hẹp khoảng cách này, chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình, 
bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn quốc. Theo văn kiện 
tại các hội nghị tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các vùng kinh 
tế - xã hội trên toàn quốc (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2019b, c, d), các tỉnh ở khu vực Đồng 
bằng sông Hồng đã sớm đạt và vượt mục tiêu của năm 2020 ở cả tỷ lệ xã đạt chuẩn và số tiêu chí trung bình 
đạt chuẩn nông thôn mới. Trong khi đó, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và các vùng còn 
lại vẫn cần phải tiếp tục nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu. 

Trong cách tiếp cận xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra” được xác định là cách làm phù hợp và bền vững, không chỉ phản ánh mức độ tham gia của người 
dân - đặc biệt phù hợp với chương trình xây dựng nông thôn mới - mà còn phản ảnh đặc điểm dân chủ trong 
các chương trình, dự án lớn của quốc gia. Vai trò của người dân không chỉ phản ánh tỷ lệ đóng góp tài chính 
mà người dân đối ứng trong các chương trình đối tác công - tư, mà cần được hiểu ở phạm vi rộng hơn, bao 
gồm sự tham gia của người dân trong tiến trình ra quyết định và thực thi quyết định.

Sự tham gia của người dân trong tiến trình xây dựng nông thôn mới còn thể hiện đa dạng ở mức độ, trong 
từng tiêu chí khác nhau của nông thôn mới. Ở một số địa phương, sự tham gia của người dân từ nhận biết 
- bàn luận - tham gia - giám sát có thể ảnh hưởng tích cực đến mức độ đóng góp về vật chất (Nguyễn Văn 
Tuấn, 2012). Sự tham gia của người dân có tác động đến chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn lực xây 
dựng công trình hạ tầng trên các khía cạnh: giảm chi phí đầu tư xây dựng công trình, giảm chi phí đầu tư 
ngân sách, góp phần đảm bảo chất lượng công trình và phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dân (Nguyễn 
Tiến Định, 2017).

Mặc dù vậy, ở một số khía cạnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2019a) đánh giá kết quả xây 
dựng nông thôn mới chưa thực sự bền vững. Sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới ở 
một số địa phương vẫn có thể còn mang tính hình thức, chưa được phát huy đúng mức so với tiềm năng 
(Phạm Huỳnh Minh Hùng, 2017). Ở một số địa phương, vai trò chủ thể của nông dân chưa được đề cao. Do 
chưa làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, chưa quán triệt và thực hiện tốt phương châm “nông 
dân là chủ thể” nên ở một số địa phương, sự tham gia của người dân chưa tích cực, có tư tưởng ỷ lại, trông 
chờ vào đầu tư, dẫn dắt của Nhà nước; có nơi lại có biểu hiện lạm dụng đóng góp, lạm quyền của người dân 
trong thực hiện các nhiệm vụ công cộng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019a). Từ những thành 
công và hạn chế nêu trên, nghiên cứu này được thực hiện trên phạm vi các tỉnh đại diện cho các vùng trên 
toàn quốc nhằm đo lường cảm nhận của người dân về tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, trong 
mối quan hệ với hành vi tham gia của người dân, từ đó, ảnh hưởng đến sự thành công và tính bền vững của 
chương trình.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
2.1. Lý thuyết đo lường sự tham gia
Cách tiếp cận đo lường sự tham gia đã được trình bày trong một số nghiên cứu. Trong đó, Thang tham 

gia (Participation scale) của Arnstein (1969) thường được xem xét như một khung lý thuyết chung cho 
các đo lường chi tiết được áp dụng bởi các nghiên cứu sau đó. Tương tự, lý thuyết về Bánh xe tham gia 
(Participation wheel) của Reed & cộng sự (2018) cũng mang lại một khung lý thuyết tổng thể về các mức 
độ tham gia theo các cách tiếp cận từ trên-xuống hoặc từ dưới-lên, phản ánh sự đa dạng về cách thức mô tả 
sự tham gia trong thực tế.

Nhằm đo lường mức độ tham gia phản ánh bằng một chỉ số, thang đo cụ thể, Bagdi (2002) lần đầu tiên 
đã giới thiệu chỉ số tham gia của người dân (PPI - People’s Participation Index) và được Bagdi & Kurothe 
(2014) áp dụng trong các dự án quản lý, bảo tồn tài nguyên nước có sự tham gia của người dân ở các địa 
phương của Ấn Độ. Với đặc thù của các dự án này, sự tham gia của người dân được chia thành 3 mức: tham 
gia lập kế hoạch, tham gia thực hiện và tham gia quản lý, bảo trì.

Để cụ thể hóa thang đo trên và cho điểm đối với từng hình thức tham gia, Bagdi & Kurothe (2014) sử 
dụng thang điểm 3, 2 và 1 để chấm điểm đối với từng mức độ tham gia tương ứng với mức độ lớn nhất, mức 
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độ vừa phải và mức độ thấp nhất/không bao giờ. Cuối cùng, chỉ số PPI được tính bằng cách so sánh điểm 
số trung bình của từng hộ với điểm số của hộ có điểm cao nhất. PPI, sau đó, có thể được phân loại thành 3 
mức cho cả tập dữ liệu (mức cao, mức trung bình, mức thấp) dựa vào giả định phân phối chuẩn và độ lệch 
chuẩn của dữ liệu khảo sát.

Đo lường sự tham gia trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam
Các phương pháp đo lường sự tham gia được trình bày ở trên phản ánh xác thực qua các trường hợp, dự 

án cụ thể. Tuy nhiên, trong bối cảnh của chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới ở Việt Nam, các 
thang đo này cần được điều chỉnh để thuận tiện cho việc đánh giá, so sánh trong quá trình xây dựng nông 
thôn mới trong bối cảnh đa dạng về các tiêu chí đánh giá xây dựng nông thôn mới, mức độ thực hiện giữa 
các địa phương, vùng miền trong cả nước.

Như đã đề cập ở trên, trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam, phương châm được chính phủ sử dụng 
để mô tả mức độ tham gia của người dân là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Cách tiếp cận này 
tương tự với cách tiếp cận về Bánh xe tham gia của Reed & cộng sự (2018) hay Thang tham gia của Arnstein 
(1969). Tuy nhiên, các nghiên cứu của Bagdi (2002) hay Bagdi & Kurothe (2014) nhằm đánh giá sự tham 
gia của người dân cho một dự án, bao gồm các giai đoạn cụ thể của dự án. Trong khi đó, chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bao gồm nhiều tiêu chí chung (và nhiều tiêu chí cụ thể), ở các lĩnh 
vực khác nhau; vì vậy, mức độ phức tạp hoàn toàn khác với các nghiên cứu đã được trích dẫn.

Để phù hợp với đối tượng nghiên cứu cụ thể này, nghiên cứu đề xuất kết hợp các cách tiếp cận trên và tính 
toán 4 mức độ tham gia như sau:

3 
 

2.1. Lý thuyết đo lường sự tham gia 

Cách tiếp cận đo lường sự tham gia đã được trình bày trong một số nghiên cứu. Trong đó, Thang tham 
gia (Participation scale) của Arnstein (1969) thường được xem xét như một khung lý thuyết chung cho 
các đo lường chi tiết được áp dụng bởi các nghiên cứu sau đó. Tương tự, lý thuyết về Bánh xe tham gia 
(Participation wheel) của Reed & cộng sự (2018) cũng mang lại một khung lý thuyết tổng thể về các 
mức độ tham gia theo các cách tiếp cận từ trên-xuống hoặc từ dưới-lên, phản ánh sự đa dạng về cách 
thức mô tả sự tham gia trong thực tế. 

Nhằm đo lường mức độ tham gia phản ánh bằng một chỉ số, thang đo cụ thể, Bagdi (2002) lần đầu tiên 
đã giới thiệu chỉ số tham gia của người dân (PPI - People’s Participation Index) và được Bagdi & 
Kurothe (2014) áp dụng trong các dự án quản lý, bảo tồn tài nguyên nước có sự tham gia của người dân 
ở các địa phương của Ấn Độ. Với đặc thù của các dự án này, sự tham gia của người dân được chia thành 
3 mức: tham gia lập kế hoạch, tham gia thực hiện và tham gia quản lý, bảo trì. 

Để cụ thể hóa thang đo trên và cho điểm đối với từng hình thức tham gia, Bagdi & Kurothe (2014) sử 
dụng thang điểm 3, 2 và 1 để chấm điểm đối với từng mức độ tham gia tương ứng với mức độ lớn nhất, 
mức độ vừa phải và mức độ thấp nhất/không bao giờ. Cuối cùng, chỉ số PPI được tính bằng cách so 
sánh điểm số trung bình của từng hộ với điểm số của hộ có điểm cao nhất. PPI, sau đó, có thể được 
phân loại thành 3 mức cho cả tập dữ liệu (mức cao, mức trung bình, mức thấp) dựa vào giả định phân 
phối chuẩn và độ lệch chuẩn của dữ liệu khảo sát. 

Đo lường sự tham gia trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam 

Các phương pháp đo lường sự tham gia được trình bày ở trên phản ánh xác thực qua các trường hợp, 
dự án cụ thể. Tuy nhiên, trong bối cảnh của chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới ở Việt Nam, 
các thang đo này cần được điều chỉnh để thuận tiện cho việc đánh giá, so sánh trong quá trình xây dựng 
nông thôn mới trong bối cảnh đa dạng về các tiêu chí đánh giá xây dựng nông thôn mới, mức độ thực 
hiện giữa các địa phương, vùng miền trong cả nước. 

Như đã đề cập ở trên, trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam, phương châm được chính phủ sử 
dụng để mô tả mức độ tham gia của người dân là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Cách tiếp 
cận này tương tự với cách tiếp cận về Bánh xe tham gia của Reed & cộng sự (2018) hay Thang tham 
gia của Arnstein (1969). Tuy nhiên, các nghiên cứu của Bagdi (2002) hay Bagdi & Kurothe (2014) 
nhằm đánh giá sự tham gia của người dân cho một dự án, bao gồm các giai đoạn cụ thể của dự án. Trong 
khi đó, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bao gồm nhiều tiêu chí chung (và nhiều 
tiêu chí cụ thể), ở các lĩnh vực khác nhau; vì vậy, mức độ phức tạp hoàn toàn khác với các nghiên cứu 
đã được trích dẫn. 

Để phù hợp với đối tượng nghiên cứu cụ thể này, nghiên cứu đề xuất kết hợp các cách tiếp cận trên và 
tính toán 4 mức độ tham gia như sau: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃 ∑ �����
���
��  (1) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃 ∑ �����
���
��  (2) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃 ∑ �����
���
��  (3) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃 ∑ �����
���
��  (4) 

Trong đó, PPK, PPD, PPP và PPC là điểm trung bình của đáp viên i tương ứng với mỗi mức độ Biết thông 
tin (K-Know), Bàn luận, đóng góp ý kiến (D-Discussion), Tham gia thực hiện (P-Performance), Kiểm tra, 
giám sát (C-Control) của 19 tiêu chí nông thôn mới. Sj là điểm trung bình của từng tiêu chí trong 19 tiêu chí 
nông thôn mới.

2.2. Các yếu tố hành vi ảnh hưởng đến sự tham gia
Việc tham gia vào các chương trình tự nguyện phụ thuộc vào thái độ và phản ứng hành vi của người dân 

(Wilson, 1996). Xuất phát từ giả thuyết này, nhiều nghiên cứu thực nghiệm cũng được thực hiện dựa trên lý 
thuyết hành động hợp lý, trong đó, giả định rằng ý định hành vi của một cá nhân có liên quan trực tiếp đến 
thái độ của cá nhân (Fishbein & Ajzen, 1975). Theo lý thuyết hành động hợp lý, hành động của cá nhân được 
quyết định bởi ý định thực hiện hành đó. Ngoài ra, ý định chịu ảnh hưởng bởi hai yếu tố là thái độ cá nhân 
và chuẩn chủ quan. Trong đó, thái độ cá nhân được đo lường bằng niềm tin và sự đánh giá kết quả về hành 
vi thực hiện. Chuẩn chủ quan được Ajzen (1991) định nghĩa chính là nhận thức của những người ảnh hưởng 
sẽ nghĩ rằng cá nhân đó nên thực hiện hay không thực hiện hành vi. Nó bao gồm các ảnh hưởng từ bên trong 
như ý kiến từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các ảnh hưởng từ bên ngoài như cộng đồng, dư luận. 

Nhân tố thứ ba được Ajzen (1991) phát hiện và mở ra thuyết hành vị dự định là nhận thức kiểm soát hành 
vi. Yếu tố này đề cập đến nhận thức của cá nhận về mức độ dễ dàng hay khó khăn, có bị kiểm soát, hạn chế 
hay không khi thực hiện hành vi. 

Trong một số trường hợp nghiên cứu cụ thể, Swapan (2014) đã phát triển lý thuyết hành động hợp lý trong 
các bối cảnh khác nhau nhằm đánh giá mức độ tham gia của người dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tin 
tưởng của người dân là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân. 
Tuy nhiên, nghiên cứu Swapan (2014) chỉ dừng lại ở phân tích định tính, các kết quả nghiên cứu nêu trên 
dựa trên mức độ xếp hạng của người dân.
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Sử dụng cách tiếp cận dựa trên hành vi, Charatsari & cộng sự (2017) đã phát triển lý thuyết tự quyết để 
xây dựng mô hình tạo động lực của nông dân trong việc tham gia vào các dự án phát triển năng lực. Mô hình 
tạo động lực được đo lường bởi sáu nhóm nhân tố bao gồm nhóm nhân tố và nhân tố kéo, cụ thể:

Amotivated regulation (động cơ không đầy đủ): Các cá nhân không có động lực hoặc không có hứng thú 
để thực hiện hành vi bởi vì họ không nhận thấy giá trị hoặc cảm thấy không đủ năng lực để thực hiện. 

Introjected regulation (động cơ nội tại): Là một dạng động lực nội tại thúc đẩy cá nhân thực hiện hành vi 
nhất định, nhưng chưa đạt đến mức độ tự chủ của cá nhân, thường có khuynh hướng bị ảnh hưởng bởi tâm 
lý nhằm tránh sự xấu hổ hoặc cảm giác không đúng nếu như không thực hiện. 

Identified regulation (động cơ xác định): Là một dạng động lực đã được cá nhân xác định hành vi đó là 
của riêng mình, có xu hướng tự nguyện chấp nhận hành vi và có ý thức tự chủ cao hơn.

Integrated regulation (động cơ tích hợp): Là dạng động lực xuất hiện khi cá nhân thể hiện sự quan tâm 
nhiều hơn đến thực hiện hành vi, ở mức độ tự chủ cao hơn so với các nhóm trước đó. 

Intrinsic regulation (hài lòng nội tại): đề cập đến tình huống một người tham gia vào một hoạt động bởi 
vì sự hài lòng và cảm giác thích thú mà họ có được khi thực hiện hoạt động đó. Đây là dạng động cơ có mức 
độ tự chủ cao.

External regulation (động cơ bên ngoài): Là dạng động lực ít tự chủ nhất. Việc thực hiện hành vi phụ 
thuộc vào sự tác động từ bên ngoài. 

6 
 

 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 
   

Nguồn: Nghiên cứu đề xuất, tổng hợp từ Charatsari & cộng sự (2017). 
 

2.3. Dữ liệu 

Dữ liệu được thu thập thông qua các cuộc khảo sát chọn mẫu trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, 7 vùng 
kinh tế trong cả nước được đại diện bởi 7 tỉnh tương ứng. Các tỉnh được lựa chọn bao gồm Bắc Giang 
(vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ), Nam Định (vùng Đồng bằng Bắc Bộ), Hà Tĩnh (vùng Bắc Trung 
Bộ), Quảng Nam (vùng Duyên hải Nam Trung Bộ), Lâm Đồng (vùng Tây Nguyên), Bình Phước (vùng 
Đông Nam Bộ) và Kiên Giang (vùng Đồng bằng sông Cửu Long). Bảy tỉnh nêu trên được lựa chọn vì 
đây là những địa phương có xã được tham gia chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới đầu tiên 
trong cả nước. Tuy nhiên, để sự lựa chọn được đa dạng, tại mỗi tỉnh, chúng tôi lựa chọn 2 xã. Một xã 
có mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới cao và xã còn lại có mức độ đạt được thấp hơn. Trong phạm 
vi nghiên cứu này, tổng số đáp viên là các hộ gia đình được khảo sát theo phương pháp chọn mẫu thuận 
tiện là 508 hộ (sau khi xử lý) sử dụng bảng câu hỏi cấu trúc. Thành viên của hộ gia đình được mời đến 
tham dự buổi khảo sát (được hỗ trợ phí đi lại) là người đại diện cho hộ và tương đối am hiểu về các 

Ảnh hưởng của 
truyền thông 

(Media) 

Động cơ bên ngoài 
(Ex) 

Sự tham gia (Par) 

Sự hài lòng (Sat) 

Động cơ không  
đầy đủ (Am) 

Động cơ nội tại 
(Intro) 

Động cơ xác định 
(Iden) 

Động cơ tích hợp 
(Inte) 

Yếu tố đẩy Yếu tố kéo 

Niềm tin chính sách/ 
lãnh đạo (Trust) 

Lợi ích cảm nhận 
(Ben) 

Trong nghiên cứu của Charatsari & cộng sự (2017), sáu nhóm yếu tố trên được sử dụng như các biến độc 
lập trong mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là sự tham gia. Có thể nói, các nhóm yếu tố trên tương đối phù 
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hợp để đo lường đối với mô hình sự tham gia của người dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở 
Việt Nam. Tuy nhiên, các yếu tố này cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với bối cảnh của Việt Nam. Theo 
đó, mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và sự tham gia của người dân được điều chỉnh dựa trên 
hai nhóm: Nhóm các yếu tố đẩy bao gồm: (1) động cơ không đầy đủ (Amotivated regulation), (2) động cơ 
nội tại (Introjected regulation), (3) động cơ xác định (Identified regulation), (4) động cơ tích hợp (Integrated 
regulation). Đồng thời, nghiên cứu này bổ sung thêm biến (5) niềm tin đối với lãnh đạo/chính sách (Policy/ 
leadership trust), tương tự như biến sự tin tưởng vào kế hoạch được đề xuất bởi Swapan (2014) và (6) lợi 
ích cảm nhận (Perceived benefit), để phù hợp với đặc điểm của chương trình xây dựng nông thôn mới ở Việt 
Nam. Mặt khác, nhóm nhân tố kéo bao gồm: (7) ảnh hưởng của truyền thông (Media effect) và (8) động cơ 
bên ngoài (External regulation). 

Ngoài ra, như đã đề cập ở trên, nghiên cứu này cũng quan tâm đến sự hài lòng của người dân khi tham 
gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới – như một yếu tố tiên quyết, ảnh hưởng đến sự tham gia trong 
thực tế. Chính vì lý do này, mô hình nghiên cứu đã được xem xét và điều chỉnh đối với biến động cơ bên 
ngoài (Intrinsic regulation) để chuyển đổi thành biến Hài lòng (Satisfaction), tương tự với nội hàm được 
định nghĩa bởi Charatsari & cộng sự (2017) như đã phân tích ở trên. Để đo lường các mối quan hệ này, 
mô hình cấu trúc tuyến tính được áp dụng để phân tích tác động của các nhận thức hành vi (đẩy và kéo) đến 
sự hài lòng và sau đó là đến mức độ tham gia của người dân.

2.3. Dữ liệu
Dữ liệu được thu thập thông qua các cuộc khảo sát chọn mẫu trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, 7 vùng 

kinh tế trong cả nước được đại diện bởi 7 tỉnh tương ứng. Các tỉnh được lựa chọn bao gồm Bắc Giang (vùng 
Trung du và miền núi Bắc Bộ), Nam Định (vùng Đồng bằng Bắc Bộ), Hà Tĩnh (vùng Bắc Trung Bộ), Quảng 
Nam (vùng Duyên hải Nam Trung Bộ), Lâm Đồng (vùng Tây Nguyên), Bình Phước (vùng Đông Nam Bộ) 
và Kiên Giang (vùng Đồng bằng sông Cửu Long). Bảy tỉnh nêu trên được lựa chọn vì đây là những địa 
phương có xã được tham gia chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới đầu tiên trong cả nước. Tuy 
nhiên, để sự lựa chọn được đa dạng, tại mỗi tỉnh, chúng tôi lựa chọn 2 xã. Một xã có mức độ đạt các tiêu 
chí nông thôn mới cao và xã còn lại có mức độ đạt được thấp hơn. Trong phạm vi nghiên cứu này, tổng số 
đáp viên là các hộ gia đình được khảo sát theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện là 508 hộ (sau khi xử lý) 
sử dụng bảng câu hỏi cấu trúc. Thành viên của hộ gia đình được mời đến tham dự buổi khảo sát (được hỗ 
trợ phí đi lại) là người đại diện cho hộ và tương đối am hiểu về các hoạt động nông thôn mới trên địa bàn 
xã. Khi tiến hành phỏng vấn, các thành viên nhóm nghiên cứu hướng dẫn các đáp viên thành các nhóm nhỏ 
để trả lời bảng hỏi. Các đáp viên được khuyến khích trao đổi để hiểu rõ về câu hỏi, nhưng điều phối viên cố 
gắng để các ý kiến phản ánh trung thực quan điểm của từng đáp viên, không bị ảnh hưởng lẫn nhau, nhất là 
tác động của chính quyền địa phương, nếu có.

3. Kết quả và thảo luận
3.1. Đo lường sự tham gia của người dân
Trước hết, sự tham gia của người dân được thống kê và đo lượng theo phương pháp được trình bày ở trên. 

Theo đó, tổng số 508 người dân tại các tỉnh đại diện cho các vùng trong cả nước được lựa chọn, đã có ý kiến 
về mức độ tham gia của hộ cho từng thành phần của tổng số 19 tiêu chí. Kết quả tính toán chỉ số đo lường 
sự tham gia thể hiện mức độ tham gia ở mức cao nhất là mức độ biết (PPN) với điểm trung bình là 3,71 so 
với mức tối đa là 5. Tiếp theo đó, các mức độ bàn (PPD), làm (PPP) và kiểm tra (PPC) lần lượt là 3,23, 3,16 
và 2,56. Đặc điểm này thể hiện sự tham gia của của người dân giảm dần ở các mức độ cao hơn. Việc tuyên 
truyền để thông tin về các hoạt động nông thôn mới đã đến được với người dân ở mức cao hơn trung bình. 
Tuy nhiên, ở mức độ kiểm tra, giám sát, vai trò của của người dân trở nên hạn chế. Một trong những lý do 
của kết quả này là trong số 19 tiêu chí của nông thôn mới, có một số tiêu chí mà sự tham gia của người dân 
bị hạn chế một cách hợp lý, chẳng hạn các tiêu chí về xây dựng đảng, tiêu chí về quốc phòng, an ninh.

3.2. Đánh giá thang đo và phân tích nhân tố khẳng định
Để đo lường cảm nhận của người dân đối với quá trình xây dựng nông thôn mới, kết quả đo lường độ tin 

cậy của thang đo bằng chỉ số Cronbach’s Alpha đã xác định một số nhân tố có chỉ số Cronbach’s Alpha lớn 
hơn 0,60 và hệ số tương quan Biến – Tổng lớn hơn 0,3. Với kết quả này, sau khi loại một số biến so với thiết 
kế ban đầu, nghiên cứu đã giữ lại các biến đạt được các điều kiện về độ tin cậy của thang đo. Đối với hai 
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biến Iden3, Ex4, mặc dù nếu loại hai biến này, giá trị Alpha sẽ tăng hơn, nhưng sự gia tăng này không đáng 
kể. Chính vì vậy, chúng tôi giữ lại hai biến này để chuyển sang bước phân tích tiếp theo.

7 
 

Bảng 1: Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo 
Biến quan sát Tối 

thiểu
Tối đa Trung 

bình 
Độ lệch 
chuẩn 

Tương quan 
Biến – Tổng 
(điều chỉnh) 

Hệ số 
Cronbach’s 
Alpha nếu 
loại biến 

(Am) Động cơ không đầy đủ; Cronbach’s Alpha: 0,866 
Am1: Tôi thấy KHÔNG cần thiết 
phải tham gia 

1 3 1,244 0,439 0,703 0,850 

Am2: Tôi thấy tham gia KHÔNG 
mang lại lợi ích cụ thể gì 

1 3 1,319 0,483 0,776 0,781 

Am3: Tôi thấy lãng phí thời gian khi 
tham gia 

1 3 1,348 0,505 0,763 0,796 

(Ben) Lợi ích cảm nhận; Cronbach’s Alpha: 0,885
Ben1: Thu nhập của hộ tốt hơn 2 5 4,262 0,631 0,759 0,850 
Ben2: Cơ hội việc làm của hộ tốt 
hơn 

2 5 4,278 0,622 0,800 0,833 

Ben3: Hạ tầng giao thông, thủy lợi 
tốt hơn 

2 5 4,461 0,586 0,690 0,875 

Ben4: Đời sống văn hóa, xã hội của 
hộ tốt hơn 

2 5 4,447 0,568 0,754 0,852 

(Intro) Động cơ nội tại; Cronbach’s Alpha: 0,781
Intro1: Tôi thấy việc tham gia là cần 
thiết 

2 5 4,445 0,564 0,646 0,690 

Intro2: Tôi sẽ thấy không đúng, nếu 
gia đình mình không tham gia 

2 5 4,246 0,777 0,597 0,770 

Intro3: Tôi thấy mình nên tham gia 
vào những việc chung của cộng 
đồng 

2 5 4,461 0,579 0,663 0,668 

(Iden) Động cơ xác định; Cronbach’s Alpha: 0,867 
Iden1: Việc tham gia có ý nghĩa 
quan trọng cho đời sống của gia đình 
tôi 

2 5 4,364 0,599 0,767 0,792 

Iden2: Việc tham gia có ý nghĩa 
quan trọng cho con, cháu của gia 
đình về sau 

2 5 4,411 0,591 0,804 0,757 

Iden3: Tôi muốn địa phương phát 
triển hơn trong tương lai 

2 5 4,526 0,549 0.672 0,876 

(Inte) Động cơ tích hợp; Cronbach’s Alpha: 0,909 
Inte1: Tham gia nhằm mong muốn 
mang lại thu nhập tốt hơn cho gia 
đình 

2 5 4,333 0,620 0,812 0,875 

Inte2: Tham gia mong muốn mang 
lại cơ hội việc làm tốt hơn cho gia 
đình 

2 5 4,319 0,641 0,848 0,844 

Inte3: Tham gia nhằm mong muốn 
mang lại điều kiện sống tốt hơn cho 
gia đình 

2 5 4,407 0,632 0,796 0,888 

(Trust) Niềm tin chính sách/ lãnh đạo; Cronbach’s Alpha: 0,863 
Trust1: Chính sách xây dựng nông 
thôn mới là phù hợp 

2 5 4,516 0,574 0,779 0,770 

Trust2: Việc triển khai xây dựng 
nông thôn mới là phù hợp 

2 5 4,470 0,590 0,761 0,787 
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Trust3: Lãnh đạo địa phương rất 
trách nhiệm khi xây dựng nông thôn 
mới 

2 5 4,449 0,585 0,680 0,861 

(Media) Ảnh hưởng của truyền thông; Cronbach’s Alpha: 0,897 
Media1: Chính quyền địa phương 
tuyên truyền đầy đủ các thông tin 
cần thiết về xây dựng nông thôn mới

2 4 3,406 0,566 0,762 0,882 

Media2: Các hoạt động tuyên truyền 
về nông thôn mới rất thường xuyên

2 4 3,358 0,600 0,815 0,837 

Media3: Các hoạt động tuyên truyền 
về nông thôn mới rất thuyết phục 

2 4 3,325 0,595 0,715 0,836 

(Ex) Động cơ bên ngoài; Cronbach’s Alpha: 0,765
Ex1: Việc tham gia thể hiện việc 
gương mẫu của gia đình tôi 

2 5 4,344 0,629 0,596 0,700 

Ex2: Việc tham gia thể hiện nghĩa vụ 
của gia đình tôi 

2 5 4,356 0,603 0,683 0,664 

Ex3: Tham gia do chính quyền địa 
phương vận động 

2 5 4,252 0,724 0,618 0,681 

Ex4: Tham gia do cùng làm theo 
những hộ gia đình xung quanh 

2 5 4,077 0,917 0,453 0,804 

(Intri/Sat) Sự hài lòng; Cronbach’s Alpha: 0,824 
Intri1: Tự tôi thấy nên tham gia mà 
không cần ai thuyết phục 

2 5 4,315 0,685 0,640 0,811 

Intri2: Tôi thấy rất hài lòng khi tham 
gia 

2 5 4,437 0,587 0,720 0,719 

Intri3: Tôi thấy sẵn sàng tham gia 
nhiều hơn 

2 5 4,453 0,569 0,694 0,747 

Nguồn: Xử lý từ dữ liệu nghiên cứu. 

 

Tại bước phân tích nhân tố nhằm xác định các giá trị phân biệt và hội tụ của các biến quan sát. Dữ liệu 
được rút trích đều đạt yêu cầu, tuy nhiên, có một đặc điểm cần lưu ý. Kết quả phân tích EFA tạo ra một 
nhân tố mới trên cơ sở gộp hai nhân tố là động cơ nội tại và động cơ xác định. Như Charatsari & cộng 
sự (2017) đề cập đến nội hàm của hai nhân tố này và như mô tả trong thang đo được trình bày ở Bảng 
1, hai nhân tố là động cơ nội tại và động cơ xác định là hai nhân tố có mức tự chủ gần nhau. Về nội 
hàm, động cơ xác định là một dạng khẳng định của động cơ nội tại. Chính vì sự tương đồng một cách 
tương đối này, nên việc gộp nhân tố xảy ra là hợp lý. Nhân tố mới được đặt tên là động cơ nội tại gộp 
(Intro_Iden). Từ đây, kết quả phân tích EFA được sử dụng cho phân tích CFA. Kết quả từ phân tích 
CFA bao gồm các giá trị thỏa mãn các điều kiện kiểm định (Hu & Bentler, 1999) để khẳng định mô 
hình như được thể hiện trong Hình 2.  

Hình 2: Kết quả phân tích nhân tố khẳng định 
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(Intri/Sat) Sự hài lòng; Cronbach’s Alpha: 0,824 
Intri1: Tự tôi thấy nên tham gia mà 
không cần ai thuyết phục 

2 5 4,315 0,685 0,640 0,811 
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sự (2017) đề cập đến nội hàm của hai nhân tố này và như mô tả trong thang đo được trình bày ở Bảng 
1, hai nhân tố là động cơ nội tại và động cơ xác định là hai nhân tố có mức tự chủ gần nhau. Về nội 
hàm, động cơ xác định là một dạng khẳng định của động cơ nội tại. Chính vì sự tương đồng một cách 
tương đối này, nên việc gộp nhân tố xảy ra là hợp lý. Nhân tố mới được đặt tên là động cơ nội tại gộp 
(Intro_Iden). Từ đây, kết quả phân tích EFA được sử dụng cho phân tích CFA. Kết quả từ phân tích 
CFA bao gồm các giá trị thỏa mãn các điều kiện kiểm định (Hu & Bentler, 1999) để khẳng định mô 
hình như được thể hiện trong Hình 2.  
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Hình 2: Kết quả phân tích nhân tố khẳng định 

 
Nguồn: Xử lý từ dữ liệu nghiên cứu. 

 

3.3. Các yếu tố hành vi ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân 

Kết quả phân tích thỏa mãn các điều kiện kiểm định của mô hình cấu trúc tuyến tính (Hu & Bentler, 
1999) và có thể chia thành hai mô hình hồi quy. Ở mô hình hồi quy thứ nhất, các biến độc lập bao gồm 
7 biến và biến phụ thuộc là sự hài lòng của người dân khi tham gia vào chương trình nông thôn mới. 
Trong mô hình này, chúng tôi nhận thấy rằng hai biến Động cơ không đầy đủ và Ảnh hưởng của truyền 
thông không đạt ý nghĩa thống kê khi ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân. Tại Việt Nam, với hệ 
thống truyền thông chính thức được triển khai chặt chẽ từ cấp trung ương đến cấp địa phương, việc 
tuyên truyền xây dựng nông thôn mới có rất nhiều thuận lợi để đến được với tất cả người dân qua các 
phương tiện thông tin. Mặc dù vậy, tác động trực tiếp của hệ thống truyền thông đến sự hài lòng của 
người dân vẫn chưa thể khẳng định qua kết quả nghiên cứu này. Tương tự, đối với biến Động cơ không 
đầy đủ, như định nghĩa của Deci & Ryan (2011), các cá nhân không có động lực hoặc không có hứng 
thú để thực hiện hành vi bởi vì họ không nhận thấy giá trị hoặc cảm thấy không đủ năng lực để thực 
hiện. Trong trường hợp của chương trình nông thôn mới ở Việt Nam, chương trình này mang quy mô 
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Tại bước phân tích nhân tố nhằm xác định các giá trị phân biệt và hội tụ của các biến quan sát. Dữ liệu 
được rút trích đều đạt yêu cầu, tuy nhiên, có một đặc điểm cần lưu ý. Kết quả phân tích EFA tạo ra một nhân 
tố mới trên cơ sở gộp hai nhân tố là động cơ nội tại và động cơ xác định. Như Charatsari & cộng sự (2017) 
đề cập đến nội hàm của hai nhân tố này và như mô tả trong thang đo được trình bày ở Bảng 1, hai nhân tố là 
động cơ nội tại và động cơ xác định là hai nhân tố có mức tự chủ gần nhau. Về nội hàm, động cơ xác định 
là một dạng khẳng định của động cơ nội tại. Chính vì sự tương đồng một cách tương đối này, nên việc gộp 
nhân tố xảy ra là hợp lý. Nhân tố mới được đặt tên là động cơ nội tại gộp (Intro_Iden). Từ đây, kết quả phân 
tích EFA được sử dụng cho phân tích CFA. Kết quả từ phân tích CFA bao gồm các giá trị thỏa mãn các điều 
kiện kiểm định (Hu & Bentler, 1999) để khẳng định mô hình như được thể hiện trong Hình 2. 

3.3. Các yếu tố hành vi ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân
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quốc gia và được thực hiện từ tất cả các cấp, trung ương đến địa phương và những cấp hành chính nhỏ 
nhất. Người dân mặc nhiên là một bên có liên quan của chương trình, bất kể mức độ của sự quan tâm. 
Nói cách khác, các yếu tố thuộc về Động cơ không đầy đủ không có vai trò đáng kể khi ảnh hưởng đến 
sự hài lòng của người dân, so với các biến còn lại trong mô hình. 

 

Hình 3: Kết quả phân tích cấu trúc tuyến tính 

 
Nguồn: Xử lý từ dữ liệu nghiên cứu. 

 

 

 

Bảng 2: Mối quan hệ cấu trúc tuyến tính giữa các biến 

Mối quan hệ giữa các nhân tố Hệ số hồi 
quy 

Sai số 
chuẩn 

Giá trị 
tới hạn 

Giá trị P 

Kết quả phân tích thỏa mãn các điều kiện kiểm định của mô hình cấu trúc tuyến tính (Hu & Bentler, 1999) 
và có thể chia thành hai mô hình hồi quy. Ở mô hình hồi quy thứ nhất, các biến độc lập bao gồm 7 biến và 
biến phụ thuộc là sự hài lòng của người dân khi tham gia vào chương trình nông thôn mới. Trong mô hình 
này, chúng tôi nhận thấy rằng hai biến Động cơ không đầy đủ và Ảnh hưởng của truyền thông không đạt ý 
nghĩa thống kê khi ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân. Tại Việt Nam, với hệ thống truyền thông chính 
thức được triển khai chặt chẽ từ cấp trung ương đến cấp địa phương, việc tuyên truyền xây dựng nông thôn 
mới có rất nhiều thuận lợi để đến được với tất cả người dân qua các phương tiện thông tin. Mặc dù vậy, tác 
động trực tiếp của hệ thống truyền thông đến sự hài lòng của người dân vẫn chưa thể khẳng định qua kết 
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quả nghiên cứu này. Tương tự, đối với biến Động cơ không đầy đủ, như định nghĩa của Deci & Ryan (2011), 
các cá nhân không có động lực hoặc không có hứng thú để thực hiện hành vi bởi vì họ không nhận thấy 
giá trị hoặc cảm thấy không đủ năng lực để thực hiện. Trong trường hợp của chương trình nông thôn mới ở 
Việt Nam, chương trình này mang quy mô quốc gia và được thực hiện từ tất cả các cấp, trung ương đến địa 
phương và những cấp hành chính nhỏ nhất. Người dân mặc nhiên là một bên có liên quan của chương trình, 
bất kể mức độ của sự quan tâm. Nói cách khác, các yếu tố thuộc về Động cơ không đầy đủ không có vai trò 
đáng kể khi ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân, so với các biến còn lại trong mô hình. 
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nhất. Người dân mặc nhiên là một bên có liên quan của chương trình, bất kể mức độ của sự quan tâm. 
Nói cách khác, các yếu tố thuộc về Động cơ không đầy đủ không có vai trò đáng kể khi ảnh hưởng đến 
sự hài lòng của người dân, so với các biến còn lại trong mô hình. 

Hình 3:  

Bảng 2: Mối quan hệ cấu trúc tuyến tính giữa các biến 
Mối quan hệ giữa các nhân tố Hệ số hồi 

quy 
Sai số 
chuẩn 

Giá trị 
tới hạn 

Giá trị P 

Động cơ không đầy đủ 
(Am) 

→ Sự hài lòng (Sat) 0,039 0,054 0,731 0,465 

Động cơ nội tại gộp 
(Intro_Iden) 

→ Sự hài lòng (Sat) 0,493 0,184 2,672 0,008*** 

Động cơ tích hợp (Inte) → Sự hài lòng (Sat) 0,109 0,053 2,043 0,041** 
Niềm tin chính sách/lãnh 
đạo (Trust) 

→ Sự hài lòng (Sat) 0,370 0,143 2,590 0,010*** 

Lợi ích cảm nhận (Ben) → Sự hài lòng (Sat) 0,174 0,055 3,158 0,002*** 
Ảnh hưởng của truyền 
thông (Media) 

→ Sự hài lòng (Sat) -0,053 0,062 -0,858 0,391 

Động cơ bên ngoài (Ex) → Sự hài lòng (Sat) 0,163 0,073 2,242 0,025** 

Sự hài lòng (Sat) → Sự tham gia (Par) 0,303 0,077 3,937 0,000***
** và *** tương ứng với mức ý nghĩa ở α bằng 5% và 1%. 

Nguồn: Xử lý từ dữ liệu nghiên cứu. 

 

Đối với các biến còn lại trong mô hình hồi quy thứ nhất, cả 5 biến đều có mức ý nghĩa thống kê cao. 
Trong đó, biến động cơ bên ngoài là biến duy nhất thuộc nhóm yếu tố kéo, với hệ số hồi quy 0,163. 
Trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới, các hoạt động thường liên hệ và tác động qua lại trong phạm 
vi cộng đồng. Chính vì vậy, các yếu tố như nhận thức của hộ về trách nhiệm đối với cộng đồng và 
những ảnh hưởng của các hộ xung quanh, sự vận động của chính quyền địa phương có ảnh hưởng tích 
cực đến sự hài lòng của hộ trong quá trình tham gia vào các hoạt động cụ thể trong phạm vi chương 
trình nông thôn mới. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu trước đó của Mai Thị Huyền & cộng sự 
(2019) khi đánh giá về vai trò của lãnh đạo địa phương trong triển khai các hoạt động nông thôn mới. 

Bốn biến còn lại thuộc nhóm các yếu tố đẩy, đều xuất phát từ việc tự nhận thức tích cực của hộ từ quá 
trình tham gia chương trình nông thôn mới. Theo đó, ảnh hưởng của các yếu tố động cơ nội tại gộp, 
niềm tin chính sách/lãnh đạo, lợi ích cảm nhận, động cơ tích hợp lần lượt có trọng số tác động cao và 
tích cực (hệ số hồi quy lần lượt là 0,493; 0,370; 0,174 và 0,109) đối với sự hài lòng của người dân. 
Trong số này, yếu tố niềm tin chính sách/lãnh đạo phản ánh sự tin tưởng của người dân vào các chính 
sách và sự lãnh đạo của các cấp chính quyền trong việc triển khai thực hiện các hoạt động của chương 
trình nông thôn mới. Trong khi đó, các yếu tố còn lại xuất phát từ việc nhận thức từ các lợi ích và trách 
nhiệm của chính các hộ thông qua việc tham gia vào các hoạt động của chương trình. 

Ở phương trình hồi quy thứ hai, sự ảnh hưởng của sự hài lòng của người dân đến mức độ tham gia vào 
các hoạt động của chương trình nông thôn mới được phản ánh rõ nét và có ý nghĩa thống kê cao, ở mức 

Đối với các biến còn lại trong mô hình hồi quy thứ nhất, cả 5 biến đều có mức ý nghĩa thống kê cao. Trong 
đó, biến động cơ bên ngoài là biến duy nhất thuộc nhóm yếu tố kéo, với hệ số hồi quy 0,163. Trong bối cảnh 
xây dựng nông thôn mới, các hoạt động thường liên hệ và tác động qua lại trong phạm vi cộng đồng. Chính 
vì vậy, các yếu tố như nhận thức của hộ về trách nhiệm đối với cộng đồng và những ảnh hưởng của các hộ 
xung quanh, sự vận động của chính quyền địa phương có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của hộ trong 
quá trình tham gia vào các hoạt động cụ thể trong phạm vi chương trình nông thôn mới. Kết quả này phù 
hợp với nghiên cứu trước đó của Mai Thị Huyền & cộng sự (2019) khi đánh giá về vai trò của lãnh đạo địa 
phương trong triển khai các hoạt động nông thôn mới.

Bốn biến còn lại thuộc nhóm các yếu tố đẩy, đều xuất phát từ việc tự nhận thức tích cực của hộ từ quá 
trình tham gia chương trình nông thôn mới. Theo đó, ảnh hưởng của các yếu tố động cơ nội tại gộp, niềm 
tin chính sách/lãnh đạo, lợi ích cảm nhận, động cơ tích hợp lần lượt có trọng số tác động cao và tích cực (hệ 
số hồi quy lần lượt là 0,493; 0,370; 0,174 và 0,109) đối với sự hài lòng của người dân. Trong số này, yếu tố 
niềm tin chính sách/lãnh đạo phản ánh sự tin tưởng của người dân vào các chính sách và sự lãnh đạo của các 
cấp chính quyền trong việc triển khai thực hiện các hoạt động của chương trình nông thôn mới. Trong khi 
đó, các yếu tố còn lại xuất phát từ việc nhận thức từ các lợi ích và trách nhiệm của chính các hộ thông qua 
việc tham gia vào các hoạt động của chương trình.

Ở phương trình hồi quy thứ hai, sự ảnh hưởng của sự hài lòng của người dân đến mức độ tham gia vào các 
hoạt động của chương trình nông thôn mới được phản ánh rõ nét và có ý nghĩa thống kê cao, ở mức α bằng 
1%. Theo đó, có thể kết luận rằng sự hài lòng là yếu tố quyết định đến sự tham gia của người dân. Mức độ 
hài lòng càng cao, sự tham gia càng lớn, mức độ tham gia càng sâu từ biết – bàn – làm – kiểm tra.

4. Kết luận và hàm ý chính sách
Kết quả của nghiên cứu này đã mang lại một số kết luận ý nghĩa, thể hiện ít nhất ở 2 đặc điểm. Trước hết, 

sự hài lòng của người dân, suy cho cùng, đều xuất phát từ việc nhận thức về lợi ích và nhu cầu của hộ. Người 
dân ý thức rất rõ ràng về lợi ích hiện tại và trong tương lai khi tham gia vào các chương trình xây dựng nông 
thôn mới thể hiện qua hầu hết các biến đạt ý nghĩa thống kê thuộc nhóm yếu tố đẩy, xuất phát từ chính cảm 
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nhận lợi ích và động cơ của người dân. Ngược lại, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng ảnh hưởng của truyền 
thông (Nhà nước) chưa rõ nét hoặc chỉ dừng lại ở tác động gián tiếp. Một mặt, kết quả này có thể từ hiệu quả 
của truyền thông chưa như kỳ vọng của chính quyền. Mặt khác, kết quả này cũng có thể phản ánh mức độ tự 
chủ của người dân xem xét việc tham gia một cách duy lý thay vì bị tác động bởi truyền thông. Từ đây cho 
thấy, một trong những hàm ý chính sách quan trọng là việc triển khai các hoạt động cụ thể của chương trình 
nông thôn mới xuất phát từ lợi ích của người dân là yếu tố tiên quyết cho sự thành công của chương trình. 
Quá trình định hình, lựa chọn các hoạt động cần được triển khai từ cấp cơ sở đến chính quyền, theo nguyên 
tắc từ dưới lên. Đây cũng là nguyên tắc cốt lõi, được bao hàm đầy đủ trong phát biểu chính thức của chương 
trình: Người dân là chủ thể của nông thôn mới và đảm bảo nguyên tắc “Dân biết – dân bàn – dân làm – dân 
kiểm tra và dân hưởng lợi”.

Ngoài ra, mức độ tham gia của người dân sẽ phụ thuộc đáng kể vào sự hài lòng mà người dân cảm nhận 
khi tham gia chương trình. Như trên đã đề cập, các hoạt động xây dựng nông thôn mới liên quan đến nhiều 
bên có liên quan. Đôi khi, một số hoạt động được triển khai mang tính chất bắt buộc, mệnh lệnh hành chính, 
thậm chí được quy định bằng pháp luật. Chẳng hạn, các tiêu chí về hệ thống chính trị. Mặc dù vậy, những 
địa phương có mức độ tham gia của người dân cao thường gắn liền với mức độ hài lòng lớn của người dân. 
Từ đây, các chính sách khi triển khai các hoạt động nông thôn cần được thường xuyên xem xét, khảo sát sự 
hài lòng của người dân khi tham gia, kịp thời nhận biết các điểm không phù hợp và điều chỉnh để phù hợp 
với nhu cầu của người dân.

Lời thừa nhận/Cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOST-
ED) trong đề tài mã số 502.99-2020.38. Tác giả xin cảm ơn NAFOSTED, Trường Đại học Trà Vinh và văn phòng nông 
thôn mới tại các địa phương Bắc Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Phước, Kiên Giang đã hỗ 
trợ để triển khai thực hiện nghiên cứu này.
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Tóm tắt:
Bài viết này phân tích các nhân tố tác động đến việc sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh (nội 
trú và ngoại trú) của người cao tuổi Việt Nam với dữ liệu từ khảo sát về người cao tuổi và 
bảo hiểm y tế Việt Nam năm 2019 (viết tắt là OP&SHI 2019). Nghiên cứu sử dụng mô hình lý 
thuyết hành vi sử dụng dịch vụ của Andersen & Newman (2005) cùng với phân tích hồi quy đa 
biến. Kết quả cho thấy, trong 12 tháng trước cuộc khảo sát, 18,4% người cao tuổi có sử dụng 
dịch vụ nội trú với trung bình 2,3 lượt khám, chữa bệnh nội trú, và 76,9% người cao tuổi có sử 
dụng dịch vụ ngoại trú với trung bình 10,5 lượt khám chữa bệnh ngoại trú. Kết quả ước lượng 
mô hình hồi quy đa biến chỉ ra rằng sử dụng bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh; giới tính; 
tình trạng hôn nhân và khả năng thực hiện các công việc hàng ngày (ADL) có tác động rõ rệt 
đến xác suất sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi Việt Nam. 
Từ khoá: Già hoá dân số, người cao tuổi, sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh, Việt Nam.
Mã JEL: I14; I15; I18: J14; P46.

Factors affecting the use of health services among the Vietnamese older persons
Abstract:
This paper analyzed the factors associated with utilization of healthcare services (inpatient 
and outpatient) of the Vietnamese older persons, using data from the Survey on Older Persons 
and Social Health Insurance in Vietnam 2019 (in short, OP&SHI 2019). This study applied 
the Andersen’s behavioral theory in services utilization (2005) along with the multivariate 
regression analyses. The results showed that, in the past 12 months prior to the survey, 18.4% 
of older persons used inpatient services with an average of 2.3 admissions, and 76.9 % of them 
used outpatient services with an average of 10.5 visits. The findings of multivariate regression 
models indicated that usage of health insurance, gender, marital status, and activities of daily 
living (ADL) performance were strongly associated with the likelihood of using healthcare 
services of the Vietnamese older persons.
Keywords: Aging population, older persons, utilization of healthcare services, Vietnam.
JEL Codes: I14, I15, I18, J14, P46
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1. Giới thiệu 
Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hoá dân số nhanh nhất khu vực Châu Á – Thái Bình 

Dương với tốc độ tăng trưởng dân số hàng năm ở nhóm người cao tuổi (NCT) gấp gần bốn lần so với tốc độ 
tăng trưởng dân số hàng năm toàn dân Việt Nam (Tổng cục Thống kê, 2021). Tính đến năm 2019, dân số cao 
tuổi (những người từ 60 tuổi trở lên) là 11,41 triệu người (chiếm 11,86% tổng dân số Việt Nam) và Tổng cục 
Thống kê dự báo con số này sẽ là 31,69 triệu người (chiếm 27,11% tổng dân số Việt Nam) vào năm 2069. 
Tổng tỷ suất sinh giảm và tuổi thọ cải thiện là hai yếu tố dẫn đến già hoá dân số ở Việt Nam. 

Sự suy giảm các chức năng cơ bản, phức tạp (như nghe, nhìn, vận động) và nhận thức (như sa sút trí tuệ) 
ở người cao tuổi là điều tất yếu do sức khoẻ thể lực và chức năng các cơ quan trong cơ thể suy giảm theo 
thời gian. Theo Điều tra quốc gia về người cao tuổi Việt Nam thực hiện năm 2011 (gọi tắt là VNAS 2011) 
thì gần 65% người cao tuổi tự đánh giá sức khoẻ của họ ở mức yếu/rất yếu và gần 50% người cao tuổi không 
có khả năng chi trả cho các dụng dịch vụ y tế (Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 2012). Ngoài ra, 
người cao tuổi có xu hướng mắc đa bệnh, chủ yếu là các bệnh không lây nhiễm và mạn tính. Điều này khiến 
chất lượng cuộc sống của họ bị giảm sút và nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng. Những năm gần đây, 
hệ thống y tế Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với một số thách thức, điển hình là vấn đề bất bình đẳng trong 
tiếp cận dụng dịch vụ y tế (DVYT), dẫn đến thực trạng nhiều người cao tuổi không được đáp ứng nhu cầu y 
tế, chăm sóc sức khoẻ kịp thời, khiến tình trạng sức khoẻ tệ hơn, thậm chí tử vong ở người cao tuổi (Alonso 
& cộng sự, 1997; Lindström & cộng sự, 2020).

Cho đến nay, mặc dù đã có một số nghiên cứu tìm hiểu về các nhân tố tác động đến việc sử dụng dụng dịch 
vụ y tế (ví dụ như Nguyen, H.T.L & cộng sự, 2017; Hoang V.M & cộng sự, 2018; Nguyen P.M, 2022) nhưng 
chỉ sử dụng mẫu nghiên cứu ở một khu vực/địa điểm nghiên cứu hoặc dữ liệu thu thập ở thời điểm khá cũ. 
Vì vậy, vấn đề nghiên cứu này chưa có sự cập nhật trong bối cảnh dân số cao tuổi đang tăng lên cùng với 
vấn đề bất bình đẳng trong sử dụng dụng dịch vụ y tế vẫn còn tồn tại trong hệ thống y tế Việt Nam. Nghiên 
cứu này sử dụng một dữ liệu đại diện quốc gia về người cao tuổi tại Việt Nam với ba mục tiêu: (i) phân tích 
tình hình sử dụng dụng dịch vụ y tế (nội trú và ngoại trú) của người cao tuổi; (ii) phân tích các nhân tố tác 
động đến hành vi sử dụng các dụng dịch vụ y tế này; (iii) dựa trên kết quả có được cùng với những kết quả 
nghiên cứu trước đó, bàn luận các vấn đề chính sách liên quan.

2. Tổng quan tài liệu   
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng người cao tuổi mắc đa bệnh, suy giảm các chức năng và suy giảm nhận 

thức nên có xác suất đi khám, chữa bệnh nội trú và ngoại trú cao hơn các nhóm dân số khác (Fernández-
Olano & cộng sự, 2006; Robbins & cộng sự, 1998; Xu & cộng sự, 2020). Để tìm hiểu về sự tương tác của 
các nhân tố lên hành vi sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh của người cao tuổi, một số nghiên cứu đã được 
thực hiện áp dụng mô hình hành vi được phát triển bởi Andersen và Newman (2005). Các nghiên cứu trước 
đây đã chỉ ra rằng tuổi, giới tính, nơi sống, trình độ học vấn, tình trạng việc làm và các hành vi nguy cơ (như 
sử dụng rượu, bia, thuốc lá) là các yếu tố phổ biến về nhân khẩu và xã hội có tác động đến việc quyết định 
sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh ở người cao tuổi (Robbins & cộng sự, 1998; Giang L.T. & cộng sự, 2023). 

Ngoài ra, việc sử dụng bảo hiểm y tế, thu nhập hộ/chi tiêu gia đình là các nhân tố môi trường giúp thúc 
đẩy việc sử dụng dụng dịch vụ y tế ở người cao tuổi được diễn ra (Gong & cộng sự, 2016; Hoang V.M & 
cộng sự, 2018; Dai & cộng sự, 2022; Giang L.T & cộng sự, 2023). Bảo hiểm y tế được xem là một công cụ 
tài chính y tế quan trọng của người bệnh – đặc biệt người cao tuổi với tư cách là nhóm yếu thế trong xã hội 
với khả năng tạo ra thu nhập không cao bằng các nhóm đối tượng khác và tình trạng sức khoẻ gặp rất nhiều 
hạn chế do tuổi tác – khi sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế (Giang, T.L & Pfau W.D, 2007). 
Tuy nhiên, một số ít nghiên cứu không tìm thấy tác động có ý nghĩa thống kê của nhân tố này lên hành vi 
sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh của người cao tuổi (Nguyen, T.A., & Giang, L.T., 2021). Điều này có thể 
được giải thích do chưa có những can thiệp về chính sách bảo hiểm y tế cho đối tượng này tại thời điểm 
nghiên cứu hoặc do cỡ mẫu nghiên cứu chưa mang tính đại diện, ngoại suy cho quần thể. 

Nhân tố về thu nhập/chi tiêu hộ gia đình thể hiện năng lực về tài chính của người cao tuổi và gia đình 
(Giang L.T & cộng sự, 2023). Tại Việt Nam, mặc dù bảo hiểm y tế giúp giảm bớt gánh nặng về chi phí y tế 
cho người cao tuổi thông qua cơ chế đồng chi trả giữa người được bảo hiểm và cơ quan/công ty bảo hiểm. 
Tuy vậy, người cao tuổi vẫn cần chi trả tiền túi cho một số dịch vụ kỹ thuật y tế, thuốc, vật tư y tế không 



Số 316 tháng 10/2023 15

nằm trong phạm vi được bảo hiểm y tế (như dịch vụ chạy thận, ghép thận, dịch vụ chăm sóc răng miệng, đặt 
Stent động mạch vành thứ ba trở đi…). Vì vậy, khả năng tài chính của gia đình và người cao tuổi đóng vẫn 
vai trò thiết yếu trong việc quyết định sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh. 

Dù đã có một số nghiên cứu ở Việt Nam về các nhân tố tác động đến việc sử dụng dịch vụ khám, chữa 
bệnh của người cao tuổi, nhưng các nghiên cứu chủ yếu được thực hiện với dữ liệu từ nhiều năm trước đây, 
thiếu tính cập nhật thực trạng gần đây về chính sách và dữ liệu cũng không có tính đại diện cho dân số cao 
tuổi (Nguyen, T.A., & Giang, L.T., 2021; Hoang V.M & cộng sự, 2018). Vì vậy, nghiên cứu này của chúng 
tôi sử dụng dữ liệu quốc gia về người cao tuổi và được thực hiện nhằm cập nhật tình hình sử dụng dịch vụ 
khám, chữa bệnh của người cao tuổi Việt Nam trong bối cảnh nhiều chính sách về người cao tuổi và luật 
bảo hiểm y tế đã được triển khai, như ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, hỗ trợ 100% chi phí 
khám chữa bệnh cho người cao tuổi đại lão, hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã… Nghiên cứu 
kỳ vọng cung cấp các bằng chứng khoa học để cải thiện các chính sách liên quan tới dụng dịch vụ y tế cho 
người cao tuổi Việt Nam. 

3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu   
3.1. Dữ liệu  
Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu từ Khảo sát về người cao tuổi và bảo hiểm y tế Việt Nam năm 2019 

(viết tắt là OP&SHI 2019) – một khảo sát quốc gia về người cao tuổi tại Việt Nam. Những người tham gia 
OP&SHI 2019 được chọn dựa trên phương pháp chọn mẫu theo tỷ lệ trọng số (PPS) với cỡ mẫu lớn lấy 
tương ứng từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. OP&SHI 2019 khai thác thông tin về đặc điểm nhân 
khẩu (như tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân…), đời sống gia đình và điều kiện sống (như sắp xếp cuộc 
sống, nhà ở…), sức khoẻ (như sức khoẻ thể chất, tiếp cận và sử dụng các dụng dịch vụ y tế…), hoạt động 
kinh tế và các nguồn thu nhập (như nghề nghiệp, thu nhập từ việc làm và an sinh xã hội…), quan hệ xã hội 
của người cao tuổi (như tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động văn hoá…). Trong mẫu khảo sát có 
3.049 người cao tuổi (là những người từ 60 tuổi trở lên). 

3.2. Mô hình nghiên cứu   

Dù đã có một số nghiên cứu ở Việt Nam về các nhân tố tác động đến việc sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh 
của người cao tuổi, nhưng các nghiên cứu chủ yếu được thực hiện với dữ liệu từ nhiều năm trước đây, thiếu 
tính cập nhật thực trạng gần đây về chính sách và dữ liệu cũng không có tính đại diện cho dân số cao tuổi 
(Nguyen, T.A., & Giang, L.T., 2021; Hoang V.M & cộng sự, 2018). Vì vậy, nghiên cứu này của chúng tôi 
sử dụng dữ liệu quốc gia về người cao tuổi và được thực hiện nhằm cập nhật tình hình sử dụng dịch vụ 
khám, chữa bệnh của người cao tuổi Việt Nam trong bối cảnh nhiều chính sách về người cao tuổi và luật 
bảo hiểm y tế đã được triển khai, như ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, hỗ trợ 100% chi phí 
khám chữa bệnh cho người cao tuổi đại lão, hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã… Nghiên 
cứu kỳ vọng cung cấp các bằng chứng khoa học để cải thiện các chính sách liên quan tới dụng dịch vụ y tế 
cho người cao tuổi Việt Nam.  

3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu    
3.1. Dữ liệu   

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu từ Khảo sát về người cao tuổi và bảo hiểm y tế Việt Nam năm 2019 (viết 
tắt là OP&SHI 2019) – một khảo sát quốc gia về người cao tuổi tại Việt Nam. Những người tham gia 
OP&SHI 2019 được chọn dựa trên phương pháp chọn mẫu theo tỷ lệ trọng số (PPS) với cỡ mẫu lớn lấy 
tương ứng từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. OP&SHI 2019 khai thác thông tin về đặc điểm nhân 
khẩu (như tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân…), đời sống gia đình và điều kiện sống (như sắp xếp cuộc 
sống, nhà ở…), sức khoẻ (như sức khoẻ thể chất, tiếp cận và sử dụng các dụng dịch vụ y tế…), hoạt động 
kinh tế và các nguồn thu nhập (như nghề nghiệp, thu nhập từ việc làm và an sinh xã hội…), quan hệ xã hội 
của người cao tuổi (như tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động văn hoá…). Trong mẫu khảo sát có 
3.049 người cao tuổi (là những người từ 60 tuổi trở lên).  

3.2. Mô hình nghiên cứu   

Nghiên cứu này sử dụng mô hình Andersen và Newman làm mô hình lý thuyết (xem Andersen & Newman, 
2005). Theo mô hình này, có ba nhóm nhân tố lớn quyết định đến hành vi sử dụng dịch vụ y tế là:  

(i) Các nhân tố nhân khẩu và xã hội (như các đặc điểm văn hoá - xã hội của cá nhân) xuất hiện từ trước khi 
người bệnh có bệnh và thường được xây dựng trong một khoảng thời gian dài;  

(ii) Các nhân tố môi trường thúc đẩy việc sử dụng dụng dịch vụ y tế được diễn ra;  

(iii) Các nhân tố thể hiện nhu cầu về sức khoẻ là nhân tố trực tiếp quyết định việc sử dụng dụng dịch vụ y 
tế. Thông thường, vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc tâm thần sẽ là nguyên nhân trực tiếp tạo ra nhu cầu sử 
dụng dụng dịch vụ y tế (Hình 1). 

 
Hình 1: Mô hình các nhân tố quyết định việc sử dụng dụng  

dịch vụ y tế của Andersen và Newman 

 
 Nghiên cứu này sử dụng mô hình Andersen và Newman làm mô hình lý thuyết (xem Andersen & Newman, 

2005). Theo mô hình này, có ba nhóm nhân tố lớn quyết định đến hành vi sử dụng dịch vụ y tế là: 

(i) Các nhân tố nhân khẩu và xã hội (như các đặc điểm văn hoá - xã hội của cá nhân) xuất hiện từ trước 
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khi người bệnh có bệnh và thường được xây dựng trong một khoảng thời gian dài; 
(ii) Các nhân tố môi trường thúc đẩy việc sử dụng dụng dịch vụ y tế được diễn ra; 
(iii) Các nhân tố thể hiện nhu cầu về sức khoẻ là nhân tố trực tiếp quyết định việc sử dụng dụng dịch vụ 

y tế. Thông thường, vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc tâm thần sẽ là nguyên nhân trực tiếp tạo ra nhu cầu sử 
dụng dụng dịch vụ y tế (Hình 1). 

3.3. Các biến số: định nghĩa và đo lường 
Biến phụ thuộc
Biến phụ thuộc của nghiên cứu này là việc sử dụng dụng dịch vụ y tế thông qua hai loại hình dịch vụ 

khám, chữa bệnh ngoại trú và nội trú. Người trả lời phỏng vấn sẽ được hỏi: “Trong 12 tháng qua, Ông/Bà 
nhập viện điều trị nội trú bao nhiêu lần?” và “Trong 12 tháng qua, Ông/Bà đã khám và điều trị ngoại trú 
bao nhiêu lần?”. người cao tuổi được coi là có sử dụng dịch vụ nội trú hoặc ngoại trú khi trả lời đã sử dụng 
ít nhất một lần một trong hai loại dịch vụ này. 

Biến độc lập
Nhóm biến nhân khẩu và xã hội bao gồm: Tuổi được chia thành ba nhóm: 60-69 tuổi (sơ lão), 70-79 tuổi 

(trung lão), 80+ tuổi (đại lão). Giới tính được chia thành hai nhóm: nam, nữ. Trình độ học vấn cao nhất 
được chia thành bốn nhóm: Không đi học/chưa học xong tiểu học; hoàn thành tiểu học; hoàn thành trung 
học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT); và hoàn thành từ bậc cao đẳng trở lên. Tình trạng hôn 
nhân được chia thành hai nhóm: Đang có vợ/chồng và nhóm khác (gồm độc thân, ly hôn, ly thân và goá). 
Dân tộc được chia thành hai nhóm: Kinh và các dân tộc khác. Tôn giáo được chia thành ba nhóm: Lương/
không tôn giáo; Phật giáo; và các tôn giáo khác. Tình trạng việc làm được chia thành hai nhóm: Không có 
việc làm và có việc làm. Tình trạng hút thuốc và sử dụng rượu,/bia được chia thành hai nhóm: Đang không 
sử dụng và đang sử dụng.

Nhóm biến môi trường bao gồm: Chỉ số điều kiện sống được tính toán dựa trên phân tích thành phần 
chính (PCA) với việc tập hợp dữ liệu về tài sản lâu bền của hộ gia đình (như tivi, đài, tủ lạnh, máy giặt…), 
chất lượng vệ sinh (như nguồn nước sinh hoạt, loại hố xí…), chất lượng nhà ở (như vật liệu làm mái nhà, 
tường nhà) và ngũ vị phân được xây dựng từ chỉ số điều kiện sống này, trong đó ngũ phân vị thứ nhất biểu 
thị cho nhóm nghèo nhất và nhóm ngũ phân vị thứ năm biểu thị nhóm giàu nhất. Hỗ trợ tài chính từ gia đình 
được chia thành hai nhóm: Không có hỗ trợ và có hỗ trợ. Sắp xếp cuộc sống được chia thành năm nhóm: 
Sống một mình có con ở gần; sống một mình không có con ở gần; sống cùng vợ/chồng; sống cùng ít nhất 
một người con; và sống cùng người khác. Sử dụng BHYT trong khám chữa bệnh được chia thành hai nhóm: 
Không sử dụng BHYT và có sử dụng BHYT. Vị trí địa lý được chia thành ba nhóm: miền Bắc, miền Trung 
và miền Nam. Khu vực sống được chia thành hai nhóm: thành thị và nông thôn. Sự tham gia hoạt động xã 
hội được chia thành hai nhóm: Không tham gia hoạt động xã hội và tham gia ít nhất một hoạt động xã hội. 

Biến thể hiện nhu cầu về sức khoẻ: được xác định thông qua việc người cao tuổi có hay không gặp khó 
khăn trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày (ADL). Biến này gồm hai nhóm: Không gặp khó khăn ADL 
(Không có ADL) và gặp khó khăn trong ít nhất một ADL (Có ít nhất 1 ADL). 

3.4. Phân tích thống kê và mô hình kinh tế lượng   
Đầu tiên, các phân tích thống kê mô tả về các đặc điểm và tình hình sử dụng dụng dịch vụ y tế của người 

cao tuổi. Tiếp đó, mô hình hồi quy đa biến dưới đây được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến 
hành vi sử dụng dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi. 

nhóm nghèo nhất và nhóm ngũ phân vị thứ năm biểu thị nhóm giàu nhất. Hỗ trợ tài chính từ gia đình được 
chia thành hai nhóm: Không có hỗ trợ và có hỗ trợ. Sắp xếp cuộc sống được chia thành năm nhóm: Sống 
một mình có con ở gần; sống một mình không có con ở gần; sống cùng vợ/chồng; sống cùng ít nhất một 
người con; và sống cùng người khác. Sử dụng BHYT trong khám chữa bệnh được chia thành hai nhóm: 
Không sử dụng BHYT và có sử dụng BHYT. Vị trí địa lý được chia thành ba nhóm: miền Bắc, miền Trung 
và miền Nam. Khu vực sống được chia thành hai nhóm: thành thị và nông thôn. Sự tham gia hoạt động xã 
hội được chia thành hai nhóm: Không tham gia hoạt động xã hội và tham gia ít nhất một hoạt động xã hội.  

Biến thể hiện nhu cầu về sức khoẻ: được xác định thông qua việc người cao tuổi có hay không gặp khó 
khăn trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày (ADL). Biến này gồm hai nhóm: Không gặp khó khăn ADL 
(Không có ADL) và gặp khó khăn trong ít nhất một ADL (Có ít nhất 1 ADL).  

3.4. Phân tích thống kê và mô hình kinh tế lượng    

Đầu tiên, các phân tích thống kê mô tả về các đặc điểm và tình hình sử dụng dụng dịch vụ y tế của người 
cao tuổi. Tiếp đó, mô hình hồi quy đa biến dưới đây được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến 
hành vi sử dụng dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi.  

 

 
 

Trong đó: p là xác suất sử dụng dịch vụ nội trú hoặc ngoại trú của người cao tuổi và vì thế (1-p) là xác suất 
không sử dụng dịch vụ nội trú hoặc ngoại trú của người cao tuổi; Xi là các biến số độc lập; βi là các hệ số 
tương ứng của các biến số Xi; α là hằng số; và ε là phần dư (phần không thể giải thích được bởi Xi.   

Sau khi thực hiện ước lượng các hệ số βi từ mô hình hồi quy đa biến, tỷ số chênh lệch (odds ratio – OR) 
được tính toán và trình bày trong bảng kết quả để so sánh xác suất sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi.  

Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng kiểm định hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor – VIF) để 
kiểm tra sự tồn tại đa cộng tuyến giữa các biến độc lập và những biến có giá trị VIF nhỏ hơn 4 được chấp 
nhận làm các biến giải thích trong mô hình (O’Brien, 2007).  

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu khảo sát với cỡ mẫu lớn và áp dụng phương pháp chọn mẫu theo trọng số 
nên trong tất cả các tính toán đều sử dụng lệnh svy trong Stata để các kết quả mang tính đại diện cho toàn 
bộ người cao tuổi Việt Nam. 

4. Kết quả   
4.1. Đặc điểm chung và tình hình sử dụng dịch vụ nội trú và ngoại trú   

Trong 3.049 người cao tuổi tham gia nghiên cứu, phần lớn người cao tuổi đang có vợ/chồng (69,9%), dân 
tộc Kinh (95,8%), tôn giáo Lương/Không/Phật giáo (83,8%). Tại thời điểm nghiên cứu, người cao tuổi có 
độ tuổi từ 60-108 tuổi với 58,9% người cao tuổi ở độ tuổi sơ lão (60-69 tuổi), 23,5% người cao tuổi ở độ 
tuổi trung lão (70-79 tuổi), và 17,6% người cao tuổi ở độ tuổi đại lão (80 tuổi trở lên). Có 55,2% người cao 
tuổi tham gia nghiên cứu là nữ, 67,1% người cao tuổi sinh sống tại nông thôn; 59,6% người cao tuổi không 
có việc làm. Theo trình độ học vấn cao nhất, gần 36% người cao tuổi chưa hoàn thành cấp tiểu học và chỉ 
có 6,8% người cao tuổi có trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên. Khi được hỏi về các hành vi nguy cơ, phần 
lớn người cao tuổi không hút thuốc (79,4%) và sử dụng bia/rượu (64,4%) trong 12 tháng trước khảo sát.  

Phần lớn người cao tuổi nhận được hỗ trợ về tài chính từ người nhà (khoảng 89%). Về tình hình sắp xếp 
cuộc sống, chỉ 5% người cao tuổi sống một mình, còn lại là sống cùng vợ/chồng hoặc người khác. Gần 
90% người cao tuổi tham gia ít nhất một hoạt động xã hội, văn hoá (như thăm hỏi, hiếu, hỷ, hội cựu chiến 
binh, hoạt động hội nhóm tôn giáo/tâm linh…). Về tình hình sức khoẻ, 88,4% người cao tuổi không gặp 
vấn đề khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày và chỉ có 66,8% người cao tuổi sử dụng thẻ BHYT khi đi khám, 
chữa bệnh.  

Bảng 1: Tỷ lệ phần trăm các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu (N=3049) 
Đặc điểm  n % 
Sử dụng dịch vụ nội trú  

Có sử dụng dịch vụ 625 18,4
Số lượt trung bình (độ lệch chuẩn) 2,3 (3,2)

Sử dụng dịch vụ ngoại trú  

��� � 𝑝𝑝
1 − 𝑝𝑝 � �  +  𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖 + , (1) 

Trong đó: p là xác suất sử dụng dịch vụ nội trú hoặc ngoại trú của người cao tuổi và vì thế (1-p) là xác 
suất không sử dụng dịch vụ nội trú hoặc ngoại trú của người cao tuổi; Xi là các biến số độc lập; βi là các hệ 
số tương ứng của các biến số Xi; α là hằng số; và ε là phần dư (phần không thể giải thích được bởi Xi.  

Sau khi thực hiện ước lượng các hệ số βi từ mô hình hồi quy đa biến, tỷ số chênh lệch (odds ratio – OR) 
được tính toán và trình bày trong bảng kết quả để so sánh xác suất sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi. 

Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng kiểm định hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor – VIF) để 
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kiểm tra sự tồn tại đa cộng tuyến giữa các biến độc lập và những biến có giá trị VIF nhỏ hơn 4 được chấp 
nhận làm các biến giải thích trong mô hình (O’Brien, 2007). 

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu khảo sát với cỡ mẫu lớn và áp dụng phương pháp chọn mẫu theo trọng 
số nên trong tất cả các tính toán đều sử dụng lệnh svy trong Stata để các kết quả mang tính đại diện cho toàn 
bộ người cao tuổi Việt Nam.

4. Kết quả  
4.1. Đặc điểm chung và tình hình sử dụng dịch vụ nội trú và ngoại trú  
Trong 3.049 người cao tuổi tham gia nghiên cứu, phần lớn người cao tuổi đang có vợ/chồng (69,9%), dân 

tộc Kinh (95,8%), tôn giáo Lương/Không/Phật giáo (83,8%). Tại thời điểm nghiên cứu, người cao tuổi có 
độ tuổi từ 60-108 tuổi với 58,9% người cao tuổi ở độ tuổi sơ lão (60-69 tuổi), 23,5% người cao tuổi ở độ 
tuổi trung lão (70-79 tuổi), và 17,6% người cao tuổi ở độ tuổi đại lão (80 tuổi trở lên). Có 55,2% người cao 
tuổi tham gia nghiên cứu là nữ, 67,1% người cao tuổi sinh sống tại nông thôn; 59,6% người cao tuổi không 
có việc làm. Theo trình độ học vấn cao nhất, gần 36% người cao tuổi chưa hoàn thành cấp tiểu học và chỉ 
có 6,8% người cao tuổi có trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên. Khi được hỏi về các hành vi nguy cơ, phần 
lớn người cao tuổi không hút thuốc (79,4%) và sử dụng bia/rượu (64,4%) trong 12 tháng trước khảo sát. 

Phần lớn người cao tuổi nhận được hỗ trợ về tài chính từ người nhà (khoảng 89%). Về tình hình sắp xếp 
cuộc sống, chỉ 5% người cao tuổi sống một mình, còn lại là sống cùng vợ/chồng hoặc người khác. Gần 90% 
người cao tuổi tham gia ít nhất một hoạt động xã hội, văn hoá (như thăm hỏi, hiếu, hỷ, hội cựu chiến binh, 
hoạt động hội nhóm tôn giáo/tâm linh…). Về tình hình sức khoẻ, 88,4% người cao tuổi không gặp vấn đề 
khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày và chỉ có 66,8% người cao tuổi sử dụng thẻ BHYT khi đi khám, chữa 
bệnh.  

Về tình hình sử dụng dụng dịch vụ y tế, có 18,4% người cao tuổi đã sử dụng dịch vụ nội trú với trung bình 

Bảng 1: Tỷ lệ phần trăm các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu (N=3049) 
Đặc điểm  n % 
Sử dụng dịch vụ nội trú  

Có sử dụng dịch vụ 625 18,4
Số lượt trung bình (độ lệch chuẩn) 2,3 (3,2)

Sử dụng dịch vụ ngoại trú  
Có sử dụng dịch vụ 2.254 76,9
Số lượt trung bình (độ lệch chuẩn) 10,5 (11,08)

Nhóm nhân tố nhân khẩu và xã hội  
Giới tính  
Nam 1.219 44,8
Nữ 1.830 55,2
Tuổi  
60-69  1.307 58,9
70-79 879 23,5
80+ 863 17,6
Tình trạng hôn nhân  
Chưa từng kết hôn/Ly hôn/Ly thân/Góa 1.305 30,1
Đang có vợ/chồng 1.744 69,9
Dân tộc  
Kinh  2.642 95,8
Khác 407 4,2
Tôn giáo  
Lương/Không  2.006 58,9
Phật giáo 616 24,9
Khác 427 16,2
Tình trạng việc làm  
Không làm việc  1.884 56,9
Đang làm việc  1.165 43,1
Tình trạng hút thuốc  
Không  2.485 79,4
Có 564 20,6
Tình trạng sử dụng bia/rượu  
Không  2.112 64,4
Có 937 35,6
Trình độ học vấn  
Không đi học/Chưa hoàn thành tiểu học 1.425 35,8
Hoàn thành tiểu học 643 22,7
Hoàn thành THCS và THPT 852 34,7
Hoàn thành từ cao đẳng trở lên 129 6,8

Nhóm nhân tố môi trường  
Vị trí địa lý  
Miền Bắc  1.265 33,3
Miền Trung 676 15,0
Miền Nam 1.017 51,7
Khu vực sống  
Thành thị 468 32,9
Nông thôn 2.581 67,1
Chỉ số điều kiện sống  
Nhóm nghèo nhất  838 20,0
Nhóm 2 755 20,0
Nhóm 3 589 20,3
Nhóm 4 466 19,9
Nhóm giàu nhất 392 19,8
Hỗ trợ tài chính từ gia đình  
Không  282 10,8
Có 2.767 89,2
Sắp xếp cuộc sống  
Sống một mình, con cái ở gần  140 1,9
Sống một mình, con cái không ở gần 178 3,1
Sống cùng vợ/chồng 563 19,2
Sống cùng ít nhất một người con 1.941 66,9
Sống cùng cháu/chắt 183 5,9
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2,3 lượt khám chữa bệnh nội trú trong 12 tháng trước khảo sát. Nhóm giàu nhất có số lượt sử dụng dịch vụ 
nội trú cao nhất so với các nhóm khác với trung bình 3,5 lượt khám. Có 76,9% người cao tuổi đã sử dụng 
dịch vụ ngoại trú với trung bình 10,5 lượt khám chữa bệnh ngoại trú trong 12 tháng trước khảo sát. Nhóm 
ngũ phân vị thứ 2 (cận nghèo) có số lượt sử dụng dịch vụ ngoại trú cao nhất (12,7 lần). (Bảng 2). 

4.2. Các nhân tố tác động đến việc sử dụng dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi 

Bảng 1: Tỷ lệ phần trăm các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu (N=3049) 
Đặc điểm  n % 
Sử dụng dịch vụ nội trú  

Có sử dụng dịch vụ 625 18,4
Số lượt trung bình (độ lệch chuẩn) 2,3 (3,2)

Sử dụng dịch vụ ngoại trú  
Có sử dụng dịch vụ 2.254 76,9
Số lượt trung bình (độ lệch chuẩn) 10,5 (11,08)

Nhóm nhân tố nhân khẩu và xã hội  
Giới tính  
Nam 1.219 44,8
Nữ 1.830 55,2
Tuổi  
60-69  1.307 58,9
70-79 879 23,5
80+ 863 17,6
Tình trạng hôn nhân  
Chưa từng kết hôn/Ly hôn/Ly thân/Góa 1.305 30,1
Đang có vợ/chồng 1.744 69,9
Dân tộc  
Kinh  2.642 95,8
Khác 407 4,2
Tôn giáo  
Lương/Không  2.006 58,9
Phật giáo 616 24,9
Khác 427 16,2
Tình trạng việc làm  
Không làm việc  1.884 56,9
Đang làm việc  1.165 43,1
Tình trạng hút thuốc  
Không  2.485 79,4
Có 564 20,6
Tình trạng sử dụng bia/rượu  
Không  2.112 64,4
Có 937 35,6
Trình độ học vấn  
Không đi học/Chưa hoàn thành tiểu học 1.425 35,8
Hoàn thành tiểu học 643 22,7
Hoàn thành THCS và THPT 852 34,7
Hoàn thành từ cao đẳng trở lên 129 6,8

Nhóm nhân tố môi trường  
Vị trí địa lý  
Miền Bắc  1.265 33,3
Miền Trung 676 15,0
Miền Nam 1.017 51,7
Khu vực sống  
Thành thị 468 32,9
Nông thôn 2.581 67,1
Chỉ số điều kiện sống  
Nhóm nghèo nhất  838 20,0
Nhóm 2 755 20,0
Nhóm 3 589 20,3
Nhóm 4 466 19,9
Nhóm giàu nhất 392 19,8
Hỗ trợ tài chính từ gia đình  
Không  282 10,8
Có 2.767 89,2
Sắp xếp cuộc sống  
Sống một mình, con cái ở gần  140 1,9
Sống một mình, con cái không ở gần 178 3,1
Sống cùng vợ/chồng 563 19,2
Sống cùng ít nhất một người con 1.941 66,9
Sống cùng cháu/chắt 183 5,9
Khác 44 2,9
Sử dụng BHYT trong KCB  
Không  994 33,2
Có 2.055 66,8
Tham gia hoạt động xã hội  
Không tham gia hoạt động xã hội 425 10,4
Tham gia ít nhất một hoạt động xã hội 2.624 89,6

Nhóm nhân tố thể hiện nhu cầu về sức khoẻ  
ADL   
Không có khó khăn về ADL  2.609 88,4
Có khó khăn với ít nhất 1 ADL 440 11,6

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu OP&SHI 2019 

 

Về tình hình sử dụng dụng dịch vụ y tế, có 18,4% người cao tuổi đã sử dụng dịch vụ nội trú với trung bình 
2,3 lượt khám chữa bệnh nội trú trong 12 tháng trước khảo sát. Nhóm giàu nhất có số lượt sử dụng dịch vụ 
nội trú cao nhất so với các nhóm khác với trung bình 3,5 lượt khám. Có 76,9% người cao tuổi đã sử dụng 
dịch vụ ngoại trú với trung bình 10,5 lượt khám chữa bệnh ngoại trú trong 12 tháng trước khảo sát. Nhóm 
ngũ phân vị thứ 2 (cận nghèo) có số lượt sử dụng dịch vụ ngoại trú cao nhất (12,7 lần). (Bảng 2). 

 
Bảng 2: Số lượt trung bình sử dụng dịch vụ nội trú  

và ngoại trú theo chỉ số điều kiện sống 
 Nghèo nhất Cận nghèo Trung bình Cận giàu Giàu nhất 

KCB nội trú 2,1 1,7 2,4 1,5 3,5 
KCB ngoại trú 11,8 12,7 9,6 9,1 9,4 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu OP&SHI 2019 

 

4.2. Các nhân tố tác động đến việc sử dụng dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi  

Bảng 3 trình bày kết quả kiểm định VIF xem xét vấn đề đa cộng tuyến giữa các biến độc lập. Do giá trị VIF 
của các biến độc lập đều nhỏ hơn 4 nên có thể kết luận rằng không đủ bằng chứng kết luận có vấn đề đa 
cộng tuyến giữa các biến độc lập. Do đó, tất cả các biến đã nêu trong phần trên đều được đưa vào mô hình 
hồi quy đa biến.  

 
Bảng 3: Kết quả kiểm định VIF kiểm tra đa cộng tuyến  

giữa các biến độc lập 
Biến VIF 1/VIF 
Giới tính 1,81 0,553984 
Tuổi 1,59 0,627937 
Tình trạng hôn nhân 1,45 0,690448 
Dân tộc 1,16 0,864711 
Tôn giáo 1,34 0,747667 
Tình trạng việc làm 1,39 0,719715 
Tình trạng hút thuốc 1,29 0,773538 
Tình trạng sử dụng bia/rượu 1,43 0,698799 
Trình độ học vấn 1,57 0,637208 
Vị trí địa lý 1,71 0,586105 
Khu vực sống 1,37 0,731051 
Chỉ số điều kiện sống 1,50 0,668805 
Hỗ trợ tài chính từ gia đình 1,03 0,969227 
Sắp xếp cuộc sống 1,08 0,922027 
Sử dụng BHYT trong KCB 1,03 0,967574 
Sự tham gia hoạt động xã hội 1,35 0,740582 
ADL 1,25 0,800584 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu OP&SHI 2019 
Các nhân tố tác động tới việc sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú 

 

Khác 44 2,9
Sử dụng BHYT trong KCB  
Không  994 33,2
Có 2.055 66,8
Tham gia hoạt động xã hội  
Không tham gia hoạt động xã hội 425 10,4
Tham gia ít nhất một hoạt động xã hội 2.624 89,6

Nhóm nhân tố thể hiện nhu cầu về sức khoẻ  
ADL   
Không có khó khăn về ADL  2.609 88,4
Có khó khăn với ít nhất 1 ADL 440 11,6

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu OP&SHI 2019 

 

Về tình hình sử dụng dụng dịch vụ y tế, có 18,4% người cao tuổi đã sử dụng dịch vụ nội trú với trung bình 
2,3 lượt khám chữa bệnh nội trú trong 12 tháng trước khảo sát. Nhóm giàu nhất có số lượt sử dụng dịch vụ 
nội trú cao nhất so với các nhóm khác với trung bình 3,5 lượt khám. Có 76,9% người cao tuổi đã sử dụng 
dịch vụ ngoại trú với trung bình 10,5 lượt khám chữa bệnh ngoại trú trong 12 tháng trước khảo sát. Nhóm 
ngũ phân vị thứ 2 (cận nghèo) có số lượt sử dụng dịch vụ ngoại trú cao nhất (12,7 lần). (Bảng 2). 

 
Bảng 2: Số lượt trung bình sử dụng dịch vụ nội trú  

và ngoại trú theo chỉ số điều kiện sống 
 Nghèo nhất Cận nghèo Trung bình Cận giàu Giàu nhất 

KCB nội trú 2,1 1,7 2,4 1,5 3,5 
KCB ngoại trú 11,8 12,7 9,6 9,1 9,4 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu OP&SHI 2019 

 

4.2. Các nhân tố tác động đến việc sử dụng dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi  

Bảng 3 trình bày kết quả kiểm định VIF xem xét vấn đề đa cộng tuyến giữa các biến độc lập. Do giá trị VIF 
của các biến độc lập đều nhỏ hơn 4 nên có thể kết luận rằng không đủ bằng chứng kết luận có vấn đề đa 
cộng tuyến giữa các biến độc lập. Do đó, tất cả các biến đã nêu trong phần trên đều được đưa vào mô hình 
hồi quy đa biến.  

 
Bảng 3: Kết quả kiểm định VIF kiểm tra đa cộng tuyến  
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Trình độ học vấn 1,57 0,637208 
Vị trí địa lý 1,71 0,586105 
Khu vực sống 1,37 0,731051 
Chỉ số điều kiện sống 1,50 0,668805 
Hỗ trợ tài chính từ gia đình 1,03 0,969227 
Sắp xếp cuộc sống 1,08 0,922027 
Sử dụng BHYT trong KCB 1,03 0,967574 
Sự tham gia hoạt động xã hội 1,35 0,740582 
ADL 1,25 0,800584 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu OP&SHI 2019 
Các nhân tố tác động tới việc sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú 
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Bảng 3 trình bày kết quả kiểm định VIF xem xét vấn đề đa cộng tuyến giữa các biến độc lập. Do giá trị 
VIF của các biến độc lập đều nhỏ hơn 4 nên có thể kết luận rằng không đủ bằng chứng kết luận có vấn đề đa 
cộng tuyến giữa các biến độc lập. Do đó, tất cả các biến đã nêu trong phần trên đều được đưa vào mô hình 
hồi quy đa biến.  

Đối với dịch vụ nội trú, nhóm nhân tố nhân khẩu và xã hội tác động đến việc sử dụng dịch vụ nội trú bao 

Khác 44 2,9
Sử dụng BHYT trong KCB  
Không  994 33,2
Có 2.055 66,8
Tham gia hoạt động xã hội  
Không tham gia hoạt động xã hội 425 10,4
Tham gia ít nhất một hoạt động xã hội 2.624 89,6

Nhóm nhân tố thể hiện nhu cầu về sức khoẻ  
ADL   
Không có khó khăn về ADL  2.609 88,4
Có khó khăn với ít nhất 1 ADL 440 11,6

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu OP&SHI 2019 

 

Về tình hình sử dụng dụng dịch vụ y tế, có 18,4% người cao tuổi đã sử dụng dịch vụ nội trú với trung bình 
2,3 lượt khám chữa bệnh nội trú trong 12 tháng trước khảo sát. Nhóm giàu nhất có số lượt sử dụng dịch vụ 
nội trú cao nhất so với các nhóm khác với trung bình 3,5 lượt khám. Có 76,9% người cao tuổi đã sử dụng 
dịch vụ ngoại trú với trung bình 10,5 lượt khám chữa bệnh ngoại trú trong 12 tháng trước khảo sát. Nhóm 
ngũ phân vị thứ 2 (cận nghèo) có số lượt sử dụng dịch vụ ngoại trú cao nhất (12,7 lần). (Bảng 2). 

 
Bảng 2: Số lượt trung bình sử dụng dịch vụ nội trú  

và ngoại trú theo chỉ số điều kiện sống 
 Nghèo nhất Cận nghèo Trung bình Cận giàu Giàu nhất 

KCB nội trú 2,1 1,7 2,4 1,5 3,5 
KCB ngoại trú 11,8 12,7 9,6 9,1 9,4 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu OP&SHI 2019 

 

4.2. Các nhân tố tác động đến việc sử dụng dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi  

Bảng 3 trình bày kết quả kiểm định VIF xem xét vấn đề đa cộng tuyến giữa các biến độc lập. Do giá trị VIF 
của các biến độc lập đều nhỏ hơn 4 nên có thể kết luận rằng không đủ bằng chứng kết luận có vấn đề đa 
cộng tuyến giữa các biến độc lập. Do đó, tất cả các biến đã nêu trong phần trên đều được đưa vào mô hình 
hồi quy đa biến.  

 
Bảng 3: Kết quả kiểm định VIF kiểm tra đa cộng tuyến  

giữa các biến độc lập 
Biến VIF 1/VIF 
Giới tính 1,81 0,553984 
Tuổi 1,59 0,627937 
Tình trạng hôn nhân 1,45 0,690448 
Dân tộc 1,16 0,864711 
Tôn giáo 1,34 0,747667 
Tình trạng việc làm 1,39 0,719715 
Tình trạng hút thuốc 1,29 0,773538 
Tình trạng sử dụng bia/rượu 1,43 0,698799 
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Khu vực sống 1,37 0,731051 
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Hỗ trợ tài chính từ gia đình 1,03 0,969227 
Sắp xếp cuộc sống 1,08 0,922027 
Sử dụng BHYT trong KCB 1,03 0,967574 
Sự tham gia hoạt động xã hội 1,35 0,740582 
ADL 1,25 0,800584 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu OP&SHI 2019 
Các nhân tố tác động tới việc sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú 

 gồm giới tính, tuổi, trình độ học vấn và tình trạng sử dụng đồ uống có cồn (rượu, bia…) (Bảng 4). Cụ thể, 
phụ nữ cao tuổi có xác suất sử dụng dịch vụ nội trú thấp hơn 0,5 lần so với nam giới cao tuổi. Nhóm trung 
lão có xác suất sử dụng dịch vụ nội trú thấp hơn 0,6 lần so với nhóm sơ lão. người cao tuổi có trình độ học 
vấn từ cao đẳng trở lên có xác suất sử dụng dịch vụ nội trú thấp hơn 0,3 lần so với người cao tuổi chưa hoàn 
thành cấp tiểu học/không đi học. người cao tuổi sử dụng đồ uống có cồn có xác suất sử dụng dịch vụ nội trú 
thấp hơn 0,6 lần so với người cao tuổi không sử dụng. 

Các nhân tố trong nhóm nhân tố môi trường có tác động có ý nghĩa thống kê đến hành vi sử dụng dịch vụ 
nội trú ở người cao tuổi gồm vị trí địa lý, sự sắp xếp cuộc sống, tình hình sử dụng BHYT khi đi khám chữa 
bệnh. Người cao tuổi sống ở miền Trung và miền Nam có xác suất sử dụng dịch vụ nội trú thấp hơn 0,6 lần 
so với người cao tuổi sống ở miền Bắc. Người cao tuổi sử dụng BHYT khi đi khám chữa bệnh có khả năng 
sử dụng dịch vụ nội trú cao hơn 24,9 lần so với người cao tuổi không sử dụng BHYT khi đi khám chữa bệnh. 

Nhân tố thể hiện nhu cầu về sức khoẻ có tác động đến việc sử dụng dịch vụ nội trú với kết quả ước lượng 
có ý nghĩa thống kê: người cao tuổi có khó khăn với ít nhất một ADL có xác suất sử dụng dịch vụ nội trú cao 
hơn 2,7 lần so với người cao tuổi không có khó khăn nào về ADL.

Các nhân tố tác động tới việc sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh ngoại trú
Bảng 4 cho thấy giới tính, tuổi và tôn giáo là các nhân tố trong nhóm nhân tố nhân khẩu và xã hội có ý 

nghĩa thống kê. Phụ nữ cao tuổi có xác suất sử dụng dịch vụ ngoại trú cao hơn 1,9 lần so với nam giới cao 
tuổi. Người cao tuổi đang có vợ/chồng có xác suất sử dụng dịch vụ ngoại trú cao hơn 1,6 lần so với nhóm 
còn lại. Người cao tuổi theo tôn giáo (Đạo Phật hoặc tôn giáo khác) có xác suất sử dụng dịch vụ ngoại trú 
cao hơn tương ứng 1,9 lần và 2,1 lần so với người cao tuổi không theo tôn giáo nào hoặc lương. 

Một số nhân tố trong nhóm nhân tố môi trường cũng có tác động đến việc sử dụng dịch vụ ngoại trú của 
người cao tuổi là vị trí địa lý, sắp xếp cuộc sống, sử dụng BHYT trong khám chữa bệnh và sự tham gia hoạt 
động xã hội. Người cao tuổi sống ở miền Trung có xác suất sử dụng dịch vụ ngoại trú chỉ bằng 0,5 lần so 
với người cao tuổi sống ở miền Bắc. Người cao tuổi sống cùng với vợ/chồng hoặc người khác có xác suất 
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sử dụng dịch vụ ngoại trú thấp hơn 0,4 lần so với người cao tuổi sống một mình. Người cao tuổi sử dụng 
thẻ BHYT khi khám chữa bệnh có xác suất sử dụng dịch vụ ngoại trú cao hơn 31,5 lần so với người cao tuổi 
không sử dụng BHYT khi đi khám chữa bệnh. Người cao tuổi tham gia ít nhất một hoạt động xã hội có xác 
suất sử dụng dịch vụ ngoại trú cao hơn 3,7 lần so với người cao tuổi không tham gia hoạt động xã hội nào. 

Nhân tố thể hiện nhu cầu về sức khoẻ có tác động có ý nghĩa thống kê đến hành vi sử dụng dịch vụ ngoại 
trú ở người cao tuổi. Cụ thể, người cao tuổi có ít nhất một khó khăn về ADL có xác suất sử dụng dịch vụ 
ngoại trú cao hơn 2 lần so với người cao tuổi không có khó khăn về ADL.  

Bảng 4: Các nhân tố quyết định việc sử dụng  
dịch vụ y tế của người cao tuổi  

Nhân tố liên quan 

DVYT nội trú DVYT ngoại trú 
Tỷ số 

chênh lệch 
(OR) 

Khoảng  
tin cậy 95% 

Tỷ số  
chênh lệch 

(OR) 

Khoảng  
tin cậy 
95% 

Nhóm nhân tố nhân khẩu và xã hội 
Giới tính  
Nam 1 1 
Nữ 0,5 0,3-0,9 1,9 1,2-2,9 
Tuổi  
60-69  1 1 
70-79 0,6 0,4-0,9 1,1 0,7-1,6
80+ 0,8 0,5-1,4 0,9 0,5-1,5
Tình trạng hôn nhân  
Chưa từng kết hôn/Độc thân/Ly hôn/Ly thân/Góa phụ 1 1 
Đang có vợ/chồng  1,2 0,8-1,9 1,6 1,1-2,6 
Dân tộc  
Kinh  1 1 
Khác 0,9 0,6-1,7 0,7 0,4-1,2
Tôn giáo  
Lương/Không  1 1 
Phật giáo 1,4 0,9-2,3 1,9 1,1-3,4 
Khác 0,7 0,4-1,2 2,1 1,1-3,5 
Tình trạng việc làm  
Không làm việc  1 1 
Đang làm việc  0,7 0,4-1,1 0,9 0,5-1,4
Tình trạng hút thuốc  
Không  1 1 
Có 0,7 0,4-1,1 0,9 0,5-1,4
Tình trạng sử dụng bia/rượu  
Không  1 1 
Có 0,6 0,4-0,9 0,9 0,6-1,4
Trình độ học vấn  
Không đi học/Chưa hoàn thành tiểu học 1 1 
Hoàn thành tiểu học 1,3 0,8-2,0 0,9 0,5-1,4
Hoàn thành THCS và THPT 0,7 0,5-1,2 1,1 0,6-1,7
Hoàn thành cao đẳng trở lên 0,3 0,1-0,6 1,7 0,6-4,6
Nhóm nhân tố môi trường 
Vị trí địa lý  
Miền Bắc  1 1 
Miền Trung 0,6 0,3-0,9 0,5 0,3-0,9
Miền Nam 0,6 0,4-0,9 1,7 0,9-3,1
Khu vực sống  
Thành thị 1 1 
Nông thôn 0,9 0,6-1,5 1,3 0,8-2,2
Chỉ số điều kiện sống  
Nhóm nghèo nhất  1 1 
Nhóm 2 1,2 0,8-1,8 0,8 0,5-1,3
Nhóm 3 1,1 0,6-1,6 1,2 0,7-1,9
Nhóm 4 0,7 0,4-1,1 1,1 0,6-1,9
Nhóm giàu nhất 0,9 0,5-1,6 1,1 0,5-2,0
Hỗ trợ tài chính từ gia đình   
Không  1 1 
Có 1,3 0,7-2,2 1,1 0,5-2,4
Sắp xếp cuộc sống  
Sống một mình, con cái ở gần  1 1 
Sống một mình, con cái không ở gần 0,6 0,2-1,4 0,6 0,2-1,4
Sống cùng vợ/chồng 0,6 0,3-1,3 0,4 0,2-0,9 
Sống cùng ít nhất một người con 0,7 0,4-1,5 0,4 0,2-0,9 
Sống cùng cháu/chắt 0,7 0,3-1,7 0,7 0,2-2,2
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5. Bàn luận về kết quả và một vài kết luận  
Nghiên cứu này mô tả các nhân số tác động đến việc sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh (nội trú và ngoại 

trú) của người cao tuổi ở Việt Nam. Ở nhóm nhân tố nhân khẩu và xã hội, người học vấn càng cao có xác suất 
nhập viện ít hơn. Điều này hoàn toàn phù hợp với giả thuyết ban đầu của chúng tôi và đồng nhất với kết quả 
của các nghiên cứu thực nghiệm trước đây (Yue & cộng sự, 2021; Zeng và cộng sự, 2022). Giáo dục luôn 
được xem là yếu tố bảo vệ cho sức khoẻ theo lý thuyết của Grossman (Grossman, 2008) và điều này cũng 
được minh chứng trong nghiên cứu gần đây về người cao tuổi Việt Nam của Vu D.H & Giang T.L (2023). 

Sự khác biệt về giới tính cũng rất thú vị vì nghiên cứu này cho thấy phụ nữ cao tuổi có xu hướng sử dụng 
dịch vụ ngoại trú nhiều hơn nam giới, nhưng sử dụng dịch vụ nội trú ít hơn nam giới. Phụ nữ thường có tuổi 
thọ cao hơn nam giới nhưng họ thường dễ mắc nhiều bệnh lý hơn (như loãng xương, sa sút trí tuệ, ung thư 
vú…) và phụ nữ có xu hướng tự dùng thuốc hoặc đến cơ sở y tế để được điều trị, trong khi nam giới có xu 
hướng bỏ qua các triệu chứng cho đến khi bệnh tiến triển nặng (Johansson & cộng sự, 2000). Thực trạng này 
có thể được lý giải do xã hội định kiến phụ nữ là “phái yếu” còn nam giới là “phái mạnh”. 

Về nhóm nhân tố môi trường, nghiên cứu này chỉ ra rằng người cao tuổi sống cùng vợ/chồng có xu hướng 
sử dụng dịch vụ ngoại trú nhiều hơn và sử dụng dịch vụ nội trú ít hơn so với người cao tuổi ở các nhóm còn 
lại. Phát hiện này phù hợp với kết quả ở một số nghiên cứu trước đây về tác động của tình trạng hôn nhân 
và sự sắp xếp cuộc sống đối với việc sử dụng dụng dịch vụ y tế ở người cao tuổi (Arno & cộng sự, 1999). 
Đối với người đang có vợ/chồng thì vợ hoặc chồng còn được xem là người chăm sóc tại nhà không chính 
thức (informal caregiver) với các công việc như hỗ trợ việc tuân thủ dùng thuốc điều trị bệnh, nhắc lịch thăm 
khám với bác sĩ, nấu ăn… Việc chia sẻ trách nhiệm và chăm sóc bạn đời trong thời gian dài là đặc trưng của 
hôn nhân và điều này có thể khiến sức khoẻ tinh thần và thể chất người cao tuổi được cải thiện một phần 
(Arno & cộng sự, 1999; Castevens, 2014). Việc được chăm sóc thường xuyên được chứng minh có liên quan 
đến tần suất sử dụng dịch vụ nội trú ít hơn và sử dụng dịch vụ ngoại trú nhiều hơn trong mọi trường hợp (Gill 
& Mainous, 1998; Pandey & cộng sự, 2019). 

Nghiên cứu này cho thấy bảo hiểm y tế là nhân tố quan trọng trong việc dự báo khả năng sử dụng dụng 
dịch vụ y tế của người cao tuổi Việt Nam và kết quả này đồng nhất với một số nghiên cứu trước đây cho 
thấy mối liên hệ giữa bảo hiểm y tế và việc sử dụng dụng dịch vụ y tế (Gong & cộng sự, 2016; Hoang V.M 
& cộng sự, 2018; Dai & cộng sự, 2022; Giang L.T & cộng sự, 2023). Cơ chế đồng chi trả của bảo hiểm 
đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định sử dụng dụng dịch vụ y tế ở người cao tuổi (Mwangi & cộng 
sự, 2015). Thu nhập của người cao tuổi chủ yếu dựa vào lương hưu và hỗ trợ tài chính từ gia đình nên bảo 
hiểm y tế được xem là giải pháp giúp người cao tuổi giảm bớt gánh nặng tài chính y tế và giúp họ tuân thủ 
điều trị bệnh trong thời gian dài. 

Bảng 4: Các nhân tố quyết định việc sử dụng  
dịch vụ y tế của người cao tuổi  

Nhân tố liên quan 

DVYT nội trú DVYT ngoại trú 
Tỷ số 

chênh lệch 
(OR) 

Khoảng  
tin cậy 95% 

Tỷ số  
chênh lệch 

(OR) 

Khoảng  
tin cậy 
95% 

Nhóm nhân tố nhân khẩu và xã hội 
Giới tính  
Nam 1 1 
Nữ 0,5 0,3-0,9 1,9 1,2-2,9 
Tuổi  
60-69  1 1 
70-79 0,6 0,4-0,9 1,1 0,7-1,6
80+ 0,8 0,5-1,4 0,9 0,5-1,5
Tình trạng hôn nhân  
Chưa từng kết hôn/Độc thân/Ly hôn/Ly thân/Góa phụ 1 1 
Đang có vợ/chồng  1,2 0,8-1,9 1,6 1,1-2,6 
Dân tộc  
Kinh  1 1 
Khác 0,9 0,6-1,7 0,7 0,4-1,2
Tôn giáo  
Lương/Không  1 1 
Phật giáo 1,4 0,9-2,3 1,9 1,1-3,4 
Khác 0,7 0,4-1,2 2,1 1,1-3,5 
Tình trạng việc làm  
Không làm việc  1 1 
Đang làm việc  0,7 0,4-1,1 0,9 0,5-1,4
Tình trạng hút thuốc  
Không  1 1 
Có 0,7 0,4-1,1 0,9 0,5-1,4
Tình trạng sử dụng bia/rượu  
Không  1 1 
Có 0,6 0,4-0,9 0,9 0,6-1,4
Trình độ học vấn  
Không đi học/Chưa hoàn thành tiểu học 1 1 
Hoàn thành tiểu học 1,3 0,8-2,0 0,9 0,5-1,4
Hoàn thành THCS và THPT 0,7 0,5-1,2 1,1 0,6-1,7
Hoàn thành cao đẳng trở lên 0,3 0,1-0,6 1,7 0,6-4,6
Nhóm nhân tố môi trường 
Vị trí địa lý  
Miền Bắc  1 1 
Miền Trung 0,6 0,3-0,9 0,5 0,3-0,9
Miền Nam 0,6 0,4-0,9 1,7 0,9-3,1
Khu vực sống  
Thành thị 1 1 
Nông thôn 0,9 0,6-1,5 1,3 0,8-2,2
Chỉ số điều kiện sống  
Nhóm nghèo nhất  1 1 
Nhóm 2 1,2 0,8-1,8 0,8 0,5-1,3
Nhóm 3 1,1 0,6-1,6 1,2 0,7-1,9
Nhóm 4 0,7 0,4-1,1 1,1 0,6-1,9
Nhóm giàu nhất 0,9 0,5-1,6 1,1 0,5-2,0
Hỗ trợ tài chính từ gia đình   
Không  1 1 
Có 1,3 0,7-2,2 1,1 0,5-2,4
Sắp xếp cuộc sống  
Sống một mình, con cái ở gần  1 1 
Sống một mình, con cái không ở gần 0,6 0,2-1,4 0,6 0,2-1,4
Sống cùng vợ/chồng 0,6 0,3-1,3 0,4 0,2-0,9 
Sống cùng ít nhất một người con 0,7 0,4-1,5 0,4 0,2-0,9 
Sống cùng cháu/chắt 0,7 0,3-1,7 0,7 0,2-2,2
Khác 0,3 0,1-0,9 0,5 0,1-1,9
Sử dụng BHYT trong khám chữa bệnh  
Không  1 1 
Có 24,9 13,0-47,5 31,5 22,1-44,9 
Sự tham gia hoạt động xã hội  
Không Tham gia hoạt động xã hội 1 1 
Tham gia ít nhất 1 hoạt động xã hội 0,8 0,5-1,3 3,7 2,2-9,1 
Nhóm nhân tố thể hiện nhu cầu về sức khoẻ
ADL   
Không có khó khăn về ADL  1 1 
Có khó khăn với ít nhất 1 ADL 2,7 1,8-4,1 2,0 1,2-3,4 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu OP&SHI 2019 

5. Bàn luận về kết quả và một vài kết luận   
Nghiên cứu này mô tả các nhân số tác động đến việc sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh (nội trú và ngoại 
trú) của người cao tuổi ở Việt Nam. Ở nhóm nhân tố nhân khẩu và xã hội, người học vấn càng cao có xác 
suất nhập viện ít hơn. Điều này hoàn toàn phù hợp với giả thuyết ban đầu của chúng tôi và đồng nhất với 
kết quả của các nghiên cứu thực nghiệm trước đây (Yue & cộng sự, 2021; Zeng và cộng sự, 2022). Giáo 
dục luôn được xem là yếu tố bảo vệ cho sức khoẻ theo lý thuyết của Grossman (Grossman, 2008) và điều 
này cũng được minh chứng trong nghiên cứu gần đây về người cao tuổi Việt Nam của Vu D.H & Giang 
T.L (2023).  

Sự khác biệt về giới tính cũng rất thú vị vì nghiên cứu này cho thấy phụ nữ cao tuổi có xu hướng sử dụng 
dịch vụ ngoại trú nhiều hơn nam giới, nhưng sử dụng dịch vụ nội trú ít hơn nam giới. Phụ nữ thường có 
tuổi thọ cao hơn nam giới nhưng họ thường dễ mắc nhiều bệnh lý hơn (như loãng xương, sa sút trí tuệ, ung 
thư vú…) và phụ nữ có xu hướng tự dùng thuốc hoặc đến cơ sở y tế để được điều trị, trong khi nam giới có 
xu hướng bỏ qua các triệu chứng cho đến khi bệnh tiến triển nặng (Johansson & cộng sự, 2000). Thực trạng 
này có thể được lý giải do xã hội định kiến phụ nữ là “phái yếu” còn nam giới là “phái mạnh”.  

Về nhóm nhân tố môi trường, nghiên cứu này chỉ ra rằng người cao tuổi sống cùng vợ/chồng có xu hướng 
sử dụng dịch vụ ngoại trú nhiều hơn và sử dụng dịch vụ nội trú ít hơn so với người cao tuổi ở các nhóm 
còn lại. Phát hiện này phù hợp với kết quả ở một số nghiên cứu trước đây về tác động của tình trạng hôn 
nhân và sự sắp xếp cuộc sống đối với việc sử dụng dụng dịch vụ y tế ở người cao tuổi (Arno & cộng sự, 
1999). Đối với người đang có vợ/chồng thì vợ hoặc chồng còn được xem là người chăm sóc tại nhà không 
chính thức (informal caregiver) với các công việc như hỗ trợ việc tuân thủ dùng thuốc điều trị bệnh, nhắc 
lịch thăm khám với bác sĩ, nấu ăn… Việc chia sẻ trách nhiệm và chăm sóc bạn đời trong thời gian dài là 
đặc trưng của hôn nhân và điều này có thể khiến sức khoẻ tinh thần và thể chất người cao tuổi được cải 
thiện một phần (Arno & cộng sự, 1999; Castevens, 2014). Việc được chăm sóc thường xuyên được chứng 
minh có liên quan đến tần suất sử dụng dịch vụ nội trú ít hơn và sử dụng dịch vụ ngoại trú nhiều hơn trong 
mọi trường hợp (Gill & Mainous, 1998; Pandey & cộng sự, 2019).  

Nghiên cứu này cho thấy bảo hiểm y tế là nhân tố quan trọng trong việc dự báo khả năng sử dụng dụng 
dịch vụ y tế của người cao tuổi Việt Nam và kết quả này đồng nhất với một số nghiên cứu trước đây cho 
thấy mối liên hệ giữa bảo hiểm y tế và việc sử dụng dụng dịch vụ y tế (Gong & cộng sự, 2016; Hoang V.M 
& cộng sự, 2018; Dai & cộng sự, 2022; Giang L.T & cộng sự, 2023). Cơ chế đồng chi trả của bảo hiểm 
đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định sử dụng dụng dịch vụ y tế ở người cao tuổi (Mwangi & cộng 
sự, 2015). Thu nhập của người cao tuổi chủ yếu dựa vào lương hưu và hỗ trợ tài chính từ gia đình nên bảo 
hiểm y tế được xem là giải pháp giúp người cao tuổi giảm bớt gánh nặng tài chính y tế và giúp họ tuân thủ 
điều trị bệnh trong thời gian dài.  

Nhân tố thể hiện nhu cầu về sức khoẻ là nhân tố quan trọng quyết định hành vi sử dụng dụng dịch vụ y tế 
ở người cao tuổi. Người cao tuổi gặp khó khăn trong việc thực hiện các công việc cơ bản cần thiết để tự 
chăm sóc bản thân (như ăn, tắm/rửa, mặc/cởi quần áo, đi đại/tiểu tiện) thường sẽ cần sự can thiệp y tế 
và/hoặc hỗ trợ từ gia đình/người chăm sóc nên khi người cao tuổi gặp khó khăn trong việc thực hiện ít nhất 
một công việc cơ bản, họ có xu hướng đi đến cơ sở y tế để khám và điều trị. Kết quả này đồng nhất với các 
nghiên cứu cùng chủ đề (Nath & cộng sự, 2022; Sandberg & cộng sự, 2012).  

Mặc dù nghiên cứu này cung cấp một số bằng chứng thực nghiệm về sự khác biệt giữa các nhóm người cao 
tuổi trong việc sử dụng các dụng dịch vụ y tế, nhưng không thể tránh khỏi hạn chế nhất định. Hạn chế lớn 
nhất là do dữ liệu sử dụng là dữ liệu chéo trong một năm nên không thể kết luận mối quan hệ nhân quả giữa 
biến phụ thuộc với các biến độc lập. Nhóm tác giả hy vọng rằng với dữ liệu hỗn hợp có được trong thời 
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Nhân tố thể hiện nhu cầu về sức khoẻ là nhân tố quan trọng quyết định hành vi sử dụng dụng dịch vụ y 
tế ở người cao tuổi. Người cao tuổi gặp khó khăn trong việc thực hiện các công việc cơ bản cần thiết để tự 
chăm sóc bản thân (như ăn, tắm/rửa, mặc/cởi quần áo, đi đại/tiểu tiện) thường sẽ cần sự can thiệp y tế và/
hoặc hỗ trợ từ gia đình/người chăm sóc nên khi người cao tuổi gặp khó khăn trong việc thực hiện ít nhất 
một công việc cơ bản, họ có xu hướng đi đến cơ sở y tế để khám và điều trị. Kết quả này đồng nhất với các 
nghiên cứu cùng chủ đề (Nath & cộng sự, 2022; Sandberg & cộng sự, 2012). 

Mặc dù nghiên cứu này cung cấp một số bằng chứng thực nghiệm về sự khác biệt giữa các nhóm người 
cao tuổi trong việc sử dụng các dụng dịch vụ y tế, nhưng không thể tránh khỏi hạn chế nhất định. Hạn chế 
lớn nhất là do dữ liệu sử dụng là dữ liệu chéo trong một năm nên không thể kết luận mối quan hệ nhân quả 
giữa biến phụ thuộc với các biến độc lập. Nhóm tác giả hy vọng rằng với dữ liệu hỗn hợp có được trong thời 
gian tới thì những nghiên cứu tiếp theo sẽ giải thích được chi tiết hơn các vấn đề kinh tế - xã hội cũng như 
quan hệ nhân quả trong tiếp cận và sử dụng dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi Việt Nam. 
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Tóm tắt:
Nghiên cứu tìm hiểu tác động của phát triển tài chính đến năng suất nông nghiệp các 
quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn 1995-2019 bằng mô hình ước lượng trung gian 
(PMG). Bằng chứng từ nghiên cứu cho thấy tác động tích cực dài hạn từ phát triển tài 
chính đến năng suất nông nghiệp ở các quốc gia Đông Nam Á. Các yếu tố giải thích về 
thu nhập, lao động cũng góp phần gia tăng năng suất nông nghiệp. Dựa trên kết quả 
nghiên cứu, các hàm ý chính sách cũng được đưa ra nhằm nâng cao năng suất nông 
nghiệp cho các nước Đông Nam Á thông qua phát triển tài chính.
Từ khóa: Phát triển tài chính, năng suất nông nghiệp, Đông Nam Á.
Mã JEL: P34, Q14

The impact of financial development on agricultural productivity in Southeast Asia 
countries
Abstract:
This study investigates the impact of financial development on the agricultural productivity 
of Southeast Asian countries in the period 1995-2019 using the Pooled Mean Group 
(PMG) estimation model. Research evidence has shown a positive long-term impact from 
development finance on agricultural productivity in Southeast Asian countries. Factors 
that explain income and labor also contribute to the increase in agricultural productivity. 
Based on the research results, policy implications are also proposed to improve 
agricultural productivity for Southeast Asian countries through financial development.
Keywords: Financial development, agricultural productivity, Southeast Asia.
JEL Codes: P34, Q14
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1. Mở đầu
Nông nghiệp cung cấp lương thực và việc làm cho dân số đang tăng nhanh và đóng góp đáng kể vào tăng 

trưởng kinh tế chung. Theo Zakaria, Jun & Khan (2019) mặc dù ngày càng chú trọng việc phát triển công 
nghiệp, nhưng nông nghiệp vẫn đóng góp đáng kể vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong khu vực và sử 
dụng 55% lực lượng lao động nông thôn. Trong quá trình canh tác các rủi ro và những ảnh hưởng từ bên 
ngoài tác động đến sản xuất nông nghiệp thường xuyên xảy ra. Vì vậy, tiếp cận thị trường tài chính có khả 
năng đóng một vai trò quan trọng trong giải quyết và phòng ngừa các rủi ro giúp người làm nông nghiệp 
giảm thiểu gánh gặng về chi phí, qua đó đạt được tăng trưởng năng suất nông nghiệp bền vững và hỗ trợ các 
quyết định sản xuất hiệu quả hơn (Eswaran & Kotwal, 1986). Theo Caselli (2005) nếu mức tăng năng suất 
lao động nông nghiệp ở các nước nghèo giống như ở Hoa Kỳ, bất bình đẳng thu nhập thế giới sẽ hầu như 
biến mất. Kết quả này cho thấy tầm quan trọng của sự khác biệt về năng suất nông nghiệp trong việc hiểu 
được chênh lệch thu nhập thế giới. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết về yếu tố quyết định tăng trưởng và năng 
suất nông nghiệp.

Khu vực các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bao gồm diện tích hơn 4,4 triệu km2 với dân số hơn 675 
triệu người, GDP bình quân đầu người khoảng 4.550 USD (năm 2021). Theo số liệu của ngân hàng thế giới, 
tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực Đông Nam Á là 6,3%/năm trong giai đoạn 2003-2016, tuy nhiên tốc 
độ tăng trưởng năng suất lao động bình quân chỉ đạt khoảng 1,34%. Liu & cộng sự (2020) xác định một số 
yếu tố ảnh hưởng đến năng suất nông nghiệp, từ sự thay đổi của khí hậu và thời tiết, vốn con người, GDP 
bình quân đầu người, độ mở thương mại, các điều khoản thương mại. Tuy nhiên, phát triển tài chính như 
một yếu tố quyết định của năng suất nông nghiệp đã ít được coi trọng hơn. Abbas & cộng sự (2020) đã nhấn 
mạnh rằng ngành nông nghiệp không dễ phát triển vì nông dân phải đối mặt với nhiều loại rủi ro khác nhau 
như rủi ro sản xuất, công nghệ, giá cả, dịch bệnh, chính sách của chính phủ và quan trọng hơn là rủi ro về 
tài chính. Phát triển tài chính không chỉ cho phép nông dân áp dụng công nghệ tốt hơn mà có thể giúp họ có 
thêm nguồn vốn để đầu tư cây giống, phân bón. Theo Magazzino & Santeramo (2023) nhu cầu tài chính đặc 
biệt quan trọng đối với nông dân gặp khó khăn về thời gian giữa chi tiêu cho trồng trọt và việc thực hiện các 
khoản thu từ việc bán sản phẩm của họ. Đồng thời, tăng cường tài chính trở nên quan trọng hơn do sự đảm 
bảo cho các rủi ro mới liên quan đến môi trường, giá trị đất đai, năng suất. Mặc dù có sự quan trọng nhưng 
tổng tín dụng của nông nghiệp được các ngân hàng thương mại giải ngân dưới 3% năm 2017 theo dữ liệu 
ngân hàng thế giới, thấp hơn mức đóng góp của ngành nông nghiệp vào GDP toàn cầu. Đáng ngại hơn, tỷ 
trọng nông nghiệp toàn cầu trong tổng tín dụng đang giảm dần, từ 2,5% năm 2012 xuống 2,14% năm 2021 
theo số liệu FAO (2022). Rõ ràng, ngành nông nghiệp nhận được ít tiền hơn so với giá trị mà nó tạo ra. Một 
số các nghiên cứu khám phá ảnh hưởng của tăng trưởng với năng suất nông nghiệp hoặc các yếu tố vĩ mô đối 
với nông nghiệp ở các quốc gia riêng lẻ như Amone William (2017), Ismail A. A & Kabuga (2016), Hassan 
& cộng sự (2011), Gollin (2010). Tuy nhiên, những nghiên cứu này chưa xem xét tác động của phát triển tài 
chính về lĩnh vực nông nghiệp. Hơn nữa, chưa có nghiên cứu trực tiếp xem xét ảnh hưởng của phát triển tài 
chính đối với năng suất nông nghiệp ở các quốc gia ASEAN. Với bối cảnh như vậy, nghiên cứu ảnh hưởng 
của phát triển tài chính đến năng suất nông nghiệp thực sự là hữu ích, kết quả từ nghiên cứu sẽ đóng góp và 
bổ sung các khoảng trống còn thiếu trong nghiên cứu hiện nay, qua đó phác họa rõ nét bức tranh tổng thể 
mối quan hệ giữa phát triển tài chính và năng suất nông nghiệp ở ASEAN.

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Phát triển tài chính
Theo King & Levine (1993), để đo lường cho sự phát triển tài chính đó là tỷ lệ tín dụng của ngân hàng. 

Các tác giả nhấn mạnh là tỷ lệ tín dụng ngân hàng trên tổng tín dụng ngân hàng và tài sản trong nước của 
ngân hàng trung ương. Tỷ lệ tín dụng của ngân hàng nhấn mạnh tầm quan trọng của các ngân hàng thương 
mại so với ngân hàng trung ương trong việc phân bổ nguồn lực dư thừa trong kinh tế. Theo Merton & Bordie 
(2005), Levine (1997) phát triển tài chính có thể được định nghĩa là những cải tiến về chất lượng trong năm 
chức năng tài chính bao gồm: (i) sản xuất và xử lý thông tin về đầu tư và phân bổ vốn; (ii) giám sát các cá 
nhân và doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty sau khi phân bổ vốn; (iii) tạo thuận lợi cho giao dịch, đa 
dạng hóa và quản lý rủi ro; (iv) huy động và gộp các khoản tiết kiệm; (v) nới lỏng trao đổi hàng hóa, dịch vụ 
và các công cụ tài chính. Các tổ chức tài chính và thị trường trên toàn thế giới có sự khác biệt rõ rệt về mức 
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độ họ cung cấp các dịch vụ chính này. Theo Hassan & cộng sự (2011), tín dụng trong nước do ngân hàng 
cung cấp theo tỷ lệ phần trăm của GDP cho thấy mức độ phụ thuộc vào khu vực ngân hàng để hỗ trợ phát 
triển tài chính. Tín dụng trong nước do ngân hàng cung cấp được xem như là chỉ số đo lường cho độ sâu tài 
chính bởi nó đo lường các mức độ thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong toàn nền kinh tế. Do đó nghiên 
cứu này lựa chọn tỷ lệ tín dụng trong nước của ngân hàng làm đại diện cho phát triển tài chính. Pradhan & 
cộng sự (2017) cho rằng chiều sâu ngành tài chính là độ sâu về tín dụng của ngành ngân hàng, độ sâu thị 
trường chứng khoán, hoặc kết hợp cả hai. Các tác giả nhấn mạnh rằng khi một nền kinh tế thiết yếu, độ sâu 
tài chính được cải thiện hơn nữa, do đó tăng cơ hội cho thị trường tài chính. Đồng thời, độ sâu về tài chính 
tạo ra tăng trưởng kinh tế bằng cách tạo điều kiện cho các nguồn lực để cải thiện năng suất. 

2.2. Vai trò của năng suất nông nghiệp
Theo Fuglie (2018) cải thiện năng suất nông nghiệp là điều cần thiết cho an ninh lương thực toàn cầu. 

Nâng cao năng suất nông nghiệp để giảm áp lực lên đất đai, đồng thời nâng cao năng suất lao động nông 
nghiệp ở các nước nghèo tăng thu nhập và kích thích phát triển kinh tế rộng lớn hơn. Theo Seven & Tumen 
(2020) nếu tài chính cho nông nghiệp tăng gấp đôi có thể làm cho năng suất nông nghiệp tăng khoảng 4 – 5 
%. Nhìn chung, sự tồn tại của một hệ thống tài chính trong nông nghiệp phát triển có ảnh hưởng tích cực 
đến năng suất nông nghiệp, quan trọng nhất là bản chất của việc này có sự khác nhau giữa các quốc gia phát 
triển và đang phát triển. Theo Gollin (2010) các lý thuyết về vai trò của nông nghiệp đã phát triển từ lâu và 
được xem xét qua hai quan điểm khác nhau về chuyển đổi cơ cấu và về vai trò của nông nghiệp đối với sự 
phát triển. Thách thức của quá trình phát triển theo các quan điểm trên là việc tạo ra và mở rộng việc làm 
trong lĩnh vực công nghiệp hiện đại. Từ lập luận nổi tiếng của Schultz (1953), một quan điểm có thể được 
mô tả và được thừa nhận là giả thuyết Mellor (1995) được áp dụng trong lĩnh vực tăng trưởng năng suất 
nông nghiệp. Giả thuyết này thường được phát biểu như một mô hình tường thuật vạch ra một tập hợp các 
tác động cân bằng chung được cho là do tăng năng suất nông nghiệp. Sự phát triển của khu vực công nghiệp 
trong nước, kéo nguồn lao động và đầu tư ngoài nông nghiệp.

2.3. Lý thuyết hàm sản xuất Cobb-Douglas
Lý thuyết sản xuất Cobb-Douglas (1928) giải thích mối quan hệ thực nghiệm giữa vốn, lao động và sản 

lượng. Lý thuyết hàm sản xuất đưa ra quy luật vốn giảm dần, đồng thời giả định năng suất các yếu tố đầu 
vào và lợi nhuận không đổi theo quy mô, được thể hiện qua phương trình sau:

2 
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lượng. Lý thuyết hàm sản xuất đưa ra quy luật vốn giảm dần, đồng thời giả định năng suất các yếu tố đầu 
vào và lợi nhuận không đổi theo quy mô, được thể hiện qua phương trình sau: 

𝑌𝑌�� = 𝐴𝐴𝐴𝐴���𝐿𝐿��� 𝑒𝑒��� (1) 

Trong đó, Y là năng suất nông nghiệp, K là đại diện cho vốn và L là lao động. Các tham số α và β là tác 
động cận biên của vốn và lao động đối với năng suất nông nghiệp và nằm trong khoảng từ 0 đến 1, tức là 0 
< α < 1 và 0 < β < 1. i là số quốc gia i, t là thời điểm t và μ là sai số. Nghiên cứu này xem xét phát triển tài 
chính như một yếu tố quyết định quan trọng của năng suất nông nghiệp, nếu kết hợp phát triển tài chính (F) 
vào mô hình, phương trình (1) sẽ biểu diễn như sau: 

𝑌𝑌�� = 𝐴𝐴𝐴𝐴���𝐹𝐹���𝐿𝐿��� 𝑒𝑒��� (2) 

Khi đó, tham số 0 < γ < 1 cho thấy tác động cận biên của phát triển tài chính đối với năng suất nông nghiệp.  

2.4. Vai trò giữa phát triển tài chính và năng suất nông nghiệp 

Mối quan hệ giữa tài chính và tăng trưởng đã nổi bật trong nhiều các nghiên cứu đi trước, một loạt các 
nghiên cứu như King & Levine (1993) về tác động của phát triển khu vực tài chính đối với sự phát triển 
kinh tế. Công trình của Hassan & cộng sự (2011) điều tra phát triển tài chính và tăng trưởng đối với các 
nước có thu nhập thấp và trung bình phân theo khu vực địa lý. Pasali (2013) đã khảo sát hơn 100 bài báo 
về tài chính, tăng trưởng và mối liên kết giữa chúng với nhau để kết luận rằng độ sâu của khu vực tài chính 
có ý nghĩa cả về thống kê và kinh tế, tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Điều này trên thực tế là hệ 
thống tài chính thực hiện một số chức năng cho phép thu hút tiền gửi và đảm bảo phân bổ nguồn lực tốt 
hơn và hiệu quả hơn. Levine (1997) đã xác định 5 vai trò mà khu vực tài chính thúc đẩy tăng trưởng bao 
gồm: (i) huy động và tập hợp các khoản tiết kiệm, (ii) phòng ngừa rủi ro, (iii) giám sát quản trị công ty, (iv) 
tạo ra thông tin và phẩn bổ vốn, (v) làm giảm sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Fowowe (2020) nhìn nhận sự 
phát triển tài chính toàn diện, một tỷ lệ lớn dân số sẽ sử dụng dịch vụ tài chính, và điều này mang lại cho 
cả hộ gia đình và doanh nghiệp cơ hội bên ngoài, góp phần làm giảm bất bình đẳng thu nhập và đạt được 

Trong đó, Y là năng suất nông nghiệp, K là đại diện cho vốn và L là lao động. Các tham số α và β là tác 
động cận biên của vốn và lao động đối với năng suất nông nghiệp và nằm trong khoảng từ 0 đến 1, tức là 0 
< α < 1 và 0 < β < 1. i là số quốc gia i, t là thời điểm t và μ là sai số. Nghiên cứu này xem xét phát triển tài 
chính như một yếu tố quyết định quan trọng của năng suất nông nghiệp, nếu kết hợp phát triển tài chính (F) 
vào mô hình, phương trình (1) sẽ biểu diễn như sau:
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đó nghiên cứu này lựa chọn tỷ lệ tín dụng trong nước của ngân hàng làm đại diện cho phát triển tài chính. 
Pradhan & cộng sự (2017) cho rằng chiều sâu ngành tài chính là độ sâu về tín dụng của ngành ngân hàng, 
độ sâu thị trường chứng khoán, hoặc kết hợp cả hai. Các tác giả nhấn mạnh rằng khi một nền kinh tế thiết 
yếu, độ sâu tài chính được cải thiện hơn nữa, do đó tăng cơ hội cho thị trường tài chính. Đồng thời, độ sâu 
về tài chính tạo ra tăng trưởng kinh tế bằng cách tạo điều kiện cho các nguồn lực để cải thiện năng suất.  

2.2. Vai trò của năng suất nông nghiệp 

Theo Fuglie (2018) cải thiện năng suất nông nghiệp là điều cần thiết cho an ninh lương thực toàn cầu. Nâng 
cao năng suất nông nghiệp để giảm áp lực lên đất đai, đồng thời nâng cao năng suất lao động nông nghiệp 
ở các nước nghèo tăng thu nhập và kích thích phát triển kinh tế rộng lớn hơn. Theo Seven & Tumen (2020) 
nếu tài chính cho nông nghiệp tăng gấp đôi có thể làm cho năng suất nông nghiệp tăng khoảng 4 – 5 %. 
Nhìn chung, sự tồn tại của một hệ thống tài chính trong nông nghiệp phát triển có ảnh hưởng tích cực đến 
năng suất nông nghiệp, quan trọng nhất là bản chất của việc này có sự khác nhau giữa các quốc gia phát 
triển và đang phát triển. Theo Gollin (2010) các lý thuyết về vai trò của nông nghiệp đã phát triển từ lâu và 
được xem xét qua hai quan điểm khác nhau về chuyển đổi cơ cấu và về vai trò của nông nghiệp đối với sự 
phát triển. Thách thức của quá trình phát triển theo các quan điểm trên là việc tạo ra và mở rộng việc làm 
trong lĩnh vực công nghiệp hiện đại. Từ lập luận nổi tiếng của Schultz (1953), một quan điểm có thể được 
mô tả và được thừa nhận là giả thuyết Mellor (1995) được áp dụng trong lĩnh vực tăng trưởng năng suất 
nông nghiệp. Giả thuyết này thường được phát biểu như một mô hình tường thuật vạch ra một tập hợp các 
tác động cân bằng chung được cho là do tăng năng suất nông nghiệp. Sự phát triển của khu vực công nghiệp 
trong nước, kéo nguồn lao động và đầu tư ngoài nông nghiệp. 

2.3. Lý thuyết hàm sản xuất Cobb-Douglas 

Lý thuyết sản xuất Cobb-Douglas (1928) giải thích mối quan hệ thực nghiệm giữa vốn, lao động và sản 
lượng. Lý thuyết hàm sản xuất đưa ra quy luật vốn giảm dần, đồng thời giả định năng suất các yếu tố đầu 
vào và lợi nhuận không đổi theo quy mô, được thể hiện qua phương trình sau: 

𝑌𝑌�� = 𝐴𝐴𝐴𝐴���𝐿𝐿��� 𝑒𝑒��� (1) 

Trong đó, Y là năng suất nông nghiệp, K là đại diện cho vốn và L là lao động. Các tham số α và β là tác 
động cận biên của vốn và lao động đối với năng suất nông nghiệp và nằm trong khoảng từ 0 đến 1, tức là 0 
< α < 1 và 0 < β < 1. i là số quốc gia i, t là thời điểm t và μ là sai số. Nghiên cứu này xem xét phát triển tài 
chính như một yếu tố quyết định quan trọng của năng suất nông nghiệp, nếu kết hợp phát triển tài chính (F) 
vào mô hình, phương trình (1) sẽ biểu diễn như sau: 

𝑌𝑌�� = 𝐴𝐴𝐴𝐴���𝐹𝐹���𝐿𝐿��� 𝑒𝑒��� (2) 

Khi đó, tham số 0 < γ < 1 cho thấy tác động cận biên của phát triển tài chính đối với năng suất nông nghiệp.  

2.4. Vai trò giữa phát triển tài chính và năng suất nông nghiệp 

Mối quan hệ giữa tài chính và tăng trưởng đã nổi bật trong nhiều các nghiên cứu đi trước, một loạt các 
nghiên cứu như King & Levine (1993) về tác động của phát triển khu vực tài chính đối với sự phát triển 
kinh tế. Công trình của Hassan & cộng sự (2011) điều tra phát triển tài chính và tăng trưởng đối với các 
nước có thu nhập thấp và trung bình phân theo khu vực địa lý. Pasali (2013) đã khảo sát hơn 100 bài báo 
về tài chính, tăng trưởng và mối liên kết giữa chúng với nhau để kết luận rằng độ sâu của khu vực tài chính 
có ý nghĩa cả về thống kê và kinh tế, tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Điều này trên thực tế là hệ 
thống tài chính thực hiện một số chức năng cho phép thu hút tiền gửi và đảm bảo phân bổ nguồn lực tốt 
hơn và hiệu quả hơn. Levine (1997) đã xác định 5 vai trò mà khu vực tài chính thúc đẩy tăng trưởng bao 
gồm: (i) huy động và tập hợp các khoản tiết kiệm, (ii) phòng ngừa rủi ro, (iii) giám sát quản trị công ty, (iv) 
tạo ra thông tin và phẩn bổ vốn, (v) làm giảm sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Fowowe (2020) nhìn nhận sự 
phát triển tài chính toàn diện, một tỷ lệ lớn dân số sẽ sử dụng dịch vụ tài chính, và điều này mang lại cho 
cả hộ gia đình và doanh nghiệp cơ hội bên ngoài, góp phần làm giảm bất bình đẳng thu nhập và đạt được 

Khi đó, tham số 0 < γ < 1 cho thấy tác động cận biên của phát triển tài chính đối với năng suất nông 
nghiệp. 

2.4. Vai trò giữa phát triển tài chính và năng suất nông nghiệp
Mối quan hệ giữa tài chính và tăng trưởng đã nổi bật trong nhiều các nghiên cứu đi trước, một loạt các 

nghiên cứu như King & Levine (1993) về tác động của phát triển khu vực tài chính đối với sự phát triển kinh 
tế. Công trình của Hassan & cộng sự (2011) điều tra phát triển tài chính và tăng trưởng đối với các nước có 
thu nhập thấp và trung bình phân theo khu vực địa lý. Pasali (2013) đã khảo sát hơn 100 bài báo về tài chính, 
tăng trưởng và mối liên kết giữa chúng với nhau để kết luận rằng độ sâu của khu vực tài chính có ý nghĩa cả 
về thống kê và kinh tế, tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Điều này trên thực tế là hệ thống tài chính 
thực hiện một số chức năng cho phép thu hút tiền gửi và đảm bảo phân bổ nguồn lực tốt hơn và hiệu quả 
hơn. Levine (1997) đã xác định 5 vai trò mà khu vực tài chính thúc đẩy tăng trưởng bao gồm: (i) huy động 
và tập hợp các khoản tiết kiệm, (ii) phòng ngừa rủi ro, (iii) giám sát quản trị công ty, (iv) tạo ra thông tin và 
phẩn bổ vốn, (v) làm giảm sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Fowowe (2020) nhìn nhận sự phát triển tài chính 
toàn diện, một tỷ lệ lớn dân số sẽ sử dụng dịch vụ tài chính, và điều này mang lại cho cả hộ gia đình và doanh 
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nghiệp cơ hội bên ngoài, góp phần làm giảm bất bình đẳng thu nhập và đạt được tốc độ tăng trưởng kinh 
tế nhanh hơn. Tác động của phát triển tài chính đối với nông nghiệp rút ra từ vai trò của tài chính trong sự 
ảnh hưởng đến nghèo đói và bất bình đẳng. Sự sẵn có của tài chính dẫn đến tăng sản lượng năng suất nông 
nghiệp và thu nhập cao hơn cho người nông dân, qua đó làm giảm đói nghèo. Fowowe (2020) nhìn nhận ảnh 
hưởng của tài chính đối với nông nghiệp có thể thông qua ba cách: Đầu tiên, tài chính thúc đẩy năng suất 
nông nghiệp bằng cách cung cấp tín dụng tạo thuận lợi cho việc mua nguyên liệu đầu vào và thuê máy móc, 
lao động. Thứ hai, tài chính tạo điều kiện đa dạng hóa sinh kế và tăng thu nhập của nông dân bằng việc tạo 
điều kiện đầu tư vào cơ sở hạ tầng giúp nâng cao giá trị sản phẩm đầu ra. Thứ ba, tài chính giúp thúc đẩy khả 
năng phục hồi và tránh bẫy nghèo, nông dân có thể tiết kiệm nhiều hơn để tăng cường đầu tư không phải trả 
lãi hoặc có thêm nguồn vốn để dự trữ giống mới lâu dài. Theo Onoja (2017) việc cải thiện năng suất nông 
nghiệp đã xuất hiện từ lâu và quan điểm này vẫn không thay đổi nhiều cho đến ngày nay. Tài chính là nhịp 
đập trái tim của nông nghiệp, có ảnh hưởng lớn đến việc khuyến khích sản xuất. Vai trò quan trọng của nông 
nghiệp ở hầu hết các nước đang phát triển là khá rõ nét bởi nhiều nghiên cứu đã cho thấy tăng trưởng GDP 
trong nông nghiệp đã được chứng minh là có hiệu quả ít nhất gấp đôi trong giảm nghèo (World Bank, 2007). 
Nhiều các nghiên cứu đi trước đã tìm hiểu mối quan hệ giữa phát triển tài chính và năng suất nông nghiệp 
như Zakaria & cộng sự (2019), Shahbaz & cộng sự (2013), Seven & Tumen (2020), Shuaibu & Nchake 
(2021), Awe (2013), Ali & cộng sự (2021), Ismail & Kabuga (2016), Amone (2017), tuy nhiên các kết quả 
chưa nhất quán hoặc chưa phản ánh đầy đủ vai trò của phát triển tài chính và năng suất nông nghiệp ở các 
khía cạnh về vốn vật chất, đặc thù lao động hay xem xét sự giao thoa thương mại của các khu vực, các nền 
kinh tế khác nhau. Nghiên cứu này sẽ đánh giá và phân tích các yếu tố như trên trong sự ảnh hưởng của phát 
triển tài chính và năng suất nông nghiệp ASEAN.

3. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu
3.1. Dữ liệu nghiên cứu và thống kê mô tả các biến
Vì sự hạn chế trong dữ liệu và thời gian của các quốc gia Đông Nam Á, nghiên cứu này xem xét 7 quốc 

gia trong ASEAN bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Cambodia, Philipines và Singapore 
trong giai đoạn 1995-2019 với dữ liệu bảng cân bằng. Chi tiết các biến và dữ liệu trình bày trong Bảng 1 
và 2.
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trò của tài chính trong sự ảnh hưởng đến nghèo đói và bất bình đẳng. Sự sẵn có của tài chính dẫn đến tăng 
sản lượng năng suất nông nghiệp và thu nhập cao hơn cho người nông dân, qua đó làm giảm đói nghèo. 
Fowowe (2020) nhìn nhận ảnh hưởng của tài chính đối với nông nghiệp có thể thông qua ba cách: Đầu tiên, 
tài chính thúc đẩy năng suất nông nghiệp bằng cách cung cấp tín dụng tạo thuận lợi cho việc mua nguyên 
liệu đầu vào và thuê máy móc, lao động. Thứ hai, tài chính tạo điều kiện đa dạng hóa sinh kế và tăng thu 
nhập của nông dân bằng việc tạo điều kiện đầu tư vào cơ sở hạ tầng giúp nâng cao giá trị sản phẩm đầu ra. 
Thứ ba, tài chính giúp thúc đẩy khả năng phục hồi và tránh bẫy nghèo, nông dân có thể tiết kiệm nhiều hơn 
để tăng cường đầu tư không phải trả lãi hoặc có thêm nguồn vốn để dự trữ giống mới lâu dài. Theo Onoja 
(2017) việc cải thiện năng suất nông nghiệp đã xuất hiện từ lâu và quan điểm này vẫn không thay đổi nhiều 
cho đến ngày nay. Tài chính là nhịp đập trái tim của nông nghiệp, có ảnh hưởng lớn đến việc khuyến khích 
sản xuất. Vai trò quan trọng của nông nghiệp ở hầu hết các nước đang phát triển là khá rõ nét bởi nhiều 
nghiên cứu đã cho thấy tăng trưởng GDP trong nông nghiệp đã được chứng minh là có hiệu quả ít nhất gấp 
đôi trong giảm nghèo (World Bank, 2007). Nhiều các nghiên cứu đi trước đã tìm hiểu mối quan hệ giữa 
phát triển tài chính và năng suất nông nghiệp như Zakaria & cộng sự (2019), Shahbaz & cộng sự (2013), 
Seven & Tumen (2020), Shuaibu & Nchake (2021), Awe (2013), Ali & cộng sự (2021), Ismail & Kabuga 
(2016), Amone (2017), tuy nhiên các kết quả chưa nhất quán hoặc chưa phản ánh đầy đủ vai trò của phát 
triển tài chính và năng suất nông nghiệp ở các khía cạnh về vốn vật chất, đặc thù lao động hay xem xét sự 
giao thoa thương mại của các khu vực, các nền kinh tế khác nhau. Nghiên cứu này sẽ đánh giá và phân tích 
các yếu tố như trên trong sự ảnh hưởng của phát triển tài chính và năng suất nông nghiệp ASEAN. 

3. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu 
3.1. Dữ liệu nghiên cứu và thống kê mô tả các biến 

Vì sự hạn chế trong dữ liệu và thời gian của các quốc gia Đông Nam Á, nghiên cứu này xem xét 7 quốc gia 
trong ASEAN bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Cambodia, Philipines và Singapore trong 
giai đoạn 1995-2019 với dữ liệu bảng cân bằng. Chi tiết các biến và dữ liệu trình bày trong Bảng 1 và 2. 

 
Bảng 1: Định nghĩa các biến và nguồn dữ liệu 

Biến Mô tả Đo lường Nguồn 

lnFIN Phát triển tài chính đại diện bởi Tín dụng trong nước cho 
khu vực tư nhân của ngân hàng (% GDP) – lấy logarit. % GDP 

Ngân hàng 
thế giới 
(World bank)

lnAGRI Năng suất nông nghiệp (giá trị gia tăng nông nghiệp trên 
mỗi lao động – theo giá cố định năm 2010) – lấy logarit Theo giá cố định năm 2010 

lnGRFC Vốn vật chất (% GDP) – lấy logarit % GDP 
lnLABOR Vốn lao động(% tỷ lệ lao động nông nghiệp) – lấy logarit % GDP 

lnTRADE Độ mở thương mại (Tổng giá trị xuất nhập khẩu - % GDP) 
– lấy logarit % GDP 

lnGDP Thu nhập bình quân đầu người (giá cố định năm 2010) – 
lấy logarit Theo giá cố định năm 2010 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Bảng 2: Thống kê mô tả 
Biến Số quan sát Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất 
lnFIN 175 4,50 0,47 3,64 5,55 
lnAGRI 175 3,19 0,23 2,52 3,77 
lnGRFC 175 2,76 2,07 -3,51 4,36 
lnLABOR 175 4,00 0,85 1,25 5,12 
lnTRADE 175 8,17 1,31 5,83 10,99 
lnGDP 175 8,09 1,35 6,21 11,61 

Nguồn: Tính toán của tác giả theo phần mềm STATA 
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3.2. Phương pháp nghiên cứu
Bình phương nhỏ nhất gộp (Pooled OLS), mô hình hiệu ứng cố định (FEM), mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên 

(REM) và mô hình ước lượng trung gian (PMG) là các phương pháp hồi quy chính được sử dụng để đánh 
giá mối tương quan giữa các biến khi thực hiện nghiên cứu trên dữ liệu bảng, theo (Wooldridge, 2010). Trái 
ngược với Pooled OLS, giả định rằng các hệ số của các biến độc lập là giống nhau và không thay đổi cho tất 
cả các quan sát theo thời gian, PMG cho phép tính không đồng nhất không quan sát được bằng cách giả định 
rằng các hệ số độ dốc giống hệt nhau giữa các cá nhân ngoại trừ hệ số góc (Pesaran & Smith, 1995). Trên 
thực tế, giả định của Pooled OLS là không chính xác vì các hiện tượng không đồng nhất, đặc biệt là trong 
các trường hợp mà sự khác biệt không thể quan sát được phát triển theo thời gian và dẫn đến các ước tính 
không chính xác và không nhất quán (Pesaran, 2004). Mặc dù FEM kết hợp một tập hợp các biến giả để giải 
quyết tính không đồng nhất cố định theo thời gian, nhưng nó không thể quản lý tính không đồng nhất không 
quan sát được thay đổi theo thời gian (Wooldridge, 2010). Ngoài ra, REM chỉ có hiệu quả trong việc giảm 
sai lệch bị bỏ sót vì nó làm cho tính không đồng nhất không quan sát được độc lập với các biến độc lập, điều 
này có thể không phải lúc nào cũng đúng (Greene & McKenzie, 2012). Do đó PMG giúp giải quyết được 
các khuyết điểm vốn có của các mô hình nêu trên. Thêm vào đó, các nhà hoạch định chính sách luôn muốn 
tìm hiểu đến mối liên hệ giữa các yếu tố vĩ mô trong dài hạn để có thể đưa ra những kế hoạch phát triển phù 
hợp lâu dài. Do đó, PMG không chỉ nâng cao hiệu quả ước lượng, được coi là giải pháp khắc phục những 
thiếu sót của Pooled OLS, FEM và REM mà còn ước lượng mối liên hệ giữa phát triển tài chính và các biến 
vĩ mô khác trong mô hình. Đó là lý do nghiên cứu này sử dụng mô hình ước lượng trung gian.

Trình tự các bước nghiên cứu được thực hiện như sau: 
Bước 1: Kiểm định tương quan chéo và sự không đồng nhất của các biến. 
Pesaran (2004) cho rằng trong dữ liệu bảng, cần kiểm tra tương quan chéo và độ dốc do các đơn vị bảng 

sẽ có đặc điểm riêng không đồng nhất và có thể làm cho hệ số hồi quy khác nhau theo từng đơn vị chéo. 
Nghiên cứu này sử dụng kiểm định tương quan chéo CD test của Pesaran (2004) và kiểm định tính không 
đồng nhất của Pesaran & Yamagata (2008).

Bước 2: Kiểm định tính dừng 
Theo Wang & cộng sự (2020) kiểm định tính dừng CIPS cho phép thực hiện khi có sự tồn tại phụ thuộc 

chéo và không đồng nhất giữa các thực thể với nhau, do đó kết quả thu được từ phương pháp này phù hợp 
và đáng tin cậy hơn.

Bước 3: Kiểm định quan hệ đồng liên kết
Nghiên cứu này áp dụng ba loại kiểm định đồng liên kết phổ biến nhất và sử dụng rộng rãi của Kao 

(1999), Pedroni (1999) và Westerlund (2005).
Bước 4: Ước lượng theo mô hình PMG xem xét tác động trong ngắn hạn và dài hạn.
Phương pháp hồi quy PMG đề xuất bởi Pesaran & cộng sự (1999) cho phép các hệ số dài hạn đồng nhất, 

cung cấp công cụ thay thế trung gian hữu ích hơn so với việc hồi quy riêng biệt từng đơn vị, đồng thời cho 
phép tất cả các hệ số và phương sai sai số khác nhau trong ngắn hạn so với phương pháp hiệu ứng cố định 
xem xét hệ số và phương sai giống nhau. Có nhiều nghiên cứu cũng sử dụng mô hình này khi nghiên cứu 
về phát triển tài chính gần đây như: Kim & cộng sự (2010). Olayungbo & Quadri (2019), Wang & cộng sự 
(2019), Sare & cộng sự (2019), Korankye & cộng sự (2021),…

Mô hình thực nghiệm như sau:

4 
 

Bước 1: Kiểm định tương quan chéo và sự không đồng nhất của các biến.  

Pesaran (2004) cho rằng trong dữ liệu bảng, cần kiểm tra tương quan chéo và độ dốc do các đơn vị bảng sẽ 
có đặc điểm riêng không đồng nhất và có thể làm cho hệ số hồi quy khác nhau theo từng đơn vị chéo. 
Nghiên cứu này sử dụng kiểm định tương quan chéo CD test của Pesaran (2004) và kiểm định tính không 
đồng nhất của Pesaran & Yamagata (2008). 

Bước 2: Kiểm định tính dừng  

Theo Wang & cộng sự (2020) kiểm định tính dừng CIPS cho phép thực hiện khi có sự tồn tại phụ thuộc 
chéo và không đồng nhất giữa các thực thể với nhau, do đó kết quả thu được từ phương pháp này phù hợp 
và đáng tin cậy hơn. 

Bước 3: Kiểm định quan hệ đồng liên kết 

Nghiên cứu này áp dụng ba loại kiểm định đồng liên kết phổ biến nhất và sử dụng rộng rãi của Kao (1999), 
Pedroni (1999) và Westerlund (2005). 

Bước 4: Ước lượng theo mô hình PMG xem xét tác động trong ngắn hạn và dài hạn. 

Phương pháp hồi quy PMG đề xuất bởi Pesaran & cộng sự (1999) cho phép các hệ số dài hạn đồng nhất, 
cung cấp công cụ thay thế trung gian hữu ích hơn so với việc hồi quy riêng biệt từng đơn vị, đồng thời cho 
phép tất cả các hệ số và phương sai sai số khác nhau trong ngắn hạn so với phương pháp hiệu ứng cố định 
xem xét hệ số và phương sai giống nhau. Có nhiều nghiên cứu cũng sử dụng mô hình này khi nghiên cứu 
về phát triển tài chính gần đây như: Kim & cộng sự (2010). Olayungbo & Quadri (2019), Wang & cộng sự 
(2019), Sare & cộng sự (2019), Korankye & cộng sự (2021),… 

Mô hình thực nghiệm như sau: 
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Với: Sit–1 = (ΔlnAGRIit–1 - θ1∆lnGRFCit - θ2∆lnLABORit - θ3∆lnFINit - θ4∆lnTRADEit - θ5∆lnGDPit), đây là 
biến phát sinh từ cân bằng dài hạn ở bất kỳ thời gian nào đối với nhóm i và là hệ số tự điều chỉnh về trạng 
thái cân bằng (EC) phản ánh tốc độ điều chỉnh trở về cân bằng trong dài hạn 

Trong đó:  

Định nghĩa các biến và đo lường theo Bảng 1, biến FIN là biến được sử dụng làm biến đại diện do phát 
triển tài chính. Các biến còn lại có vai trò là biến kiểm soát.  

Sit–1 : số hạng hiệu chỉnh sai số; μit: sai số của mô hình; ∆: sai phân bậc nhất; θi, ∅i và γi là các tham số trong 
mô hình. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
4.1. Kiểm định tương quan chéo và sự không đồng nhất của các biến 

Bảng 3 cho thấy có sự tương quan chéo và không đồng nhất giữa các quốc gia trong nghiên cứu, giả thuyết 
H0 : không có sự tương quan chéo bị bác bỏ. Kết luận này đủ cơ sở để nghiên cứu tiến hành lựa chọn kiểm 
định nghiệm đơn vị phù hợp ở bước tiếp theo. 

Bảng 3. Kiểm định tương quan chéo và không đồng nhất giữa các biến 
Biến CD- test 

Với: Sit–1 = (ΔlnAGRIit–1 - θ1∆lnGRFCit - θ2∆lnLABORit - θ3∆lnFINit - θ4∆lnTRADEit - θ5∆lnGDPit), đây là 
biến phát sinh từ cân bằng dài hạn ở bất kỳ thời gian nào đối với nhóm i và là hệ số tự điều chỉnh về trạng 
thái cân bằng (EC) phản ánh tốc độ điều chỉnh trở về cân bằng trong dài hạn
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Trong đó: 
Định nghĩa các biến và đo lường theo Bảng 1, biến FIN là biến được sử dụng làm biến đại diện do phát 

triển tài chính. Các biến còn lại có vai trò là biến kiểm soát. 
Sit–1 : số hạng hiệu chỉnh sai số; μit: sai số của mô hình; ∆: sai phân bậc nhất; θi, 

4 
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trong mô hình.
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4.1. Kiểm định tương quan chéo và sự không đồng nhất của các biến
Bảng 3 cho thấy có sự tương quan chéo và không đồng nhất giữa các quốc gia trong nghiên cứu, giả 

thuyết H0 : không có sự tương quan chéo bị bác bỏ. Kết luận này đủ cơ sở để nghiên cứu tiến hành lựa chọn 
kiểm định nghiệm đơn vị phù hợp ở bước tiếp theo.
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Bảng 3: Kiểm định tương quan chéo  
và không đồng nhất giữa các biến 

Biến CD- test 

lnFIN 21,222*** 
lnAGRI 22,442*** 
lnGRFC 18,129*** 
lnLABOR -0,192* 
lnTRADE 5,421*** 
lnGDP 0,149* 
Kiểm định Pesaran và Yamagata (2008): Giá trị Delta = 8,554*** 

Chú thích: *, **, *** tương ứng với: p<0.1, p<0.05, p<0.01. 
Nguồn: Tính toán của tác giả theo phần mềm STATA 

 

4.2. Kiểm định tính dừng 

Bảng 4 trình bày kết quả kiểm định nghiệm đơn vị CIPS với giả thuyết H0 các biến số không dừng ở bậc 
gốc nhưng dừng ở bậc 1. 

 
Bảng 4: Kiểm định nghiệm đơn vị CIPS 

Biến Bậc gốc I(0) Bậc 1 I(1) 
 CIPS Giá trị tới hạn  CIPS Giá trị tới hạn  
lnFIN -1,291 -1,85*** -3,540 -1,85*** 
lnAGRI -1,036 -1,85*** -4,099 -1,84***
lnGRFC -1,410 -1,85*** -4,166 -1,84***
lnLABOR -1,382 -1,85*** -4,209 -1,84***
lnTRADE -1,367 -1,85*** -4,250 -1,84***
lnGDP -1,160 -1,85*** -2,956 -1,85***

Chú thích: *, **, *** tương ứng với: p<0.1, p<0.05, p<0.01. 
Nguồn: Tính toán của tác giả theo phần mềm STATA 

 

4.3. Kiểm định quan hệ đồng liên kết 

Các kiểm định đồng tích hợp Pedroni, Kao và Westerlund trong Bảng 5 cho thấy hầu hết có quan hệ đồng 
tích hợp. Trong các kiểm định đồng liên kết, giả thuyết H0: b1 = b2 = b3 = b4 = 0 (các biến trong mô hình 
không có đồng liên kết). Kiểm định Kao có 2/5 tiêu chí, kiểm định Pedroni có 3/3 tiêu chí và kiểm định 
Westerlund có 1/1 tiêu chí bác bỏ giả thuyết H0 ở mức ý nghĩa lần lượt 10% và 1%. Do đó, đây là bằng 
chứng thống kê kết luận giữa các biến trong mô hình có mối quan hệ đồng tích hợp trong dài hạn. 

Bảng 5: Kiểm định quan hệ đồng liên kết 
Kiểm định Thống kê 
Kao 
Modified Dickey-Fuller t -0,457 

(0,323) 
Dickey-Fuller t -1,295 

(0.097)* 
Augmented Dickey-Fuller t -0,916 

(0,179) 
Unadjusted Modified Dickey-Fuller t -0,724 

4.2. Kiểm định tính dừng
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gốc nhưng dừng ở bậc 1.
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4.3. Kiểm định quan hệ đồng liên kết
Các kiểm định đồng tích hợp Pedroni, Kao và Westerlund trong Bảng 5 cho thấy hầu hết có quan hệ đồng 

tích hợp. Trong các kiểm định đồng liên kết, giả thuyết H0: b1 = b2 = b3 = b4 = 0 (các biến trong mô hình 
không có đồng liên kết). Kiểm định Kao có 2/5 tiêu chí, kiểm định Pedroni có 3/3 tiêu chí và kiểm định 
Westerlund có 1/1 tiêu chí bác bỏ giả thuyết H0 ở mức ý nghĩa lần lượt 10% và 1%. Do đó, đây là bằng chứng 
thống kê kết luận giữa các biến trong mô hình có mối quan hệ đồng tích hợp trong dài hạn.

4.4. Tác động của phát triển tài chính đến năng suất nông nghiệp
Bảng 6 trình bày kết quả ước lượng tác động của phát triển tài chính đến năng suất nông nghiệp các quốc 

gia ASEAN trong cả ngắn hạn và dài hạn. Theo nghiên cứu chưa đủ bằng chứng để xác định phát triển tài 
chính có tác động đến năng suất nông nghiệp các quốc gia ASEAN trong ngắn hạn. Trên thực tế, hầu hết 
các nền kinh tế ASEAN đã cố gắng nâng cao hiệu quả kinh tế bằng sự mở rộng phát triển tài chính, ví dụ 
Việt Nam và Philipines có mức thu nhập bình quân đầu người thấp nhưng mức độ phát triển tài chính cao 
hơn Indonesia. Hơn nữa, Nguyen & Nguyen (2021) nhìn nhận các nước ASEAN đã tập trung vào các sáng 
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kiến tài chính xanh để phát triển bền vững, thích ứng với các nhu cầu của địa phương. Những hành động 
tích cực này cần thời gian dài để chứng minh lợi ích mang lại. Ngoài ra, nông nghiệp ở các nước khu vực 
ASEAN tập trung nhiều ở các khu vực nông thôn, nơi mà người dân chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với các 
dịch vụ tài chính để thúc đẩy việc sử dụng và vì vậy trong quá trình ngắn, sự ảnh hưởng từ phát triển tài 
chính đến năng suất nông nghiệp là chưa rõ ràng. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu Shariff & Noor 
(2015), Olaniyi (2017).
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chứng thống kê kết luận giữa các biến trong mô hình có mối quan hệ đồng tích hợp trong dài hạn. 

 
Bảng 5: Kiểm định quan hệ đồng liên kết 

Kiểm định Thống kê 
Kao 
Modified Dickey-Fuller t -0,457 

(0,323) 
Dickey-Fuller t -1,295 

(0.097)* 
Augmented Dickey-Fuller t -0,916 

(0,179) 
Unadjusted Modified Dickey-Fuller t -0,724 

(0,234) 
Unadjusted Dickey-Fuller t -1,451* 

(0,073) 
Pedroni 
Modified Phillips-Perron t 2,185*** 

(0.014) 
Phillips-Perron t -3,218*** 

(0,000) 
Augmented Dickey-Fuller t -2.341*** 

(0,009) 
Westerlund 
Variance Ratio -1,471* 

(0,070) 
Chú thích: *, **, *** tương ứng với: p<0.1, p<0.05, p<0.01. Giá trị trong ngoặc đơn là p-value. 
Nguồn: Tính toán của tác giả theo phần mềm STATA 

 

4.4. Tác động của phát triển tài chính đến năng suất nông nghiệp 

Bảng 6: Tác động của phát triển tài chính đến năng suất nông nghiệp 

Các biến 
Ngắn hạn Dài hạn 

Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 Mô hình 4 

lnFIN 0,019 
(0,670) 

0,003 
(0,653)

0,298* 
(0,000)

0,093*** 
(0,001)

lnGRFC  0,137 
(0,768)  -0,155*** 

(0,000)

lnLABOR  -0,684*** 
(0,000)  -0,828*** 

(0,000)

lnTRADE  -0,706 
(0,108)  0,190*** 

(0,000)

lnGDP  0,493*** 
(0,002)  0,371*** 

(0,000)

Hệ số cân bằng EC -0,016 
(0,838) 

-0,259** 
(0,024)   

Chú thích: *, **, *** tương ứng với: p<0.1, p<0.05, p<0.01; giá trị trong ngoặc đơn là p-value 
Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ phần mềm STATA. 
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Bảng 6 trình bày kết quả ước lượng tác động của phát triển tài chính đến năng suất nông nghiệp các quốc 
gia ASEAN trong cả ngắn hạn và dài hạn. Theo nghiên cứu chưa đủ bằng chứng để xác định phát triển tài 
chính có tác động đến năng suất nông nghiệp các quốc gia ASEAN trong ngắn hạn. Trên thực tế, hầu hết 
các nền kinh tế ASEAN đã cố gắng nâng cao hiệu quả kinh tế bằng sự mở rộng phát triển tài chính, ví dụ 
Việt Nam và Philipines có mức thu nhập bình quân đầu người thấp nhưng mức độ phát triển tài chính cao 
hơn Indonesia. Hơn nữa, Nguyen & Nguyen (2021) nhìn nhận các nước ASEAN đã tập trung vào các sáng 
kiến tài chính xanh để phát triển bền vững, thích ứng với các nhu cầu của địa phương. Những hành động 
tích cực này cần thời gian dài để chứng minh lợi ích mang lại. Ngoài ra, nông nghiệp ở các nước khu vực 
ASEAN tập trung nhiều ở các khu vực nông thôn, nơi mà người dân chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với các 
dịch vụ tài chính để thúc đẩy việc sử dụng và vì vậy trong quá trình ngắn, sự ảnh hưởng từ phát triển tài 
chính đến năng suất nông nghiệp là chưa rõ ràng. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu Shariff & Noor 
(2015), Olaniyi (2017). 

Theo Pesaran & Smith (1995) hệ số tự điều chỉnh về trạng thái cân bằng EC = -0,259 có ý nghĩa thống kê 
ở mức 5%, cho thấy tốc độ hiệu chỉnh để trở về cân bằng trong dài hạn khá nhanh, giá trị EC âm và có ý 
nghĩa thống kê cho thấy biến năng suất nông nghiệp (lnAGRI) có khả năng tự điều chỉnh về trạng thái cân 
bằng trong dài hạn (Pirotte, 1999), điều này chứng minh khả năng phục hồi của năng suất nông nghiệp sau 
những “cú sốc” trong ngắn hạn có nguyên nhân từ sự biến động của thu nhập bình quân đầu người, vốn vật 
chất, tín dụng trong nước hay tỷ lệ lao động nông nghiệp . 

Tỷ lệ lao động nông nghiệp và độ mở thương mại ảnh hưởng ngược chiều đến năng suất nông nghiệp, điều 
này ngược với các nghiên cứu đi trước như Zakaria & cộng sự (2019), Afrin & cộng sự (2017). Khi ta xét 
đến khái niệm năng suất với cùng nguồn lực có hạn sẵn có, lao động tăng thêm sẽ chỉ chia nhỏ phần công 

Theo Pesaran & Smith (1995) hệ số tự điều chỉnh về trạng thái cân bằng EC = -0,259 có ý nghĩa thống 
kê ở mức 5%, cho thấy tốc độ hiệu chỉnh để trở về cân bằng trong dài hạn khá nhanh, giá trị EC âm và có ý 
nghĩa thống kê cho thấy biến năng suất nông nghiệp (lnAGRI) có khả năng tự điều chỉnh về trạng thái cân 
bằng trong dài hạn (Pirotte, 1999), điều này chứng minh khả năng phục hồi của năng suất nông nghiệp sau 
những “cú sốc” trong ngắn hạn có nguyên nhân từ sự biến động của thu nhập bình quân đầu người, vốn vật 
chất, tín dụng trong nước hay tỷ lệ lao động nông nghiệp .
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Tỷ lệ lao động nông nghiệp và độ mở thương mại ảnh hưởng ngược chiều đến năng suất nông nghiệp, 
điều này ngược với các nghiên cứu đi trước như Zakaria & cộng sự (2019), Afrin & cộng sự (2017). Khi ta 
xét đến khái niệm năng suất với cùng nguồn lực có hạn sẵn có, lao động tăng thêm sẽ chỉ chia nhỏ phần công 
việc ra, và từng lao động sẽ làm ít công việc hơn trước đó, hay có thể nói rằng sự tăng lên về chất lượng lao 
động sẽ làm tăng năng suất nông nghiệp nhưng không đồng nghĩa với sự tăng lên về lượng. Thu nhập bình 
quân đầu người và vốn vật chất góp phần gia tăng năng suất nông nghiệp. Khi thu nhập của người nông dân 
tăng lên, họ có đủ khả năng tài chính để đầu tư vào máy móc tiên tiến, cây giống tốt, phân bón và thuốc trừ 
sâu chất lượng, đồng thời áp dụng công nghệ kĩ thuật hiện đại vào sản xuất nông nghiệp. Chính điều này làm 
tăng năng suất nông nghiệp (Enu & Attah-Obeng, 2013; Jiang & Li, 2016). 

Hệ số phát triển tài chính trong dài hạn 0,093 (mô hình 4) cho thấy mối quan hệ tương hỗ giữa phát triển 
tài chính và năng suất nông nghiệp. Phát triển tài chính không chỉ cho phép nông dân áp dụng công nghệ 
tốt hơn mà còn có thể cho phép người nông dân có nguồn vốn để mua các loại phân bón và thuốc trừ sâu 
có năng suất cao, sử dụng các công nghệ hiện đại tiên tiến nâng cao năng suất sản xuất (Afrin, Haider & 
Islam, 2017; Shuaibu & Nchake, 2021). Phát triển tài chính cũng có thể cung cấp một bộ đệm cho nông dân 
chống lại sự biến động của giá cả, thị trường và thiên tai (Ali & cộng sự, 2021). Ủng hộ cho kết quả nghiên 
cứu chứng minh sự tác động tích cực của phát triển tài chính đến năng suất nông nghiệp còn có Ahmad & 
cộng sự (2015), Zakaria & cộng sự (2019), Ssozi & cộng sự (2019), vì việc cung cấp tín dụng dễ dàng cho 
nông dân cho phép họ tăng năng suất. Phát triển tài chính được đại diện bởi tín dụng trong nước cung cấp 
bởi ngân hàng, là một yếu tố cơ bản và trọng yếu quyết định khả năng tiếp cận nguồn vốn của người nông 
dân. Fowowe (2020) đã chứng minh rằng tài chính toàn diện, bất kể nó được đo lường như thế nào, đều 
phát huy tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đối với năng suất nông nghiệp. Kết quả thực nghiệm của 
nghiên cứu này đã hỗ trợ kết quả các nghiên cứu trước về mối quan hệ tích cực của phát triển tài chính và 
năng suất nông nghiệp.

Độ mở thương mại và thu nhập bình quân đầu người có tác động tích cực đến năng suất nông nghiệp 
trong khi vốn vật chất và lực lượng lao động tác động ngược chiều đến năng suất nông nghiệp. Kết quả 
này ngược với các nghiên cứu (Anik & cộng sự, 2017; Afrin & cộng sự, 2017; Zakaria & cộng sự, 2019 và 
Chandio & cộng sự, 2022) đưa ra. Vốn vật chất sử dụng trong nghiên cứu này ngoài được tính bằng sự gia 
tăng nhà xưởng, máy móc còn là xây dựng đường bộ, đường sắt và những thứ tương tự, bao gồm trường 
học, văn phòng, bệnh viện, nhà ở tư nhân, các tòa nhà thương mại và công nghiệp. Ngoài ra, công nghệ hay 
chất lượng máy móc có tác động mạnh mẽ đến năng suất nông nghiệp hơn là đầu tư quá nhiều máy móc trên 
một diện tích nông nghiệp hạn chế. Tỷ lệ lao động nông nghiệp âm cho thấy việc gia tăng một đơn vị làm 
giảm năng suất nông nghiệp -0,828 đơn vị. Điều này là phù hợp với lý thuyết hàm sản xuất Cobb-Douglas.

Bên cạnh đó, để có thêm cơ sở trong việc giải thích, nghiên cứu tiến hành thực nghiệm với chỉ biến phát 
triển tài chính và năng suất nông nghiệp (Mô hình 1 và Mô hình 3) để xem xét tính nhất quán so với mô hình 
có các biến kiểm soát (Mô hình 2 và Mô hình 4). Kết quả ước lượng cho thấy có sự thống nhất trong ngắn 
hạn và dài hạn giữa các mô hình về tác động của phát triển tài chính đến năng suất nông nghiệp.

5. Kết luận và hàm ý chính sách
5.1. Kết luận
Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và năng suất nông nghiệp đã được xem xét ở nhiều các tài liệu đi 

trước, tuy nhiên bản chất và các hướng liên kết của mối quan hệ này vẫn chưa rõ ràng. Trong nghiên cứu 
này, một lần nữa kết quả của nghiên cứu đã xác lập ảnh hưởng của phát triển tài chính đối với năng suất 
nông nghiệp ở các nước ASEAN. Nghiên cứu cũng kế thừa những công trình đi trước để tiến hành thu thập 
dữ liệu, xác định các biến số nghiên cứu phù hợp nhằm nâng cao độ tin cậy và hiệu quả khoa học khi tiến 
hành thực nghiệm. Thông qua phương pháp PMG, nghiên cứu này chưa tìm thấy bằng chứng phát triển tài 
chính tác động đến năng suất nông nghiệp ở ASEAN trong ngắn hạn. Tỷ lệ lao động và độ mở thương mại 
kìm hãm năng suất nông nghiệp trong ngắn hạn, trong khi vốn vật chất làm gia tăng năng suất. Đặc biệt, 
phát triển tài chính thúc đẩy năng suất nông nghiệp mạnh mẽ ở các quốc gia Đông Nam Á trong dài hạn, 
cùng với đó là thu nhập bình quân đầu người, độ mở thương mại cũng góp phần làm gia tăng năng suất nông 
nghiệp. Về lâu dài, vốn vật chất và tỷ lệ lao động khi gia tăng sẽ kéo theo năng suất nông nghiệp suy giảm. 

5.2. Gợi ý chính sách
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Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả khuyến nghị một số hàm ý chính sách để gia tăng năng suất 
nông nghiệp ở ASEAN.

Thứ nhất, phát triển tài chính là yếu tố then chốt để nâng cao năng suất nông nghiệp, việc tổ chức, ban 
hành và thực hiện các chính sách tín dụng, phân bổ các nguồn vốn tài chính phục vụ cho hoạt động nông 
nghiệp trong ngắn hạn là rất cần thiết nhằm gia tăng năng suất. Cần có các chương trình tuyên truyền giáo 
dục cho người nông dân trong việc tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay đối với hoạt động sản xuất hợp lý và 
hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí và thất thoát. Việc thực hiện các giải pháp về tài chính luôn luôn có một 
độ trễ nhất định, cho nên cần kiên trì và thực hiện tuần tự theo đúng kế hoạch để đạt được kết quả bền vững. 

Thứ hai, các nước Đông Nam Á nên tập trung vào chất lượng lao động nông nghiệp và đổi mới công nghệ 
để tăng năng suất. Sự tăng lên về chất lượng lao động và khả năng áp dụng công nghệ kĩ thuật hiện đại vào 
nông nghiệp sẽ khắc phục được tình trạng số lượng lao động nông nghiệp tăng nhưng lại làm giảm năng 
suất nông nghiệp. 

Thứ ba, mở cửa thương mại có tác động tích cực đến năng suất nông nghiệp khu vực Đông Nam Á. Bằng 
cách tăng cường hỗ trợ các hoạt động xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, nhập khẩu nguồn giống mới, 
máy móc và công nghệ hiện đại sẽ góp phần giúp phát triển sản xuất, tăng cả về sản lượng và chất lượng 
nông nghiệp. Để đáp ứng điều kiện hàng hóa xuất khẩu, đòi hỏi các sản phẩm nông nghiệp phải đạt chất 
lượng cao, đưa ra yêu cầu cao hơn đối với quá trình sản xuất và đầu ra của các sản phẩm nông nghiệp. Để 
đạt được điều này thì sự phối hợp, đồng bộ giữa các nước trong khu vực giữ vai trò then chốt.

5.3. Hạn chế
Nghiên cứu này vẫn tồn tại một số những hạn chế nhất định như cách đo lường chỉ tiêu đại diện cho biến 

số phát triển tài chính, chưa xem xét thêm các yếu tố kiểm soát khác như vốn xã hội, chi tiêu chính phủ,… 
vào mô hình. Mặc dù phương pháp ước lượng PMG có các ưu điểm như đã trình bày, tuy nhiên trong mối 
quan hệ dài hạn đôi khi vẫn có những tương quan nhất định giữa các biến giải thích với nhau (Pesaran & 
cộng sự, 1999). Các nghiên cứu trong tương lai có thể xem xét để thực hiện các vấn đề này đồng thời xem 
xét nhiều kỹ thuật ước lượng hiện đại hơn để đánh giá được chuẩn xác hơn tác động của phát triển tài chính 
đến năng suất nông nghiệp.

Lời thừa nhận/Cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, mã số: 
T2022.04.1
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Tóm tắt: 
Việt Nam là một quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh và dư âm để lại là sự ô 
nhiễm nghiêm trọng của bom mìn, vật nổ. Tuy thế, có khá ít nghiên cứu xem xét ảnh hưởng 
của ô nhiễm bom mìn đến phúc lợi hộ gia đình tại Việt Nam. Vì vậy, nghiên cứu đóng góp vào 
tổng quan bằng việc cung cấp những bằng chứng định lượng đầu tiên về chủ đề này. Sử dụng 
mô hình kinh tế lượng vi mô với dữ liệu ô nhiễm bom mìn và điều tra mức sống dân cư tại Việt 
Nam năm 2018 và 2020, nghiên cứu phát hiện ra rằng ô nhiễm bom mìn có tác động tiêu cực 
đối với thu nhập của các hộ gia đình. Ô nhiễm bom mìn cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
sinh kế nông nghiệp, từ đó làm giảm thu nhập của các hộ gia đình. Kết quả hàm ý rằng làm 
sạch ô nhiễm do bom mìn là một vấn đề cấp bách để xây dựng một môi trường an toàn và bền 
vững cho tất cả mọi người. 
Từ khóa: Ô nhiễm bom mìn, phúc lợi hộ gia đình, Việt Nam
Mã JEL: I32, N45, N55, Q12, Q15.

The influence of unexploded ordnance contamination on household wellbeing in Vietnam
Abstract:
Vietnam, a nation profoundly scarred by warfare, bears the enduring burden of severe 
landmines and explosive contamination. Nevertheless, scant research exists delving into the 
ramifications of unexploded ordnance (UXO) contamination on the well-being of households 
in Vietnam. Thus, this study makes a valuable contribution to the literature by presenting 
the initial quantitative substantiation on this subject matter. Employing microeconometric 
model with both UXO data and Vietnam household living standard surveys in 2018 and 2020, 
this research reveals a detrimental correlation between landmine pollution and household 
incomes. Moreover, the agricultural sector, a cornerstone of livelihoods, is gravely impacted 
by landmine pollution, thereby precipitating a reduction in overall household earnings. These 
findings underscore the pressing need to address this issue of mine pollution cleanup in order 
to forge a secure and sustainable environment for citizens.
Keywords: UXO, household welfare, Vietnam
JEL Codes: I32, N45, N55, Q12, Q15.

1. Lời mở đầu

Sau các cuộc chiến tranh tàn khốc, xung đột và bạo lực, sự xuất hiện liên tục của bom mìn và vật liệu chưa 
nổ (UXO), như bom và đạn chùm, cũng như các chất nổ còn sót lại sau chiến tranh, gây ra mối đe dọa cho 
sự phát triển trong tương lai (Andersson & cộng sự, 1995; Bolton, 2010; Rutherford, 2011). Việt Nam, một 
đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt trong thế kỷ XX, đã phải đối mặt với hậu quả khủng 
khiếp dưới hình thức ô nhiễm chất độc màu da cam (dioxin) và bom mìn chưa nổ. Trong giai đoạn từ năm 
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1945 đến năm 1975, chiến tranh Đông Dương đã gây nên những tác động tàn khốc khi không quân Mỹ đã 
thả hơn 6 triệu tấn bom và các loại vũ khí khác ở Việt Nam, gấp khoảng 15 lần trọng lượng được sử dụng 
trong chiến tranh Triều Tiên (Clodfelter, 1995). Trải qua ba cuộc chiến tranh, hơn 15 triệu tấn thuốc nổ đã 
được sử dụng ở Việt Nam, gấp 4 lần số lượng được sử dụng trong Thế chiến II (Martin & cộng sự, 2019). 
Hiện nay, các bom mìn còn sót lại được tìm thấy ở hầu hết các địa phương trên khắp đất nước, bao gồm 
đồng bằng, rừng núi và dưới nước. Theo thống kê từ Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam 
(VNMAC, 2021), khoảng 800.000 tấn bom mìn chưa được rà phá, gây ô nhiễm cho khoảng 6,1 triệu ha đất, 
chiếm khoảng 18,71% tổng diện tích cả nước. Việt Nam bị ô nhiễm bom mìn chưa nổ nghiêm trọng với tỷ 
lệ bom hỏng khoảng trên 30% (Martin & cộng sự, 2019). Sự xuất hiện liên tục của bom mìn và chất nổ còn 
sót lại đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế và tình hình xã hội của Việt Nam. Nó ảnh 
hưởng đến sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác mỏ, phát triển thủy điện và xây dựng đường, trường 
học và chăm sóc sức khỏe (Martin & cộng sự, 2019).

Đặc biệt, ô nhiễm bom mìn và chất độc màu da cam đã gây ra những tác hại lớn cho sức khỏe của người 
dân, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và miền núi. Theo báo cáo của Chương trình phát triển của Liên Hợp 
Quốc và Tổng cục thống kê Việt Nam, khoảng trên 60 % dân số của Việt Nam sống ở nông thôn (Tổng cục 
Thống kê, 2017), với nhiều người phụ thuộc vào nông nghiệp để kiếm sống. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, xuất 
hiện của ô nhiễm bom mìn, chất độc màu da cam và các chất độc khác đã gây nên nhiều vấn đề sức khỏe 
đáng chú ý cho người dân, bao gồm sự trì hoãn trong sự phát triển, bệnh cùng một số loại ung thư (Martin 
& cộng sự, 2019).

Bom mìn và vật liệu chưa nổ gây ra mối đe dọa tiềm tàng, nhất là đối với thu nhập của hộ gia đình, tác 
động tiêu cực lâu dài tới cuộc sống của người dân, thậm chí là thương vong (Martin & cộng sự, 2019). Tuy 
nhiên, cho đến hiện nay có rất ít các nghiên cứu về tác động của của UXO đến sinh kế hay phúc lợi của hộ 
gia đình tại Việt Nam. Việc thiếu bằng chứng về mối liên hệ giữa hành động bom mìn với phúc lợi hộ gia 
đình khiến cho việc phân bổ nguồn lực kém hiệu quả và trở thành vấn đề. Do đó, ngày càng có nhiều chính 
phủ yêu cầu cơ sở bằng chứng cho hành động bom mìn và nhấn mạnh nhu cầu về một lý thuyết đáng tin 
cậy (O’Reilly & cộng sự, 2012). Nhận thức được khoảng trống nghiên cứu như vậy, nghiên cứu của này mở 
rộng phạm vi hiểu biết bằng cách lần đầu tiên xem xét ảnh hưởng của ô nhiễm bom mìn đến phúc lợi hộ gia 
đình trên toàn bộ đất nước Việt Nam. 

Phần còn lại của bài báo có cấu trúc như sau: Tổng quan tài liệu được đưa ra trong phần 2; tiếp theo là dữ 
liệu và phương pháp nghiên cứu ở phần 3; Phần 4 là thực trạng về thu nhập và sinh kế của hộ gia đình; Phần 
5 là kết quả thực nghiệm; Cuối cùng là kết luận và hàm ý chính sách.

2. Tổng quan tài liệu
Chiến tranh Việt Nam qua đi, gây ra thương vong và hệ lụy vô cùng kinh khủng và lâu dài đối với sự 

phát triển kinh tế - xã hội–môi trường (Barceló, 2021). Nó phá hủy tài nguyên, cơ sở hạ tầng, hủy hoại môi 
trường, kết cấu xã hội và gây ra khủng hoảng về kinh tế, nghèo đói và bất bình đẳng (Miguel & Roland, 
2011). Một số nghiên cứu (ví dụ: Azariadis & Drazen, 1990; Drèze, 2000; Singhal, 2019) đã chỉ ra chiến 
tranh có thể gây ra “bẫy nghèo đói”, dẫn đến“bẫy xung đột” đẩy các quốc gia vào tình trạng kém phát triển 
trong dài hạn. Do đó, chiến tranh và xung đột vũ trang là trở ngại lớn trong quá trình phát triển.

Những tác động tiêu cực lâu dài của chiến tranh, bom mìn, vũ khí được chỉ ra trong một số nghiên cứu. 
Abadie & Gardeazabal (2003) nghiên cứu trường hợp tại xứ Basque, phát hiện ra rằng kể từ khi xung đột 
nổ ra vào năm 1960, GDP bình quân của quốc gia này đã giảm khoảng 10% so với khu vực được kiểm soát, 
không có xung đột. Andersson & cộng sự (1995) nhận thấy bom mìn dẫn đến di dời dân cư, tăng chi phí y 
tế và mất an ninh lương thực ở Afghanistan, Bosnia, Campuchia và Mozambique. Thậm chí, các mảnh vụn 
chiến tranh gây tử vong, thương tích tâm lý ở Iran (Asadoliahi & cộng sự, 2010) và ở Sri Lanka (Gunara-
tnam & cộng sự 2003), gây ra sự gia tăng mạnh về chi phí giáo dục ở Campuchia (Merrouche, 2011) và tình 
trạng nghèo đói ở Mozambique (Merrouche, 2008). Ở Liban, cuộc chiến năm 2006 không chỉ dẫn đến thiệt 
hại trực tiếp về cơ sở hạ tầng mà còn tạo ra chi phí gián tiếp do mất cơ hội canh tác trên các cánh đồng do ô 
nhiễm bom mìn (Darwish & cộng sự, 2009). 

Chiến tranh và xung đột vũ trang đặt ra những hậu quả khủng khiếp và ô nhiễm bom mìn là một trong 
những hậu quả đáng lo ngại nhất của chúng. Ô nhiễm bom mìn không chỉ gây ra những tác động tiêu cực 
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trước mắt cho cuộc sống của con người và cơ sở hạ tầng, mà còn gây ra tác động lâu dài về phát triển kinh 
tế và xã hội ở hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng (Frost & cộng sự, 2017). Những hậu quả của bom mìn còn 
kéo dài đến nguồn nhân lực và trình độ học vấn. Tại Angola, bom mìn đã gây ra giảm chiều cao và cân nặng 
theo tuổi của trẻ em (Arcand & cộng sự, 2015), trong khi các khu vực bị ô nhiễm bom mìn ở Campuchia đã 
làm giảm trình độ học vấn của trẻ em khoảng 0,5-1 năm (Merrouche, 2011). Nghiên cứu của Guo (2020) 
về Lào cũng phát hiện rằng, trẻ em sống trong các khu vực ô nhiễm bom mìn trung bình thiếu đi khoảng 
1,3 năm học vấn so với trẻ em sống trong các vùng không bị ô nhiễm bom mìn. Ngoài ra, các hộ gia đình 
có nạn nhân bom mìn có khả năng gặp khó khăn hơn 40% trong việc cung cấp thực phẩm cho chính họ ở 
Afghanistan, Bosnia, Campuchia và Mozambique (Andersson & cộng sự, 1995). Tác động của ô nhiễm bom 
mìn đến hoạt động nông nghiệp là rất lớn và đã gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho nhu cầu sản xuất thực 
phẩm và tăng trưởng kinh tế (Darwish & cộng sự, 2009).

Bất chấp những tác động tiêu cực hiện có, một số người cho rằng chiến tranh có lợi cho sự lâu dài (Drèze, 
2000) hoặc ít nhất là không có tác động tiêu cực lâu dài (Miguel & Roland, 2011). Các lý do đã được đưa 
ra bao gồm vai trò lịch sử của các cuộc chiến tranh trong việc hình thành nhà nước, xây dựng quốc gia và 
phát triển công nghệ (Drèze, 2000; Miguel & Roland, 2011). Chiến tranh có thể đã đóng góp vào sự phát 
triển của các quốc gia ở châu Âu và khuyến khích sự tham gia của nhiều người hơn, hoặc bằng cách loại 
bỏ quyền lực của các nhóm cố thủ và hạn chế các chính sách ủng hộ tăng trưởng (Tilly, 1975). Tuy nhiên, 
nghiên cứu gần đây của Guo (2020) cho thấy tác động tiêu cực lâu dài của các cuộc chiến tranh ở Lào và 
Việt Nam gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nông nghiệp và trình độ học vấn của cá nhân, chẳng 
hạn như sự tồn tại của bom mìn. 

Tại Việt Nam, đã có một số nghiên cứu xem xét tác động của chiến tranh, UXO đối với sự phát triển kinh 
tế (Miguel & Roland, 2011), lựa sinh kế của hộ gia đình nông thôn Việt Nam (Nguyen & cộng sự, 2022b); 
đầu tư trực tiếp nước ngoài và hiệu quả doanh nghiệp (Nguyen & cộng sự, 2022a; 2023); sức khỏe tâm thần 
và trình độ học vấn của người dân (Singhal, 2019), tỷ lệ khuyết tật do tiếp xúc với hậu quả của chiến tranh 
(Palmer & cộng sự, 2019). Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào thực sự xem xét tác động của ô nhiễm bom 
mìn đối với thu nhập của hộ gia đình. Do tầm quan trọng của chủ đề nghiên cứu và khoảng trống nghiên 
cứu cần điền đầy, bài báo này được kỳ vọng đóng góp vào tổng quan nghiên cứu bằng việc cung cấp những 
bằng chứng đầu tiên về tác động lâu dài của ô nhiễm bom mìn đến phúc lơi của hộ gia đình tại Việt Nam.

3. Phương pháp nghiên cứu và nguồn số liệu
3.1. Nguồn số liệu
Đầu tiên, ô nhiễm bom mìn và vật liệu nổ được đo bằng tỷ lệ đất còn sót lại bom mìn ở cấp huyện, sử 

dụng dữ liệu từ VNMAC (2021) từ một cuộc khảo sát kéo dài ba năm (từ 2010–2013) ở tất cả 63 tỉnh. Dữ 
liệu bom mìn chỉ được thu thập trong cuộc khảo sát này và các vấn đề bom mìn gần như không thay đổi từ 
năm 2013 đến năm 2018 do vấn đề bom mìn của quốc gia chỉ được giải quyết từ tháng 3 năm 2018, khi Bộ 
Quốc phòng Việt Nam thành lập Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả 
bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh (Martin & cộng sự, 2019).

Thứ hai, bài báo cũng sử dụng dữ liệu gần đây từ Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2018, 
2020 do Tổng cục Thống kê Việt Nam thực hiện. Tài liệu này cung cấp thông tin cập nhật về đặc điểm của 
các hộ gia đình nông thôn và tìm ra chiến lược sinh kế mà họ lựa chọn. Khảo sát thu thập thông tin chi tiết 
về các đặc điểm kinh tế xã hội khác nhau của các hộ gia đình và xã nơi họ sinh sống. Các đặc điểm liên quan 
đến hộ gia đình bao gồm nhân khẩu học, giáo dục, nghề nghiệp và các hoạt động kinh tế, quyền sở hữu đất 
đai và tài sản, trong khi các đặc điểm liên quan đến xã bao gồm dân số, đất đai, cơ sở hạ tầng và địa lý khu 
vực.

3.2. Phương pháp nghiên cứu
Bài báo này sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như sau. Trước tiên, kỹ thuật phân tích cụm được sử 

dụng để xác định chiến lược sinh kế nào hiện đang được các hộ gia đình nông thôn lựa chọn. Theo Everitt 
& cộng sự (2011), kỹ thuật này bao gồm 2 bước, với bước đầu tiên xác định sơ bộ các cụm được thực hiện 
thông qua phương pháp liên kết trung bình. Thứ hai, sử dụng phương pháp phân cụm K-mean để phân loại 
các hộ gia đình theo sinh kế loại trừ lẫn nhau. Cuối cùng, tác giả xác định và giải thích các cụm bằng cách 
so sánh cơ cấu thu nhập giữa các loại hình sinh kế (Xem phụ lục 1).
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Thứ hai, để xác định vai trò của ô nhiễm bom mìn đến phúc lợi hộ gia đình, mô hình kinh tế lượng dưới 
dạng rút gọn có thể được xác định như sau:

Yij  = β0 + β1Xij + β2Zij + β3Rj + εij,            (1)
Trong đó:   
Yij là thu nhập hộ gia đình 
βi (i:0-3) là tham số cần ước tính 
Xij là véc tơ đặc trưng của hộ gia đình
Zij đại diện cho ô nhiễm UXO 
Rj là biến liên quan đến vùng và εij là sai số ngẫu nhiên
Trong phương trình (1), ô nhiễm bom mìn và vật liệu nổ Zij là biến được quan tâm. Như đã đề cập trong 

tài liệu, bom mìn còn sót lại có thể phát nổ và giết chết hoặc gây tàn tật cho các nạn nhân nếu chạm vào, 
giẫm lên hoặc thậm chí, chúng có thể tự phát nổ. Cả rủi ro và chi phí đều không khuyến khích các cá nhân 
và doanh nghiệp đầu tư hoặc mở rộng hoạt động kinh tế của họ ở các địa phương có đất bị ô nhiễm. Vì vậy, 
nghiên cứu kỳ vọng rằng cường độ bom mìn phá hủy khả năng lựa chọn sinh kế có lợi cho người dân địa 
phương và từ đó tác động tiêu cực đến thu nhập của họ.

Thêm nữa, tác giả cũng kiểm soát các tác động cố định của tỉnh trong mô hình vì sự thay đổi về mật độ 
bom mìn trong một tỉnh được coi là ngoại sinh hơn (Nguyen & cộng sự, 2022a). Ngoài ra, luận án kiểm soát 
các biến khác nhau ở cấp huyện và cấp xã có thể ảnh hưởng đến phúc lợi hộ gia đình (Nguyen & cộng sự, 
2022a). 

4. Thực trạng về nguồn thu nhập và hoạt động sinh kế của hộ gia đình tại Việt Nam trong giai đoạn 
2018-2020 

5 

Bảng 1: Năm nhóm sinh kế qua phân tích cụm 

Các nhóm sinh kế 2018 2020 Toàn bộ 

Sinh kế từ các nguồn khác 5578 4812 10390 
Sinh kế từ làm công phi chính thức 13054 13957 27011 
Sinh kế từ nông nghiệp 9015 7433 16448 
Sinh kế từ làm công chính thức 9040 11213 20253 
Sinh kế từ phi nông nghiệp 7997 8229 16226 
Toàn bộ hộ 44684 45644 90328 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

 

Nghiên cứu của chúng tôi phân loại sinh kế bằng phân tích cụm (cluster analysis) thành 5 nhóm 
chính: Sinh kế từ các nguồn khác bao gồm 5578 hộ vào năm 2018 và 4812 hộ vào năm 2020; Sinh 
kế từ làm công phi chính thức với tổng 2 năm là 10390 hộ; Sinh kế từ nông nghiệp với tổng 16448 
hộ; Sinh kế từ làm công chính thức với tổng 20253 hộ và Sinh kế từ phi nông nghiệp với tổng là 
90328 hộ. 

 
Bảng 2: Cơ cấu thu nhập theo nhóm sinh kế, 2018-2020 

Năm 2018 Cơ cấu thu nhập từ các nguồn khác nhau (%) 

Sinh kế hộ 
% thu nhập 
từ làm công 

chính thức 

% thu nhập từ 
làm công phi 

chính thức 

% thu nhập 
từ nông 
nghiệp 

% thu nhập 
phi nông 

nghiệp 

% từ 
nguồn 

khác 
Sinh kế từ các nguồn khác 1,66% 6,18% 11,22% 3,06% 77,88% 
Sinh kế từ làm công phi chính thức 3,36% 72,16% 11,07% 4,07% 9,34% 
Sinh kế từ nông nghiệp 1,65% 9,53% 74,27% 3,37% 11,18% 
Sinh kế từ làm công chính thức 71,89% 10,81% 5,31% 5,26% 6,73% 
Sinh kế từ  phi nông nghiệp 4,26% 7,53% 5,74% 74,70% 7,76% 
Toàn bộ hộ 0,16828 0,273104 0,21720 0,16685 0,174558 
Năm 2020 Cơ cấu thu nhập từ các nguồn khác nhau (%) 

Sinh kế hộ 
% thu nhập 
từ làm công 

chính thức 

% thu nhập từ 
làm công phi 

chính thức 

% thu nhập 
từ nông 
nghiệp 

% thu nhập 
phi nông 

nghiệp 

% từ 
nguồn 

khác 
Sinh kế từ các nguồn khác 1,51% 5,80% 10,73% 2,77% 79,19% 
Sinh kế từ làm công phi chính thức 3,72% 74,09% 9,72% 3,89% 8,58% 
Sinh kế từ nông nghiệp 1,88% 9,36% 74,99% 2,97% 10,79% 
Sinh kế từ làm công chính thức 75,52% 10,01% 4,14% 4,66% 5,66% 
Sinh kế từ  phi nông nghiệp 4,76% 7,21% 4,52% 76,49% 7,01% 
Toàn bộ hộ 21,01% 28,55% 18,15% 16,90% 15,39% 

Nguồn: Tính toán của tác giả 
 
Bảng 2 cho thấy sau 2 năm, trung bình thu nhập từ làm công phi chính thức đã tăng lên 1,24% trong 
tổng thu nhập toàn bộ hộ. Sự gia tăng này là do tổng số hộ gia đình theo đuổi sinh kế từ làm công phi 
chính thức tăng lên. Cụ thể, năm 2018, trung bình thu nhập từ làm công phi chính thức đóng góp 

Nghiên cứu của chúng tôi phân loại sinh kế bằng phân tích cụm (cluster analysis) thành 5 nhóm chính: 
Sinh kế từ các nguồn khác bao gồm 5578 hộ vào năm 2018 và 4812 hộ vào năm 2020; Sinh kế từ làm công 
phi chính thức với tổng 2 năm là 10390 hộ; Sinh kế từ nông nghiệp với tổng 16448 hộ; Sinh kế từ làm công 
chính thức với tổng 20253 hộ và Sinh kế từ phi nông nghiệp với tổng là 90328 hộ.

Bảng 2 cho thấy sau 2 năm, trung bình thu nhập từ làm công phi chính thức đã tăng lên 1,24% trong tổng 
thu nhập toàn bộ hộ. Sự gia tăng này là do tổng số hộ gia đình theo đuổi sinh kế từ làm công phi chính thức 
tăng lên. Cụ thể, năm 2018, trung bình thu nhập từ làm công phi chính thức đóng góp khoảng 27,3% tổng 
thu nhập của toàn bộ hộ, đến năm 2020 là 28,55%, trong đó, thu nhập từ sinh kế làm công phi chính thức 
tăng 1,93%, các sinh kế còn lại không có sự biến động lớn. Thu nhập từ làm công chính thức cũng tăng, từ 
16,83% vào năm 2018 tăng lên 21,01% năm 2020 trong tổng thu nhập toàn bộ hộ chủ yếu do người dân lựa 
chọn sinh kế từ làm công chính thức tăng lên (tăng 3,63% sau 2 năm). 

Bên cạnh đó, thu nhập từ nông nghiệp và từ nguồn khác đã giảm sau 2 năm. Thu nhập từ nông nghiệp 
giảm 3,57% từ 21,72% năm 2018 xuống 18,15% năm 2020. Điều này là do sự giảm từ 0,5% đến 1,35% 
của lựa chọn sinh kế từ làm công phi chính thức, làm công chính thức, phi nông nghiệp và từ nguồn khác. 
Tương tự thu nhập từ nguồn khác cũng giảm do sự giảm nhẹ của các hộ theo đuổi sinh kế khác. Thu nhập 
từ phi nông nghiệp của toàn bộ hộ không có biến động lớn sau 2 năm, chỉ tăng 0,22% do sự tăng trong lựa 
chọn sinh kế từ phi nông nghiệp của các hộ gia đình.
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Bảng 2 cũng mô tả tỷ lệ trung bình của thu nhập khác chiếm khoảng 78% năm 2018 và tăng lên 79% năm 
2020 tổng số hộ gia đình đối với những người có sinh kế từ các nguồn khác. Trung bình, những người có 
sinh kế từ làm công chính thức kiếm được khoảng 75,52% năm 2020 tổng thu nhập của họ từ chính việc làm 
công chính thức. Tương tự, năm 2020, tỷ lệ trung bình của thu nhập từ nông nghiệp đóng góp khoảng 75% 
tổng thu nhập cho những người chuyên về nông nghiệp.

5 

Bảng 1: Năm nhóm sinh kế qua phân tích cụm 

Các nhóm sinh kế 2018 2020 Toàn bộ 

Sinh kế từ các nguồn khác 5578 4812 10390 
Sinh kế từ làm công phi chính thức 13054 13957 27011 
Sinh kế từ nông nghiệp 9015 7433 16448 
Sinh kế từ làm công chính thức 9040 11213 20253 
Sinh kế từ phi nông nghiệp 7997 8229 16226 
Toàn bộ hộ 44684 45644 90328 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

 

Nghiên cứu của chúng tôi phân loại sinh kế bằng phân tích cụm (cluster analysis) thành 5 nhóm 
chính: Sinh kế từ các nguồn khác bao gồm 5578 hộ vào năm 2018 và 4812 hộ vào năm 2020; Sinh 
kế từ làm công phi chính thức với tổng 2 năm là 10390 hộ; Sinh kế từ nông nghiệp với tổng 16448 
hộ; Sinh kế từ làm công chính thức với tổng 20253 hộ và Sinh kế từ phi nông nghiệp với tổng là 
90328 hộ. 

 
Bảng 2: Cơ cấu thu nhập theo nhóm sinh kế, 2018-2020 

Năm 2018 Cơ cấu thu nhập từ các nguồn khác nhau (%) 

Sinh kế hộ 
% thu nhập 
từ làm công 

chính thức 

% thu nhập từ 
làm công phi 

chính thức 

% thu nhập 
từ nông 
nghiệp 

% thu nhập 
phi nông 

nghiệp 

% từ 
nguồn 

khác 
Sinh kế từ các nguồn khác 1,66% 6,18% 11,22% 3,06% 77,88% 
Sinh kế từ làm công phi chính thức 3,36% 72,16% 11,07% 4,07% 9,34% 
Sinh kế từ nông nghiệp 1,65% 9,53% 74,27% 3,37% 11,18% 
Sinh kế từ làm công chính thức 71,89% 10,81% 5,31% 5,26% 6,73% 
Sinh kế từ  phi nông nghiệp 4,26% 7,53% 5,74% 74,70% 7,76% 
Toàn bộ hộ 0,16828 0,273104 0,21720 0,16685 0,174558 
Năm 2020 Cơ cấu thu nhập từ các nguồn khác nhau (%) 

Sinh kế hộ 
% thu nhập 
từ làm công 

chính thức 

% thu nhập từ 
làm công phi 

chính thức 

% thu nhập 
từ nông 
nghiệp 

% thu nhập 
phi nông 

nghiệp 

% từ 
nguồn 

khác 
Sinh kế từ các nguồn khác 1,51% 5,80% 10,73% 2,77% 79,19% 
Sinh kế từ làm công phi chính thức 3,72% 74,09% 9,72% 3,89% 8,58% 
Sinh kế từ nông nghiệp 1,88% 9,36% 74,99% 2,97% 10,79% 
Sinh kế từ làm công chính thức 75,52% 10,01% 4,14% 4,66% 5,66% 
Sinh kế từ  phi nông nghiệp 4,76% 7,21% 4,52% 76,49% 7,01% 
Toàn bộ hộ 21,01% 28,55% 18,15% 16,90% 15,39% 

Nguồn: Tính toán của tác giả 
 
Bảng 2 cho thấy sau 2 năm, trung bình thu nhập từ làm công phi chính thức đã tăng lên 1,24% trong 
tổng thu nhập toàn bộ hộ. Sự gia tăng này là do tổng số hộ gia đình theo đuổi sinh kế từ làm công phi 
chính thức tăng lên. Cụ thể, năm 2018, trung bình thu nhập từ làm công phi chính thức đóng góp 
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tổng thu nhập toàn bộ hộ. Sự gia tăng này là do tổng số hộ gia đình theo đuổi sinh kế từ làm công phi 
chính thức tăng lên. Cụ thể, năm 2018, trung bình thu nhập từ làm công phi chính thức đóng góp 
khoảng 27,3% tổng thu nhập của toàn bộ hộ, đến năm 2020 là 28,55%, trong đó, thu nhập từ sinh kế 
làm công phi chính thức tăng 1,93%, các sinh kế còn lại không có sự biến động lớn. Thu nhập từ làm 
công chính thức cũng tăng, từ 16,83% vào năm 2018 tăng lên 21,01% năm 2020 trong tổng thu nhập 
toàn bộ hộ chủ yếu do người dân lựa chọn sinh kế từ làm công chính thức tăng lên (tăng 3,63% sau 2 
năm).  

Bên cạnh đó, thu nhập từ nông nghiệp và từ nguồn khác đã giảm sau 2 năm. Thu nhập từ nông 
nghiệp giảm 3,57% từ 21,72% năm 2018 xuống 18,15% năm 2020. Điều này là do sự giảm từ 0,5% 
đến 1,35% của lựa chọn sinh kế từ làm công phi chính thức, làm công chính thức, phi nông nghiệp 
và từ nguồn khác. Tương tự thu nhập từ nguồn khác cũng giảm do sự giảm nhẹ của các hộ theo đuổi 
sinh kế khác. Thu nhập từ phi nông nghiệp của toàn bộ hộ không có biến động lớn sau 2 năm, chỉ 
tăng 0,22% do sự tăng trong lựa chọn sinh kế từ phi nông nghiệp của các hộ gia đình. 

Bảng 2 cũng mô tả tỷ lệ trung bình của thu nhập khác chiếm khoảng 78% năm 2018 và tăng lên 79% 
năm 2020 tổng số hộ gia đình đối với những người có sinh kế từ các nguồn khác. Trung bình, những 
người có sinh kế từ làm công chính thức kiếm được khoảng 75,52% năm 2020 tổng thu nhập của họ 
từ chính việc làm công chính thức. Tương tự, năm 2020, tỷ lệ trung bình của thu nhập từ nông 
nghiệp đóng góp khoảng 75% tổng thu nhập cho những người chuyên về nông nghiệp. 

 
Bảng 3: Thu nhập hộ theo 5 nhóm sinh kế năm 2018 và 2020 

Năm 2018 Thu nhập bình quân người của hộ/tháng (1000 đồng) 
Theo nhóm sinh kế hộ Trung bình Trung vị Độ lệch chuẩn Số hộ 
Các nguồn khác 3269 2110 5367 5578 
Làm công phí chính thức 2888 2529 1795 13054 
Nông nghiệp 2637 1752 3854 9015 
Làm công chính thức 4557 3986 2656 9040 
Phi nông nghiệp tự làm 4688 3663 5059 7997 
Toàn bộ hộ 3545 2859 3779 44684 
Năm 2020 Thu nhập bình quân người của hộ/tháng (1000 đồng) 
Theo nhóm sinh kế hộ Trung bình Trung vị Độ lệch chuẩn Số hộ 
Các nguồn khác 3392 2276 5003 4812 
Làm công phí chính thức 3366 2967 2097 13957 
Nông nghiệp 2995 2090 3463 7433 
Làm công chính thức 5207 4475 2989 11213 
Phi nông nghiệp tự làm 5249 4180 7482 8229 
Toàn bộ hộ 4100 3385 4379 45644 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

 

Bảng 3 so sánh phúc lợi kinh tế hộ gia đình giữa các sinh kế trong 2 năm. Đối với toàn bộ mẫu, thu 
nhập bình trung bình và trung vị theo đầu người tương ứng khoảng 4,1 và 3,39 triệu đồng/tháng vào 
năm 2020, tăng tương ứng 1,16 và 1,18 lần so với năm 2018. Thu nhập trung bình cao nhất là các hộ 
gia đình phi nông nghiệp tự làm (khoảng 4,69 triệu năm 2018 và năm 2020 là 5,25 triệu, tăng 1,12 
lần). Tiếp theo là các hộ gia đình có sinh kế từ làm công chính thức có thu nhập trung bình là 5,2 
triệu/tháng, tăng 1,14 lần so với năm 2018. Thu nhập bình quân thấp nhất được quan sát thấy là các 
hộ gia đình có sinh kế từ nông nghiệp (chỉ gần 3 triệu đồng/tháng năm 2020, tăng 1,13 lần so với 

Bảng 3 so sánh phúc lợi kinh tế hộ gia đình giữa các sinh kế trong 2 năm. Đối với toàn bộ mẫu, thu nhập 
bình trung bình và trung vị theo đầu người tương ứng khoảng 4,1 và 3,39 triệu đồng/tháng vào năm 2020, 
tăng tương ứng 1,16 và 1,18 lần so với năm 2018. Thu nhập trung bình cao nhất là các hộ gia đình phi nông 
nghiệp tự làm (khoảng 4,69 triệu năm 2018 và năm 2020 là 5,25 triệu, tăng 1,12 lần). Tiếp theo là các hộ gia 
đình có sinh kế từ làm công chính thức có thu nhập trung bình là 5,2 triệu/tháng, tăng 1,14 lần so với năm 
2018. Thu nhập bình quân thấp nhất được quan sát thấy là các hộ gia đình có sinh kế từ nông nghiệp (chỉ 
gần 3 triệu đồng/tháng năm 2020, tăng 1,13 lần so với năm 2018). So sánh thu nhập trung vị giữa các sinh 
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kế cho thấy cùng mức thu nhập cao nhất được tìm thấy đối với những hộ có sinh kế từ làm công chính thức 
và phi nông nghiệp tự làm ở cả 2 năm 2018 và 2020. Ngoài ra, những hộ áp dụng sinh kế từ làm công phi 
chính thức có thu nhập trung vị cao hơn so với những hộ gia đình có sinh kế từ nông nghiệp. Nhìn chung, 
dữ liệu cho thấy rằng, sinh kế từ làm công chính thức và phi nông nghiệp tự làm mang lại nhiều lợi nhuận 
hơn so với những sinh kế khác. 

Bảng 3 cũng cho thấy sự dịch chuyển cơ cấu sinh kế giữa các hộ gia đình được điều tra khảo sát. Các hộ 
lựa chọn sinh kế nông nghiệp đã giảm đáng kể (từ 9015 hộ năm 2018 xuống 7433 hộ năm 2020) và tăng lên 
ở số hộ lựa chọn sinh kế làm công chính thức (tăng hơn 2000 hộ) và làm công phi chính thức (tăng khoảng 
900 hộ).
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Hình 1: Cơ cấu thu nhập theo nhóm 5 nhóm thu nhập năm 2018 

 
 
 

 
Hình 2: Cơ cấu thu nhập theo nhóm 5 nhóm thu nhập năm 2020 
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Hình 1: Cơ cấu thu nhập theo nhóm 5 nhóm thu nhập năm 2018 

 
 
 

 
Hình 2: Cơ cấu thu nhập theo nhóm 5 nhóm thu nhập năm 2020 
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Hình 1 và Hình 2 biểu diễn cơ cấu thu nhập theo 5 nhóm sinh kế của các hộ gia đình trong 2 năm 2018 
và 2020. Đối với toàn bộ hộ gia đình được khảo sát, thu nhập trung bình nhiều nhất của các hộ đến từ việc 
làm công phi chính thức, chiếm 29% tổng thu nhập năm 2020 (tăng 2% so với năm 2018) và đóng góp ít 
nhất là thu nhập từ nguồn khác (chiếm 15% năm 2020, giảm 2% so với năm 2018). Thu nhập của các hộ gia 
đình cao nhất (giàu nhất) đến từ việc làm công chính thức, năm 2018 là 30%, đến năm 2020 tăng lên 35% 
trong tổng thu nhập của hộ, tiếp theo là đến từ thu nhập từ làm công phi chính thức, chiếm 19% năm 2020 
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và đóng góp ít nhất trong tổng thu nhập đến từ nông nghiệp (chỉ khoảng 10% năm 2020 và đã giảm 2% so 
với năm 2018). Đối với các hộ có thu nhập trung lưu, thu nhập từ làm công phi chính thức chiếm nhiều nhất 
trong tổng thu nhập của họ, chiếm 32% năm 2018 và 2020; và thu nhập từ nông nghiệp cũng chiếm ít nhất, 
từ 17% năm 2018 giảm xuống còn 14% vào năm 2020.

Ngược lại, các hộ có thu nhập thấp nhất (nghèo nhất) thì nguồn thu nhập chủ yếu lại đến từ việc làm nông 
nghiệp, chiếm 42% vào năm 2018 và 37% vào năm 2020, tiếp theo là đến từ việc làm công phi chính thức, 
chiếm 26% năm 2018 và tăng lên 29% năm 2020 trong tổng thu nhập của họ. Thu nhập của các hộ lựa chọn 
sinh kế nông nghiệp dường như không có thu nhập từ việc làm công chính thức (2% năm 2018 và 3% năm 
2020) và thu nhập phi nông nghiệp (5% năm 2018 và 6% năm 2020). Điều này ngụ ý rằng cơ cấu thu nhập 
phụ thuộc vào ngành nghề, sinh kế của các hộ gia đình mà nông nghiệp là sinh kế đem lại ít thu nhập, lợi 
nhuận nhất cho họ. 

5. Kết quả thực nghiệm về ảnh hưởng của ô nhiễm bom mìn đến phúc lợi hộ gia đình

7 

 
Bảng 4: Ảnh hưởng của ô nhiễm bom mìn  

đến phúc lợi hộ gia đình 
Biến giải thích Toàn bộ mẫu Thành Thị Nông thôn 

(1) (2) (3) 
Giới tính (1= nam; 0= Nữ) -0,039*** -0,046*** -0,026***

(0,006) (0,008) (0,007) 
Tuổi (năm) 0,004*** 0,004*** 0,004***

(0,000) (0,000) (0,000) 
Số năm đi học chính quy 0,020*** 0,021*** 0,017***

(0,001) (0,002) (0,001) 
_Ijobisco_2 0,111*** 0,073*** 0,122***

(0,009) (0,012) (0,011) 
_Ijobisco_3 0,139*** 0,101*** 0,168***

(0,007) (0,011) (0,012) 
_Ijobisco_4 0,146*** 0,129*** 0,163***

(0,010) (0,017) (0,016) 
Dân tộc (1 = Kinh/Hoa; 0 = dân tộc thiểu số) 0,236*** 0,097*** 0,233***

(0,014) (0,023) (0,013) 
Quy mô hộ gia đình  -0,076*** -0,072*** -0,077***

(0,002) (0,004) (0,002) 
Tỷ lệ phụ thuộc -0,255*** -0,209*** -0,275*** 

(0,010) (0,018) (0,011) 
log_đất trồng cây hàng năm -0,012*** -0,014*** -0,011***

(0,001) (0,002) (0,001) 
log_đất trồng cây lâu năm -0,002** -0,007*** -0,002 

(0,001) (0,002) (0,001) 
log_đất lâm nghiệp -0,007*** -0,010** -0,005**

(0,002) (0,004) (0,002) 
log_đất nuôi trồng thủy hải sản 0,004** 0,007 0,006***

(0,002) (0,007) (0,002) 
log_tài sản 0,223*** 0,198*** 0,229***

(0,003) (0,006) (0,004) 
share_farm -0,031 -0,296*** 0,156***

(0,029) (0,042) (0,024) 
Diện tích đất ô nhiễm bom mìn -0,063*** -0,089*** -0,031**

(0,013) (0,030) (0,013) 
Thành thị 0,163***  

(0,009)  
Hằng số 5,537*** 6,200*** 5,389***

(0,047) (0,070) (0,048) 
Số quan sát 84.227 25.157 59.070 
R-squared 0,522 0,392 0,483 
Chú ý: Biến phụ thuộc là tổng thu nhập của các hộ gia đình. Mô hình có kiểm soát các biến về thời gian và 
biến vùng. Sai số ngẫu nhiên trong ngoặc, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Bảng 4 cho thấy các kết quả hồi quy đối với các yếu tố tác động tới phúc lợi của hộ gia đình tại Việt Nam 
được đo bằng tổng thu nhập của các hộ gia đình. Cụ thể, kết quả chỉ ra rằng tỷ lệ diện tích đất bị ô nhiễm 
bom mìn có tác động tiêu cực đến thu nhập của các hộ gia đình và mang tính ổn định với việc sử dụng nhiều 
biến kiểm soát quan trọng khác nhau. Cụ thể, với tỷ lệ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn tăng lên 1 đơn vị 
thì thu nhập trung bình của toàn bộ hộ gia đình giảm 0,063 triệu đồng, thu nhập của các hộ gia đình ở thành 
thị giảm 0,089 triệu đồng và ở nông thôn giảm 0,031 triệu đồng. 

Tác động tiêu cực được giải thích là do các vật liệu nổ như bom mìn còn sót lại sau chiến tranh gây tốn 
kém cho các tổ chức và cá nhân trong việc xác định, tìm kiếm và loại bỏ, cản trở việc sử dụng đất bị ô nhiễm 
(Landmine & cộng sự, 2007). Vấn đề này gây ra trở ngại cho hoạt động kinh tế địa phương, đặc biệt là đối 
với các công ty lớn hoặc doanh nghiệp FDI. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tình trạng này có thể làm 
giảm khả năng của người dân nông thôn tiếp cận với việc tham gia vào các công việc được trả lương chính 
thức ở nhà máy hoặc công ty lớn dẫn đến thu nhập không được cao. Điều này được hỗ trợ bởi một nghiên 
cứu gần đây của Nguyen & cộng sự (2022a), cho thấy tác động tiêu cực của UXO đối với mật độ FDI và các 
doanh nghiệp quy mô lớn trên khắp các huyện của Việt Nam.

Với bằng chứng kinh tế mạnh mẽ, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy ô nhiễm bom mìn có tác động tiêu 
cực lâu dài đến phúc lợi của hộ gia đình, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn. Các hộ gia đình nông thôn có 
sinh kế chính thức làm công ăn lương hoặc phi lao động có mức thu nhập trung bình cao hơn hoặc ít nhất là 
thấp hơn so với những hộ chuyên làm nông nghiệp. Phát hiện của chúng tôi cho thấy các cuộc chiến tranh đã 
có tác động tiêu cực đến thu nhập của hộ gia đình, nhất là tại các khu vực nông thôn Việt Nam. Tình trạng 
tương tự cũng được giám sát ở các nơi khác như Mozambique và Lào. Trong nghiên cứu của Merrouche 
(2008) đối với Mozambique, ô nhiễm bom mìn được phát hiện làm tăng mức nghèo đói và giảm tiêu dùng ở 
cấp huyện, thậm chí sau nhiều năm kể từ khi ngừng bắn. Nghiên cứu của Guo (2020) cũng chỉ ra rằng cường 
độ của UXO đã làm giảm hiệu suất canh tác và trình độ học vấn của các cá nhân ở Lào.

Nghiên cứu cũng tìm thấy một số yếu tố khác ảnh hưởng đến phúc lợi hộ gia đình tại Việt Nam. Cụ thể, 
các hộ gia đình do nam giới làm chủ hộ có thu nhập thấp hơn so với nữ giới, điều này có thể được giải thích 
bởi lựa chọn sinh kế là nông nghiệp của các hộ có nam giới đứng đầu nhiều hơn. Tuổi và trình độ học vấn 
của chủ hộ cũng có tác động tích cực đối với việc tăng thu nhập của các hộ gia đình. Điều này tương đồng 
với những phát hiện trước đây ở hầu hết các nước phát triển (Rigg, 2006; Tran, 2014), trình độ học vấn càng 
cao càng giúp cho các hộ gia đình có sinh kế đem lại thu nhập cao hơn. Cụ thể, thêm một năm đi học sẽ 
giúp thu nhập /tháng của hộ gia đình tăng khoảng 0,02 triệu đồng. Cùng với đó, tay nghề, kỹ năng càng cao 
càng giúp tăng thu nhập cho hộ gia đình. Các hộ gia đình có thành viên là người Kinh/Hoa có thu nhập cao 
hơn 0,23 triệu đồng/tháng ở nông thôn và 0,1 triệu đồng/tháng ở thành thị so với những hộ gia đình không 
có chủ hộ thuộc nhóm dân tộc này. Quy mô của hộ gia đình (tổng số người) càng lớn càng làm giảm mức 
thu nhập của hộ do liên quan đến sinh kế của hộ. Ngoài ra, các hộ gia đình có tỷ lệ phụ thuộc cao hơn sẽ có 
thu nhập thấp hơn. Phát hiện này ngụ ý rằng các hộ gia đình có nhiều thành viên hơn có xu hướng có ít diện 
tích đất/đầu người hơn, khiến thu nhập của các hộ này không cao. Những phát hiện tương tự được tìm thấy 
ở Campuchia (Do & cộng sự, 2019) và vùng nông thôn Châu Phi (Nagler & cộng sự, 2014).

Diện tích đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, đất lâm nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy hải sản càng lớn 
càng làm cho thu nhập của hộ giảm. Nguyên nhân là các hộ gia đình có diện tích đất lớn hơn có sinh kế nông 
nghiệp là chủ yếu, và bị ảnh hưởng bởi bom mìn chưa nổ, dẫn đến thu nhập thấp hơn so với các hộ có sinh 
kế khác. Kết quả này cũng tìm thấy tương tự ở nghiên cứu của Nguyen & cộng sự (2022b) khi xem xét tác 
động của ô nhiễm bom mìn tới việc lựa chọn sinh kế của các hộ gia đình. Tuy nhiên, các hộ gia đình càng 
có nhiều tài sản thì càng có thu nhập cao hơn, cụ thể khi tài sản của hộ gia đình tăng lên 1% thì thu nhập của 
hộ tăng lên khoảng 0,2 triệu đồng. 

6. Kết luận và hàm ý chính sách
Nghiên cứu này cung cấp những bằng chứng đầu tiên về ảnh hưởng của bom mìn chưa nổ đối với phúc 

lợi hộ gia đình tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng ô nhiễm bom mìn có tác động tiêu cực đến 
việc thu nhập, phúc lợi của các hộ gia đình. Chúng tôi đã xác định được rằng các hộ gia đình nông thôn trong 
những khu vực ô nhiễm nặng hơn có khả năng ít hơn để lựa chọn các nghề nghiệp sinh lời từ lao động chính 
thức hoặc từ các nguồn thu nhập phi lao động. Như đã thảo luận ở trên, một lý do khả thi có thể là do chi 
phí tài chính của việc phải xử lý ô nhiễm từ chiến tranh rất lớn, đặc biệt trong thời điểm đất nước đang phát 
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triển kinh tế nhanh chóng. Những chi phí này có thể ảnh hưởng đến các dự án phát triển kinh tế khác, từ đó 
làm trở ngại cho sự thiết lập và mở rộng các cơ sở kinh tế địa phương. Vì vậy, hộ gia đình nông thôn sẽ gặp 
khó khăn trong việc tìm kiếm các cơ hội sinh lời trong bối cảnh thiếu hụt nguồn lực và các rào cản kinh tế.

Các kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng ô nhiễm bom mìn không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức 
khỏe và cuộc sống của con người, mà còn có tác động không tốt đến việc phát triển kinh tế địa phương. Vì 
vậy, kết quả phân tích hàm ý rằng việc xử lý và làm sạch ô nhiễm do bom mìn là một vấn đề cấp bách đòi 
hỏi sự hợp tác cùng nhau của các tổ chức và cộng đồng địa phương để xây dựng một môi trường an toàn và 
bền vững cho tất cả mọi người.

Ngoài ra, còn rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến phúc lợi của hộ gia đình, chẳng hạn như nhóm dân tộc 
Kinh/Hoa có nhiều cơ hội hơn trong việc tăng thu nhập so với các dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các hộ gia 
đình có trình độ giáo dục cao cũng có khả năng cao hơn để có thu nhập tốt hơn. Để giúp các dân tộc thiểu 
số cải thiện được phúc lợi tốt hơn, cần mở rộng cơ hội sinh kế và cung cấp thêm giáo dục cho những người 
thiếu học vấn. Cuối cùng, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc cải thiện đường và giao thông sẽ giúp tạo một 
cơ hội sinh kế thuận lợi và phúc lợi cho các hộ gia đình địa phương. 

Phụ lục 1: Phân loại sinh kế bằng phân tích cụm (cluster analysis)
Giai đoạn một, áp dụng phương pháp của Halpin, B. (2016)(. DUDAHART: Stata module to calculate and 

graph Duda-Hart cluster stopping indices from distance matrix. Boston, USA: Boston College Department 
of Economics). 
•	 Kết quả giai đoạn một cho thấy giá trị p-seudo lớn nhất là 7484.76 với giá trị 5 nhóm sinh kế
•	 Sau đó dùng Kmean cluster để phân loại 5 nhóm sinh kế cho các hộ gia đình được phân tích trong 

hai năm 2018 và 2020
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Tóm tắt: 
Nghiên cứu được tiến hành nhằm phân tích tác động của manh mún đất đai đến thu nhập 
của các hộ sản xuất lúa trong hai xã Thủy Thanh và Thủy Phù ở thị xã Hương Thủy, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Để đo lường mức độ manh mún đất đai, nghiên cứu sử dụng chỉ số đa 
dạng hóa Simpson. Phương pháp biến công cụ (hồi quy 2 giai đoạn - 2SLS) được áp 
dụng để khắc phục vấn đề nội sinh có thể tồn tại trong mô hình nghiên cứu. Kết quả của 
nghiên cứu cho thấy rằng sự gia tăng manh mún đất đai trong sản xuất lúa dẫn đến giảm 
thu nhập của các hộ sản xuất. Nghiên cứu đề xuất cần đẩy mạnh chính sách ‘dồn điền 
đổi thửa’ để tạo điều kiện tích tụ ruộng đất và đầu tư vào cơ giới hóa. Điều này sẽ giúp 
các hộ sản xuất lúa có thể nâng cao quy mô sản xuất, tận dụng lợi thế của sản xuất theo 
hướng hàng hoá lớn, tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản 
xuất, từ đó sẽ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và gia tăng thu nhập cho các hộ nông dân.
Từ khóa: Manh mún đất đai, sản xuất lúa, thu nhập, phương pháp biến công cụ, Thừa 
Thiên Huế.
Mã JEL: Q24, Q38.

The  impact of land fragmentation on  income of  rice  farming households: A case 
study in Huong Thuy town, Thua Thien Hue province
Abstract:
This study aims to analyze the impact of land fragmentation on the income of rice-producing 
households in two communes: Thuy Thanh and Thuy Phu, located in Huong Thuy town, 
Thua Thien Hue province. To measure the level of land fragmentation, the study employs 
the Simpson diversity index. The instrumental variable approach (two-stage least squares 
- 2SLS) is employed to address potential endogeneity issues in the research model. The 
results indicate that an increase in land fragmentation in rice production leads to a 
decrease in the income of the producing households. It is recommended to strengthen the 
policy of land consolidation and land parcel exchange to facilitate land accumulation and 
investment in mechanization. This would enable rice-producing households to enhance 
their production scale, exploit the advantages of large-scale commodity production, and 
promote the application of scientific and technological advancements in the production 
process. These measures are expected to improve production efficiency and increase the 
income of farming households.
Keywords: Land fragmentation, rice production, income, instrument variable method, 
Thua Thien Hue.
JEL Codes: Q24, Q38.
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1. Đặt vấn đề  
Đất đai là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là nông nghiệp (Lê Du Phong & 

Lê Huỳnh Mai, 2017; Phan & cộng sự, 2022). Nền nông nghiệp Việt Nam phụ thuộc vào việc sử dụng hiệu 
quả đất đai (Hung & cộng sự, 2007). Hiện nay, năng suất đất đai ở Việt Nam thấp hơn so với các quốc gia 
khác (Nguyễn Thị Kim Thu, 2021), một phần do tình trạng manh mún đất đai ảnh hưởng đến tổ chức sản 
xuất (Nguyễn Cúc, 2017). Việc phân mảnh đất đai vẫn là vấn đề nổi cộm, đặc biệt khi dân số nông thôn tăng 
nhanh, diện tích đất nông nghiệp giảm, và ưu tiên phát triển kinh tế hộ nông dân kéo dài, dẫn đến quy mô 
đất nông nghiệp của các hộ ngày càng nhỏ và phân tán. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có mức 
độ manh mún đất đai cao, với 14,5 triệu nông hộ và gần 70 triệu mảnh ruộng, bình quân mỗi mảnh diện tích 
từ 300 - 499 m2 và mỗi hộ sở hữu từ 7 - 10 mảnh, có khác biệt đáng kể giữa các vùng (Nguyễn Quang Hà, 
2017; Nguyễn Minh Sơn & Bùi Thị Thùy Linh, 2018).

Hương Thủy, thị xã nằm ở phía nam của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, nổi tiếng với truyền thống 
canh tác lúa. Mô hình ‘Cánh đồng mẫu lớn’ trong sản xuất nông nghiệp đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ 
người dân và cơ quan quản lý. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên, lịch sử và kinh tế-xã hội địa phương, đất đai 
vẫn bị chia cắt và phân tán, không hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh để tạo ra sản phẩm 
có sản lượng lớn và hàng hóa cao. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của nông hộ, vì họ gặp khó 
khăn trong việc áp dụng cơ giới hóa và công nghệ-kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến trên các mảnh đất nhỏ và 
phân tán. Chính sách này được hy vọng sẽ thúc đẩy tích tụ ruộng đất, tạo ra sản lượng hàng hóa quy mô lớn 
và giá trị gia tăng cao cho nông hộ.

Tổng quan tài liệu cho thấy tồn tại mối liên hệ giữa manh mún đất đai và đầu ra thu được từ hoạt động 
sản xuất và sinh kế của hộ nông dân. Mặc dù manh mún đất đai có thể có những tác động tích cực như giảm 
tổn thương do biến đổi khí hậu và giảm rủi ro sản xuất (Blarel & cộng sự, 1992; Kawasaki, 2010), nhiều 
nghiên cứu cũng đã chỉ ra những khía cạnh tiêu cực của manh mún đất đai đối với phúc lợi của các hộ sản 
xuất. Manh mún đất đai có thể gây trở ngại cho việc áp dụng công nghệ mới trong sản xuất, đồng thời tăng 
chi phí lao động (Ciaian & cộng sự, 2018; Tran & Vu, 2019). Hơn nữa, các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng 
manh mún đất đai có thể làm cho các hộ nông dân không đảm bảo được an ninh lương thực (Hung & cộng 
sự, 2007; Tran & Vu, 2021).

Do đó, cần tiến hành một nghiên cứu để đánh giá tác động của manh mún đất đến thu nhập của hộ sản 
xuất lúa ở thị xã Hương Thuỷ. Kết quả của nghiên cứu này sẽ cung cấp thông tin đầy đủ về tác động tích 
cực hoặc tiêu cực của manh mún đất đến thu nhập của hộ sản xuất lúa, từ đó có thể xây dựng các chính sách 
quản lý đất nông nghiệp cho địa phương. Ngoài ra, kết quả của nghiên cứu cũng sẽ góp phần vào việc nắm 
bắt tổng quan lý thuyết và thực tiễn về mối quan hệ giữa manh mún đất sản xuất lúa và thu nhập của hộ.

2. Tổng quan tài liệu  
Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng đất đai manh mún gây trở ngại cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

Việc sử dụng các thiết bị cơ giới hóa và hiện đại như máy kéo, máy làm đất và máy gặt bị hạn chế do đất 
manh mún (Tran & Vu, 2019). Hơn nữa, đất manh mún cản trở việc trồng cây với quy mô lớn và sinh lợi 
cao hơn (Markussen & cộng sự, 2016). Phân mảnh đất đòi hỏi nhiều lao động hơn và thời gian di chuyển 
giữa các mảnh đất (Ciaian & cộng sự, 2018), ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả sản xuất và tăng trưởng 
nông nghiệp trong các khu vực như Nam Á, Đông Nam Á (Niroula & Thapa, 2007). Một nghiên cứu của 
Tran & Vu (2021) cũng chỉ ra rằng đất manh mún, đo bằng chỉ số Simpson, làm tăng nguy cơ mất an ninh 
lương thực và thiếu thực phẩm giàu protein trong gia đình trong một tuần. Nghiên cứu của Marsh & cộng 
sự (2007) cũng cho thấy sự manh mún đất đai ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất cây trồng, gia tăng việc sử 
dụng lao động gia đình và các chi phí liên quan.

Mặc dù tình trạng chia phân mảnh đất đai đã được nhiều nghiên cứu xác định là tiêu cực, nhưng cũng 
có nghiên cứu chỉ ra rằng trong một số trường hợp nhất định, manh mún đất đai có những lợi ích kèm theo 
(Ntihinyurwa & Vries, 2021). Các nông trại manh mún và phân tán có thể mang lại lợi thế, bởi chúng phù 
hợp hơn và ít chịu rủi ro hơn với dịch bệnh hoặc thiên tai (Markussen & cộng sự, 2016). Ngoài ra, đất đai 
manh mún còn cho phép nông dân đa dạng hóa cây trồng, phân bổ lao động và giảm rủi ro về sản lượng và 
giá cả (Ciaian & cộng sự, 2018; Ntihinyurwa & Vries, 2021). Nghiên cứu của Ciaian & cộng sự (2018) đã 
chỉ ra rằng ở các vùng nông thôn Albania, đất đai manh mún đã thúc đẩy đáng kể sự đa dạng hóa trong nông 
nghiệp, cải thiện an ninh lương thực, vượt qua sự phụ thuộc vào thị trường. Các kết quả tương tự cũng được 
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tìm thấy ở Rwanda, nơi đất đai manh mún có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng lương thực, tính bền vững 
và an ninh lương thực (Ntihinyurwa & Vries, 2021). 

Tổng quan tài liệu cho thấy đất đai manh mún có thể có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp (Markussen 
& cộng sự, 2016; Ciaian & cộng sự, 2018), nhưng chưa có nhiều bằng chứng về tác động đến thu nhập hộ 
gia đình. Tuy nhiên, tác động của đất đai manh mún đến thu nhập hộ gia đình phụ thuộc vào hiệu quả canh 
tác. Đối với một số trường hợp, các bất lợi và chi phí liên quan đến đất đai manh mún có thể thúc đẩy nông 
dân đa dạng hóa sinh kế theo hướng phi nông nghiệp, mang lại lợi nhuận cao hơn (Ntihinyurwa & Vries, 
2021). Vì vậy, tác động của đất đai manh mún đến thu nhập hộ gia đình phụ thuộc vào từng trường hợp cụ 
thể. Do đó, cần tiến hành nghiên cứu để đánh giá tác động của manh mún đất đai đối với thu nhập của các 
hộ sản xuất lúa.

Các nghiên cứu trước đây đã sử dụng các mô hình khác nhau để ước lượng tác động của manh mún đất 
đai trong sản xuất nông nghiệp đến phúc lợi của hộ sản xuất. Ví dụ, một nghiên cứu của Tran & Vu (2021) 
đã sử dụng mô hình logit để đánh giá ảnh hưởng của manh mún đất đai và các yếu tố khác đến an ninh lương 
thực của hộ sản xuất. Tương tự, nghiên cứu của Phan & cộng sự (2022) cũng sử dụng mô hình probit có thứ 
tự để đo lường tác động của manh mún đất đai và các yếu tố khác đến mức độ an ninh lương thực của hộ 
sản xuất. Tuy nhiên, các nghiên cứu này thường gặp vấn đề sai lệch và không chắc chắn. Điều này có thể 
phát sinh vấn đề nội sinh tiềm năng, do manh mún đất đai được sử dụng cùng với các yếu tố khác để ước 
tính tác động đến thu nhập hộ. Vì vậy, phương pháp biến công cụ (two-stage least squares – 2SLS) đã được 
đề xuất để giải quyết vấn đề này (Wooldridge, 2010).

Tác động của manh mún đất đai trong sản xuất lúa ở Việt Nam đã được nghiên cứu kỹ trước đây. Nghiên 
cứu của Nguyễn Văn Toàn & cộng sự (2014) tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, chỉ ra rằng manh mún đất 
đai làm giảm năng suất lúa và gây trở ngại trong việc cải thiện năng suất nông nghiệp. Tương tự, Nguyễn 
Hữu Đặng & cộng sự (2023) nghiên cứu 165 hộ trồng lúa ở tỉnh An Giang và phát hiện rằng manh mún đất 
đai và số lượng thửa đất cũng ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận. Nghiên cứu của Do & cộng sự (2023), dựa 
trên dữ liệu của 996 nông hộ trồng lúa trên toàn quốc, cho thấy tích tụ đất đai là cơ sở để gia tăng hiệu quả 
canh tác. Tích tụ đất đai giúp giảm chi phí làm đất và thu hoạch, từ đó tăng thu nhập và giảm nghèo. Tuy 
nhiên, nghiên cứu của Tu & cộng sự (2021) đã chỉ ra rằng hạn chế từ tích tụ đất đai đã làm khó khăn cho 
nông hộ tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô trong sản xuất lúa, đặc biệt là ở các vùng có lợi thế lớn như 
Đồng bằng sông Cửu Long. 

3. Phương pháp nghiên cứu  
3.1. Phương pháp thu thập số liệu
Thu thập số liệu thứ cấp: Số liệu và thông tin được thu thập từ các báo cáo của Uỷ ban nhân dân (UBND) 

thị xã qua các năm, niên giám thống kê thị xã, từ các ban ngành và chính quyền địa phương, ngoài ra số liệu 
thứ cấp được thu thập qua thư viện, internet, và web. 

Thu thập số liệu sơ cấp: Nghiên cứu tiến hành thu thập số liệu các hộ trồng lúa ở 2 địa phương bao gồm 
xã Thủy Thanh và xã Thủy Phù. Hai địa bàn đại diện cho những địa phương có tổng diện tích lớn ở thị xã 
Hương Thủy. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 121 hộ nông dân năm 2022 ở xã Thủy Thanh và 120 hộ ở xã 
Thủy phù dựa vào phương pháp chọn mẫu thuận tiện.

3.2. Phương pháp phân tích số liệu
Nghiên cứu sử dụng chỉ số Simpson để đo lường mức độ manh mún đất đai của các hộ sản xuất lúa ở 
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có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng lương thực, tính bền vững và an ninh lương thực (Ntihinyurwa & Vries, 
2021).  

Tổng quan tài liệu cho thấy đất đai manh mún có thể có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp (Markussen & cộng 
sự, 2016; Ciaian & cộng sự, 2018), nhưng chưa có nhiều bằng chứng về tác động đến thu nhập hộ gia đình. Tuy 
nhiên, tác động của đất đai manh mún đến thu nhập hộ gia đình phụ thuộc vào hiệu quả canh tác. Đối với một số 
trường hợp, các bất lợi và chi phí liên quan đến đất đai manh mún có thể thúc đẩy nông dân đa dạng hóa sinh kế 
theo hướng phi nông nghiệp, mang lại lợi nhuận cao hơn (Ntihinyurwa & Vries, 2021). Vì vậy, tác động của đất 
đai manh mún đến thu nhập hộ gia đình phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Do đó, cần tiến hành nghiên cứu 
để đánh giá tác động của manh mún đất đai đối với thu nhập của các hộ sản xuất lúa. 

Các nghiên cứu trước đây đã sử dụng các mô hình khác nhau để ước lượng tác động của manh mún đất đai trong 
sản xuất nông nghiệp đến phúc lợi của hộ sản xuất. Ví dụ, một nghiên cứu của Tran & Vu (2021) đã sử dụng mô 
hình logit để đánh giá ảnh hưởng của manh mún đất đai và các yếu tố khác đến an ninh lương thực của hộ sản 
xuất. Tương tự, nghiên cứu của Phan & cộng sự (2022) cũng sử dụng mô hình probit có thứ tự để đo lường tác 
động của manh mún đất đai và các yếu tố khác đến mức độ an ninh lương thực của hộ sản xuất. Tuy nhiên, các 
nghiên cứu này thường gặp vấn đề sai lệch và không chắc chắn. Điều này có thể phát sinh vấn đề nội sinh tiềm 
năng, do manh mún đất đai được sử dụng cùng với các yếu tố khác để ước tính tác động đến thu nhập hộ. Vì vậy, 
phương pháp biến công cụ (two-stage least squares – 2SLS) đã được đề xuất để giải quyết vấn đề này (Wooldridge, 
2010). 

Tác động của manh mún đất đai trong sản xuất lúa ở Việt Nam đã được nghiên cứu kỹ trước đây. Nghiên cứu của 
Nguyễn Văn Toàn & cộng sự (2014) tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, chỉ ra rằng manh mún đất đai làm giảm 
năng suất lúa và gây trở ngại trong việc cải thiện năng suất nông nghiệp. Tương tự, Nguyễn Hữu Đặng & cộng 
sự (2023) nghiên cứu 165 hộ trồng lúa ở tỉnh An Giang và phát hiện rằng manh mún đất đai và số lượng thửa đất 
cũng ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận. Nghiên cứu của Do & cộng sự (2023), dựa trên dữ liệu của 996 nông hộ 
trồng lúa trên toàn quốc, cho thấy tích tụ đất đai là cơ sở để gia tăng hiệu quả canh tác. Tích tụ đất đai giúp giảm 
chi phí làm đất và thu hoạch, từ đó tăng thu nhập và giảm nghèo. Tuy nhiên, nghiên cứu của Tu & cộng sự (2021) 
đã chỉ ra rằng hạn chế từ tích tụ đất đai đã làm khó khăn cho nông hộ tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô trong 
sản xuất lúa, đặc biệt là ở các vùng có lợi thế lớn như Đồng bằng sông Cửu Long.  

3. Phương pháp nghiên cứu   
3.1. Phương pháp thu thập số liệu 

Thu thập số liệu thứ cấp: Số liệu và thông tin được thu thập từ các báo cáo của Uỷ ban nhân dân (UBND) thị xã 
qua các năm, niên giám thống kê thị xã, từ các ban ngành và chính quyền địa phương, ngoài ra số liệu thứ cấp 
được thu thập qua thư viện, internet, và web.  

Thu thập số liệu sơ cấp: Nghiên cứu tiến hành thu thập số liệu các hộ trồng lúa ở 2 địa phương bao gồm xã Thủy 
Thanh và xã Thủy Phù. Hai địa bàn đại diện cho những địa phương có tổng diện tích lớn ở thị xã Hương Thủy. 
Nghiên cứu tiến hành khảo sát 121 hộ nông dân năm 2022 ở xã Thủy Thanh và 120 hộ ở xã Thủy Phù dựa vào 
phương pháp chọn mẫu thuận tiện. 

3.2. Phương pháp phân tích số liệu 

Nghiên cứu sử dụng chỉ số Simpson để đo lường mức độ manh mún đất đai của các hộ sản xuất lúa ở địa bàn 
nghiên cứu: Chỉ số Simpson =(1 −� 𝑎𝑎��/𝐴𝐴��

��� ). Trong đó, chỉ số Simpson được tính dựa trên số lượng ô (n), 
kích thước ô (a) với đơn vị tính m2 và quy mô trang trại (A) với đơn vị tính m2. Phạm vi của chỉ số Simpson nằm 
trong khoảng từ 0 đến 1, với chỉ số lớn hơn đề cập đến nhiều phân mảnh hơn.  

Để phân tích tác động của manh mún đến hiệu quả sản xuất của hộ, nghiên cứu sử dụng hai phương pháp: hồi 
quy tuyến tính (OLS) và phương pháp biến công cụ - hồi quy 2 giai đoạn (2SLS), như sau: 

Yi = Simpsoni + Zi + εi     (1) 

Yi : biến thu nhập từ sản xuất lúa trong 1 vụ, được đo lường ở hai góc độ là bình quân trên hộ (1000VND/hộ/vụ) 
ở dạng logarit và bình quân trên công lao động phục vụ trồng lúa (1000VND/công/vụ) ở dạng logarit; Simpsoni 

. Trong đó, chỉ số Simpson được tính dựa trên số 
lượng ô (n), kích thước ô (a) với đơn vị tính m2 và quy mô trang trại (A) với đơn vị tính m2. Phạm vi của chỉ 
số Simpson nằm trong khoảng từ 0 đến 1, với chỉ số lớn hơn đề cập đến nhiều phân mảnh hơn. 

Để phân tích tác động của manh mún đến hiệu quả sản xuất của hộ, nghiên cứu sử dụng hai phương pháp: 
hồi quy tuyến tính (OLS) và phương pháp biến công cụ - hồi quy 2 giai đoạn (2SLS), như sau:
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có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng lương thực, tính bền vững và an ninh lương thực (Ntihinyurwa & Vries, 
2021).  

Tổng quan tài liệu cho thấy đất đai manh mún có thể có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp (Markussen & cộng 
sự, 2016; Ciaian & cộng sự, 2018), nhưng chưa có nhiều bằng chứng về tác động đến thu nhập hộ gia đình. Tuy 
nhiên, tác động của đất đai manh mún đến thu nhập hộ gia đình phụ thuộc vào hiệu quả canh tác. Đối với một số 
trường hợp, các bất lợi và chi phí liên quan đến đất đai manh mún có thể thúc đẩy nông dân đa dạng hóa sinh kế 
theo hướng phi nông nghiệp, mang lại lợi nhuận cao hơn (Ntihinyurwa & Vries, 2021). Vì vậy, tác động của đất 
đai manh mún đến thu nhập hộ gia đình phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Do đó, cần tiến hành nghiên cứu 
để đánh giá tác động của manh mún đất đai đối với thu nhập của các hộ sản xuất lúa. 

Các nghiên cứu trước đây đã sử dụng các mô hình khác nhau để ước lượng tác động của manh mún đất đai trong 
sản xuất nông nghiệp đến phúc lợi của hộ sản xuất. Ví dụ, một nghiên cứu của Tran & Vu (2021) đã sử dụng mô 
hình logit để đánh giá ảnh hưởng của manh mún đất đai và các yếu tố khác đến an ninh lương thực của hộ sản 
xuất. Tương tự, nghiên cứu của Phan & cộng sự (2022) cũng sử dụng mô hình probit có thứ tự để đo lường tác 
động của manh mún đất đai và các yếu tố khác đến mức độ an ninh lương thực của hộ sản xuất. Tuy nhiên, các 
nghiên cứu này thường gặp vấn đề sai lệch và không chắc chắn. Điều này có thể phát sinh vấn đề nội sinh tiềm 
năng, do manh mún đất đai được sử dụng cùng với các yếu tố khác để ước tính tác động đến thu nhập hộ. Vì vậy, 
phương pháp biến công cụ (two-stage least squares – 2SLS) đã được đề xuất để giải quyết vấn đề này (Wooldridge, 
2010). 

Tác động của manh mún đất đai trong sản xuất lúa ở Việt Nam đã được nghiên cứu kỹ trước đây. Nghiên cứu của 
Nguyễn Văn Toàn & cộng sự (2014) tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, chỉ ra rằng manh mún đất đai làm giảm 
năng suất lúa và gây trở ngại trong việc cải thiện năng suất nông nghiệp. Tương tự, Nguyễn Hữu Đặng & cộng 
sự (2023) nghiên cứu 165 hộ trồng lúa ở tỉnh An Giang và phát hiện rằng manh mún đất đai và số lượng thửa đất 
cũng ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận. Nghiên cứu của Do & cộng sự (2023), dựa trên dữ liệu của 996 nông hộ 
trồng lúa trên toàn quốc, cho thấy tích tụ đất đai là cơ sở để gia tăng hiệu quả canh tác. Tích tụ đất đai giúp giảm 
chi phí làm đất và thu hoạch, từ đó tăng thu nhập và giảm nghèo. Tuy nhiên, nghiên cứu của Tu & cộng sự (2021) 
đã chỉ ra rằng hạn chế từ tích tụ đất đai đã làm khó khăn cho nông hộ tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô trong 
sản xuất lúa, đặc biệt là ở các vùng có lợi thế lớn như Đồng bằng sông Cửu Long.  

3. Phương pháp nghiên cứu   
3.1. Phương pháp thu thập số liệu 

Thu thập số liệu thứ cấp: Số liệu và thông tin được thu thập từ các báo cáo của Uỷ ban nhân dân (UBND) thị xã 
qua các năm, niên giám thống kê thị xã, từ các ban ngành và chính quyền địa phương, ngoài ra số liệu thứ cấp 
được thu thập qua thư viện, internet, và web.  

Thu thập số liệu sơ cấp: Nghiên cứu tiến hành thu thập số liệu các hộ trồng lúa ở 2 địa phương bao gồm xã Thủy 
Thanh và xã Thủy Phù. Hai địa bàn đại diện cho những địa phương có tổng diện tích lớn ở thị xã Hương Thủy. 
Nghiên cứu tiến hành khảo sát 121 hộ nông dân năm 2022 ở xã Thủy Thanh và 120 hộ ở xã Thủy Phù dựa vào 
phương pháp chọn mẫu thuận tiện. 

3.2. Phương pháp phân tích số liệu 

Nghiên cứu sử dụng chỉ số Simpson để đo lường mức độ manh mún đất đai của các hộ sản xuất lúa ở địa bàn 
nghiên cứu: Chỉ số Simpson =(1 −� 𝑎𝑎��/𝐴𝐴��

��� ). Trong đó, chỉ số Simpson được tính dựa trên số lượng ô (n), 
kích thước ô (a) với đơn vị tính m2 và quy mô trang trại (A) với đơn vị tính m2. Phạm vi của chỉ số Simpson nằm 
trong khoảng từ 0 đến 1, với chỉ số lớn hơn đề cập đến nhiều phân mảnh hơn.  

Để phân tích tác động của manh mún đến hiệu quả sản xuất của hộ, nghiên cứu sử dụng hai phương pháp: hồi 
quy tuyến tính (OLS) và phương pháp biến công cụ - hồi quy 2 giai đoạn (2SLS), như sau: 

Yi = Simpsoni + Zi + εi     (1) 

Yi : biến thu nhập từ sản xuất lúa trong 1 vụ, được đo lường ở hai góc độ là bình quân trên hộ (1000VND/hộ/vụ) 
ở dạng logarit và bình quân trên công lao động phục vụ trồng lúa (1000VND/công/vụ) ở dạng logarit; Simpsoni 

Yi : biến thu nhập từ sản xuất lúa trong 1 vụ, được đo lường ở hai góc độ là bình quân trên hộ (1000VND/
hộ/vụ) ở dạng logarit và bình quân trên công lao động phục vụ trồng lúa (1000VND/công/vụ) ở dạng 
logarit; Simpsoni là hệ số manh mún của đất đai sản xuất lúa, zi là các biến kiểm soát như đặc điểm hộ gia 
đình, εi là sai số. Dựa vào các nghiên cứu trước đây (Chu & cộng sự, 2021; Knippenberg & cộng sự, 2018; 
Niroula & Thapa, 2007; Tran & Vu, 2019), các biến đã được lựa chọn và sử dụng trong nghiên cứu này bao 
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gồm: Tuổi của chủ hộ (Năm), Trình độ học vấn của chủ hộ (Năm), Số lao động trong gia đình (Người), Số 
ngày công lao động sản xuất lúa của gia đình (Ngày), Sản lượng (Tấn), Năng suất (Tấn/ha), Giới tính chủ 
hộ (1:Nam; 0: Nữ), Giống lúa sử dụng (1: Giống mới; 0: Giống truyền thống), và Tiếp cận tín dụng (1: Có; 
0: Không).

Trong quá trình ước lượng mối quan hệ này, có vấn đề nội sinh giữa các biến có thể phát sinh do tình 
trạng manh mún đất đai là một biến giải thích, nhưng nó lại được xác định cùng với thu nhập từ sản xuất 
lúa và các biến đặc điểm sản xuất của hộ. Do đó, sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính có thể dẫn đến 
kết quả sai lệch và không nhất quán. Trong trường hợp này, phương pháp biến công cụ được khuyến nghị 
để thay thế, nhằm đem lại kết quả đáng tin cậy hơn (Tran & Vu, 2019). Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành ước 
lượng và so sánh kết quả giữa hai phương pháp: phương pháp hồi quy tuyến tính (OLS) và phương pháp 
biến công cụ (2SLS).

Đối với việc lựa chọn biến công cụ, nghiên cứu đã sử dụng biến công cụ giả như vị trí của các mảnh đất 
(Di) (Tran & Vu, 2019) (D=1: mảnh đất thuộc xã Thủy Thanh, 0: mảnh đất thuộc xã Thủy Phù). Phương 
pháp này bao gồm 2 bước thực hiện trong quá trình hồi quy. Bước đầu tiên là xem xét sự liên kết giữa các 
yếu tố thuộc về hộ sản xuất và chỉ số manh mún đất đai của hộ sản xuất (Phụ lục 3). Sau đó, phương pháp 
sẽ ước lượng ảnh hưởng của manh mún đất đai đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất lúa. Trong trường 
hợp này, mô hình hồi quy giai đoạn (2SLS) được sử dụng như sau:
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là hệ số manh mún của đất đai sản xuất lúa, zi là các biến kiểm soát như đặc điểm hộ gia đình, εi là sai số. Dựa 
vào các nghiên cứu trước đây (Chu & cộng sự, 2021; Knippenberg & cộng sự, 2018; Niroula & Thapa, 2007; 
Tran & Vu, 2019), các biến đã được lựa chọn và sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm: Tuổi của chủ hộ (Năm), 
Trình độ học vấn của chủ hộ (Năm), Số lao động trong gia đình (Người), Số ngày công lao động sản xuất lúa của 
gia đình (Ngày), Sản lượng (Tấn), Năng suất (Tấn/ha), Giới tính chủ hộ (1:Nam; 0: Nữ), Giống lúa sử dụng (1: 
Giống mới; 0: Giống truyền thống), và Tiếp cận tín dụng (1: Có; 0: Không). 

Trong quá trình ước lượng mối quan hệ này, có vấn đề nội sinh giữa các biến có thể phát sinh do tình trạng manh 
mún đất đai là một biến giải thích, nhưng nó lại được xác định cùng với thu nhập từ sản xuất lúa và các biến đặc 
điểm sản xuất của hộ. Do đó, sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính có thể dẫn đến kết quả sai lệch và không 
nhất quán. Trong trường hợp này, phương pháp biến công cụ được khuyến nghị để thay thế, nhằm đem lại kết 
quả đáng tin cậy hơn (Tran & Vu, 2019). Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành ước lượng và so sánh kết quả giữa hai 
phương pháp: phương pháp hồi quy tuyến tính (OLS) và phương pháp biến công cụ (2SLS). 

Đối với việc lựa chọn biến công cụ, nghiên cứu đã sử dụng biến công cụ giả như vị trí của các mảnh đất (Di) 
(Tran & Vu, 2019) (D=1: mảnh đất thuộc xã Thủy Thanh, 0: mảnh đất thuộc xã Thủy Phù). Phương pháp này bao 
gồm 2 bước thực hiện trong quá trình hồi quy. Bước đầu tiên là xem xét sự liên kết giữa các yếu tố thuộc về hộ 
sản xuất và chỉ số manh mún đất đai của hộ sản xuất (Phụ lục 3). Sau đó, phương pháp sẽ ước lượng ảnh hưởng 
của manh mún đất đai đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất lúa. Trong trường hợp này, mô hình hồi quy giai 
đoạn (2SLS) được sử dụng như sau: 

 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆� =  𝛽𝛽𝛽𝛽� +  𝜑𝜑𝜑𝜑� + 𝜀𝜀��       (2)
𝑌𝑌� = 𝛽𝛽𝛽𝛽� +  𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾� � + 𝜀𝜀��         (3)       

Tương tự ở phần trên: Simpsoni là hệ số manh mún của đất đai sản xuất lúa – đại diện cho biến nội sinh, zi là các 
biến kiểm soát như đặc điểm hộ gia đình, ε1i, ε2i là sai số lần lượt của Phương trình (2) và Phương trình (3). Các 
điều kiện của IV được thể hiện qua hệ phương trình sau: 

          E(𝜀𝜀�)=0 

                    Cov(D, u)=0          (4) 

                      Cov(Z, u)=0 

Biến công cụ Di cần đáp ứng hai điều kiện: (i) không tương quan với ε; (ii) nhưng lại có tương quan với hệ số 
manh mún Simpson. Để xác định xem vấn đề nội sinh có tồn tại hay không, nghiên cứu sử dụng kiểm định thống 
kê Wu-Hausman với giả thuyết H0: Mô hình không có hiện tượng nội sinh và H1: Mô hình có hiện tượng nội sinh. 
Nếu giá trị P-value nhỏ hơn 5%, điều này chỉ ra rằng trong mô hình hồi quy tuyến tính (OLS) có tồn tại vấn đề 
nội sinh. Đồng thời, kiểm định Cragg-Donald Wald được sử dụng để đánh giá sức mạnh của biến công cụ lựa 
chọn. Kết quả cho thấy rằng mô hình tồn tại vấn đề nội sinh, biến công cụ không yếu và kết quả ước lượng bằng 
phương pháp biến công cụ là đáng tin cậy (Kilic & cộng sự, 2009).  

Nghiên cứu sử dụng phân tích phi tham số để đồ họa phân phối thu nhập và sự thay đổi của hệ số manh mún đất 
đai Simpson theo năm phân vị (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1). Phương pháp kiểm định phi tham số làm việc một cách 
nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả, đặc biệt khi xem xét dữ liệu với hàm phân phối chưa được xác định. Nó cung 
cấp một cái nhìn ban đầu về mối quan hệ giữa các biến quan tâm, tạo nền tảng cho các phương pháp phân tích 
sâu hơn. 
4. Kết quả và thảo luận 
4.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở thị xã Hương Thủy 

Ở thị xã Hương Thủy, diện tích đất dùng cho nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, với tổng diện tích 35.464 ha, tương đương 
78% diện tích tự nhiên của địa phương (Bảng 1). Trong đó, diện tích đất trồng lúa là 3.064 ha, chỉ chiếm 6,74% tổng 
diện tích. Các hình thức sản xuất nông nghiệp khác chiếm tỷ trọng lớn với 70,60%. Tổng diện tích đất nông nghiệp là 
21,29%, còn lại là diện tích đất chưa sử dụng với chỉ 321 ha. Tóm lại, thị xã Hương Thủy có sự đa dạng về hình thức 
sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp.  

Bảng 1: Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Thị Xã Hương Thủy 

Tương tự ở phần trên: Simpsoni là hệ số manh mún của đất đai sản xuất lúa – đại diện cho biến nội sinh, 
zi là các biến kiểm soát như đặc điểm hộ gia đình, ε1i, ε2i là sai số lần lượt của Phương trình (2) và Phương 
trình (3). Các điều kiện của IV được thể hiện qua hệ phương trình sau:
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là hệ số manh mún của đất đai sản xuất lúa, zi là các biến kiểm soát như đặc điểm hộ gia đình, εi là sai số. Dựa 
vào các nghiên cứu trước đây (Chu & cộng sự, 2021; Knippenberg & cộng sự, 2018; Niroula & Thapa, 2007; 
Tran & Vu, 2019), các biến đã được lựa chọn và sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm: Tuổi của chủ hộ (Năm), 
Trình độ học vấn của chủ hộ (Năm), Số lao động trong gia đình (Người), Số ngày công lao động sản xuất lúa của 
gia đình (Ngày), Sản lượng (Tấn), Năng suất (Tấn/ha), Giới tính chủ hộ (1:Nam; 0: Nữ), Giống lúa sử dụng (1: 
Giống mới; 0: Giống truyền thống), và Tiếp cận tín dụng (1: Có; 0: Không). 

Trong quá trình ước lượng mối quan hệ này, có vấn đề nội sinh giữa các biến có thể phát sinh do tình trạng manh 
mún đất đai là một biến giải thích, nhưng nó lại được xác định cùng với thu nhập từ sản xuất lúa và các biến đặc 
điểm sản xuất của hộ. Do đó, sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính có thể dẫn đến kết quả sai lệch và không 
nhất quán. Trong trường hợp này, phương pháp biến công cụ được khuyến nghị để thay thế, nhằm đem lại kết 
quả đáng tin cậy hơn (Tran & Vu, 2019). Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành ước lượng và so sánh kết quả giữa hai 
phương pháp: phương pháp hồi quy tuyến tính (OLS) và phương pháp biến công cụ (2SLS). 

Đối với việc lựa chọn biến công cụ, nghiên cứu đã sử dụng biến công cụ giả như vị trí của các mảnh đất (Di) 
(Tran & Vu, 2019) (D=1: mảnh đất thuộc xã Thủy Thanh, 0: mảnh đất thuộc xã Thủy Phù). Phương pháp này bao 
gồm 2 bước thực hiện trong quá trình hồi quy. Bước đầu tiên là xem xét sự liên kết giữa các yếu tố thuộc về hộ 
sản xuất và chỉ số manh mún đất đai của hộ sản xuất (Phụ lục 3). Sau đó, phương pháp sẽ ước lượng ảnh hưởng 
của manh mún đất đai đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất lúa. Trong trường hợp này, mô hình hồi quy giai 
đoạn (2SLS) được sử dụng như sau: 

 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆� =  𝛽𝛽𝛽𝛽� +  𝜑𝜑𝜑𝜑� + 𝜀𝜀��       (2)
𝑌𝑌� = 𝛽𝛽𝛽𝛽� +  𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾� � + 𝜀𝜀��         (3)       

Tương tự ở phần trên: Simpsoni là hệ số manh mún của đất đai sản xuất lúa – đại diện cho biến nội sinh, zi là các 
biến kiểm soát như đặc điểm hộ gia đình, ε1i, ε2i là sai số lần lượt của Phương trình (2) và Phương trình (3). Các 
điều kiện của IV được thể hiện qua hệ phương trình sau: 

          E(𝜀𝜀�)=0 

                    Cov(D, u)=0          (4) 

                      Cov(Z, u)=0 

Biến công cụ Di cần đáp ứng hai điều kiện: (i) không tương quan với ε; (ii) nhưng lại có tương quan với hệ số 
manh mún Simpson. Để xác định xem vấn đề nội sinh có tồn tại hay không, nghiên cứu sử dụng kiểm định thống 
kê Wu-Hausman với giả thuyết H0: Mô hình không có hiện tượng nội sinh và H1: Mô hình có hiện tượng nội sinh. 
Nếu giá trị P-value nhỏ hơn 5%, điều này chỉ ra rằng trong mô hình hồi quy tuyến tính (OLS) có tồn tại vấn đề 
nội sinh. Đồng thời, kiểm định Cragg-Donald Wald được sử dụng để đánh giá sức mạnh của biến công cụ lựa 
chọn. Kết quả cho thấy rằng mô hình tồn tại vấn đề nội sinh, biến công cụ không yếu và kết quả ước lượng bằng 
phương pháp biến công cụ là đáng tin cậy (Kilic & cộng sự, 2009).  

Nghiên cứu sử dụng phân tích phi tham số để đồ họa phân phối thu nhập và sự thay đổi của hệ số manh mún đất 
đai Simpson theo năm phân vị (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1). Phương pháp kiểm định phi tham số làm việc một cách 
nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả, đặc biệt khi xem xét dữ liệu với hàm phân phối chưa được xác định. Nó cung 
cấp một cái nhìn ban đầu về mối quan hệ giữa các biến quan tâm, tạo nền tảng cho các phương pháp phân tích 
sâu hơn. 
4. Kết quả và thảo luận 
4.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở thị xã Hương Thủy 

Ở thị xã Hương Thủy, diện tích đất dùng cho nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, với tổng diện tích 35.464 ha, tương đương 
78% diện tích tự nhiên của địa phương (Bảng 1). Trong đó, diện tích đất trồng lúa là 3.064 ha, chỉ chiếm 6,74% tổng 
diện tích. Các hình thức sản xuất nông nghiệp khác chiếm tỷ trọng lớn với 70,60%. Tổng diện tích đất nông nghiệp là 
21,29%, còn lại là diện tích đất chưa sử dụng với chỉ 321 ha. Tóm lại, thị xã Hương Thủy có sự đa dạng về hình thức 
sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp.  

Bảng 1: Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Thị Xã Hương Thủy 

Biến công cụ Di cần đáp ứng hai điều kiện: (i) không tương quan với ε; (ii) nhưng lại có tương quan 
với hệ số manh mún Simpson. Để xác định xem vấn đề nội sinh có tồn tại hay không, nghiên cứu sử dụng 
kiểm định thống kê Wu-Hausman với giả thuyết H0: Mô hình không có hiện tượng nội sinh và H1: Mô hình 
có hiện tượng nội sinh. Nếu giá trị P-value nhỏ hơn 5%, điều này chỉ ra rằng trong mô hình hồi quy tuyến 
tính (OLS) có tồn tại vấn đề nội sinh. Đồng thời, kiểm định Cragg-Donald Wald được sử dụng để đánh giá 
sức mạnh của biến công cụ lựa chọn. Kết quả cho thấy rằng mô hình tồn tại vấn đề nội sinh, biến công cụ 
không yếu và kết quả ước lượng bằng phương pháp biến công cụ là đáng tin cậy (Kilic & cộng sự, 2009). 

Nghiên cứu sử dụng phân tích phi tham số để đồ họa phân phối thu nhập và sự thay đổi của hệ số manh 
mún đất đai Simpson theo năm phân vị (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1). Phương pháp kiểm định phi tham số làm việc 
một cách nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả, đặc biệt khi xem xét dữ liệu với hàm phân phối chưa được 
xác định. Nó cung cấp một cái nhìn ban đầu về mối quan hệ giữa các biến quan tâm, tạo nền tảng cho các 
phương pháp phân tích sâu hơn.

4. Kết quả và thảo luận
4.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở thị xã Hương Thủy
Ở thị xã Hương Thủy, diện tích đất dùng cho nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, với tổng diện tích 35.464 ha, tương 

đương 78% diện tích tự nhiên của địa phương (Bảng 1). Trong đó, diện tích đất trồng lúa là 3.064 ha, chỉ chiếm 
6,74% tổng diện tích. Các hình thức sản xuất nông nghiệp khác chiếm tỷ trọng lớn với 70,60%. Tổng diện tích 
đất nông nghiệp là 21,29%, còn lại là diện tích đất chưa sử dụng với chỉ 321 ha. Tóm lại, thị xã Hương Thủy có 
sự đa dạng về hình thức sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp. 

Thị xã Hương Thủy có địa hình chia thành hai loại, đồi núi và đồng bằng. Phần lớn đất ở phía Tây quốc lộ 1A 
thuộc vùng đồi núi, chiếm 76% diện tích của thị xã. Đặc biệt, vùng phía Tây sông Tả Trạch thuộc xã Dương Hòa 
có nhiều núi cao, có tiềm năng phát triển lâm nghiệp và trồng rừng kinh tế. Vùng từ phía Đông sông Tả Trạch đến 
quốc lộ 1A là đồi núi thấp, bán bình nguyên, bao gồm hai xã Thủy Thanh và Thủy Phù, có địa hình đồng bằng thấp 
dần về phía Bắc theo hướng dòng sông chảy. Khu vực này có độ cao trung bình từ 2-5m và nhiều hồ thủy lợi như 
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gồm: Tuổi của chủ hộ (Năm), Trình độ học vấn của chủ hộ (Năm), Số lao động trong gia đình (Người), Số 
ngày công lao động sản xuất lúa của gia đình (Ngày), Sản lượng (Tấn), Năng suất (Tấn/ha), Giới tính chủ 
hộ (1:Nam; 0: Nữ), Giống lúa sử dụng (1: Giống mới; 0: Giống truyền thống), và Tiếp cận tín dụng (1: Có; 
0: Không).

Trong quá trình ước lượng mối quan hệ này, có vấn đề nội sinh giữa các biến có thể phát sinh do tình 
trạng manh mún đất đai là một biến giải thích, nhưng nó lại được xác định cùng với thu nhập từ sản xuất 
lúa và các biến đặc điểm sản xuất của hộ. Do đó, sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính có thể dẫn đến 
kết quả sai lệch và không nhất quán. Trong trường hợp này, phương pháp biến công cụ được khuyến nghị 
để thay thế, nhằm đem lại kết quả đáng tin cậy hơn (Tran & Vu, 2019). Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành ước 
lượng và so sánh kết quả giữa hai phương pháp: phương pháp hồi quy tuyến tính (OLS) và phương pháp 
biến công cụ (2SLS).

Đối với việc lựa chọn biến công cụ, nghiên cứu đã sử dụng biến công cụ giả như vị trí của các mảnh đất 
(Di) (Tran & Vu, 2019) (D=1: mảnh đất thuộc xã Thủy Thanh, 0: mảnh đất thuộc xã Thủy Phù). Phương 
pháp này bao gồm 2 bước thực hiện trong quá trình hồi quy. Bước đầu tiên là xem xét sự liên kết giữa các 
yếu tố thuộc về hộ sản xuất và chỉ số manh mún đất đai của hộ sản xuất (Phụ lục 3). Sau đó, phương pháp 
sẽ ước lượng ảnh hưởng của manh mún đất đai đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất lúa. Trong trường 
hợp này, mô hình hồi quy giai đoạn (2SLS) được sử dụng như sau:
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gia đình (Ngày), Sản lượng (Tấn), Năng suất (Tấn/ha), Giới tính chủ hộ (1:Nam; 0: Nữ), Giống lúa sử dụng (1: 
Giống mới; 0: Giống truyền thống), và Tiếp cận tín dụng (1: Có; 0: Không). 
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nhất quán. Trong trường hợp này, phương pháp biến công cụ được khuyến nghị để thay thế, nhằm đem lại kết 
quả đáng tin cậy hơn (Tran & Vu, 2019). Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành ước lượng và so sánh kết quả giữa hai 
phương pháp: phương pháp hồi quy tuyến tính (OLS) và phương pháp biến công cụ (2SLS). 

Đối với việc lựa chọn biến công cụ, nghiên cứu đã sử dụng biến công cụ giả như vị trí của các mảnh đất (Di) 
(Tran & Vu, 2019) (D=1: mảnh đất thuộc xã Thủy Thanh, 0: mảnh đất thuộc xã Thủy Phù). Phương pháp này bao 
gồm 2 bước thực hiện trong quá trình hồi quy. Bước đầu tiên là xem xét sự liên kết giữa các yếu tố thuộc về hộ 
sản xuất và chỉ số manh mún đất đai của hộ sản xuất (Phụ lục 3). Sau đó, phương pháp sẽ ước lượng ảnh hưởng 
của manh mún đất đai đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất lúa. Trong trường hợp này, mô hình hồi quy giai 
đoạn (2SLS) được sử dụng như sau: 

 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆� =  𝛽𝛽𝛽𝛽� +  𝜑𝜑𝜑𝜑� + 𝜀𝜀��       (2)
𝑌𝑌� = 𝛽𝛽𝛽𝛽� +  𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾� � + 𝜀𝜀��         (3)       

Tương tự ở phần trên: Simpsoni là hệ số manh mún của đất đai sản xuất lúa – đại diện cho biến nội sinh, zi là các 
biến kiểm soát như đặc điểm hộ gia đình, ε1i, ε2i là sai số lần lượt của Phương trình (2) và Phương trình (3). Các 
điều kiện của IV được thể hiện qua hệ phương trình sau: 

          E(𝜀𝜀�)=0 

                    Cov(D, u)=0          (4) 

                      Cov(Z, u)=0 

Biến công cụ Di cần đáp ứng hai điều kiện: (i) không tương quan với ε; (ii) nhưng lại có tương quan với hệ số 
manh mún Simpson. Để xác định xem vấn đề nội sinh có tồn tại hay không, nghiên cứu sử dụng kiểm định thống 
kê Wu-Hausman với giả thuyết H0: Mô hình không có hiện tượng nội sinh và H1: Mô hình có hiện tượng nội sinh. 
Nếu giá trị P-value nhỏ hơn 5%, điều này chỉ ra rằng trong mô hình hồi quy tuyến tính (OLS) có tồn tại vấn đề 
nội sinh. Đồng thời, kiểm định Cragg-Donald Wald được sử dụng để đánh giá sức mạnh của biến công cụ lựa 
chọn. Kết quả cho thấy rằng mô hình tồn tại vấn đề nội sinh, biến công cụ không yếu và kết quả ước lượng bằng 
phương pháp biến công cụ là đáng tin cậy (Kilic & cộng sự, 2009).  

Nghiên cứu sử dụng phân tích phi tham số để đồ họa phân phối thu nhập và sự thay đổi của hệ số manh mún đất 
đai Simpson theo năm phân vị (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1). Phương pháp kiểm định phi tham số làm việc một cách 
nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả, đặc biệt khi xem xét dữ liệu với hàm phân phối chưa được xác định. Nó cung 
cấp một cái nhìn ban đầu về mối quan hệ giữa các biến quan tâm, tạo nền tảng cho các phương pháp phân tích 
sâu hơn. 
4. Kết quả và thảo luận 
4.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở thị xã Hương Thủy 

Ở thị xã Hương Thủy, diện tích đất dùng cho nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, với tổng diện tích 35.464 ha, tương đương 
78% diện tích tự nhiên của địa phương (Bảng 1). Trong đó, diện tích đất trồng lúa là 3.064 ha, chỉ chiếm 6,74% tổng 
diện tích. Các hình thức sản xuất nông nghiệp khác chiếm tỷ trọng lớn với 70,60%. Tổng diện tích đất nông nghiệp là 
21,29%, còn lại là diện tích đất chưa sử dụng với chỉ 321 ha. Tóm lại, thị xã Hương Thủy có sự đa dạng về hình thức 
sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp.  

Bảng 1: Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Thị Xã Hương Thủy 

Tương tự ở phần trên: Simpsoni là hệ số manh mún của đất đai sản xuất lúa – đại diện cho biến nội sinh, 
zi là các biến kiểm soát như đặc điểm hộ gia đình, ε1i, ε2i là sai số lần lượt của Phương trình (2) và Phương 
trình (3). Các điều kiện của IV được thể hiện qua hệ phương trình sau:
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là hệ số manh mún của đất đai sản xuất lúa, zi là các biến kiểm soát như đặc điểm hộ gia đình, εi là sai số. Dựa 
vào các nghiên cứu trước đây (Chu & cộng sự, 2021; Knippenberg & cộng sự, 2018; Niroula & Thapa, 2007; 
Tran & Vu, 2019), các biến đã được lựa chọn và sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm: Tuổi của chủ hộ (Năm), 
Trình độ học vấn của chủ hộ (Năm), Số lao động trong gia đình (Người), Số ngày công lao động sản xuất lúa của 
gia đình (Ngày), Sản lượng (Tấn), Năng suất (Tấn/ha), Giới tính chủ hộ (1:Nam; 0: Nữ), Giống lúa sử dụng (1: 
Giống mới; 0: Giống truyền thống), và Tiếp cận tín dụng (1: Có; 0: Không). 

Trong quá trình ước lượng mối quan hệ này, có vấn đề nội sinh giữa các biến có thể phát sinh do tình trạng manh 
mún đất đai là một biến giải thích, nhưng nó lại được xác định cùng với thu nhập từ sản xuất lúa và các biến đặc 
điểm sản xuất của hộ. Do đó, sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính có thể dẫn đến kết quả sai lệch và không 
nhất quán. Trong trường hợp này, phương pháp biến công cụ được khuyến nghị để thay thế, nhằm đem lại kết 
quả đáng tin cậy hơn (Tran & Vu, 2019). Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành ước lượng và so sánh kết quả giữa hai 
phương pháp: phương pháp hồi quy tuyến tính (OLS) và phương pháp biến công cụ (2SLS). 

Đối với việc lựa chọn biến công cụ, nghiên cứu đã sử dụng biến công cụ giả như vị trí của các mảnh đất (Di) 
(Tran & Vu, 2019) (D=1: mảnh đất thuộc xã Thủy Thanh, 0: mảnh đất thuộc xã Thủy Phù). Phương pháp này bao 
gồm 2 bước thực hiện trong quá trình hồi quy. Bước đầu tiên là xem xét sự liên kết giữa các yếu tố thuộc về hộ 
sản xuất và chỉ số manh mún đất đai của hộ sản xuất (Phụ lục 3). Sau đó, phương pháp sẽ ước lượng ảnh hưởng 
của manh mún đất đai đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất lúa. Trong trường hợp này, mô hình hồi quy giai 
đoạn (2SLS) được sử dụng như sau: 

 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆� =  𝛽𝛽𝛽𝛽� +  𝜑𝜑𝜑𝜑� + 𝜀𝜀��       (2)
𝑌𝑌� = 𝛽𝛽𝛽𝛽� +  𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾� � + 𝜀𝜀��         (3)       

Tương tự ở phần trên: Simpsoni là hệ số manh mún của đất đai sản xuất lúa – đại diện cho biến nội sinh, zi là các 
biến kiểm soát như đặc điểm hộ gia đình, ε1i, ε2i là sai số lần lượt của Phương trình (2) và Phương trình (3). Các 
điều kiện của IV được thể hiện qua hệ phương trình sau: 

          E(𝜀𝜀�)=0 

                    Cov(D, u)=0          (4) 

                      Cov(Z, u)=0 

Biến công cụ Di cần đáp ứng hai điều kiện: (i) không tương quan với ε; (ii) nhưng lại có tương quan với hệ số 
manh mún Simpson. Để xác định xem vấn đề nội sinh có tồn tại hay không, nghiên cứu sử dụng kiểm định thống 
kê Wu-Hausman với giả thuyết H0: Mô hình không có hiện tượng nội sinh và H1: Mô hình có hiện tượng nội sinh. 
Nếu giá trị P-value nhỏ hơn 5%, điều này chỉ ra rằng trong mô hình hồi quy tuyến tính (OLS) có tồn tại vấn đề 
nội sinh. Đồng thời, kiểm định Cragg-Donald Wald được sử dụng để đánh giá sức mạnh của biến công cụ lựa 
chọn. Kết quả cho thấy rằng mô hình tồn tại vấn đề nội sinh, biến công cụ không yếu và kết quả ước lượng bằng 
phương pháp biến công cụ là đáng tin cậy (Kilic & cộng sự, 2009).  

Nghiên cứu sử dụng phân tích phi tham số để đồ họa phân phối thu nhập và sự thay đổi của hệ số manh mún đất 
đai Simpson theo năm phân vị (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1). Phương pháp kiểm định phi tham số làm việc một cách 
nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả, đặc biệt khi xem xét dữ liệu với hàm phân phối chưa được xác định. Nó cung 
cấp một cái nhìn ban đầu về mối quan hệ giữa các biến quan tâm, tạo nền tảng cho các phương pháp phân tích 
sâu hơn. 
4. Kết quả và thảo luận 
4.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở thị xã Hương Thủy 

Ở thị xã Hương Thủy, diện tích đất dùng cho nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, với tổng diện tích 35.464 ha, tương đương 
78% diện tích tự nhiên của địa phương (Bảng 1). Trong đó, diện tích đất trồng lúa là 3.064 ha, chỉ chiếm 6,74% tổng 
diện tích. Các hình thức sản xuất nông nghiệp khác chiếm tỷ trọng lớn với 70,60%. Tổng diện tích đất nông nghiệp là 
21,29%, còn lại là diện tích đất chưa sử dụng với chỉ 321 ha. Tóm lại, thị xã Hương Thủy có sự đa dạng về hình thức 
sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp.  

Bảng 1: Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Thị Xã Hương Thủy 

Biến công cụ Di cần đáp ứng hai điều kiện: (i) không tương quan với ε; (ii) nhưng lại có tương quan 
với hệ số manh mún Simpson. Để xác định xem vấn đề nội sinh có tồn tại hay không, nghiên cứu sử dụng 
kiểm định thống kê Wu-Hausman với giả thuyết H0: Mô hình không có hiện tượng nội sinh và H1: Mô hình 
có hiện tượng nội sinh. Nếu giá trị P-value nhỏ hơn 5%, điều này chỉ ra rằng trong mô hình hồi quy tuyến 
tính (OLS) có tồn tại vấn đề nội sinh. Đồng thời, kiểm định Cragg-Donald Wald được sử dụng để đánh giá 
sức mạnh của biến công cụ lựa chọn. Kết quả cho thấy rằng mô hình tồn tại vấn đề nội sinh, biến công cụ 
không yếu và kết quả ước lượng bằng phương pháp biến công cụ là đáng tin cậy (Kilic & cộng sự, 2009). 

Nghiên cứu sử dụng phân tích phi tham số để đồ họa phân phối thu nhập và sự thay đổi của hệ số manh 
mún đất đai Simpson theo năm phân vị (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1). Phương pháp kiểm định phi tham số làm việc 
một cách nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả, đặc biệt khi xem xét dữ liệu với hàm phân phối chưa được 
xác định. Nó cung cấp một cái nhìn ban đầu về mối quan hệ giữa các biến quan tâm, tạo nền tảng cho các 
phương pháp phân tích sâu hơn.

4. Kết quả và thảo luận
4.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở thị xã Hương Thủy
Ở thị xã Hương Thủy, diện tích đất dùng cho nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, với tổng diện tích 35.464 ha, tương 

đương 78% diện tích tự nhiên của địa phương (Bảng 1). Trong đó, diện tích đất trồng lúa là 3.064 ha, chỉ chiếm 
6,74% tổng diện tích. Các hình thức sản xuất nông nghiệp khác chiếm tỷ trọng lớn với 70,60%. Tổng diện tích 
đất nông nghiệp là 21,29%, còn lại là diện tích đất chưa sử dụng với chỉ 321 ha. Tóm lại, thị xã Hương Thủy có 
sự đa dạng về hình thức sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp. 

Thị xã Hương Thủy có địa hình chia thành hai loại, đồi núi và đồng bằng. Phần lớn đất ở phía Tây quốc lộ 1A 
thuộc vùng đồi núi, chiếm 76% diện tích của thị xã. Đặc biệt, vùng phía Tây sông Tả Trạch thuộc xã Dương Hòa 
có nhiều núi cao, có tiềm năng phát triển lâm nghiệp và trồng rừng kinh tế. Vùng từ phía Đông sông Tả Trạch đến 
quốc lộ 1A là đồi núi thấp, bán bình nguyên, bao gồm hai xã Thủy Thanh và Thủy Phù, có địa hình đồng bằng thấp 
dần về phía Bắc theo hướng dòng sông chảy. Khu vực này có độ cao trung bình từ 2-5m và nhiều hồ thủy lợi như 

Thủy Lương, Thủy Tân, Thủy Phù, tạo điều kiện thuận lợi cho tưới tiêu. Về đặc điểm đất đai, vùng nghiên cứu có 
diện tích đất phù sa được bồi hàng năm khoảng 2.399 ha, chiếm 5,24% tổng diện tích tự nhiên. Loại đất này chủ 
yếu tập trung ở các phường và xã như Thuỷ Vân, Thuỷ Thanh, Thuỷ Tân, Thuỷ Châu và rất phù hợp cho việc phát 
triển nông nghiệp. Nhìn chung, địa hình và đặc điểm đất đai ở vùng nghiên cứu đồng nhất và đa dạng, tạo điều kiện 
thuận lợi cho phát triển các ngành kinh tế, bao gồm cả sản xuất nông nghiệp.
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Bảng 1: Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Thị Xã Hương Thủy 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Tổng Diện tích tự nhiên 45.466,12 100 
1 Đất nông nghiệp 35.464 78,00 

1.1 Đất trồng lúa 3.064,2 6,74 

1.2 Đất nuôi trồng thủy sản 300,95 0,66 

1.3 Đất nông nghiệp khác 32.098,85 70,60 

2 Đất phi nông nghiệp 9.680,5 21,29 

3 Đất chưa sử dụng 321,62 0,71 
Nguồn: Báo cáo tổng kết sản xuất lúa của thị xã Hương Thủy, 2020 

 

Thị xã Hương Thủy có địa hình chia thành hai loại, đồi núi và đồng bằng. Phần lớn đất ở phía Tây quốc lộ 1A thuộc vùng 
đồi núi, chiếm 76% diện tích của thị xã. Đặc biệt, vùng phía Tây sông Tả Trạch thuộc xã Dương Hòa có nhiều núi cao, 
có tiềm năng phát triển lâm nghiệp và trồng rừng kinh tế. Vùng từ phía Đông sông Tả Trạch đến quốc lộ 1A là đồi núi 
thấp, bán bình nguyên, bao gồm hai xã Thủy Thanh và Thủy Phù, có địa hình đồng bằng thấp dần về phía Bắc theo hướng 
dòng sông chảy. Khu vực này có độ cao trung bình từ 2-5m và nhiều hồ thủy lợi như Thủy Lương, Thủy Tân, Thủy Phù, 
tạo điều kiện thuận lợi cho tưới tiêu. Về đặc điểm đất đai, vùng nghiên cứu có diện tích đất phù sa được bồi hàng năm 
khoảng 2.399 ha, chiếm 5,24% tổng diện tích tự nhiên. Loại đất này chủ yếu tập trung ở các phường và xã như Thuỷ Vân, 
Thuỷ Thanh, Thuỷ Tân, Thuỷ Châu và rất phù hợp cho việc phát triển nông nghiệp. Nhìn chung, địa hình và đặc điểm 
đất đai ở vùng nghiên cứu đồng nhất và đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các ngành kinh tế, bao gồm cả sản 
xuất nông nghiệp. 

4.2. Tình hình sản xuất lúa ở thị xã Hương Thủy 

Ở thị xã Hương Thủy, năm 2019, diện tích gieo trồng toàn thị xã là 6.154 ha, không chênh lệch nhiều so với diện 
tích năm 2018 là 6.215 ha; nhưng sản lượng lúa năm 2019 là 39.321 tấn, tăng 430 tấn so với năm 2018 (Bảng 2). 
Vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019, diện tích gieo trồng toàn thị xã là 3.124 ha, với các giống như HT1, TBR279, 
trong đó, diện tích sản xuất lúa chiếm hơn 10%. Về sản lượng, năm 2019 so với 2018, tổng sản lượng tăng 430 
tấn tương ứng 101,1%. Lúa Đông Xuân giảm 287 tấn so với năm 2018 là 20.379 tấn. Năm 2020, diện tích các 
mùa vụ đều giảm xuống vì ảnh hưởng của nhiều nhân tố tác động đến quá trình canh tác, tổng diện tích giảm 59 
ha so với năm 2019 là 6.154 ha, tương ứng với 99,2%. Sản lượng ở năm này cũng giảm đáng kể bởi tình hình 
dịch bệnh kéo dài. 

Bảng 2. Tình hình sản xuất lúa ở thị xã Hương Thủy giai đoạn 2018 – 2020 

Chỉ tiêu ĐVT 2018 2019 2020 
2019/2018 2020/2019 

+/- % +/- % 
1. Diện tích Ha 6.215 6.154 6.095 -61 99,03 -59 99,20 
Lúa Đông Xuân Ha 3.124 3.092 3.057 -32 98,98 -35 98,86 
Lúa Hè Thu Ha 3.091 3.062 3.038 -29 99,08 -24 99,55 
2. Sản lượng Tấn 38.891 39.321 37.499 430 101,10 -1.822 95,37 
Lúa Đông Xuân Tấn 20.379 20.092 20.267 -287 98,60 175 100,87 
Lúa Hè Thu Tấn 18.512 19.228 17.232 716 103,87 -1.996 89,62 
3. Năng suất Tấn/ha 6,26 6,39 6,15 0,13 132,57 0,24 77,58 

Nguồn: Báo cáo tổng kết sản xuất lúa của thị xã Hương Thủy, 2020 

4.2. Tình hình sản xuất lúa ở thị xã Hương Thủy
Ở thị xã Hương Thủy, năm 2019, diện tích gieo trồng toàn thị xã là 6.154 ha, không chênh lệch nhiều so 

với diện tích năm 2018 là 6.215 ha; nhưng sản lượng lúa năm 2019 là 39.321 tấn, tăng 430 tấn so với năm 
2018 (Bảng 2). Vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019, diện tích gieo trồng toàn thị xã là 3.124 ha, với các giống 
như HT1, TBR279, trong đó, diện tích sản xuất lúa chiếm hơn 10%. Về sản lượng, năm 2019 so với 2018, 
tổng sản lượng tăng 430 tấn tương ứng 101,1%. Lúa Đông Xuân giảm 287 tấn so với năm 2018 là 20.379 
tấn. Năm 2020, diện tích các mùa vụ đều giảm xuống vì ảnh hưởng của nhiều nhân tố tác động đến quá trình 
canh tác, tổng diện tích giảm 59 ha so với năm 2019 là 6.154 ha, tương ứng với 99,2%. Sản lượng ở năm 
này cũng giảm đáng kể bởi tình hình dịch bệnh kéo dài.
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Thị xã Hương Thủy có địa hình chia thành hai loại, đồi núi và đồng bằng. Phần lớn đất ở phía Tây quốc lộ 1A thuộc vùng 
đồi núi, chiếm 76% diện tích của thị xã. Đặc biệt, vùng phía Tây sông Tả Trạch thuộc xã Dương Hòa có nhiều núi cao, 
có tiềm năng phát triển lâm nghiệp và trồng rừng kinh tế. Vùng từ phía Đông sông Tả Trạch đến quốc lộ 1A là đồi núi 
thấp, bán bình nguyên, bao gồm hai xã Thủy Thanh và Thủy Phù, có địa hình đồng bằng thấp dần về phía Bắc theo hướng 
dòng sông chảy. Khu vực này có độ cao trung bình từ 2-5m và nhiều hồ thủy lợi như Thủy Lương, Thủy Tân, Thủy Phù, 
tạo điều kiện thuận lợi cho tưới tiêu. Về đặc điểm đất đai, vùng nghiên cứu có diện tích đất phù sa được bồi hàng năm 
khoảng 2.399 ha, chiếm 5,24% tổng diện tích tự nhiên. Loại đất này chủ yếu tập trung ở các phường và xã như Thuỷ Vân, 
Thuỷ Thanh, Thuỷ Tân, Thuỷ Châu và rất phù hợp cho việc phát triển nông nghiệp. Nhìn chung, địa hình và đặc điểm 
đất đai ở vùng nghiên cứu đồng nhất và đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các ngành kinh tế, bao gồm cả sản 
xuất nông nghiệp. 

4.2. Tình hình sản xuất lúa ở thị xã Hương Thủy 

Ở thị xã Hương Thủy, năm 2019, diện tích gieo trồng toàn thị xã là 6.154 ha, không chênh lệch nhiều so với diện 
tích năm 2018 là 6.215 ha; nhưng sản lượng lúa năm 2019 là 39.321 tấn, tăng 430 tấn so với năm 2018 (Bảng 2). 
Vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019, diện tích gieo trồng toàn thị xã là 3.124 ha, với các giống như HT1, TBR279, 
trong đó, diện tích sản xuất lúa chiếm hơn 10%. Về sản lượng, năm 2019 so với 2018, tổng sản lượng tăng 430 
tấn tương ứng 101,1%. Lúa Đông Xuân giảm 287 tấn so với năm 2018 là 20.379 tấn. Năm 2020, diện tích các 
mùa vụ đều giảm xuống vì ảnh hưởng của nhiều nhân tố tác động đến quá trình canh tác, tổng diện tích giảm 59 
ha so với năm 2019 là 6.154 ha, tương ứng với 99,2%. Sản lượng ở năm này cũng giảm đáng kể bởi tình hình 
dịch bệnh kéo dài. 

 
Bảng 2. Tình hình sản xuất lúa ở thị xã Hương Thủy  

giai đoạn 2018 – 2020 

Chỉ tiêu ĐVT 2018 2019 2020 
2019/2018 2020/2019 

+/- % +/- % 
1. Diện tích Ha 6.215 6.154 6.095 -61 99,03 -59 99,20 
Lúa Đông Xuân Ha 3.124 3.092 3.057 -32 98,98 -35 98,86 
Lúa Hè Thu Ha 3.091 3.062 3.038 -29 99,08 -24 99,55 
2. Sản lượng Tấn 38.891 39.321 37.499 430 101,10 -1.822 95,37 
Lúa Đông Xuân Tấn 20.379 20.092 20.267 -287 98,60 175 100,87 
Lúa Hè Thu Tấn 18.512 19.228 17.232 716 103,87 -1.996 89,62 
3. Năng suất Tấn/ha 6,26 6,39 6,15 0,13 132,57 0,24 77,58 

Nguồn: Báo cáo tổng kết sản xuất lúa của thị xã Hương Thủy, 2020 

 

4.3. Thông tin cơ bản về các hộ được điều tra 

Khảo sát 241 hộ sản xuất lúa ở hai địa bàn cho thấy sự khác biệt về hệ số manh mún. Xã Thủy Phù có hệ số manh 
mún thấp hơn so với xã Thủy Thanh, lần lượt đạt 0,39 và 0,42. Chủ hộ sản xuất lúa có độ tuổi trung bình trên 50 
tuổi, phù hợp với tính chất truyền thống và yêu cầu kinh nghiệm cao trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, trình độ văn 
hóa của chủ hộ không cao, trung bình chỉ từ 7 đến 9 năm học. Trong môi trường nông thôn, việc quan tâm đến 
trình độ văn hóa thường chưa đạt mức đáng kể, với sự tập trung chủ yếu vào kỹ năng và kinh nghiệm sản xuất. 
Ngoài ra, số liệu cho thấy mỗi hộ sản xuất lúa có khoảng 2 thành viên trong gia đình tham gia lao động, và số 
ngày công trung bình trong sản xuất lúa đạt khoảng 71 ngày công trên mỗi hộ. Năng suất trung bình của các hộ 
sản xuất lúa là 6,65 tấn/ha. Điều này cho thấy sự tương đồng về năng suất giữa các hộ đã được khảo sát ở hai khu 
vực nghiên cứu. 

Bảng 3: Thông tin cơ bản về hộ điều tra 
Chỉ tiêu Xã Thủy Thanh Xã Thủy Phù BQC 

4.3. Thông tin cơ bản về các hộ được điều tra
Khảo sát 241 hộ sản xuất lúa ở hai địa bàn cho thấy sự khác biệt về hệ số manh mún. Xã Thủy Phù có 

hệ số manh mún thấp hơn so với xã Thủy Thanh, lần lượt đạt 0,39 và 0,42. Chủ hộ sản xuất lúa có độ tuổi 
trung bình trên 50 tuổi, phù hợp với tính chất truyền thống và yêu cầu kinh nghiệm cao trong lĩnh vực này. 
Tuy nhiên, trình độ văn hóa của chủ hộ không cao, trung bình chỉ từ 7 đến 9 năm học. Trong môi trường 
nông thôn, việc quan tâm đến trình độ văn hóa thường chưa đạt mức đáng kể, với sự tập trung chủ yếu vào 
kỹ năng và kinh nghiệm sản xuất. Ngoài ra, số liệu cho thấy mỗi hộ sản xuất lúa có khoảng 2 thành viên 
trong gia đình tham gia lao động, và số ngày công trung bình trong sản xuất lúa đạt khoảng 71 ngày công 
trên mỗi hộ. Năng suất trung bình của các hộ sản xuất lúa là 6,65 tấn/ha. Điều này cho thấy sự tương đồng 
về năng suất giữa các hộ đã được khảo sát ở hai khu vực nghiên cứu.
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Phần lớn chủ hộ tham gia sản xuất lúa là nam giới, chiếm hơn 70% trong số các chủ hộ được phỏng vấn. 
Để giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu, một số hộ đã áp dụng giống lúa mới, giúp giảm chi phí đầu tư 
trong quá trình sản xuất. Tỷ lệ sử dụng giống lúa mới này đạt 67,5% trong tổng số hộ được khảo sát. Trong 
sản xuất nông nghiệp, vai trò của tín dụng cũng rất quan trọng. Tín dụng giúp các hộ có nguồn tài chính để 
chi trả cho các chi phí sản xuất. Đáng chú ý là hơn 90% các hộ được phỏng vấn đã tiếp cận được tín dụng, 
đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động nông nghiệp của họ.

4.4. Tác động của manh mún đất đai đến thu nhập của hộ sản xuất
4.4.1 Kết quả phân tích phi tham số
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Bảng 3: Thông tin cơ bản về hộ điều tra 
Chỉ tiêu Xã Thủy Thanh Xã Thủy Phù BQC 

Hệ số manh mún Simpson 0,42 0,39 0,41 

Tuổi của chủ hộ (Năm) 55,2 56,3 55,75 

Trình độ học vấn của chủ hộ (Năm) 8,5 7,8 8,15 

Số lao động trong gia đình (Người) 2,05 2,5 2,28 

Số ngày lao động sản xuất lúa của gia đình (Ngày) 68,01 75,02 71,52 

Năng suất (Tấn/ha) 6,7 6,6 6,65 

Chỉ tiêu Số hộ % Số hộ % Số hộ % 

Giới tính chủ hộ ( 1:Nam; 0: Nữ) 

 1: Nam 91 75,0 80 66,67 171 70,83 

 0: Nữ 30 25,0 40 33,33 70 29,17 

Giống lúa sử dụng (1: Giống mới; 0: Giống truyền thống) 

 1: Giống mới 92 76,67 75 70,00 167 67,50 

 0: Giống lúa bình thường 36 23,33 38 30,00 74 24,17 

Tiếp cận tín dụng (1: Có; 0: Không) 

 1: Có 110 91,67 112 93,33 222 92,50 

 0: Không 21 8,33 17 6,67 38 7,50 
Nguồn: Kết quả điều tra hộ 2022 

 

Phần lớn chủ hộ tham gia sản xuất lúa là nam giới, chiếm hơn 70% trong số các chủ hộ được phỏng vấn. Để giảm 
thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu, một số hộ đã áp dụng giống lúa mới, giúp giảm chi phí đầu tư trong quá trình sản 
xuất. Tỷ lệ sử dụng giống lúa mới này đạt 67,5% trong tổng số hộ được khảo sát. Trong sản xuất nông nghiệp, 
vai trò của tín dụng cũng rất quan trọng. Tín dụng giúp các hộ có nguồn tài chính để chi trả cho các chi phí sản 
xuất. Đáng chú ý là hơn 90% các hộ được phỏng vấn đã tiếp cận được tín dụng, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt 
động nông nghiệp của họ. 

4.4. Tác động của manh mún đất đai đến thu nhập của hộ sản xuất 

4.4.1 Kết quả phân tích phi tham số 

Phân tích phi tham số trong Hình 1 cho thấy thu nhập từ canh tác lúa của nông hộ được chia thành các mức phân 
vị khác nhau của hệ số manh mún Simpson (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1). Kết quả cho thấy ở mức phân vị thấp, tương 
ứng với hệ số phân mảnh thấp (0-0,25), thu nhập từ hoạt động trồng lúa có xu hướng cao nhất. Tuy nhiên, thu 
nhập này giảm dần theo từng mức phân vị cao hơn như 0,25-0,5; 0,5-0,75; và 0,75-1. Dựa vào kết quả ban đầu 
này, có thể nhận thấy một mối quan hệ ràng buộc giữa thu nhập và tình trạng manh mún đất đai. Tuy nhiên, để 
xác định và có bằng chứng thống kê cho mối quan hệ này, cần áp dụng các phương pháp thống kê phức tạp hơn, 
mà chúng tôi sẽ trình bày trong bước tiếp theo. 
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Hình 1: Phân phối thu nhập của nông hộ theo  
các mức phân mảnh đất đai khác nhau 

 

 

4.4.2. Kết quả hồi quy OLS và 2SLS 

Nghiên cứu đã sử dụng hai phương pháp để ước lượng tác động của manh mún đất đai đến thu nhập của hộ: hồi 
quy tuyến tính (OLS) và phương pháp biến công cụ (2SLS). Tác động của manh mún đất đai đến thu nhập hộ 
được xem xét từ hai góc độ khác nhau: thu nhập bình quân trên hộ và thu nhập trên công lao động bỏ ra cho hoạt 
động trồng lúa. Tuy nhiên, kết quả kiểm định Wu-Hausman cho thấy giá trị p-value nhỏ hơn 5%, cho thấy sự tồn 
tại của vấn đề nội sinh khi ước lượng tác động của manh mún đất đai đến thu nhập của hộ. Do đó, việc sử dụng 
phương pháp biến công cụ là cần thiết. Đáng chú ý, giá trị thống kê (F) Cragg-Donald Wald vượt qua ngưỡng 10, 
cho thấy kết quả từ phương pháp biến công cụ có độ tin cậy cao.  

Bảng 4: Ảnh hưởng của manh mún đất đai đến thu nhập bình quân của hộ từ trồng lúa 

Biến số 
Hồi quy tuyến tính (OLS) Phương pháp biến công cụ  

Hệ số Hệ số 
(Độ lệch chuẩn) (Độ lệch chuẩn) 

Hệ số manh mún Simpson -0.114 -2.994** 
(0.263) (1.230) 

Giới tính chủ hộ ( 1:Nam; 0: Nữ) 0.048 -0.159 
(0.184) (0.277) 

Tuổi của chủ hộ (năm) 0.002 0.008 
(0.006) (0.009) 
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Phân tích phi tham số trong Hình 1 cho thấy thu nhập từ canh tác lúa của nông hộ được chia thành các 
mức phân vị khác nhau của hệ số manh mún Simpson (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1). Kết quả cho thấy ở mức phân vị 
thấp, tương ứng với hệ số phân mảnh thấp (0-0,25), thu nhập từ hoạt động trồng lúa có xu hướng cao nhất. 
Tuy nhiên, thu nhập này giảm dần theo từng mức phân vị cao hơn như 0,25-0,5; 0,5-0,75; và 0,75-1. Dựa 
vào kết quả ban đầu này, có thể nhận thấy một mối quan hệ ràng buộc giữa thu nhập và tình trạng manh mún 
đất đai. Tuy nhiên, để xác định và có bằng chứng thống kê cho mối quan hệ này, cần áp dụng các phương 
pháp thống kê phức tạp hơn, mà chúng tôi sẽ trình bày trong bước tiếp theo. 

4.4.2. Kết quả hồi quy OLS và 2SLS
Nghiên cứu đã sử dụng hai phương pháp để ước lượng tác động của manh mún đất đai đến thu nhập của 

hộ: hồi quy tuyến tính (OLS) và phương pháp biến công cụ (2SLS). Tác động của manh mún đất đai đến 
thu nhập hộ được xem xét từ hai góc độ khác nhau: thu nhập bình quân trên hộ và thu nhập trên công lao 
động bỏ ra cho hoạt động trồng lúa. Tuy nhiên, kết quả kiểm định Wu-Hausman cho thấy giá trị p-value 
nhỏ hơn 5%, cho thấy sự tồn tại của vấn đề nội sinh khi ước lượng tác động của manh mún đất đai đến thu 
nhập của hộ. Do đó, việc sử dụng phương pháp biến công cụ là cần thiết. Đáng chú ý, giá trị thống kê (F) 
Cragg-Donald Wald vượt qua ngưỡng 10, cho thấy kết quả từ phương pháp biến công cụ có độ tin cậy cao.
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Nghiên cứu đã sử dụng hai phương pháp để ước lượng tác động của manh mún đất đai đến thu nhập của hộ: hồi 
quy tuyến tính (OLS) và phương pháp biến công cụ (2SLS). Tác động của manh mún đất đai đến thu nhập hộ 
được xem xét từ hai góc độ khác nhau: thu nhập bình quân trên hộ và thu nhập trên công lao động bỏ ra cho hoạt 
động trồng lúa. Tuy nhiên, kết quả kiểm định Wu-Hausman cho thấy giá trị p-value nhỏ hơn 5%, cho thấy sự tồn 
tại của vấn đề nội sinh khi ước lượng tác động của manh mún đất đai đến thu nhập của hộ. Do đó, việc sử dụng 
phương pháp biến công cụ là cần thiết. Đáng chú ý, giá trị thống kê (F) Cragg-Donald Wald vượt qua ngưỡng 10, 
cho thấy kết quả từ phương pháp biến công cụ có độ tin cậy cao. 

  
Bảng 4: Ảnh hưởng của manh mún đất đai đến  

thu nhập bình quân của hộ từ trồng lúa 

Biến số 
Hồi quy tuyến tính (OLS) Phương pháp biến công cụ  

Hệ số Hệ số 
(Độ lệch chuẩn) (Độ lệch chuẩn) 

Hệ số manh mún Simpson -0.114 -2.994** 
(0.263) (1.230) 

Giới tính chủ hộ ( 1:Nam; 0: Nữ) 0.048 -0.159 
(0.184) (0.277) 

Tuổi của chủ hộ (năm) 0.002 0.008 
(0.006) (0.009) 

Trình độ học vấn của chủ hộ (Năm) -0.001 0.017 
(0.023) (0.034) 

Giống lúa sử dụng (1: giống mới; 0: giống truyền thống) -0.316* -0.037 
(0.170) (0.266) 

Tiếp cận tín dụng (1: có vay; 0: không vay) 0.194 0.874 
(0.368) (0.588) 

Số lao động trong gia đình (Người) 0.089 0.172 
(0.087) (0.129) 

Số ngày lao động sản xuất lúa của gia đình (Ngày) -0.001* 0.000 
(0.001) (0.001) 

Tổng sản lượng trong 1 vụ (Tấn) 0.000*** 0.000*** 
(0.000) (0.000) 

Năng suất (Tấn/ha) 0.014 -0.106 
(0.094) (0.142) 

Hằng số 3.802*** 3.433*** 
(0.612) (0.891) 

Chỉ số thống kê (F) Cragg-Donald Wald  11.41 
Kiểm định nội sinh (P-value)   0.000 

  Ghi chú: ***, **, * tương ứng các mức ý nghĩa thống kê 1%, 5%, 10% 

 

Các kết quả từ mô hình hồi quy ước lượng cho thấy tác động tiêu cực của manh mún đất đai đến thu nhập của hộ. 
Các kết quả này có ý nghĩa thống kê với hệ số -2,994 đối với thu nhập bình quân trên hộ và -1,611 đối với thu 
nhập bình quân trên ngày công lao động (Bảng 4 và Bảng 5) tại mức ý nghĩa thống kê 5%. Kết quả này được xác 
nhận bởi nghiên cứu trước đây của Tran & Vu, 2019, cũng như Nguyễn Văn Toàn & cộng sự (2014). Nghiên cứu 
của Nguyễn Hữu Đặng & cộng sự (2023) cũng cho thấy manh mún đất đai làm giảm hiệu quả lợi nhuận trong sản 
xuất nông nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu của Do & cộng sự (2023) chỉ ra rằng tích tụ đất đai là cơ sở để tăng hiệu 
quả canh tác và giảm nghèo. Tuy nhiên, việc đất đai bị manh mún và phân mảnh dẫn đến khó khăn trong áp dụng 
công nghệ cơ giới hoá, quản lý sản xuất và đầu tư dài hạn. Điều này cản trở tiềm năng tạo thu nhập và đầu tư 
trong sản xuất nông nghiệp và trồng lúa. 

Bảng 5: Ảnh hưởng của manh mún đất đai đến thu nhập bình quân ngày công lao động từ trồng lúa 

Biến số 
Hồi quy tuyến tính (OLS) Phương pháp biến công cụ 

Hệ số Hệ số 
(Độ lệch chuẩn) (Độ lệch chuẩn)

Các kết quả từ mô hình hồi quy ước lượng cho thấy tác động tiêu cực của manh mún đất đai đến thu nhập 
của hộ. Các kết quả này có ý nghĩa thống kê với hệ số -2,994 đối với thu nhập bình quân trên hộ và -1,611 
đối với thu nhập bình quân trên ngày công lao động (Bảng 4 và Bảng 5) tại mức ý nghĩa thống kê 5%. Kết 
quả này được xác nhận bởi nghiên cứu trước đây của Tran & Vu, 2019, cũng như Nguyễn Văn Toàn & cộng 
sự (2014). Nghiên cứu của Nguyễn Hữu Đặng & cộng sự (2023) cũng cho thấy manh mún đất đai làm giảm 
hiệu quả lợi nhuận trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu của Do & cộng sự (2023) chỉ ra rằng 
tích tụ đất đai là cơ sở để tăng hiệu quả canh tác và giảm nghèo. Tuy nhiên, việc đất đai bị manh mún và 
phân mảnh dẫn đến khó khăn trong áp dụng công nghệ cơ giới hoá, quản lý sản xuất và đầu tư dài hạn. Điều 
này cản trở tiềm năng tạo thu nhập và đầu tư trong sản xuất nông nghiệp và trồng lúa.

Quy mô sản lượng đầu ra của hộ có liên quan mật thiết đến thu nhập theo cả phương pháp hồi quy và đo 
lường tác động đến thu nhập bình quân và công lao động. Nông dân không thể kiểm soát giá thị trường đầu 
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ra, vì vậy tăng sản lượng có thể là cách để họ thu được lợi nhuận cao hơn. Nếu nông dân có thể sản xuất lúa 
ở quy mô lớn với chi phí thấp, họ sẽ tăng tỷ suất lợi nhuận và thu nhập gia đình. Tiến bộ khoa học-kỹ thuật 
cho phép nông dân tăng sản lượng lúa gạo bằng cách sử dụng cơ giới hóa, giống mới và kỹ thuật mới. Tuy 
nhiên, hiệu quả của các biện pháp này chỉ thực sự đạt được khi các hộ canh tác trên quy mô lớn để tối ưu 
hóa việc sử dụng nguồn lực trong quá trình sản xuất. Đất đai phân mảnh và quy mô đầu ra hạn chế có thể 
làm giảm khả năng tận dụng lợi thế của kinh tế quy mô trong nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp quy mô 
lớn phụ thuộc nhiều vào việc áp dụng công nghệ (thu công, cơ giới hoá, công nghệ thông minh...) trên diện 
rộng. Tích tụ ruộng đất là một chiến lược quan trọng để giảm diện tích sản xuất nhỏ lẻ, tạo ra lượng hàng 
hóa nông sản lớn, gia tăng thu nhập và tạo điều kiện cho nông dân áp dụng khoa học công nghệ. Vì vậy, 
giảm diện tích đất đai trong sản xuất lúa là một phương hướng quan trọng để phát triển ngành sản xuất lúa 
gạo Việt Nam theo hướng hàng hóa lớn, mang lại lợi ích cho người nông dân.

6 

Nghiên cứu đã sử dụng hai phương pháp để ước lượng tác động của manh mún đất đai đến thu nhập của hộ: hồi 
quy tuyến tính (OLS) và phương pháp biến công cụ (2SLS). Tác động của manh mún đất đai đến thu nhập hộ 
được xem xét từ hai góc độ khác nhau: thu nhập bình quân trên hộ và thu nhập trên công lao động bỏ ra cho hoạt 
động trồng lúa. Tuy nhiên, kết quả kiểm định Wu-Hausman cho thấy giá trị p-value nhỏ hơn 5%, cho thấy sự tồn 
tại của vấn đề nội sinh khi ước lượng tác động của manh mún đất đai đến thu nhập của hộ. Do đó, việc sử dụng 
phương pháp biến công cụ là cần thiết. Đáng chú ý, giá trị thống kê (F) Cragg-Donald Wald vượt qua ngưỡng 10, 
cho thấy kết quả từ phương pháp biến công cụ có độ tin cậy cao. 

Bảng 4:  
Các kết quả từ mô hình hồi quy ước lượng cho thấy tác động tiêu cực của manh mún đất đai đến thu nhập của hộ. 
Các kết quả này có ý nghĩa thống kê với hệ số -2,994 đối với thu nhập bình quân trên hộ và -1,611 đối với thu 
nhập bình quân trên ngày công lao động (Bảng 4 và Bảng 5) tại mức ý nghĩa thống kê 5%. Kết quả này được xác 
nhận bởi nghiên cứu trước đây của Tran & Vu, 2019, cũng như Nguyễn Văn Toàn & cộng sự (2014). Nghiên cứu 
của Nguyễn Hữu Đặng & cộng sự (2023) cũng cho thấy manh mún đất đai làm giảm hiệu quả lợi nhuận trong sản 
xuất nông nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu của Do & cộng sự (2023) chỉ ra rằng tích tụ đất đai là cơ sở để tăng hiệu 
quả canh tác và giảm nghèo. Tuy nhiên, việc đất đai bị manh mún và phân mảnh dẫn đến khó khăn trong áp dụng 
công nghệ cơ giới hoá, quản lý sản xuất và đầu tư dài hạn. Điều này cản trở tiềm năng tạo thu nhập và đầu tư 
trong sản xuất nông nghiệp và trồng lúa. 

 
Bảng 5: Ảnh hưởng của manh mún đất đai đến  

thu nhập bình quân ngày công lao động từ trồng lúa 

Biến số 
Hồi quy tuyến tính (OLS) Phương pháp biến công cụ 

Hệ số Hệ số 
(Độ lệch chuẩn) (Độ lệch chuẩn)

Hệ số manh mún Simpson -0.070 -1.611* 
(0.265) (0.925) 

Giới tính chủ hộ ( 1:Nam; 0: Nữ) -0.222 -0.312 
(0.187) (0.211) 

Tuổi của chủ hộ (năm) -0.000 0.003 
(0.006) (0.007) 

Trình độ học vấn của chủ hộ (Năm) 0.038 0.048* 
(0.024) (0.026) 

Giống lúa sử dụng (1: giống mới; 0: giống truyền thống) -0.280 -0.144 
(0.171) (0.203) 

Tiếp cận tín dụng (1: có vay; 0: không vay) -0.329 -0.027 
(0.374) (0.444) 

Số lao động trong gia đình (Người) -0.053 -0.009 
(0.088) (0.099) 

Số ngày lao động sản xuất lúa của gia đình (Ngày) -0.007*** -0.006*** 
(0.001) (0.001) 

Tổng sản lượng trong 1 vụ (Tấn) 0.000*** 0.000*** 
  (0.000) (0.000) 
Năng suất (Tấn/ha) -0.117 -0.478 
  (0.583) (0.671) 
Hằng số 7.966*** 7.949*** 

(0.689) (0.754) 
Chỉ số thống kê (F) Cragg-Donald Wald  11.42 
Kiểm định nội sinh (P-value) 0.0010 

Ghi chú: ***, **, * tương ứng các mức ý nghĩa thống kê 1%, 5%, 10% 

5. Kết luận và kiến nghị
Nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của manh mún đất đai đến thu nhập của nông hộ trồng lúa. 

Dựa trên khảo sát 241 hộ sản xuất lúa ở hai địa phương, kết quả cho thấy hệ số manh mún ở xã Thủy Phù 
thấp hơn so với xã Thủy Thanh, lần lượt là 0,39 và 0,42. Sử dụng hai phương pháp nghiên cứu là hồi quy 
tuyến tính (OLS) và phương pháp biến công cụ (2SLS), tác động của manh mún đến thu nhập của nông hộ 
được phân tích từ hai góc độ: thu nhập bình quân trên hộ và thu nhập bình quân trên ngày công lao động. 
Nghiên cứu đã chỉ ra sự tồn tại của vấn đề nội sinh, mang ý nghĩa thống kê, trong việc ước lượng mối quan 
hệ giữa manh mún đất đai và thu nhập của nông hộ. Do đó, việc áp dụng phương pháp biến công cụ là phù 
hợp và đáng tin cậy. Kết quả ước lượng cho thấy tác động tiêu cực của manh mún đất đến thu nhập của 
nông hộ sản xuất lúa. Điều này cho thấy việc tăng manh mún đất đai sẽ làm giảm thu nhập của nông hộ từ 
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hoạt động trồng lúa tại địa phương nghiên cứu. Đây là một thách thức lớn trong việc nâng cao thu nhập cho 
người nông dân. Tuy nhiên, việc tích tụ ruộng đất vẫn cần được khẳng định là chính sách đúng đắn, tạo ra 
lượng hàng hóa nông sản lớn và giá trị cao, đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao phúc lợi cho 
người sản xuất.

Chúng tôi khuyến nghị tiếp tục thúc đẩy chính sách ‘dồn điền đổi thửa’ và xây dựng ‘cánh đồng mẫu lớn’ 
trong sản xuất nông nghiệp. Điều này sẽ tạo điều kiện để tích tụ ruộng đất, đầu tư cơ giới hóa và khuyến 
khích các hộ có ít hoặc không có lao động, hoặc không có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, 
để cho thuê hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ có nhu cầu. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp 
nói chung và canh tác lúa nói riêng có thể phát triển theo quy mô hàng hoá lớn, sử dụng máy móc cơ giới 
và nâng cao năng suất lao động trong nông nghiệp, từ đó tăng thu nhập cho nông hộ. Mặc dù kết quả nghiên 
cứu đã đóng góp vào tổng quan tài liệu về tác động của manh mún đất đai đến thu nhập của hộ, nhưng 
nghiên cứu này chỉ là một trường hợp nhỏ và cần nghiên cứu chuyên sâu hơn để làm rõ vấn đề này. Ví dụ 
như sử dụng bộ sử dụng dữ liệu bảng là cần thiết để hiểu rõ mối quan hệ nhân quả giữa manh mún đất đai 
và thu nhập nông hộ góp phần quan trọng trong đề xuất các định hướng chính sách phát triển thị trường đất 
nông nghiệp tại Việt Nam.

Lời cảm ơn: 
Nghiên cứu này được tài trợ bởi Đại học Huế với đề tài mã số DHH-2021-06-114.
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Tóm tắt:
Đại dịch Covid 19 ảnh hưởng tới sự phát triển của doanh nghiệp và người lao động. Sau đại 
dịch, doanh nghiệp lĩnh vực khách sạn cần thu hút và giữ chân nhân sự qua quan tâm tới cảm 
nhận hạnh phúc của nhân viên. Nghiên cứu này, tác giả sử dụng khung lý thuyết AMO (Năng 
lực - Động lực - Cơ hội) để xây dựng lý thuyết nền tảng về cảm nhận hạnh phúc nhân viên. Với 
phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa định lượng và định tính, tác giả xác định được các yếu 
tố cấu thành cảm nhận hạnh phúc nhân viên trong lĩnh vực khách sạn, những đóng góp của 
nghiên cứu qua xây dựng thang đo và hoàn thiện cơ sở lý luận về cảm nhận hạnh phúc nhân 
viên theo tiếp cận cá nhân để đề xuất với doanh nghiệp hàm ý chính sách nhằm cải thiện cảm 
nhận hạnh phúc nhân viên và động lực làm việc của họ nhằm nâng cao kết quả công việc giai 
đoạn tiếp theo.
Từ khóa: Hạnh phúc nhân viên, lĩnh vực khách sạn, quản trị nhân lực.
Mã JED: M12.

Employee subjective well-being scale development and validity for the hotel industry 
Abstract:
After Covid 19, enterprises in the hotel industry must deal with considerable challenges to 
survive and develop in the long term. One of the main challenges for the hotel industry is the 
shortage of labor who have already left their jobs after Covid 19. Hotel enterprise tries to attract 
and maintain its employees for their development. This research uses the AMO framework as 
a foundational theory for building the employee well-being measure. The quantitative and 
quantitative have been implemented in this research to identify the measurement of employee-
wellbeing. Based on the research result, the author contributes to the hotel enterprise as 
the keystone for changing and adapting new human resource policies for human resource 
development.
Keywords: Employee well-being, hotel industry, human resource management.
JED code: M12.
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1. Đặt vấn đề
Đại dịch Covid 19 tạo ra nhiều thay đổi với tổ chức và người lao động (Juchnowicz & Kinowska, 2021). 

Giãn cách xã hội khiến các doanh nghiệp phải thay đổi cách thức tổ chức công việc để đáp ứng yêu cầu 
mới. Ngoài ra, sự phát triển của công nghệ tạo ra thay đổi về bản chất công việc của người lao động và đặt 
ra những yêu cầu cao hơn với người lao động khi thực hiện công việc. Các yếu tố trên làm gia tăng căng 
thẳng khiến người lao động bị tiêu cực tâm lý, giảm khả năng cân bằng giữa công việc và cuộc sống (Derks 
& Bakker, 2010; Guest, 2017). Trong khi đó, nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng để doanh nghiệp xây 
dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững (Wright & cộng sự, 1994). Khi Người lao động quá áp lực trong 
công việc, không có khả năng cân bằng để phục hồi được cả sức khỏe thể chất và tinh thần, họ không thể 
làm việc với năng suất cao để mang lại giá trị cho doanh nghiệp (Guest, 2017). Cùng với đó, người lao động 
chứng kiến những biến cố xảy ra từ đại dịch Covid 19 khiến họ trở nên bất an hơn (Blustein & Guarino, 
2020), điều đó dẫn tới sự thay đổi trong nhận thức về công việc. Do đó, người lao động mong muốn tìm 
thấy được niềm vui, sự hạnh phúc trong công việc để tận hưởng niềm vui trong công việc. Do đó, các doanh 
nghiệp cần quan tâm tới cảm nhận hạnh phúc của nhân viên xem đây là yếu tố tạo động lực để người lao 
động làm việc hiệu quả hơn để mang lại giá trị cao hơn cho tổ chức. 

Ngoc Su & cộng sự (2021) cho rằng đại dịch Covid 19 tác động lớn tới lĩnh vực khách sạn khiến cho 
lượng khách quốc tế giảm tới 22% trong quý 1 năm 2020 và giảm tới gần 80% so năm 2019. Giãn cách xã 
hội và giải pháp để đảm bảo sức khỏe người dân khiến cho hơn 100 triệu việc làm gặp rủi ro (Hội đồng du 
lịch và lữ hành thế giới - WTTC, 2020). Các doanh nghiệp ngành khách sạn phải đối mặt với thách thức 
lớn từ việc người lao động rời bỏ công việc trong ngành do sự mất an toàn trong công việc và rủi ro về sức 
khỏe và tinh thần. Với tỉ lệ người lao động nghỉ việc cao, doanh nghiệp lĩnh vực khách sạn có thể quan tâm 
tới cảm nhận hạnh phúc của nhân viên để cải thiện động lực làm việc và giảm tỉ lệ nghỉ việc trong lĩnh vực 
(Bajrami & cộng sự, 2021).

Nghiên cứu về cảm nhận hạnh phúc của nhân viên còn nhiều tranh luận do sự khác biệt về cách tiếp cận 
gồm cả tiếp cận cấp độ doanh nghiệp và cá nhân (Pradhan & Hati, 2022), trong đó, các lý thuyết nền tảng 
chưa được đề cập nhiều trong những nghiên cứu về cảm nhận hạnh phúc của nhân viên trước đó. Trong 
đó, các nghiên cứu trước đây chưa quan tâm tới tiếp cận cá nhân trong cảm nhận hạnh phúc của nhân viên. 
Trong khi đó, cảm nhận hạnh phúc của nhân viên là trạng thái cá nhân người lao động gồm những yếu tố cả 
về thể chất, tinh thần, tâm lý (Johnson & cộng sự, 2018) dựa trên khả năng nhận thức của người lao động để 
cân bằng áp lực công việc và cuộc sống để cải thiện thành tích. Những nghiên cứu trước đây của Edgar & 
cộng sự (2021), Bos‐Nehles & cộng sự (2023) sử dụng khung lý thuyết AMO là nền tảng để xem xét nhận 
thức, năng lực, động lực và khả năng tận dụng các cơ hội để phát triển của cá nhân người lao động. Trong 
nghiên cứu này, tác giả sử dụng khung lý thuyết AMO làm căn cứ để xác định khái niệm và thang đo hạnh 
phúc của nhân viên dưới tiếp cận cá nhân người lao động trong doanh nghiệp lĩnh vực khách sạn hậu Covid 
19.

2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Cơ sở lý thuyết nền tảng
Lý thuyết AMO trong quản trị nguồn nhân lực là lý thuyết nền tảng để giải thích thành tích nhân viên 

Edgar & cộng sự (2021). Các nhà tâm lý học khẳng định kết quả công việc của người lao động là hệ quả 
của việc lựa chọn và đào tạo người lao động, động lực làm việc là yếu tố chính để tạo ra kết quả công việc 
(Kellner & cộng sự, 2019). Trong mô hình AMO, Bos‐Nehles & cộng sự (2023) định nghĩa khả năng của 
người lao động là các yếu tố thể chất, tinh thần, trí tuệ; những yếu tố nội tại như sức khỏe, sự thông minh, tri 
thức, kỹ năng, trình độ học vấn, sự bền bỉ trong công việc để người lao động thực hiện hiệu quả công việc. 
động lực của người lao động là sự định hướng, khả năng sử dụng năng lượng và khả năng duy trì hành vi 
gồm có thái độ, sự thỏa mãn, sự nhận thức về trách nhiệm và hệ giá trị của người lao động (Szulc & cộng sự, 
2021). Cơ hội là sự giao thoa giữa cấp độ nhân viên và doanh nghiệp, doanh nghiệp tạo ra điều kiện làm việc, 
cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc tốt còn người lao động sử dụng khả năng và động lực để làm việc hiệu 
quả để tận dụng những cơ hội trên. Nghiên cứu này tiếp cận mô hình AMO dưới giác độ tâm lý học để xác 
định cảm nhận hạnh phúc của nhân viên , khi đó cảm nhận hạnh phúc của nhân viên là năng lực nhận ra và 
sử dụng được khả năng của bản thân (A) kết hợp với nhận thức rõ trách nhiệm khi đảm nhận nhiệm vụ, thái 
độ trong công việc và sự thỏa mãn trong công việc (M) để tận dụng những cơ hội từ công việc, môi trường 
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làm việc mà doanh nghiệp tạo dựng cho người lao động để hoàn thành công việc đó (O).
2.2. Định nghĩa cảm nhận hạnh phúc nhân viên
Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa sự hạnh phúc là “trạng thái hoàn toàn thoải mái về thể chất, tinh thần và 

phúc lợi xã hội, không chỉ đơn thuần là không có bệnh tật hay ốm yếu” (WHO, 1946). OECD định nghĩa sự 
hạnh phúc là trạng thái tinh thần người lao động tiếp nhận và những phản ứng của họ với những điều đã trải 
qua trong quá khứ (OECD, 2013). OECD sử dụng cách tiếp cận cá nhân, định nghĩa cảm nhận hạnh phúc 
của nhân viên là sự cảm nhận về chất lượng cuộc sống và công việc của họ và được thể hiện thông qua các 
khía cạnh về thể chất, tâm lý và các yếu tố xã hội. Cảm nhận hạnh phúc của nhân viên là trạng thái người lao 
động cảm thấy khỏe mạnh về thể chất, thoải mái về tinh thần và sự cân bằng giữa áp lực công việc với cuộc 
sống cá nhân (Johnson & cộng sự, 2018; Juchnowicz & Kinowska, 2021). Guest (2017) cho rằng cảm nhận 
hạnh phúc của nhân viên là trải nghiệm nhân viên thông qua chức năng, nhiệm vụ của họ trong công việc. 
Đồng quan điểm trên, Grant & cộng sự (2007) cho rằng cảm nhận hạnh phúc của nhân viên là tổng hòa sức 
khỏe thể chất, sức khỏe tâm lý và năng lực xã hội. Tác giả tổng hợp và định nghĩa cảm nhận hạnh phúc của 
nhân viên tại doanh nghiệp lĩnh vực khách sạn là sự cảm nhận và nhận thức cá nhân người lao động về sức 
khỏe tâm lý, sức khỏe thể chất và tinh thần, các mối quan hệ trong công việc và xã hội nhằm duy trì trạng 
thái cân bằng và động lực làm việc để cải thiện kết quả công việc.

2.3. Đặc điểm cảm nhận hạnh phúc của nhân viên của người lao động trong doanh nghiệp lĩnh vực 
khách sạn 

(i) Đặc điểm tâm lý của người lao động trong doanh nghiệp lĩnh vực khách sạn. Ariza-Montes & cộng 
sự (2019) khẳng định tâm lý người lao động đóng vai trò quan trọng trong đóng góp vào chất lượng dịch 
vụ trong các doanh nghiệp lĩnh vực khách sạn. Pearlman & Schaffer (2013) đề cập tới người lao động phải 
chịu áp lực tâm lý lớn do phải kéo dài thời gian làm việc, yêu cầu công việc chuyên sâu và thường xuyên có 
sự thay đổi theo ngày hoặc theo mùa. Cùng với đó, Ariza-Montes & cộng sự (2019) cho rằng bản chất công 
việc nhàm chán, đơn điệu, giờ giấc công việc bị xáo trộn thường xuyên, công việc căng thẳng tạo ra tác động 
ảnh hưởng tới tâm lý của người lao động. Do đó, có thể thấy rằng người lao động luôn phải đối mặt với sự 
không thoải mái về mặt tâm lý.

(ii) Đặc điểm về yêu cầu sức khỏe và tinh thần với người lao động trong doanh nghiệp lĩnh vực khách 
sạn. Walmsley & cộng sự (2019) cho rằng môi trường làm việc trong lĩnh vực khách sạn khó khăn hơn so 
với nhiều ngành dịch vụ khác. O’neill & Davis (2011) khẳng định người lao động trong doanh nghiệp lĩnh 
vực khách sạn chịu nhiều tổn thất về sức khỏe như các bệnh nghề nghiệp như đau đầu, mệt mỏi, huyết áp, 
đau tim và đột quỵ do công việc nặng nhọc và những áp lực trong công việc. Bên cạnh đó, vấn đề sức khỏe 
tinh thần với người lao động cũng được chỉ ra trong nghiên cứu của Kotera & cộng sự (2021) khi người lao 
động trong doanh nghiệp lĩnh vực khách sạn bị ảnh hưởng nặng nề về sức khỏe tinh thần là kết quả của khối 
lượng công việc, giờ làm việc và sự lo sợ thất bại.

(iii) Đặc điểm về giao tiếp xã hội với người lao động trong doanh nghiệp lĩnh vực khách sạn. Ariza-
Montes & cộng sự (2019) khẳng định đặc điểm công việc người lao động trong doanh nghiệp lĩnh vực khách 
sạn thiếu tính xã hội do giờ giấc làm việc thay đổi (làm việc theo ca), làm việc vào ngày nghỉ, ngày lễ khiến 
cho khả năng giao tiếp xã hội của người lao động bị giảm sút. Trong khía cạnh doanh nghiệp, người lao động 
trong doanh nghiệp lĩnh vực khách sạn bị ảnh hưởng giao tiếp xã hội khi phải đối mặt với sự giám sát chặt 
chẽ từ cấp quản lý, thiếu sự trao quyền, sự ghi nhận và sự tôn trọng khiến cho họ gặp nhiều khó khăn trong 
giao tiếp xã hội cả bên trong và bên ngoài tổ chức.

2.4. Nội dung hạnh phúc nhân viên 
Thứ nhất, cảm nhận hạnh phúc của nhân viên gồm sức khỏe tâm lý (Grant & cộng sự, 2007; Guest, 2017; 

Ho & Kuvaas, 2020; Pradhan & Hati, 2022). Các tác giả trên cho rằng sức khỏe tâm lý gồm khả năng tự 
nhận thức và chấp nhận bản thân mình gồm nhận thức về mục đích cuộc sống, khả năng làm chủ môi trường 
xung quanh và khả năng nhận thức về cơ hội phát triển. Tác giả định nghĩa sức khỏe tâm lý là khả năng tự 
nhận thức về bản thân mình bao gồm mức độ am hiểu về tính cách cá nhân, khả năng xác định mục đích cuộc 
sống; khả năng tự chủ và làm chủ môi trường xung quanh để có tâm lý thoải mái trong công việc.

Thứ hai, cảm nhận hạnh phúc của nhân viên về sức khỏe thể chất và tinh thần (Grant & cộng sự, 2007). 
Sức khỏe thể chất là khả năng bị chấn thương hoặc bệnh tật tại vị trí công việc đang đảm nhận. Sức khỏe tinh 
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thần phản ánh sự lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi và kiệt sức khi đảm nhận công việc (Grant & cộng sự, 2007). 
Van De Voorde & cộng sự (2012) cho rằng sức khỏe thể chất và tinh thần gồm: sự tăng cường áp lực và sự 
lo lắng trong việc. Pradhan & Hati (2022) cho rằng sức khỏe thể chất và tinh thần gồm sự an toàn trong công 
việc, sự hỗ trợ trong công việc, điều kiện và môi trường làm việc, cơ hội phát triển trong công việc. Trong 
nghiên cứu này, tác giả tổng hợp và định nghĩa sức khỏe thể chất và tinh thần là cảm nhận của người lao 
động về sự an toàn trong công việc, sự thoải mái về nơi làm việc, điều kiện làm việc, sự hỗ trợ trong công 
việc, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của người lao động. 

Thứ ba, cảm nhận hạnh phúc của nhân viên trong quan hệ xã hội tại nơi làm việc (Pradhan & Hati, 2022). 
Trong doanh nghiệp, cảm nhận hạnh phúc của nhân viên được thể hiện thông qua chất lượng các mối quan 
hệ trong công việc của người lao động như mối quan hệ giữa người lao động với người lao động, người lao 
động với nhà quản lý, giữa người lao động với tổ chức gồm sự tin tưởng, sự hỗ trợ xã hội, sự trao đổi giữa 
lãnh đạo - nhân viên, sự cảm nhận từ sự hỗ trợ của lãnh đạo (Grant & cộng sự, 2007). Pradhan & Hati (2022) 
cho rằng cảm nhận hạnh phúc của nhân viên trong quan hệ xã hội là mức độ cảm nhận của người lao động 
về sự thân thuộc và gắn bó của họ trong môi trường làm việc và vị thế xã hội đối với công việc mà người 
lao động đang theo đuổi. Tác giả tổng hợp và định nghĩa sự hạnh phúc xã hội là sự cảm nhận về mối quan 
hệ xã hội tại nơi làm việc và và sự thừa nhận từ xã hội với ngành nghề, công việc của người lao động đang 
đảm nhận.

3. Phương pháp nghiên cứu
Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng. phương pháp nghiên 

cứu định tính gồm nghiên cứu tại bàn và phỏng vấn chuyên gia, nghiên cứu định lượng được thực hiện qua 
quá trình khảo sát và phân tích dữ liệu sơ cấp. Quy trình nghiên cứu gồm:

Thứ ba, cảm nhận hạnh phúc của nhân viên trong quan hệ xã hội tại nơi làm việc (Pradhan & Hati, 2022). 
Trong doanh nghiệp, cảm nhận hạnh phúc của nhân viên được thể hiện thông qua chất lượng các mối quan 
hệ trong công việc của người lao động như mối quan hệ giữa người lao động với người lao động, người lao 
động với nhà quản lý, giữa người lao động với tổ chức gồm sự tin tưởng, sự hỗ trợ xã hội, sự trao đổi giữa 
lãnh đạo - nhân viên, sự cảm nhận từ sự hỗ trợ của lãnh đạo (Grant & cộng sự, 2007). Pradhan & Hati 
(2022) cho rằng cảm nhận hạnh phúc của nhân viên trong quan hệ xã hội là mức độ cảm nhận của người 
lao động về sự thân thuộc và gắn bó của họ trong môi trường làm việc và vị thế xã hội đối với công việc 
mà người lao động đang theo đuổi. Tác giả tổng hợp và định nghĩa sự hạnh phúc xã hội là sự cảm nhận về 
mối quan hệ xã hội tại nơi làm việc và và sự thừa nhận từ xã hội với ngành nghề, công việc của người lao 
động đang đảm nhận. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng. phương pháp nghiên 
cứu định tính gồm nghiên cứu tại bàn và phỏng vấn chuyên gia, nghiên cứu định lượng được thực hiện qua 
quá trình khảo sát và phân tích dữ liệu sơ cấp. Quy trình nghiên cứu gồm: 

Giai đoạn 1: nghiên cứu lý thuyết nhằm xác định khái niệm và nội dung của cảm nhận hạnh phúc của nhân 
viên. Tác giả tổng hợp các bài báo, các công trình nghiên cứu trên hệ thống dữ liệu Web of Science và 
EBSCOhost để làm rõ định nghĩa và nội dung biến nghiên cứu. Quá trình tổng hợp lý thuyết được thể hiện 
tại Bảng 1. 

 

Bảng 1: Tổng hợp nghiên cứu lý thuyết thang đo cảm nhận hạnh phúc của nhân viên 

Tác giả Thành phần thang đo Tác giả Thành phần thang đo 
Pradhan & 

cộng sự 
(2017) 

Cảm nhận hạnh phúc của nhân viên về 
tâm lý 

Orsila & 
cộng sự 
(2011) 

Môi trường làm việc của tổ chức 
Bản thân công việc: sự tự chủ trong công 
việc, mục tiêu rõ ràng của công việc, sự 
linh hoạt, sự phản hồi từ công việc

Bryson & 
cộng sự 
(2017) 

Cảm nhận hạnh phúc của nhân viên liên 
quan tới công việc 

Easton & 
cộng sự 
(2013) 

Sự hạnh phúc tổng thể; sự hài lòng với 
công việc và sự nghiệp; Khả năng kiểm 
soát công việc; Điều kiện làm việc; Sự 
căng thẳng trong công việc và Sự tham 
gia trong công việc 

Sen & 
Khandelwal 

(2017) 

Sự hài lòng với công việc 
Sự tôn trọng từ tổ chức 
Sự quan tâm từ người quản lý 
Sự can thiệp vào cuộc sống cá nhân

Black Dog 
Institute 
(2014) 

Sự hài lòng với công việc 
Sự tôn trọng từ tổ chức 
Sự quan tâm từ quản lý 
Sự can thiệp vào cuộc sống cá nhân

Zheng & 
cộng sự 
(2015) 

Sự hạnh phúc trong cuộc sống 
Sự hạnh phúc trong công việc 
Sự hạnh phúc về tâm lý 

Slemp & 
cộng sự  
(2015)

Ảnh hưởng tích cực và tiêu cực tới tâm 
lý; Sự hạnh phúc về tâm lý; Mức độ hài 
lòng trong công việc 

Nguồn: tổng hợp của tác giả năm 2023. 

 

 

 

Giai đoạn 1: nghiên cứu lý thuyết nhằm xác định khái niệm và nội dung của cảm nhận hạnh phúc của 
nhân viên. Tác giả tổng hợp các bài báo, các công trình nghiên cứu trên hệ thống dữ liệu Web of Science và 
EBSCOhost để làm rõ định nghĩa và nội dung biến nghiên cứu. Quá trình tổng hợp lý thuyết được thể hiện 
tại Bảng 1.

Giai đoạn 2: Phỏng vấn chuyên gia. Sau khi tác giả xác định khái niệm và nội dung của biến nghiên cứu, 
tác giả tiến hành tổng hợp các thang đo nội dung biến nghiên cứu. Quá trình tổng hợp thang đo từ các nghiên 
cứu ở Bảng 1, sau khi loại bỏ sự trùng lặp, tác giả tổng hợp được 51 biến quan sát để tiến hành phỏng vấn 
sâu chuyên gia. Tác giả lựa chọn 35 chuyên gia gồm có 15 chuyên gia là giảng viên và nghiên cứu viên tại 
Trường Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực (Đại học 
Quốc Gia Hà Nội) có nghiên cứu chuyên sâu chủ đề quản trị nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, tác giả lựa chọn 
20 chuyên gia là Trưởng Phòng/Ban nhân sự (Giám đốc nhân sự) trong các khách sạn từ 4 sao trở lên theo 
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Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015. Sau khi các chuyên gia đồng ý, tác giả gửi dữ liệu gồm các biến 
quan sát đo lường cảm nhận hạnh phúc của nhân viên. Các chuyên gia có thời gian tiếp cận và nghiên cứu 
tài liệu, sau đó, họ được yêu cầu đánh giá sự phù hợp của thang đo thông qua đánh giá tính rõ ràng, tính đại 
diện và tính toàn diện của biến quan sát (Miles & Huberman, 1994; Pradhan & Hati, 2022). Với kết quả thu 
được, tác giả tính chỉ số độ tin cậy của nội dung (Content Validity ration - CVR), Yaghmaie (2003) cho rằng 
chỉ số CVR phản ánh mức độ tin cậy của các lựa chọn về nội dung để phản ánh độ tin cậy của biến quan 
sát trong nghiên cứu với công thức: CVR = {ne – (N/2)}/(N/2). Trong đó, N là tổng số chuyên gia tham gia 
phỏng vấn (N=35), ne là tổng số người cho rằng chỉ tiêu đó là cần thiết. Chỉ số CVR biến động trong khoảng 
từ -1 tới +1 (từ hoàn toàn không đồng ý tới hoàn toàn đồng ý). Để một tiêu chí được lựa chọn nó phải có chỉ 
số CVR > 0,49.

Giai đoạn 3: phân tích nhân tố khám phá. Tác giả đã tiến hành gửi 257 phiếu khảo sát tới 105 khách sạn tại 
Hà Nội (42 khách sạn), tại Đà Nẵng (33 khách sạn) và tại thành phố Hồ Chí Minh (30 khách sạn), các khách 
sạn tham gia khảo sát đều là các khách sạn từ 4 sao trở lên theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4391:2009 để 
đảm bảo được yếu tố về quy mô nhân sự, sự chuyên nghiệp trong công tác quản lý, vận hành… Thời gian 
khảo sát từ tháng 11 năm 2022 tới tháng 2 năm 2023. Tác giả sử dụng phần mềm SPSS để phân tích nhân tố 
và đánh giá độ tin cậy của thang đo. 

Giai đoạn 4: phân tích nhân tố khẳng định. Sau khi tiến hành phân tích nhân tố khám phá, tác giả thu tiếp 
tục gửi phiếu khảo sát tới 350 người gồm cả những cá nhân đã tham gia từ giai đoạn 3 và có thêm các nhà 
quản trị, trưởng bộ phận, phụ trách bộ phân nhân sự trong các khách sạn gồm cả những khách sạn đã tiến 
hành khảo sát lần đầu và những khách sạn có tiêu chuẩn 4 sao trở lên chưa được khảo sát lần đầu (có thêm 
25 khách sạn tham gia quá trình khảo sát lần sau). Sau 3 tháng thu thập dữ liệu từ tháng 3 năm 2023 tới tháng 
5 năm 2023, tác giả đã thu về 276 phiếu khảo sát, trong đó, sau khi sơ loại tác giả dữ lại 224 phiếu khảo sát 
hợp lệ có giá trị sử dụng (Bảng 2). 

Khi tiến hành phân tích dữ liệu, để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình, tác giả tiến hành sử dụng phần 
mềm AMOS24 để phân tích nhân tố trong mô hình bậc 1 với các chỉ số CMIN/df, p-value, GFI, AGFI, 
RMSEA. Tiếp theo đó, tác giả tiến hành kiểm tra tính hội tụ, tính phân biệt và sự tin cậy của thang đo qua 
các chỉ số CR, AVE, MSV, SQRTAVE.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kết quả nghiên cứu qua phỏng vấn sâu
Sau khi tác giả trình bày cách tiếp cận, quan điểm xây dựng thang đo, tác giả tiến hành phỏng vấn với 

từng chuyên gia và tổng hợp kết quả phỏng vấn để tính giá trị CVR cho các biến quan sát. Với yêu cầu giá  

Bảng 2: Mẫu nghiên cứu (n=224) 

Tiêu chí Số lượng % 
Giới tính Nam 95 86,4 

Nữ 50 13,6 
Độ tuổi Dưới 25 tuổi 95 42,41

Từ 26 tới 35 tuổi 129 57,58
Từ 36 tới 45 tuổi 65 8,7 
Từ 46 tới 55 tuổi 86 38,39

Trên 55 tuổi 36 16,07
Trình độ Cao đẳng, Trung cấp 119 53,13

Đại học 94 41,96
Sau đại học 11 4,91 

Kinh nghiệm 
làm việc trong doanh 
nghiệp lĩnh vực 
khách sạn 

Dưới 5 năm 102 45,54
Từ 6 tới 10 năm 76 33,93
Từ 11 tới 15 năm 34 15,18

Trên 15 năm 12 5,36 
Kinh nghiệm 
làm việc tại 
vị trí hiện tại 

Dưới 3 năm 102 45,54
Từ 3 tới 5 năm 88 39,29
Từ 6-10 năm 32 14,29
Trên 10 năm 2 0,89 

 

Khi tiến hành phân tích dữ liệu, để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình, tác giả tiến hành sử dụng phần 
mềm AMOS24 để phân tích nhân tố trong mô hình bậc 1 với các chỉ số CMIN/df, p-value, GFI, AGFI, 
RMSEA. Tiếp theo đó, tác giả tiến hành kiểm tra tính hội tụ, tính phân biệt và sự tin cậy của thang đo qua 
các chỉ số CR, AVE, MSV, SQRTAVE. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Kết quả nghiên cứu qua phỏng vấn sâu 

Sau khi tác giả trình bày cách tiếp cận, quan điểm xây dựng thang đo, tác giả tiến hành phỏng vấn với từng 
chuyên gia và tổng hợp kết quả phỏng vấn để tính giá trị CVR cho các biến quan sát. Với yêu cầu giá trị 
CVR > 0,5, sau quá trình tổng hợp, tác giả loại bỏ 13 biến quan sát. Sau khi loại bỏ các thang đo, tác giả đã 
gửi lại các chuyên gia bảng tổng hợp các thang đo được giữ lại để sử dụng cho nghiên cứu giai đoạn tiếp 
theo. Các chuyên gia đều đồng ý các biến quan sát được giữ lại. các biến quan sát được giữ lại sau khi 
phỏng vấn sâu và phân tích EFA được thể hiện ở Bảng 3. 

4.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá phản ánh hệ số KMO = 0,880 > 0,5, Mức ý nghĩa sig = 0,000 < 0,05 
phản ánh dữ liệu phù hợp phân tích nhân tố EFA, mức ý nghĩa sig < 0,05 nên có thể nhận định rằng các 
biến quan sát có tương quan với nhau. Bên cạnh đó các nhân tố đề xuất giải thích được 69,57 % biến nghiên 
cứu và giá trị Eigenvalues đạt 1,082 

Bảng 3: Pattern Matrixa 

Tên yếu 
tố 

Mã hóa Thang đo Hệ số tải 
1 2 3 4 
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Bảng 3: Pattern Matrixa 

Tên yếu 
tố 

Mã hóa Thang đo Hệ số tải 
1 2 3 4 

 
Sự thừa 
nhận nội 
bộ về giá 
trị công 

việc 
(SWB) 

SWB7 Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với khách sạn trong thời 
gian làm việc 

0,929    

WWB15 Tôi cảm thấy giá trị công việc của mình được thừa 
nhận bởi các thành viên trong tổ chức

0,886    

SWB3 Tôi rất gần gũi với các thành viên khác trong khách 
sạn 

0,864    

SWB4 Nhóm của tôi luôn là nguồn hỗ trợ tuyệt vời cho công 
việc của tôi 

0,805    

SWB2 Trong phòng/ban của tôi, mọi thành viên đều rất đáng 
tin cậy 

0,776    

SWB5 Quan điểm của tôi luôn được mọi người trong tổ chức 
ủng hộ 

0,770    

SWB1 Tôi là thành phần quan trọng trong phòng/ban và 
trong tổ chức 

0,760    

SWB6 Tôi luôn thấy vui vẻ khi giao tiếp và trao đổi với cấp 
trên và đồng nghiệp

0,711    

WWB14 Tôi cảm thấy tự hào với đồng nghiệp về công việc tôi 
đảm nhận hiện tại

0,660    

 
 
 
 

Sự hạnh 
phúc về 
tâm lý 
(PWB) 

PWB10 Tôi thấy rằng tôi là người nhạy cảm 0,934  
WWB1 Tôi nhận thấy mình khá hài lòng với việc làm hiện tại 0,836  
PWB8 Tôi nghĩ rằng cuộc sống là quá trình học tập và không 

ngừng tiến bộ 
 0,769   

PWB5 Tôi biết được tôi kỳ vọng điều gì ở bản thân 0,758  
PWB9 Tôi là người tự tin vào bản thân 0,739  
PWB6 Tôi cảm thấy có đủ năng lực để ra quyết định trong 

công việc và cuộc sống
 0,724   

PWB7 Tôi có mục đích sống rõ ràng và luôn có hướng đi cho 
cuộc sống và công việc của tôi

 0,658   

PWB4 Tôi luôn biết được những điều quan trọng và không 
quan tâm những điều quan trọng với người khác

 0,606   

PWB2 Tôi thấy rằng mình là người linh hoạt 0,577  
PWB1 Tôi có thể thích nghi với những thay đổi hàng ngày 

trong cuộc sống và công việc
 0,570   

Sự thừa 
nhận giá 
trị công 
việc từ 
xã hội 

(SWWB) 

WWB6 Làm việc tại khách sạn, tôi luôn có cơ hội để phát 
triển 

  0,952  

SWB12 Tôi có thể dễ dàng chia sẻ về công việc của tôi với 
người thân của tôi

  0,871  

SWB13 Những công việc hàng ngày của tôi tại khách sạn 
được sự thừa nhận từ xã hội

  0,770  

WWB2 Tôi cảm thấy thích thú với giá trị công việc của tôi 
cho xã hội 

  0,628  

SWB10 Tôi tham gia rất tích cực vào hoạt động xây dựng hình 
ảnh cho tổ chức 

  0,515  

Sự hỗ trợ 
và chia 
sẻ từ 

QUẢN 
LÝ 

TRỰC 
TIẾP 

(WWB) 

WWB8 Quản lý trực tiếp luôn ghi nhận và đánh giá cao những 
nỗ lực và kết quả công việc của tôi

   0,836 

WWB9 Quản lý trực tiếp không lợi dụng tôi   0,779
WWB10 Khi tôi gặp vấn đề trong công việc, quản lý trực tiếp 

luôn sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ trách nhiệm
   0,705 

WWB7 Tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn 
từ quản lý trực tiếp trong công việc 

   0,681 

Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS 26. 
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trị CVR > 0,5, sau quá trình tổng hợp, tác giả loại bỏ 13 biến quan sát. Sau khi loại bỏ các thang đo, tác giả 
đã gửi lại các chuyên gia bảng tổng hợp các thang đo được giữ lại để sử dụng cho nghiên cứu giai đoạn tiếp 
theo. Các chuyên gia đều đồng ý các biến quan sát được giữ lại. các biến quan sát được giữ lại sau khi phỏng 
vấn sâu và phân tích EFA được thể hiện ở Bảng 3.

4.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá
Kết quả phân tích nhân tố khám phá phản ánh hệ số KMO = 0,880 > 0,5, Mức ý nghĩa sig = 0,000 < 0,05 

phản ánh dữ liệu phù hợp phân tích nhân tố EFA, mức ý nghĩa sig < 0,05 nên có thể nhận định rằng các biến 
quan sát có tương quan với nhau. Bên cạnh đó các nhân tố đề xuất giải thích được 69,57 % biến nghiên cứu 
và giá trị Eigenvalues đạt 1,082

Kết quả phân tích nhân tố, các biến quan sát được gộp thành 4 nhân tố và được đặt tên như sau:
Yếu tố 1: Sự thừa nhận nội bộ về giá trị công việc (SWB) là đánh giá của những người xung quanh tới 

công việc mà cá nhân đảm nhận, sự thừa nhận giá trị công việc tạo niềm vui, động lực và sự hạnh phúc cho 
người lao động đảm nhận công việc đó, SWB một phần được đề cập tới trong nghiên cứu của Pradhan & 
Hati (2022). Yếu tố 2: sự hạnh phúc về tâm lý (PWB) là trạng thái thoải mái tinh thần của người lao động khi 
làm việc trong môi trường làm việc tại khách sạn, nhân tố này được đề cập tới trong nghiên cứu của Zheng & 
cộng sự (2015), Pradhan & Hati (2022). Yếu tố 3: sự thừa nhận giá trị công việc từ xã hội (SWWB) là những 
đánh giá của xã hội, những đánh giá của những người không trong cùng ngành nghề về tầm quan trọng của 
những công việc mà cá nhân đó đảm nhận, yếu tố này có sự tương đồng trong nghiên cứu của Pradhan & 
Hati (2022). Yếu tố 4: Sự hỗ trợ và chia sẻ từ quản lý trực tiếp (WWB) là sự ghi nhận, đánh giá khách quan, 
sự sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ từ cấp trên trực tiếp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây là yếu tố được tạo 
thành sau khi phân tích EFA

4.3. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định	
Kết quả phân tích CFA cho thấy mô hình có các giá trị như Chi-bình phương = 813,026 với giá trị p=,000. 

Các chỉ tiêu khác: Chi-bình phương/df = 2,405, giá trị CFI đạt 0,923 cao hơn 0,9 (Bentler & Bonett, 1980),  

Hình 1: Kết quả phân tích CFA 
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RMSEA = 0,079 < 0,08 theo Hu & Bentler (1999). Chỉ số TLI = 0,914 > 0,9. Tác giả đã tiến hành cải thiện 
mô hình bằng cách nối các e trong mô hình: e1 – e8, e3 – e7, e5 – e6, e5 – e3, e18 – e19. Kết quả CFA lần 
cuối của mô hình thang đo được trình bày trong Hình 1. Chỉ có giá trị GFI đạt 0,895 < 0,9, tuy nhiên, theo 
nghiên cứu của Baumgartner & Homburg (1996) và của Doll & cộng sự (1994) chỉ số này có thể được chấp 
nhận đến giá trị > 0,8.

Để đánh giá mức độ phù hợp của thang đo tác giả đánh giá dựa trên: (i) giá trị hội tụ: Đối với các trọng 
số (đã chuẩn hóa) đều > 0,5 chứng tỏ thang đo các khái niệm đều đạt được giá trị hội tụ; và (ii) Giá trị phân 
biệt: Hệ số tương quan giữa các khái niệm nghiên cứu trong mô hình đều dương và < 1 và khác biệt so với 
1 (dựa vào Bảng 4) giá trị P-value nhỏ và < 0,05 cho nên hệ số tương quan của từng cặp khái niệm khác 
biệt so với 1 ở độ tin cậy 95%. Theo Hair & cộng sự (2010) mức độ phù hợp thang đo phản ánh qua 2 chỉ 
số này đảm bảo các thang đo được xây dựng, hiệu chỉnh phản ánh được giá trị lý thuyết của thang đo mới 
được xây dựng. 

5. Kết luận và hàm ý
Thứ nhất, những đóng góp của cảm nhận hạnh phúc của nhân viên ngày càng quan trọng khiến cho nghiên 

cứu về cảm nhận hạnh phúc của nhân viên được nhiều nhà nghiên cứu và người làm thực tiễn quan tâm 
(Robertson & Cooper, 2010; Pradhan & Hati, 2022). Tuy nhiên, khái niệm và thang đo cảm nhận hạnh phúc 
của nhân viên vẫn còn nhiều tranh cãi (Pradhan & Hati, 2022). Nghiên cứu này với kết hợp giữa phương 
pháp định lượng và định tính đã xây dựng được 27 biến quan sát với 4 khía cạnh của cảm nhận hạnh phúc 
của nhân viên. Các thang đo này đều có tính tin cậy và sự phù hợp cao để đo lường được cảm nhận hạnh 
phúc của nhân viên.

Thứ hai, những đóng góp mới về mặt lý thuyết, tác giả đã xây dựng được thang đo cảm nhận hạnh phúc 
của nhân viên gồm 4 cấu phần SWB; PWB; SWWB; WWB. Nghiên cứu trước đây tập trung vào làm rõ tiền 
đề và kết quả của cảm nhận hạnh phúc của nhân viên và sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để đo lường 
cảm nhận hạnh phúc của nhân viên (Pradhan & Hati, 2022). Nghiên cứu này đã chỉ rõ cách tiếp cận cá nhân 
với khung lý thuyết AMO và phương pháp kết hợp giữa định lượng và định tính như nghiên cứu của Page & 
Vella-Brodrick’s (2009) để xác định thành phần của cảm nhận hạnh phúc của nhân viên. Với tiếp cận trên, 
nghiên cứu có sự khác biệt với đóng góp thang đo từ Sự hỗ trợ và chia sẻ từ quản lý trực tiếp (WWB) trong 
cảm nhận hạnh phúc của nhân viên làm tiền đề cho nghiên cứu tiếp theo. Cùng với đó, WWB để nhấn mạnh 
sự khác biệt trong quan điểm của nhân viên về cảm nhận hạnh phúc của nhân viên, điều này mở rộng tiếp 
cận mới về cảm nhận hạnh phúc của nhân viên từ những nghiên cứu ở phương tây với tiếp cận ở tại quốc 
gia phương đông (Việt Nam) để làm tiền đề nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới WWB trong thời gian tới. 
Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, tác giả đã làm rõ được một phần đóng góp lý luận từ 4 cấu phần của cảm 
nhận hạnh phúc của nhân viên bằng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp định tính. Tuy nhiên, hạn 
chế của nghiên cứu được chỉ ra ở phần phân tích mức độ dự báo của thang đo chưa được làm rõ.

Thứ ba, kết quả nghiên cứu có những đóng góp thực tiễn. Đầu tiên, Pradhan & Hati (2022) khẳng định cải 
thiện cảm nhận hạnh phúc của nhân viên giúp cải thiện thành tích người lao động. Với kết quả nghiên cứu 
này, doanh nghiệp lĩnh vực khách sạn có căn cứ để rà soát và điều chỉnh chính sách quản lý nhằm cải thiện 
cảm nhận hạnh phúc của nhân viên để cải thiện thành tích người lao động và kết quả doanh nghiệp lĩnh vực 
khách sạn. Tiếp đó, với kết quả nghiên cứu này, người lao động có cái nhìn trực quan, sâu sắc hơn về bản 
thân với cảm nhận hạnh phúc của nhân viên trong công việc để có những thay đổi cần thiết để thấy được giá 
trị, tìm được nhiều niềm vui trong công việc và cải thiện hành vi và kết quả công việc. Tiếp đó, phân tích 
sự tác động tổng thể của 4 cấu phần trên tới cảm nhận hạnh phúc của nhân viên chỉ ra sự thừa nhận nội bộ 

Bảng 4: Kết quả phân tích về giá trị hộ tụ và giá trị phân biệt

 

CR AVE SQRTAVE MSV MaxR(H) WSWB SWB PWB WWB 
WSWB 0,934 0,740 0,860 0,637 0,936 0,860 
SWB 0,954 0,699 0,836 0,637 0,956 0,798*** 0,836 
PWB 0,937 0,600 0,775 0,634 0,939 0,752*** 0,767*** 0,775 
WWB 0,933 0,778 0,882 0,634 0,941 0,742*** 0,750*** 0,796*** 0,882 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả năm 2023.
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(SWB) và tâm lý hạnh phúc (PWB) tác động lớn hơn tới cảm nhận hạnh phúc của nhân viên. Do vậy, doanh 
nghiệp lĩnh vực khách sạn cần hoàn thiện hệ thống truyền thông nội bộ để ghi nhận và vinh danh đóng góp 
và giá trị công việc của người lao động để cải thiện cảm nhận hạnh phúc của nhân viên, tạo động lực làm 
việc và cơ hội phát triển cho người lao động.
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Tóm tắt:
Bài viết này nghiên cứu tác động của SMMAs đến sự sẵn lòng trả giá cao hơn (WTPPP) của 
người tiêu dùng. Dữ liệu được thu thập thông qua khảo sát online 540 người tiêu dùng Việt Nam. 
Dữ liệu được phân tích theo kỹ thuật PLS-SEM với sự hỗ trợ của phần mềm Smartpls 3.3. Kết 
quả phân tích cho thấy tác động gián tiếp của SMMAs đến WTPPP của người tiêu dùng qua hình 
ảnh thương hiệu, chất lượng cảm nhận đối với thương hiệu trong quảng cáo. Kết quả này đã có 
những đóng góp nhất định về lý luận trong việc giải thích thêm phản ứng với giá của người tiêu 
dùng ở Việt Nam dưới tác động của SMMAs. Đồng thời, nghiên cứu cũng khuyến nghị chương 
trình tiếp thị trên SM của doanh nghiệp phải cung cấp kiến thức về thương hiệu cho người tiêu 
dùng, thuyết phục họ về chất lượng sản phẩm/dịch vụ nhằm tăng WTPPP của họ với thương hiệu.
Từ khóa: Kiến thức thương hiệu, chất lượng cảm nhận, hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội, 
sự sẵn lòng trả giá cao hơn.
Mã JEL: M31.

The impact of social media marketing activities on Vietnamese social media users’ 
willingness to pay a price premium
Abstract:
This paper is to examine the effects of social media marketing activities (SMMAs) on consumers’ 
willingness to pay a price premium (WTPPP). The data was collected through an online 
survey with a sample of 540 Vietnamese consumers.  SmartPLS 3.3 software  was employed 
to analyze the data that applied the partial least squares (PLS-SEM) method. The results reveal 
the indirect effect of SMMAs on WTPPP through brand image, perceived quality toward the brand 
in the advertisements. This finding has made some theoretical contributions in further explaining 
the Vietnamese consumers’ response to price under the stimulation of marketing activities on 
social media. Simultaneously, the paper also recommends that social media marketing programs 
should provide customers with brand knowledge, convince them of product/service quality to 
increase their WTPPP with the brand.
Keywords: Brand knowledge, perceived quality, social media marketing activities, willingness 
to pay a price premium.
JEL code: M31.
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1. Đặt vấn đề
Từ khi các phương tiện truyền thông xã hội (Social media - SM) phát triển, hoạt động tiếp thị trên SM 

cũng phát triển mạnh mẽ. Với lợi thế chi phí thấp hơn, tiếp cận khách hàng nhanh hơn, gần như tức thời, có 
thể tương tác trực tiếp với khách hàng và dễ dàng đo lường được hiệu quả tiếp thị, tiếp thị truyền thông xã 
hội (Social media marketing - SMM) được xem là phương thức không thể thiếu để tiếp cận khách hàng trong 
giai đoạn hiện nay của các thương hiệu.

Việc thực thi các hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội (Social media marketing activities - SMMAs) phổ 
biến và thường xuyên chắc chắn sẽ tác động đến thái độ và hành vi của khách hàng. Một trong những phản 
ứng mong đợi của nhà quản trị là phản ứng của khách hàng đối với giá. Nghiên cứu về hàng xa xỉ, hàng thời 
trang, một số tác giả đã chứng minh được SMMAs tác động trực tiếp và gián tiếp đến WTPPP như Godey 
& cộng sự (2016), Khan & cộng sự (2019),... Tuy vậy, các nghiên cứu trước chủ yếu chỉ chú ý vai trò trung 
gian của tài sản thương hiệu trong mối quan hệ giữa SMMAs và WTPPP của khách hàng. Trong khi đó, 
kiến thức thương hiệu là mục tiêu hướng đến của các chương trình tiếp thị (Keller, 1993), đồng thời, lượng 
kiến thức người tiêu dùng có được sẽ tác động đến phản ứng của họ về giá đối với sản phẩm/dịch vụ của 
thương hiệu (Nguyen & Nguyen, 2019; Rao & Monroe, 1988). Do vậy, tác động của SMMAs đến WTPPP 
của khách hàng cần được giải thích thêm bằng kiến thức thương hiệu.

Bên cạnh đó, chất lượng cảm nhận là một trong những cơ sở để người tiêu dùng đưa ra các quyết định 
về giá (Netemeyer & cộng sự 2004). Người tiêu dùng thường sử dụng kiến thức của họ về thương hiệu để 
đánh giá chất lượng sản phẩm (Severi & Ling, 2013). Các kết quả này gợi ý vai trò của chất lượng cảm nhận 
trong mối quan hệ giữa SMMAs, kiến thức thương hiệu và WTPPP. Tuy nhiên, vai trò này cũng chưa được 
làm rõ trong các nghiên cứu trước. 

Nghiên cứu này áp dụng kết hợp mô hình chuỗi giá trị và mô hình cộng hưởng thương hiệu của Keller 
(2016) để xây dựng mô hình và các giả thuyết nghiên cứu. Trong đó, trọng tâm của nghiên cứu nhằm giải 
thích tác động của SMMAs đến WTPPP của khách hàng bằng kiến thức thương hiệu và chất lượng cảm 
nhận.

Các mối quan hệ trong mô hình được kiểm tra tại môi trường tiêu dùng online ở Việt Nam – nơi vẫn còn 
nhiều vấn đề nảy sinh giữa người bán và người mua như quảng cáo thông tin sai lệch về sản phẩm, buôn bán 
hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, rủi ro thanh toán (Bộ Công thương, 2022). Người tiêu dùng trở 
nên cẩn thận hơn, đặc biệt là các quyết định về giá. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu về tác động của SMMAs 
đến WTPPP của người tiêu dùng có ý nghĩa về mặt thực tiễn và cả lý luận. 

2. Cơ sở lý luận
2.1. Các khái niệm
2.1.1. Hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội (SMMAs)
SMMAs được định nghĩa là các phương pháp truyền thông tiếp thị hiệu quả nhằm nắm bắt nhận thức và 

hiểu biết của người tiêu dùng tương tác về các hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội theo các khía cạnh của 
SMMAs (Chen & Lin, 2019; Ebrahim, 2020; Kim & Ko, 2012; Yadav & Rahman, 2018). Dưới góc độ của 
người tiêu dùng, SMMAs thể hiện sự hiểu biết và cảm nhận của thành viên cộng đồng về hoạt động của các 
thành phần SMM (Chen & Lin, 2019). Các thành phần của SMMAs là giải trí, tương tác, xu thế (trendiness), 
tùy biến (customization) và truyền miệng (Kim & Ko, 2012).

2.1.2. Sự sẵn lòng trả giá cao hơn (Willingness to pay a price premium - WTPPP)
WTPPP được định nghĩa là số tiền khách hàng sẵn sàng trả cho thương hiệu ưa thích của mình so với 

thương hiệu tương đương/thấp hơn có cùng kích thước/khối lượng (Netemeyer & cộng sự, 2004). Đó được 
xem là số tiền bổ sung, cao hơn giá “hợp lý” hoặc giá trị “thực” của sản phẩm (Rao & Bergen, 1992).

2.1.3. Kiến thức thương hiệu (Brand knowledge)
Kiến thức thương hiệu đề cập đến khía cạnh nhận thức của thương hiệu, thể hiện ý nghĩa của thương 

hiệu đối với cá nhân thông qua lượng thông tin về thương hiệu mà người tiêu dùng lưu trong bộ nhớ của họ, 
có thể dùng để mô tả và đánh giá thương hiệu (Keller, 2003). Trong lý thuyết, kiến thức thương hiệu bao 
gồm nhiều thành phần: nhận thức, thuộc tính, lợi ích, hình ảnh, suy nghĩ, cảm xúc, thái độ và kinh nghiệm 
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(Keller, 2003). Tuy nhiên, hầu hết các nhà nghiên cứu sử dụng hai thành phần là nhận thức thương hiệu 
(Brand awareness) và hình ảnh thương hiệu (Brand image) (Cheung & cộng sự, 2020; Esch & cộng sự, 
2006; Keller, 1993). 

2.1.4. Chất lượng cảm nhận (Perceived quality)
Chất lượng cảm nhận là đánh giá tổng thể của người tiêu dùng về tính xuất sắc và ưu việt của sản phẩm 

(Zeithaml, 1988). Chất lượng cảm nhận khác với chất lượng khách quan hay chất lượng thực tế của sản 
phẩm. Nó thể hiện đánh giá tổng thể chủ quan của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm/dịch vụ dựa trên 
những thông tin gợi lên trong tâm trí của họ về sản phẩm (Yoo & Donthu, 2001; Zeithaml, 1988). 

2.2. Phát triển các giả thuyết nghiên cứu
2.2.1. Khung lý thuyết
Nghiên cứu này áp dụng mô hình chuỗi giá trị và mô hình cộng hưởng thương hiệu (Brand resonance 

model) của Keller (2016) để xây dựng mô hình và các giả thuyết nghiên cứu.
Mô hình chuỗi giá trị của Keller (2016) gợi ý trình tự các giai đoạn giúp tạo ra giá trị cho thương hiệu: đầu 

tư chương trình tiếp thị, tư duy của khách hàng, hiệu quả tiếp thị và giá trị cổ đông. Cụ thể, khi các thương 
hiệu thực hiện một chương trình tiếp thị (SMMAs), hoạt động đó sẽ tác động đến tư duy (mind sets) người 
tiêu dùng về thương hiệu (kiến thức thương hiệu, chất lượng cảm nhận), từ đó tác động đến phản ứng và 
hành vi của khách hàng (WTPPP), thể hiện hiệu quả của hoạt động tiếp thị (Keller, 2016). Mô hình cộng 
hưởng thương hiệu của Keller (2016) cũng hỗ trợ giải thích mô hình nghiên cứu. Theo đó, Keller (2016) cho 
rằng việc xây dựng thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng bắt đầu từ việc họ nhận biết về thương hiệu, 
cảm nhận hình ảnh, chức năng sản phẩm dịch vụ của thương hiệu (kiến thức thương hiệu), từ đó hình thành 
nên cảm giác, đánh giá về thương hiệu (chất lượng cảm nhận), cuối cùng xây dựng được mối quan hệ cộng 
hưởng giữa họ và thương hiệu (sẵn lòng trả giá cao hơn). 

Từ khung lý thuyết này, nhóm tác giả phát triển thành các giả thuyết nghiên cứu.
2.2.2. Phát triển các giả thuyết nghiên cứu
Tác động của SMMAs đến kiến thức thương hiệu
Người tiêu dùng sử dụng SM để nâng cao kiến thức, chia sẻ kiến thức, hiểu biết sâu sắc hơn về sản phẩm/

dịch vụ, nhằm hỗ trợ việc ra quyết định của họ (Taprial & Kanwar, 2012). SMMAs giúp cho các thông điệp 
của sản phẩm/dịch vụ đến với hàng loạt người dùng trong thời gian gần như tức thì. Nhờ vậy, thu hút sự chú 
ý của mọi người một cách nhanh chóng. SMMAs là một công cụ hữu hiệu để tạo ra những tác động tích cực 
đến kiến thức thương hiệu (Bilgin, 2018; Godey & cộng sự, 2016; Khan & cộng sự, 2019; Sanny & cộng 
sự, 2020; Seo & Park, 2018;  Vương Nguyễn Quốc, 2019). Các tác giả đều tin rằng thông qua việc cung cấp 
các nội dung cập nhật xu hướng (xu thế) và thú vị (giải trí), SMMAs sẽ thu hút người tiêu dùng chú ý đến 
thương hiệu, biết về thương hiệu, nhận ra thương hiệu giữa các thương hiệu khác (Cheung & cộng sự, 2020; 
Liu & cộng sự, 2019). Godey & cộng sự (2016) cũng khẳng định rằng SMMAs không chỉ là cách để tiếp cận 
khách hàng hiệu quả mà đó còn là một công cụ khá hiệu quả trong việc xây dựng hình ảnh cho thương hiệu.

Như phần trên đã đề cập, Keller (1993) cho rằng kiến thức thương hiệu chính là một tiêu chí quan trọng 
để đánh giá hiệu quả của hoạt động tiếp thị. Mối quan hệ này cũng phù hợp với mô hình chuỗi giá trị của 
Keller (2016) (chương trình tiếp thị-tư duy khách hàng).

Dựa trên các phân tích ở trên, 02 giả thuyết đầu tiên của nghiên cứu được đề xuất như sau:
H1: SMMAs tác động tích cực đến nhận thức thương hiệu.
H2: SMMAs tác động tích cực đến hình ảnh thương hiệu.
Tác động của Kiến thức thương hiệu đến chất lượng cảm nhận
Kiến thức thương hiệu có vai trò quan trọng trong việc đánh giá sản phẩm, dịch vụ (Rao & Monroe, 1988; 

Rao & Sieben, 1992).
Hình ảnh thương hiệu đề cập đến sự liên kết thương hiệu được hình thành trong trí nhớ của người tiêu 

dùng, phản ánh cách thương hiệu được người tiêu dùng cảm nhận và chứa đựng ý nghĩa của thương hiệu đối 
với người tiêu dùng (Keller, 1993). Các liên kết thương hiệu này bao gồm hiểu biết các thuộc tính sản phẩm 
tạo nên chức năng chính của sản phẩm, và cả các thuộc tính bên ngoài sản phẩm (bao gói, giá,...), lợi ích của 
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sản phẩm, thái độ với sản phẩm (Keller, 1993). Người tiêu dùng thường dựa vào những kiến thức này để suy 
ra chất lượng sản phẩm, hình ảnh thương hiệu tốt hơn thường được cảm nhận là có chất lượng ưu việt hơn 
(Richardson & cộng sự, 1994; Severi & Ling, 2013). Do vậy, nhận thức thương hiệu được các nghiên cứu 
trước chứng minh là có tác động tích cực đến chất lượng cảm nhận (Chi & cộng sự, 2009; Severi & Ling, 
2013; Sivaram & cộng sự, 2019; Suhud & cộng sự, 2022).

Tương tự, nhận thức thương hiệu phản ánh khả năng nhận diện được thương hiệu trong các điều kiện khác 
nhau (Keller, 1993, 2016). Việc gợi nhớ và nhận diện được thương hiệu tốt cho thấy người tiêu dùng đã có 
những ấn tượng, hiểu biết nhất định về thương hiệu. Chính điều này tác động đến cảm nhận về chất lượng 
sản phẩm. Một số nghiên cứu trước đã chứng minh tác động tích cực của nhận thức thương hiệu đối với chất 
lượng cảm nhận, như Nguyen & cộng sự (2011), Rahmawan & Suwitho (2020), Chi & cộng sự (2009),...

Các mối quan hệ này cũng phù hợp với mô hình cộng hưởng thương hiệu của Keller (2016), tương ứng 
mối quan hệ Ý nghĩa (hình ảnh, chức năng) - Phản ứng (đánh giá, cảm nghĩ). Do vậy, trong bối cảnh nghiên 
cứu, giả thuyết H2, H3 của nghiên cứu được đề xuất như sau: 

H3: Nhận thức thương hiệu tác động tích cực đến chất lượng cảm nhận.
H4: Hình ảnh thương hiệu tác động tích cực đến chất lượng cảm nhận.
Tác động của Kiến thức thương hiệu đến WTPPP
Trong quan hệ giữa người bán và người mua, luôn tồn tại thông tin bất cân xứng, người mua có thông tin 

không đầy đủ về người bán và ngược lại (Kim & Xu, 2007). Vì vậy, người tiêu dùng thường đánh giá cao 
những sản phẩm/thương hiệu nổi tiếng hoặc những thương hiệu mà họ hiểu rõ. Vì khi giao dịch với những 
thương hiệu như vậy, họ cảm nhận ít rủi ro hơn, tránh thất vọng sau khi mua hơn (Das, 2016; Kim & Xu, 
2007).

Nhận thức thương hiệu phản ánh mức độ thân thuộc của người tiêu dùng đối với thương hiệu (Das, 2016). 
Sự thân thuộc này làm cho người tiêu dùng đặt nhẹ sự quan trọng của giá trong quá trình mua hàng, do vậy 
sẵn sàng hơn trong việc trả giá cao hơn (Kim & Xu, 2007). Tác động của nhận thức thương hiệu đến WTPPP 
cũng được khẳng định trong khá nhiều nghiên cứu trước (Anselmsson & cộng sự, 2014; Godey & cộng sự, 
2016; Khan & cộng sự, 2019; Persson, 2010;  Vương Nguyễn Quốc, 2019).

Bên cạnh đó, khi giao dịch với sản phẩm của một thương hiệu có hình ảnh tốt, họ sẽ có niềm tin mạnh 
mẽ rằng sản phẩm đó thật sự tốt (Bernarto & cộng sự, 2020). Và tất nhiên, người tiêu dùng sẽ sẵn lòng trả 
giá cao hơn cho sản phẩm mà họ cảm nhận chất lượng tốt hơn (Anselmsson & cộng sự, 2014). Tác động 
của hình ảnh thương hiệu đến WTPPP cũng được chứng minh bởi nhiều nghiên cứu trước (Anselmsson & 
cộng sự, 2014; Gao & Choy, 2019; Godey & cộng sự, 2016; Khan & cộng sự, 2019; Persson, 2010; Vương 
Nguyễn Quốc, 2019).

Lý thuyết về thiếu thông tin cũng hỗ trợ giải thích các mối quan hệ này. Theo đó, khi người tiêu dùng 
thiếu thông tin, kiến thức ở mức thấp, để an toàn trong quá trình giao dịch, họ thường có xu hướng suy ra 
giá trị của sản phẩm/thương hiệu ở mức thấp hơn bình thường, để trả giá thấp hơn, tránh thất vọng sau khi 
mua (Ford & Smith, 1987; Rai & Sieben, 1992). Ngược lại, kiến thức thương hiệu tốt sẽ giúp họ đánh giá 
sản phẩm/thương hiệu tốt hơn (Rao & Monroe, 1988), trở nên tự tin hơn trong quá trình mua hàng và khả 
năng chấp nhận giá tốt hơn (Nguyen & Nguyen, 2019). Do vậy, kiến thức thương hiệu có tác động tích cực 
đến WTPPP của người tiêu dùng. 

Ngoài ra, mối quan hệ này cũng phù hợp với lý thuyết của Keller (2016). Do đó, các giả thuyết tiếp theo 
được mô tả như sau:

H5: Nhận thức thương hiệu tác động tích cực đến WTPPP của người tiêu dùng.
H6: Hình ảnh thương hiệu tác động tích cực đến WTPPP của người tiêu dùng.
Tác động của chất lượng cảm nhận đến WTPPP
Chất lượng cảm nhận được cho là có liên quan mật thiết đến WTPPP của người tiêu dùng (Aaker, 1996; 

Anselmsson & cộng sự, 2014; Carpio & Isengildina‐Massa, 2009; Netemeyer & cộng sự, 2004). Dựa trên 
luận điểm của các lý thuyết định giá rằng mức sẵn lòng chi trả cho một sản phẩm/dịch vụ phụ thuộc giá trị 
cảm nhận và chất lượng cảm nhận của người tiêu dùng đối với sản phẩm/dịch vụ, Netemeyer & cộng sự 
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(2004)e chứng minh tác động của chất lượng cảm nhận và WTPPP của người tiêu dùng. Bằng cách đo lường 
mức sẵn lòng chi trả trực tiếp, Carpio & Isengildina‐Massa (2009) chỉ ra rằng chất lượng cảm nhận có tác 
động rõ ràng đến WTPPP của người dân địa phương nam Carolina. Mối quan hệ trên cũng phù hợp với mô 
hình chuỗi giá trị của Keller (2016). Do vậy, giả thuyết H9 được đề xuất như sau:

H7: Chất lượng cảm nhận tác động tích cực đến WTPP của người tiêu dùng.
Các giả thuyết nghiên cứu được minh họa ở Hình 1. 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Thang đo các biến nghiên cứu 

Tất cả các biến đo lường đều sử dụng thang đo Likert 5. Để đo lường SMMAs, nghiên cứu sử dụng thang đo 
SMMAs 11 biến quan sát của Kim & Ko (2012). Cụ thể, SMMAs được đo bằng 5 thành phần phụ là giải trí 
(ENTER) tương tác (INTER) tùy biến (CUSTOM), xu thế (TREND) và truyền miệng (WOM). Nhận thức 
thương hiệu (AWARE), hình ảnh thương hiệu (IMAGE) kế thừa từ Kim & Hyun (2011). Nghiên cứu sử 
dụng thang đo chất lượng cảm nhận (PQ) của Bao & cộng sự (2011), và cuối cùng, WTPPP của Netemeyer 
& cộng sự (2004). Tổng cộng có 26 biến quan sát để đo lường các biến nghiên cứu trong mô hình. Các thang 
đo sau khi thiết kế thành bảng hỏi được gửi thử cho 4 người trả lời thử để kiểm tra sự phù hợp về diễn đạt, 
bối cảnh. Đồng thời, bên cạnh các câu hỏi liên quan đến thông tin cá nhân, thang đo các biến, bảng hỏi cũng 
thiết kế câu hỏi sàng lọc “Anh/chị gần đây đã xem ít nhất 01 quảng cáo của sản phẩm/dịch vụ của một 
thương hiệu cụ thể trên SM và còn nhớ về nó?” để sàng lọc đáp viên tham gia khảo sát. 

3.2. Phương pháp thu thập và phương pháp phân tích dữ liệu 

Về cỡ mẫu, số lượng biến quan sát trong mô hình là 26. Theo gợi ý của Hair & cộng sự (2014), tỷ lệ số quan 
sát trên một biến quan sát nên là 10:1, do vậy, cỡ mẫu tối thiểu được xác định cho nghiên cứu là 260. Dữ liệu 
được thu thập từ việc điều tra khảo sát online với cỡ mẫu là 540. Đối tượng tham gia khảo sát là những người 
tiêu dùng Việt Nam đang sử dụng các SM như facebook, zalo, youtube,... đã từng xem các quảng cáo sản 
phẩm/thương hiệu trên các SM này và nhớ về nó. Nghiên cứu khảo sát những ý kiến đánh giá, cảm nhận của 
người dùng liên quan đến sản phẩm/thương hiệu họ đã xem.  

Về phương pháp chọn mẫu, nhóm nghiên cứu áp dụng kỹ thuật lấy mẫu quả cầu tuyết (snowball). Theo đó, 
nhóm nghiên cứu gửi phiếu cho nhóm đối tượng phù hợp với yêu cầu của nghiên cứu, đồng thời khuyến nghị 
họ giới thiệu và gửi phiếu cho những đối tượng tương tự.  

Về mẫu nghiên cứu, về giới tính, nữ chiếm đa số với 441 phiếu (chiếm 81,67%), 99 phiếu còn lại là nam với 
tỷ lệ tương ứng là 18,33%. Tỷ lệ này mặc dù có chênh lệch giữa nam và nữ nhưng cũng khá phù hợp với 
thực tế rằng so với nam giới, nữ giới thích quan tâm đến các sản phẩm/nhãn hàng trên SM hơn, hay mua sắm 
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3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Thang đo các biến nghiên cứu
Tất cả các biến đo lường đều sử dụng thang đo Likert 5. Để đo lường SMMAs, nghiên cứu sử dụng thang 

đo SMMAs 11 biến quan sát của Kim & Ko (2012). Cụ thể, SMMAs được đo bằng 5 thành phần phụ là giải 
trí (ENTER) tương tác (INTER) tùy biến (CUSTOM), xu thế (TREND) và truyền miệng (WOM). Nhận 
thức thương hiệu (AWARE), hình ảnh thương hiệu (IMAGE) kế thừa từ Kim & Hyun (2011). Nghiên cứu sử 
dụng thang đo chất lượng cảm nhận (PQ) của Bao & cộng sự (2011), và cuối cùng, WTPPP của Netemeyer 
& cộng sự (2004). Tổng cộng có 26 biến quan sát để đo lường các biến nghiên cứu trong mô hình. Các 
thang đo sau khi thiết kế thành bảng hỏi được gửi thử cho 4 người trả lời thử để kiểm tra sự phù hợp về diễn 
đạt, bối cảnh. Đồng thời, bên cạnh các câu hỏi liên quan đến thông tin cá nhân, thang đo các biến, bảng hỏi 
cũng thiết kế câu hỏi sàng lọc “Anh/chị gần đây đã xem ít nhất 01 quảng cáo của sản phẩm/dịch vụ của một 
thương hiệu cụ thể trên SM và còn nhớ về nó?” để sàng lọc đáp viên tham gia khảo sát.

3.2. Phương pháp thu thập và phương pháp phân tích dữ liệu
Về cỡ mẫu, số lượng biến quan sát trong mô hình là 26. Theo gợi ý của Hair & cộng sự (2014), tỷ lệ số 

quan sát trên một biến quan sát nên là 10:1, do vậy, cỡ mẫu tối thiểu được xác định cho nghiên cứu là 260. 
Dữ liệu được thu thập từ việc điều tra khảo sát online với cỡ mẫu là 540. Đối tượng tham gia khảo sát là 
những người tiêu dùng Việt Nam đang sử dụng các SM như facebook, zalo, youtube,... đã từng xem các 
quảng cáo sản phẩm/thương hiệu trên các SM này và nhớ về nó. Nghiên cứu khảo sát những ý kiến đánh giá, 
cảm nhận của người dùng liên quan đến sản phẩm/thương hiệu họ đã xem. 

Về phương pháp chọn mẫu, nhóm nghiên cứu áp dụng kỹ thuật lấy mẫu quả cầu tuyết (snowball). Theo 
đó, nhóm nghiên cứu gửi phiếu cho nhóm đối tượng phù hợp với yêu cầu của nghiên cứu, đồng thời khuyến 
nghị họ giới thiệu và gửi phiếu cho những đối tượng tương tự. 

Về mẫu nghiên cứu, về giới tính, nữ chiếm đa số với 441 phiếu (chiếm 81,67%), 99 phiếu còn lại là nam 
với tỷ lệ tương ứng là 18,33%. Tỷ lệ này mặc dù có chênh lệch giữa nam và nữ nhưng cũng khá phù hợp 
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với thực tế rằng so với nam giới, nữ giới thích quan tâm đến các sản phẩm/nhãn hàng trên SM hơn, hay mua 
sắm online hơn. Về độ tuổi, nghiên cứu tập trung nhiều hơn vào giới trẻ, độ tuổi được khảo sát chủ yếu nằm 
trong độ tuổi từ 18-31 tuổi (chiếm 90%), 10% còn lại trên 31 tuổi. Về trình độ, 140 phiếu từ những người 
dùng có trình độ từ cao đẳng trở xuống (chiếm 25,9% tổng số phiếu), 74,1% số phiếu còn lại là người dùng 
có trình độ đại học trở lên. Về thu nhập, phần lớn đáp viên trong mẫu có thu nhập dưới 10 triệu/tháng (chiếm 
91,1% tổng số). Các đáp viên được khảo sát từ các vùng miền khác nhau trên cả nước. Tuy nhiên, nghiên 
cứu khảo sát vào giai đoạn 2021-2022, khi dịch covid còn bùng phát, sử dụng phiếu khảo sát online nên khó 
khăn trong việc kiểm soát tỷ lệ các vùng miền. Cụ thể, khu vực phía Bắc chiếm 20,9%, Miền Trung và Tây 
nguyên chiếm 54% tổng số và khu vực miền Nam chiếm 25,1% tổng số đáp viên.

Về phương pháp phân tích dữ liệu, nghiên cứu sử dụng phần mềm Smartpls 3 để hỗ trợ xử lý dữ liệu. Các 
kỹ thuật PLS-SEM, Boostraping, Blindfolding lần lượt được sử dụng để đánh giá giá trị thang đo và kiểm 
định các giả thuyết nghiên cứu. Các tiêu chí được sử dụng được áp dụng theo Hair Jr & cộng sự (2020), 
Sarstedt & cộng sự (2019).

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Đánh giá giá trị thang đo
Đánh giá thang đo các biến nghiên cứu bậc 1: Kết quả phân tích hệ số tải ngoài cho thấy các hệ số tải 

ngoài của các biến quan sát đo lường các biến nghiên cứu dao động từ 0,721 đến 0,922, đều lớn hơn 0,708. 
Thêm vào đó, kết quả phân tích trọng số tải ngoài cũng chỉ ra rằng tất cả các biến quan sát đo lường các biến 
nghiên cứu đều có ý nghĩa thống kê (pvalue = 0,000). Điều này chứng minh tầm quan trọng và ý nghĩa của 
các biến quan sát trong việc đo lường các biến nghiên cứu.

Kết quả ở Bảng 01 cũng cho thấy Cronbach’ Alpha của các biến đều đạt giá trị khá tốt, CR đều lớn hơn 
0,7. Do vậy, các thang đo đảm bảo độ tin cậy (Hair Jr & cộng sự, 2020). Đồng thời, AVE của các biến đều 
lớn hơn 0,5, đều đạt giá trị hội tụ (Hair Jr & cộng sự, 2020). 

Bảng 1: Cronbach’s Alpha, CR và AVE  
của các biến nghiên cứu mô hình bậc 1 

Biến Cronbach's Alpha rho_A CR AVE 
AWARE 0,875 0,876 0,923 0,801
CUSTOM 0,796 0,798 0,907 0,830 
ENTER 0,739 0,783 0,882 0,790
IMAGE 0,801 0,799 0,870 0,627 
INTER 0,774 0,788 0,869 0,688

PQ 0,882 0,885 0,919 0,739 
TREND 0,797 0,797 0,908 0,831
WOM 0,781 0,798 0,901 0,819 

WTPPP 0,906 0,919 0,934 0,781
 

Chỉ số Heterotrait-Monotrait (HTMT) giữa các biến trong mô hình đều thấp hơn 0,8 (0,288 đến 0,703), điều 
đó khẳng định giá trị phân biệt của các biến nghiên cứu (Hair Jr & cộng sự, 2020). 

Như vậy, quá trình đánh giá giá trị thang đo cho thấy các biến nghiên cứu bậc 1 đều đảm bảo giá trị thang đo. 

Đối với biến nghiên cứu bậc 2: Kết quả đánh giá mô hình bậc 2 cho thấy hệ số tải ngoài của hầu hết các 
thành phần của SMMAs đều đạt yêu cầu. Riêng thành phần Giải trí có hệ số tải là 0,663<0,7, tuy nhiên, 
trọng số tải ngoài của thành phần này là 0,202 (T=13,146 và pvalue=0,000). Điều này cho thấy Giải trí vẫn 
có mức độ đóng góp tương đối trong việc đo lường SMMAs. Hơn nữa, nếu loại thành phần Giải trí ra khỏi 
thang đo SMMAs thì sẽ làm cho AVE tăng lên nhưng lại làm cho CR và Cronbach’s alpha giảm xuống. Do 
vậy, cân nhắc các chỉ số và giá trị nội dung, nghiên cứu vẫn giữ nguyên thành phần Giải trí trong việc đo 
lường SMMAs. 

Kết quả phân tích cũng cho thấy SMMAs đạt giá trị khi đảm bảo độ tin cậy (CR=0,868, Cronbach’s alpha = 
0,811), đảm bảo giá trị hội tụ (AVE=0,569), đảm bảo giá trị phân biệt (chỉ số HTMT giữa các cặp biến dao 
động từ 0,29 đến 0,787). Kết quả phân tích các biến khác trong mô hình bậc 2 cũng cho thấy đảm bảo độ tin 
cậy (xem Bảng 2). 

 

Bảng 2: Cronbach’s Alpha, CR và AVE  
của các biến nghiên cứu mô hình bậc 2 

Biến Cronbach's Alpha rho_A CR AVE 
AWARE 0,875 0,877 0,923 0,801 
IMAGE 0,801 0,801 0,871 0,628 

PQ 0,882 0,884 0,919 0,739 
SMMAs 0,811 0,823 0,868 0,569 
WTPPP 0,906 0,915 0,935 0,782 

 

Như vậy, các biến trong mô hình đã đảm bảo giá trị thang đo và sẵn sàng cho đánh giá mô hình cấu trúc để 
kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. 

4.2. Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 

Về đa cộng tuyến, kết quả cho thấy giá trị VIF của các cặp (AWARE, PQ) và (IMAGE, PQ) là 1,1356, 
(AWARE, WTPPP) là 1,368, (IMAGE, WTPPP) là 1,460, (PQ, WTPPP) là 1,153 đều nhỏ hơn 3. Điều này 
khẳng định hoàn toàn không có hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình cấu trúc (Hair Jr & cộng sự, 2020). 

Hình 2: Kết quả phân tích PLS Algorithm 

Chỉ số Heterotrait-Monotrait (HTMT) giữa các biến trong mô hình đều thấp hơn 0,8 (0,288 đến 0,703), 
điều đó khẳng định giá trị phân biệt của các biến nghiên cứu (Hair Jr & cộng sự, 2020).

Như vậy, quá trình đánh giá giá trị thang đo cho thấy các biến nghiên cứu bậc 1 đều đảm bảo giá trị thang 
đo.

Đối với biến nghiên cứu bậc 2: Kết quả đánh giá mô hình bậc 2 cho thấy hệ số tải ngoài của hầu hết các 
thành phần của SMMAs đều đạt yêu cầu. Riêng thành phần Giải trí có hệ số tải là 0,663<0,7, tuy nhiên, 
trọng số tải ngoài của thành phần này là 0,202 (T=13,146 và pvalue=0,000). Điều này cho thấy Giải trí vẫn 
có mức độ đóng góp tương đối trong việc đo lường SMMAs. Hơn nữa, nếu loại thành phần Giải trí ra khỏi 
thang đo SMMAs thì sẽ làm cho AVE tăng lên nhưng lại làm cho CR và Cronbach’s alpha giảm xuống. Do 
vậy, cân nhắc các chỉ số và giá trị nội dung, nghiên cứu vẫn giữ nguyên thành phần Giải trí trong việc đo 
lường SMMAs.

Kết quả phân tích cũng cho thấy SMMAs đạt giá trị khi đảm bảo độ tin cậy (CR=0,868, Cronbach’s alpha 
= 0,811), đảm bảo giá trị hội tụ (AVE=0,569), đảm bảo giá trị phân biệt (chỉ số HTMT giữa các cặp biến 
dao động từ 0,29 đến 0,787). Kết quả phân tích các biến khác trong mô hình bậc 2 cũng cho thấy đảm bảo 
độ tin cậy (xem Bảng 2).
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Như vậy, các biến trong mô hình đã đảm bảo giá trị thang đo và sẵn sàng cho đánh giá mô hình cấu trúc 
để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu.

4.2. Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu
Về đa cộng tuyến, kết quả cho thấy giá trị VIF của các cặp (AWARE, PQ) và (IMAGE, PQ) là 1,1356, 

(AWARE, WTPPP) là 1,368, (IMAGE, WTPPP) là 1,460, (PQ, WTPPP) là 1,153 đều nhỏ hơn 3. Điều này 
khẳng định hoàn toàn không có hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình cấu trúc (Hair Jr & cộng sự, 2020).

Bảng 1: Cronbach’s Alpha, CR và AVE  
của các biến nghiên cứu mô hình bậc 1 

Biến Cronbach's Alpha rho_A CR AVE 
AWARE 0,875 0,876 0,923 0,801
CUSTOM 0,796 0,798 0,907 0,830 
ENTER 0,739 0,783 0,882 0,790
IMAGE 0,801 0,799 0,870 0,627 
INTER 0,774 0,788 0,869 0,688

PQ 0,882 0,885 0,919 0,739 
TREND 0,797 0,797 0,908 0,831
WOM 0,781 0,798 0,901 0,819 

WTPPP 0,906 0,919 0,934 0,781
 

Chỉ số Heterotrait-Monotrait (HTMT) giữa các biến trong mô hình đều thấp hơn 0,8 (0,288 đến 0,703), điều 
đó khẳng định giá trị phân biệt của các biến nghiên cứu (Hair Jr & cộng sự, 2020). 

Như vậy, quá trình đánh giá giá trị thang đo cho thấy các biến nghiên cứu bậc 1 đều đảm bảo giá trị thang đo. 

Đối với biến nghiên cứu bậc 2: Kết quả đánh giá mô hình bậc 2 cho thấy hệ số tải ngoài của hầu hết các 
thành phần của SMMAs đều đạt yêu cầu. Riêng thành phần Giải trí có hệ số tải là 0,663<0,7, tuy nhiên, 
trọng số tải ngoài của thành phần này là 0,202 (T=13,146 và pvalue=0,000). Điều này cho thấy Giải trí vẫn 
có mức độ đóng góp tương đối trong việc đo lường SMMAs. Hơn nữa, nếu loại thành phần Giải trí ra khỏi 
thang đo SMMAs thì sẽ làm cho AVE tăng lên nhưng lại làm cho CR và Cronbach’s alpha giảm xuống. Do 
vậy, cân nhắc các chỉ số và giá trị nội dung, nghiên cứu vẫn giữ nguyên thành phần Giải trí trong việc đo 
lường SMMAs. 

Kết quả phân tích cũng cho thấy SMMAs đạt giá trị khi đảm bảo độ tin cậy (CR=0,868, Cronbach’s alpha = 
0,811), đảm bảo giá trị hội tụ (AVE=0,569), đảm bảo giá trị phân biệt (chỉ số HTMT giữa các cặp biến dao 
động từ 0,29 đến 0,787). Kết quả phân tích các biến khác trong mô hình bậc 2 cũng cho thấy đảm bảo độ tin 
cậy (xem Bảng 2). 

 

Bảng 2: Cronbach’s Alpha, CR và AVE  
của các biến nghiên cứu mô hình bậc 2 

Biến Cronbach's Alpha rho_A CR AVE 
AWARE 0,875 0,877 0,923 0,801 
IMAGE 0,801 0,801 0,871 0,628 

PQ 0,882 0,884 0,919 0,739 
SMMAs 0,811 0,823 0,868 0,569 
WTPPP 0,906 0,915 0,935 0,782 

 

Như vậy, các biến trong mô hình đã đảm bảo giá trị thang đo và sẵn sàng cho đánh giá mô hình cấu trúc để 
kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. 

4.2. Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 

Về đa cộng tuyến, kết quả cho thấy giá trị VIF của các cặp (AWARE, PQ) và (IMAGE, PQ) là 1,1356, 
(AWARE, WTPPP) là 1,368, (IMAGE, WTPPP) là 1,460, (PQ, WTPPP) là 1,153 đều nhỏ hơn 3. Điều này 
khẳng định hoàn toàn không có hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình cấu trúc (Hair Jr & cộng sự, 2020). 

Hình 2: Kết quả phân tích PLS Algorithm 

Bảng 1:  
Chỉ số Heterotrait-Monotrait (HTMT) giữa các biến trong mô hình đều thấp hơn 0,8 (0,288 đến 0,703), điều 
đó khẳng định giá trị phân biệt của các biến nghiên cứu (Hair Jr & cộng sự, 2020). 

Như vậy, quá trình đánh giá giá trị thang đo cho thấy các biến nghiên cứu bậc 1 đều đảm bảo giá trị thang đo. 

Đối với biến nghiên cứu bậc 2: Kết quả đánh giá mô hình bậc 2 cho thấy hệ số tải ngoài của hầu hết các 
thành phần của SMMAs đều đạt yêu cầu. Riêng thành phần Giải trí có hệ số tải là 0,663<0,7, tuy nhiên, 
trọng số tải ngoài của thành phần này là 0,202 (T=13,146 và pvalue=0,000). Điều này cho thấy Giải trí vẫn 
có mức độ đóng góp tương đối trong việc đo lường SMMAs. Hơn nữa, nếu loại thành phần Giải trí ra khỏi 
thang đo SMMAs thì sẽ làm cho AVE tăng lên nhưng lại làm cho CR và Cronbach’s alpha giảm xuống. Do 
vậy, cân nhắc các chỉ số và giá trị nội dung, nghiên cứu vẫn giữ nguyên thành phần Giải trí trong việc đo 
lường SMMAs. 

Kết quả phân tích cũng cho thấy SMMAs đạt giá trị khi đảm bảo độ tin cậy (CR=0,868, Cronbach’s alpha = 
0,811), đảm bảo giá trị hội tụ (AVE=0,569), đảm bảo giá trị phân biệt (chỉ số HTMT giữa các cặp biến dao 
động từ 0,29 đến 0,787). Kết quả phân tích các biến khác trong mô hình bậc 2 cũng cho thấy đảm bảo độ tin 
cậy (xem Bảng 2). 

Bảng 2:  
Như vậy, các biến trong mô hình đã đảm bảo giá trị thang đo và sẵn sàng cho đánh giá mô hình cấu trúc để 
kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. 

4.2. Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 

Về đa cộng tuyến, kết quả cho thấy giá trị VIF của các cặp (AWARE, PQ) và (IMAGE, PQ) là 1,1356, 
(AWARE, WTPPP) là 1,368, (IMAGE, WTPPP) là 1,460, (PQ, WTPPP) là 1,153 đều nhỏ hơn 3. Điều này 
khẳng định hoàn toàn không có hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình cấu trúc (Hair Jr & cộng sự, 2020). 

 

Hình 2: Kết quả phân tích PLS Algorithm 

 
 

Đánh giá các quan hệ tác động trong mô hình cấu trúc, kết quả phân tích cho thấy 10/12 giả thuyết trong mô 
hình được chấp nhận với mức ý nghĩa <5%.  

Bảng 3: Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 

Mối quan hệ Trọng số Thống kê T P Values f2 Kết luận 
H1: SMMAs -> AWARE 0,614 17,518 0,000 0,605 Chấp nhận 
H2: SMMAs -> IMAGE 0,639 19,632 0,000 0,690 Chấp nhận 
H3: AWARE -> PQ 0,103 1,652 0,099 0,009 Bác bỏ 

Đánh giá các quan hệ tác động trong mô hình cấu trúc, kết quả phân tích cho thấy 10/12 giả thuyết trong 
mô hình được chấp nhận với mức ý nghĩa <5%. 

Bảng 1:  
Chỉ số Heterotrait-Monotrait (HTMT) giữa các biến trong mô hình đều thấp hơn 0,8 (0,288 đến 0,703), điều 
đó khẳng định giá trị phân biệt của các biến nghiên cứu (Hair Jr & cộng sự, 2020). 

Như vậy, quá trình đánh giá giá trị thang đo cho thấy các biến nghiên cứu bậc 1 đều đảm bảo giá trị thang đo. 

Đối với biến nghiên cứu bậc 2: Kết quả đánh giá mô hình bậc 2 cho thấy hệ số tải ngoài của hầu hết các 
thành phần của SMMAs đều đạt yêu cầu. Riêng thành phần Giải trí có hệ số tải là 0,663<0,7, tuy nhiên, 
trọng số tải ngoài của thành phần này là 0,202 (T=13,146 và pvalue=0,000). Điều này cho thấy Giải trí vẫn 
có mức độ đóng góp tương đối trong việc đo lường SMMAs. Hơn nữa, nếu loại thành phần Giải trí ra khỏi 
thang đo SMMAs thì sẽ làm cho AVE tăng lên nhưng lại làm cho CR và Cronbach’s alpha giảm xuống. Do 
vậy, cân nhắc các chỉ số và giá trị nội dung, nghiên cứu vẫn giữ nguyên thành phần Giải trí trong việc đo 
lường SMMAs. 

Kết quả phân tích cũng cho thấy SMMAs đạt giá trị khi đảm bảo độ tin cậy (CR=0,868, Cronbach’s alpha = 
0,811), đảm bảo giá trị hội tụ (AVE=0,569), đảm bảo giá trị phân biệt (chỉ số HTMT giữa các cặp biến dao 
động từ 0,29 đến 0,787). Kết quả phân tích các biến khác trong mô hình bậc 2 cũng cho thấy đảm bảo độ tin 
cậy (xem Bảng 2). 

Bảng 2:  
Như vậy, các biến trong mô hình đã đảm bảo giá trị thang đo và sẵn sàng cho đánh giá mô hình cấu trúc để 
kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. 

4.2. Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 

Về đa cộng tuyến, kết quả cho thấy giá trị VIF của các cặp (AWARE, PQ) và (IMAGE, PQ) là 1,1356, 
(AWARE, WTPPP) là 1,368, (IMAGE, WTPPP) là 1,460, (PQ, WTPPP) là 1,153 đều nhỏ hơn 3. Điều này 
khẳng định hoàn toàn không có hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình cấu trúc (Hair Jr & cộng sự, 2020). 

Hình 2:  
Đánh giá các quan hệ tác động trong mô hình cấu trúc, kết quả phân tích cho thấy 10/12 giả thuyết trong mô 
hình được chấp nhận với mức ý nghĩa <5%.  

 

Bảng 3: Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 
Mối quan hệ Trọng số Thống kê T P Values f2 Kết luận 

H1: SMMAs -> AWARE 0,614 17,518 0,000 0,605 Chấp nhận 
H2: SMMAs -> IMAGE 0,639 19,632 0,000 0,690 Chấp nhận 
H3: AWARE -> PQ 0,103 1,652 0,099 0,009 Bác bỏ 
H4: IMAGE -> PQ 0,300 5,360 0,000 0,077 Chấp nhận 
H5: AWARE -> WTPPP 0,086 1,898 0,058 0,007 Bác bỏ 
H6: IMAGE -> WTPPP 0,325 6,690 0,000 0,101 Chấp nhận 
H7: PQ -> WTPPP 0,258 6,314 0,000 0,079 Chấp nhận 

 

Cụ thể, kết quả phân tích cho giả thuyết H1 cho thấy SMMAs tác động mạnh đến nhận thức của người tiêu 
dùng về thương hiệu, tương ứng với trọng số chuẩn hóa là 0,614, pvalue=0,000, f2=0,605, R2 của nhận thức 
thương hiệu là 0,377 cho thấy SMMAs giải thích được 37,7% biến thiên của nhận thức thương hiệu. 

Giả thuyết H2 được chấp nhận, kết quả cho thấy SMMAs tác động mạnh đến hình ảnh thương hiệu, và giải 
thích được 40,8% biến thiên của hình ảnh thương hiệu. 

Tương tự, giả thuyết H4, H6 đều được chấp nhận với mức ý nghĩa <5%. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy 
hình ảnh thương hiệu có tác động đến chất lượng cảm nhận và WTPPP, tương ứng với trọng số chuẩn hóa là 
0,3 và 0,325. 

Cụ thể, kết quả phân tích cho giả thuyết H1 cho thấy SMMAs tác động mạnh đến nhận thức của người 
tiêu dùng về thương hiệu, tương ứng với trọng số chuẩn hóa là 0,614, pvalue=0,000, f2=0,605, R2 của nhận 
thức thương hiệu là 0,377 cho thấy SMMAs giải thích được 37,7% biến thiên của nhận thức thương hiệu.

Giả thuyết H2 được chấp nhận, kết quả cho thấy SMMAs tác động mạnh đến hình ảnh thương hiệu, và 
giải thích được 40,8% biến thiên của hình ảnh thương hiệu.

Tương tự, giả thuyết H4, H6 đều được chấp nhận với mức ý nghĩa <5%. Kết quả phân tích dữ liệu cho 
thấy hình ảnh thương hiệu có tác động đến chất lượng cảm nhận và WTPPP, tương ứng với trọng số chuẩn 
hóa là 0,3 và 0,325.

Kết quả phân tích dữ liệu cũng chứng minh tác động nhỏ, tích cực của chất lượng cảm nhận đến WTPPP. 
Điều này đồng nghĩa với việc các giả thuyết H7 cũng được chấp nhận với mức ý nghĩa < 5%.
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Phân tích Blindfolding, ta tính được:

Bảng 1:  
Chỉ số Heterotrait-Monotrait (HTMT) giữa các biến trong mô hình đều thấp hơn 0,8 (0,288 đến 0,703), điều 
đó khẳng định giá trị phân biệt của các biến nghiên cứu (Hair Jr & cộng sự, 2020). 

Như vậy, quá trình đánh giá giá trị thang đo cho thấy các biến nghiên cứu bậc 1 đều đảm bảo giá trị thang đo. 

Đối với biến nghiên cứu bậc 2: Kết quả đánh giá mô hình bậc 2 cho thấy hệ số tải ngoài của hầu hết các 
thành phần của SMMAs đều đạt yêu cầu. Riêng thành phần Giải trí có hệ số tải là 0,663<0,7, tuy nhiên, 
trọng số tải ngoài của thành phần này là 0,202 (T=13,146 và pvalue=0,000). Điều này cho thấy Giải trí vẫn 
có mức độ đóng góp tương đối trong việc đo lường SMMAs. Hơn nữa, nếu loại thành phần Giải trí ra khỏi 
thang đo SMMAs thì sẽ làm cho AVE tăng lên nhưng lại làm cho CR và Cronbach’s alpha giảm xuống. Do 
vậy, cân nhắc các chỉ số và giá trị nội dung, nghiên cứu vẫn giữ nguyên thành phần Giải trí trong việc đo 
lường SMMAs. 

Kết quả phân tích cũng cho thấy SMMAs đạt giá trị khi đảm bảo độ tin cậy (CR=0,868, Cronbach’s alpha = 
0,811), đảm bảo giá trị hội tụ (AVE=0,569), đảm bảo giá trị phân biệt (chỉ số HTMT giữa các cặp biến dao 
động từ 0,29 đến 0,787). Kết quả phân tích các biến khác trong mô hình bậc 2 cũng cho thấy đảm bảo độ tin 
cậy (xem Bảng 2). 

Bảng 2:  
Như vậy, các biến trong mô hình đã đảm bảo giá trị thang đo và sẵn sàng cho đánh giá mô hình cấu trúc để 
kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. 

4.2. Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 

Về đa cộng tuyến, kết quả cho thấy giá trị VIF của các cặp (AWARE, PQ) và (IMAGE, PQ) là 1,1356, 
(AWARE, WTPPP) là 1,368, (IMAGE, WTPPP) là 1,460, (PQ, WTPPP) là 1,153 đều nhỏ hơn 3. Điều này 
khẳng định hoàn toàn không có hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình cấu trúc (Hair Jr & cộng sự, 2020). 

Hình 2:  
Đánh giá các quan hệ tác động trong mô hình cấu trúc, kết quả phân tích cho thấy 10/12 giả thuyết trong mô 
hình được chấp nhận với mức ý nghĩa <5%.  

Bảng 3:  
Cụ thể, kết quả phân tích cho giả thuyết H1 cho thấy SMMAs tác động mạnh đến nhận thức của người tiêu 
dùng về thương hiệu, tương ứng với trọng số chuẩn hóa là 0,614, pvalue=0,000, f2=0,605, R2 của nhận thức 
thương hiệu là 0,377 cho thấy SMMAs giải thích được 37,7% biến thiên của nhận thức thương hiệu. 

Giả thuyết H2 được chấp nhận, kết quả cho thấy SMMAs tác động mạnh đến hình ảnh thương hiệu, và giải 
thích được 40,8% biến thiên của hình ảnh thương hiệu. 

Tương tự, giả thuyết H4, H6 đều được chấp nhận với mức ý nghĩa <5%. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy 
hình ảnh thương hiệu có tác động đến chất lượng cảm nhận và WTPPP, tương ứng với trọng số chuẩn hóa là 
0,3 và 0,325. 

Kết quả phân tích dữ liệu cũng chứng minh tác động nhỏ, tích cực của chất lượng cảm nhận đến WTPPP. 
Điều này đồng nghĩa với việc các giả thuyết H7 cũng được chấp nhận với mức ý nghĩa < 5%. 

Phân tích Blindfolding, ta tính được: 

𝑄𝑄��������� =�,�����,������,��� = 0,05. 

𝑄𝑄������������ =�,�����,������,��� = 0,07. 

𝑄𝑄��������� =�,�����,������,��� = 0,056. 

Như vậy, hình ảnh thương hiệu có tương quan dự báo nhỏ đối với chất lượng cảm nhận. Đồng thời, hình 
ảnh thương hiệu và chất lượng cảm nhận có tương quan dự báo nhỏ đối với WTPPP của người tiêu dùng.

Có 02 giả thuyết chưa được hỗ trợ của dữ liệu ở mức ý nghĩa 5% giả thuyết H3 và H5 về tác động của 
nhận thức thương hiệu đối với chất lượng cảm nhận và WTPPP của người tiêu dùng, tương ứng với giá trị 
p-value lần lượt là 0,099 và 0,058. 

R2 của WTPPP là 0,278, cho thấy các biến trong mô hình giải thích được 27,8% sự thay đổi của WTPPP 
của người tiêu dùng.

5. Thảo luận và hàm ý
Thứ nhất, nghiên cứu đã góp phần khẳng định tác động tích cực của SMMAs đến kiến thức thương hiệu 

đã được chứng minh ở nhiều nghiên cứu trước như Godey & cộng sự (2016), Khan & cộng sự (2019),... Kết 
luận này được khẳng định ở bối cảnh nghiên cứu trên nhiều loại hàng hóa khác nhau, từ những hàng hóa 
thông thường cho đến những loại hàng hóa xa xỉ. Điều này cho thấy tác động của SMMAs đến kiến thức 
thương hiệu là rất rõ ràng và khá chắc chắn, hầu như không thay đổi theo bối cảnh nghiên cứu.

Thứ hai, nghiên cứu cho thấy tác động tích cực của hình ảnh thương hiệu đến chất lượng cảm nhận, phù 
hợp với khẳng định của một số nghiên cứu trước như Severi & Ling (2013), Suhud & cộng sự (2022). Tuy 
nhiên, nghiên cứu không tìm thấy tác động của nhận thức thương hiệu đến chất lượng cảm nhận và sự sẵn 
lòng chi trả cao hơn. Kết quả này không tương thích với nghiên cứu của Chi & cộng sự (2009), Rahmawan 
& Suwitho (2020), Anselmsson & cộng sự (2014), Gao & Choy (2019),... Điều này có thể giải thích là do sự 
phát triển của SM ở Việt Nam khá nhanh, nên người tiêu dùng dễ nhìn thấy quảng cáo của thương hiệu, có 
thể nhớ và nhận diện được thương hiệu là bình thường. Nhưng điều đó chưa đủ để họ có đánh giá tích cực về 
chất lượng sản phẩm, và WTPPP. Ngoài ra, quảng cáo trên SM vốn chứa đựng nhiều rủi ro, nên người tiêu 
dùng Việt Nam cần nhiều thông tin hơn về thương hiệu thì mới có thể quyết định chi trả thêm cho thương 
hiệu. Các thông tin này thuộc nội hàm của khái niệm hình ảnh thương hiệu. Điều đó giải thích tại sao trong 
bối cảnh nghiên cứu ở Việt Nam, hình ảnh thương hiệu có tác động đến chất lượng cảm nhận và WTPPP cho 
sản phẩm trong quảng cáo trên SM, nhưng nhận thức thương hiệu thì không. Ngoài ra, việc người tiêu dùng 
có thể nhớ về thương hiệu, nhận diện được thương hiệu chưa chắc xuất phát từ ấn tượng tích cực với thương 
hiệu trước đó (có thể từ một trải nghiệm không như ý). Do vậy, chưa đủ cơ sở để khẳng định tác động tích 
cực của nhận thức thương hiệu đến chất lượng cảm nhận.

Thứ ba, nghiên cứu đã giải thích được cách thức SMMAs tác động đến WTPPP của người tiêu dùng. Cụ 
thể, các nội dung, thông điệp từ quảng cáo sẽ hình thành nên những liên kết thương hiệu trong trí nhớ người 
tiêu dùng (hình ảnh thương hiệu), bao gồm cả những thuộc tính sản phẩm, lợi ích sản phẩm,... từ đó đưa ra 
những cảm nhận về chất lượng sản phẩm, và tác động đến WTPPP. Cơ chế này chưa được giải thích rõ ràng 
từ các nghiên cứu trước. Các nghiên cứu trước chủ yếu sử dụng tài sản thương hiệu để giải thích tác động 
của SMMAs đến WTPPP của người tiêu dùng.

Kết quả nghiên cứu cũng đã gợi ý một số hàm ý quản trị. Để tác động tích cực đến WTPPP đối với sản 
phẩm/dịch vụ của người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh SM, SMMAs của doanh nghiệp phải tăng cường 
hình ảnh thương hiệu, thuyết phục họ về chất lượng sản phẩm/dịch vụ. Thứ nhất, để thu hút người xem nhằm 
tăng hình ảnh thương hiệu, SMMAs của các doanh nghiệp phải ít nhất phải đảm bảo đem đến những thông 
tin cập nhật (xu thế) cho người xem, tạo được viral trên SM, tạo điều kiện thuận lợi kích thích tương tác 
giữa người xem và doanh nghiệp (tương tác) để thu hút họ quan tâm đến thương hiệu, tìm hiểu thông tin về 
thương hiệu. Hiện nay, marketing trải nghiệm cũng thường được các nhãn hàng sử dụng, khá hiệu quả trong 
việc tăng kiến thức, hình ảnh của thương hiệu thông qua hoạt động trải nghiệm trực tiếp sử dụng sản phẩm/
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dịch vụ của khách hàng. Thứ hai, để tăng chất lượng cảm nhận, thông điệp truyền tải của tiếp thị phải nhấn 
mạnh đến chất lượng, uy tín của thương hiệu. Hoạt động này hầu hết các quảng cáo hiện nay đều hướng đến. 
Các thương hiệu cũng cần chú ý đến thiết kế nội dung phù hợp trong từng giai đoạn của quá trình tiếp cận 
khách hàng, phù hợp với nhu cầu thông tin của người xem. Thứ ba, SMMAs cũng cần chú ý đến yếu tố giải 
trí cho người xem, tạo điều kiện để họ có thể chia sẻ và đồng sáng tạo nội dung cùng thương hiệu cũng là 
cách thông minh tạo được gắn kết tích cực của người tiêu dùng với khách hàng, với thương hiệu.

Tóm lại, nghiên cứu đã có những đóng góp nhất định về mặt thực tiễn và lý thuyết. Kết quả nghiên cứu 
góp phần giải thích sâu hơn phản ứng về giá của người dùng đối với chiến dịch tiếp thị của doanh nghiệp 
trên SM, trong bối cảnh thị trường mới nổi như ở Việt Nam. Mặc dù vậy, nghiên cứu cũng có những hạn chế 
nhất định. Nghiên cứu chủ yếu quan tâm đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi, chưa chú ý đến những nhóm 
tuổi khác. Bên cạnh đó, do nghiên cứu khảo sát trong điều kiện dịch Covid bùng phát nên tỷ lệ đáp viên chưa 
cân đối giữa các vùng miền khác nhau trên cả nước. Ngoài ra, chưa đánh giá được liệu có sự khác biệt trong 
cách phản ứng của khách hàng đối với SMMAs giữa các loại sản phẩm khác nhau. Đồng thời, nghiên cứu 
được thực hiện trên nhiều thương hiệu khác nhau nên giải pháp đưa ra còn khá chung. Đó là những hạn chế 
của nghiên cứu này nhưng cũng là những gợi ý cho hướng nghiên cứu tiếp theo. Các nghiên cứu tiếp theo 
có thể kiểm chứng các mối quan hệ giữa các loại thương hiệu khác nhau (xa xỉ, bình dân), so sánh kết quả, 
đồng thời đưa ra các hàm ý quản trị cụ thể và sát với thương hiệu hơn.

Lời thừa nhận/Cảm ơn: Bài báo được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED).
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Tóm tắt:
Nghiên cứu này xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu về mối quan hệ giữa sự hiện diện xã 
hội, sự đắm chìm, gắn kết quảng cáo và đánh giá quảng cáo TikTok dựa trên mô hình Kích thích 
- Quá trình - Phản hồi. Mô hình cấu trúc tuyến tính bình phương nhỏ nhất từng phần với phần 
mềm SmartPLS được sử dụng. Kết quả phân tích dựa trên 290 mẫu khảo sát tại Thành phố Hồ Chí 
Minh đã chỉ ra rằng sự hiện diện xã hội và đắm chìm tác động đáng kể đến gắn kết quảng cáo và 
sự gắn kết này tác động tích cực đến đánh giá quảng cáo TikTok. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã 
chỉ ra gắn kết quảng cáo là yếu tố trung gian quan trọng trong mối quan hệ giữa các kích thích 
quảng cáo như sự hiện diện xã hội, đắm chìm và đánh giá quảng cáo. Kết quả nghiên cứu này có 
ý nghĩa quan trọng đối với các tổ chức quảng cáo để thu hút và duy trì khách hàng tiềm năng, từ 
đó, tăng khả năng gắn kết của họ.
Từ khóa: Sự hiện diện xã hội, sự đắm chìm, gắn kết quảng cáo, đánh giá quảng cáo, TikTok
Mã JEL: M10, M31, M37

Evaluating TikTok advertising: a SOR approach
Abstract:
Drawing on the SOR model approach, this study proposes and tests a research model on the 
impacts of social presence and immersion on TikTok advertising engagement and then TikTok 
advertising evaluation. Partial least squares linear structural model (PLS-SEM) with SmartPLS 
software is used. Based on 290 survey samples in Ho Chi Minh City, the analysis results show 
that social presence and immersion significantly influence advertising engagement, and this 
engagement has a positive impact on advertising evaluation. In addition, the findings also reveal 
that advertising engagement is an important mediator in the relationships between advertising 
stimuli such as social presence, immersion, and advertising evaluation. The results of this study 
provide important implications for advertising organizations to attract and retain potential 
customers, thereby increasing their engagement.
Keywords: Social presence, immersion, advertising engagement, advertising evaluation, TikTok
JEL Codes: M10, M31, M37
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1. Giới thiệu
Cùng với sự xuất hiện của phương tiện truyền thông xã hội, nền tảng video trực tuyến đã gia tăng nhanh 

chóng trên toàn cầu và ảnh hưởng chưa từng có đối với cuộc sống hàng ngày, tác động đến cách mọi người 
giao tiếp, tiếp nhận và chia sẻ thông tin. Theo một báo cáo gần đây của Statista (2020), khoảng 27% người 
dùng đã xem video trực tuyến hơn 10 giờ mỗi tuần và người xem video trực tuyến chiếm 83,3% người dùng 
Internet ở Hoa Kỳ, trong khi tỷ lệ này cao tới 92% ở Trung Quốc. Với độ dài video ngắn và nội dung đáng 
kể bao gồm các yếu tố như âm nhạc, hiệu ứng hình ảnh và chủ đề đa dạng liên quan nhiều khía cạnh của 
cuộc sống hàng ngày chẳng hạn như làm đẹp và trang điểm, giáo dục, nấu ăn, du lịch, chăm sóc sức khỏe 
và công nghệ, TikTok đang trở thành một trong những nền tảng thu hút lượng người dùng lớn (Wang, 2020; 
Wright, 2017). Quảng cáo TikTok đã trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái của TikTok (Yang & 
Ha, 2021) và mang lại cơ hội lớn cho các doanh nghiệp bằng cách tạo điều kiện tương tác, chia sẻ thông tin, 
đưa ra các đề xuất mua hàng cho cá nhân và tạo thông tin truyền miệng giữa các bên liên quan về các sản 
phẩm và dịch vụ (Yang & cộng sự, 2017).

Quảng cáo giúp người tiêu dùng hiểu các lợi ích chức năng của sản phẩm/ dịch vụ và tạo ra trải nghiệm 
về cảm xúc (Zarantonello & cộng sự, 2013) nên người tiêu dùng sẽ có mức nhận biết và nhớ lại nhiều hơn. 
Mặc dù có vài nghiên cứu về quảng cáo video trực tuyến/ trên mạng xã hội, các nghiên cứu quan tâm đến 
giải trí, thông tin, sự kích thích và uy tín có ảnh hưởng mua sắm đến thái độ mua hàng (Yang & cộng sự, 
2017), song các kích thích được đề cập một cách chung chung. Ngoài ra, Wang (2020) chỉ mới dừng ở việc 
xem xét sự đắm chìm (immersion) và sự hiện diện xã hội (social presence) như yếu tố chính trong mối liên 
hệ giữa sử dụng hài hước và ý định áp dụng để hiểu và cải thiện trải nghiệm người dùng cũng như thuyết 
phục việc áp dụng công nghệ mới, chứ chưa xem xét các khía cạnh này ở dạng kích thích giúp ích gì trong 
việc tạo ra gắn kết người dùng. Trong nghiên cứu này, với cách tiếp cận theo mô hình SOR, đắm chìm và sự 
hiện diện xã hội được xem như các kích thích để xác định kích thích và vai trò của nó trong việc thúc đẩy 
sự gắn kết của khách hàng với quảng cáo. Điều này có ý nghĩa đối với việc phát triển sản phẩm, xây dựng 
thương hiệu, trải nghiệm bán lẻ/ dịch vụ, áp dụng công nghệ mới (quảng cáo TikTok) như Cowan & Ketron 
(2019) đã đề xuất. Tìm hiểu về cơ chế hình thành lên đánh giá tích cực quảng cáo hiện nay còn hạn chế, đặc 
biệt mỗi video dạng ngắn như TikTok càng chưa thấy. Do đó, chúng tôi đề xuất rằng việc gắn kết với quảng 
cáo TikTok sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá quảng cáo đó. Qua đó, cũng giúp tìm hiểu xem liệu rằng các 
kích thích quảng cáo như sự đắm chìm, sự hiện diện xã hội có giải thích được đánh giá tích cực quảng cáo 
thông qua việc người dùng gắn kết, tương tác với quảng cáo TikTok. 

2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu
2.1. Quảng cáo TikTok 
Quảng cáo video dạng ngắn là một trong những cách hiệu quả để thu hút khách hàng tiềm năng cũng như 

duy trì sự chú ý của khách hàng hiện tại (Nasir & cộng sự, 2021) thông qua tương tác trên mạng xã hội bao 
gồm đăng bài, thích, chia sẻ và bình luận (Alalwan, 2018). Cơ chế định hướng, chủ động đề xuất nội dung 
cho người dùng dựa trên sở thích cá nhân và đặc điểm nhân khẩu học đã làm tăng trải nghiệm cho người 
dùng TikTok (Zhao & Wagner 2022). Wang (2020) đã chỉ ra các trải nghiệm độc đáo của môi trường video 
dạng ngắn gồm sự đắm chìm, sự hiện diện, sự chân thật, và tính giải trí và những yếu tố này thúc đẩy dự định 
sử dụng TikTok của người dùng. Trong nghiên cứu này, hai đặc tính gồm đắm chìm và sự hiện diện xã hội 
xem như các kích thích tạo ra thành công chưa từng có của quảng cáo TikTok để thu hút và giữ chân người 
dùng thông qua việc tạo ra các gắn kết quảng cáo và đánh giá tích cực quảng cáo để giúp phát triển các chiến 
lược hiệu quả. Hơn nữa, việc sử dụng mạng xã hội để quảng bá và truyền thông là để định hình quá trình ra 
quyết định của người tiêu dùng (Tuten & Solomon, 2017), mà quảng cáo TikTok được xem như một công 
nghệ mới được giới thiệu trong thời gian gần đây nên cần được kiểm tra lại bằng cách đánh giá theo từng 
ngữ cảnh cụ thể. Thông qua cách tiếp cận SOR, nghiên cứu này làm nổi bật các kích thích trải nghiệm quan 
trọng trong việc thúc đẩy sự tương tác của người tiêu dùng để thu hút các đánh giá tích cực cho quảng cáo, 
đặc biệt là đối với các quảng cáo TikTok video ngắn.

2.2. Mô hình SOR
Từ cách tiếp cận tâm lý học môi trường của Mehrabian & Russell (1974) gọi là Stimulus-Organism-

Response (S-O-R). Trong bối cảnh marketing, Donovan & Rossiter (1982) khởi xướng, mô hình SOR đề 
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xuất rằng các đặc điểm của môi trường (Kích thích - Stimulus) có thể gợi ra trạng thái nhận thức (Quá trình 
- Organism), dẫn đến phản ứng của người tiêu dùng (Phản hồi - Response). Theo khuôn khổ của mô hình 
SOR, một cá nhân sẽ hình thành quá trình phản ứng tâm lý có ý thức hoặc vô thức được tạo ra bởi sự kích 
thích của các yếu tố môi trường bên ngoài và sau đó thúc đẩy con người thực hiện các phản ứng hành vi phù 
hợp. Trong môi trường trực tuyến, người dùng thường xuyên phải tương tác liên tục với hệ thống. Các yếu 
tố kỹ thuật của hệ thống hoạt động như một loại kích thích môi trường trực tuyến ảnh hưởng đến trạng thái 
bên trong của người dùng. Do đó, nghiên cứu này coi các tính năng của quảng cáo TikTok video dạng ngắn 
là tác nhân kích thích và được thiết kế với mục đích tạo ra nhu cầu động lực của người dùng cũng như ảnh 
hưởng đến trạng thái tâm lý của họ (Huotari & Hamari 2017). Sử dụng khung SOR như một lý thuyết tổng 
quát trong nghiên cứu này là phù hợp vì nó cung cấp một cái nhìn cấu trúc về làm thế nào trải nghiệm đắm 
chìm và hiện diện xã hội như (các tác nhân kích thích) ảnh hưởng đến cảm nhận tính giải trí, cảm xúc, sự 
tiêu khiển, tính chân thực, tính mới, tính tương tác của quảng cáo TikTok (Quá trình), từ đó là tăng sự yêu 
thích/thái độ/đánh giá đối với quảng cáo TikTok (Kết quả). 

2.3. Giả thuyết nghiên cứu 
2.3.1. Mối quan hệ giữa sự hiện diện xã hội và gắn kết quảng cáo TikTok
Sự hiện diện xã hội là một thuật ngữ chỉ quan hệ trong môi trường giao tiếp trung gian, đề cập đến cảm 

giác tương tác xã hội của một cá nhân nào đó với những người dùng khác thông qua các thiết bị thông minh 
(Biocca, 1997). Hiện diện xã hội được nhấn mạnh là đặc tính quan trọng của video dạng ngắn trong môi 
trường truyền thông xã hội vì tăng được kết nối cho các người dùng với nhau (Wang, 2020). Giao tiếp dựa 
trên video (như TikTok) được cho là có khả năng truyền tải sự hiện diện xã hội nhiều hơn (Shin, 2017). 
Wang (2020) khẳng định rằng sự hiện diện xã hội tác động tích cực đến ý định chấp nhận sử dụng video như 
TikTok. Những trải nghiệm hiện diện xã hội của người dùng như tìm kiếm, lồng tiếng, phát trực tiếp video 
dạng ngắn như TikTok sử dụng như quảng cáo, nguồn thông tin giúp dự đoán chấp nhận và tiếp tục sử dụng 
(Song & cộng sự, 2021). Dưới lăng kính lý thuyết SOR, chúng tôi lập luận rằng vận dụng một số đặc tính 
của TikTok video dạng ngắn như cảm giác có nhiều người cùng tham gia, phát trực tiếp, thích, chia sẻ thông 
tin có thể tạo ra và nâng cao cảm giác hiện diện xã hội, từ đó làm tăng cảm giác nhúng mình vào nền tảng 
ảo cũng như hệ sinh thái của nó. Do vậy, sự hiện diện xã hội của người dùng càng cao thì sự gắn kết quảng 
cáo TikTok sẽ càng lớn. Chính vì vậy, giả thuyết nghiên cứu được đề xuất như sau: 

H1: Sự hiện diện xã hội ảnh hưởng tích cực đến gắn kết quảng cáo TikTok.
2.3.2. Mối quan hệ giữa đắm chìm và gắn kết quảng cáo TikTok 
Theo Witmer & Singer (1998), đắm chìm là một trạng thái tâm lý đặc trưng bởi việc nhận thức bản thân 

được bao bọc và tương tác với một môi trường cung cấp một dòng kích thích và trải nghiệm liên tục gồm 
được tham gia, bị cuốn vào và bị say mê bởi một dòng kích thích ảo liên tục (Grinberg & cộng sự, 2014). 
Các video dạng ngắn trên TikTok đang thu hút người dùng và được họ chấp nhận dùng, yêu thích và đắm 
chìm (Wang, 2020). TikTok phân tích thông tin và đề xuất các video có liên quan đến sở thích của người 
dùng khiến họ khám phá liên tục các nội dung mới làm cho người dùng càng đắm chìm trong đó (Zhang & 
cộng sự, 2019). Các quảng cáo được nhúng vào TikTok đã khiến người dùng tương tác với video hoặc gửi tin 
nhắn riêng tư, tag bạn bè theo dõi tạo yêu thích của những người này giúp tăng cường tương tác và gắn kết 
(Meng & Leung, 2021). Dựa trên lý thuyết SOR, chúng tôi lập luận rằng sự đắm chìm với các video TikTok 
sẽ tác động đến sự gắn kết quảng cáo của TikTok. Chính vì thế, nghiên cứu đề xuất giả thuyết sau đây: 

H2: Sự đắm chìm ảnh hưởng tích cực đến gắn kết quảng cáo TikTok.
2.3.3. Mối quan hệ giữa gắn kết quảng cáo TikTok và đánh giá quảng cáo Titok
Nghiên cứu của Norris & Colman (1992) đã cho rằng cùng một tài nguyên, cùng một thông điệp đến cùng 

một thời điểm khác nhau tạo ra các hiệu ứng khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh mà thông điệp được truyền 
đi. Cũng như sử dụng phương tiện truyền thông xã hội trên các nền tảng khác nhau như Facebook, LinkedIn, 
cũng như TikTok mang đến cho người dùng những cảm xúc khác nhau. Do đó, theo Voorveld & cộng sự 
(2018), nếu các hoạt động quảng cáo được thiết lập phù hợp và nhúng vào trong các phương tiện truyền 
thông xã hội, có thể được người dùng đánh giá tích cực (Voorveld & Valkenburg 2015). Từ đó, người dùng 
sẽ sẵn sàng tham gia và tương tác với các tin có nội dung phù hợp nhất với nhu cầu của họ trên nền tảng cụ 
thể đó (Buzeta & cộng sự, 2020). Do đó, nhóm tác giả đề xuất giả thuyết nghiên cứu sau:
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H3: Gắn kết quảng cáo TikTok ảnh hưởng tích cực đến đánh giá quảng cáo TikTok
2.3.4. Gắn kết quảng cáo là trung gian giữa các kích thích quảng cáo và đánh giá quảng cáo TikTok
Nghiên cứu marketing trong môi trường ảo cho thấy việc sử dụng mạng xã hội để quảng bá và truyền 

thông giúp định hình quá trình ra quyết định của người tiêu dùng (Tuten & Solomon 2017). Qua đó, các 
nghiên cứu trước đây nhấn mạnh hai đặc tính của truyền thông xã hội gồm đắm chìm, sự hiện diện xã hội 
dùng để tạo động lực cho các trải nghiệm ảo quan trọng ảnh hưởng đến thái độ, hành vi của người tiêu dùng 
(Tian & cộng sự, 2022; Wang, 2020). Dòng nghiên cứu này đã được phát triển sâu hơn đối với video dạng 
ngắn và chỉ ra người dùng sẽ hòa mình trong môi trường ảo để trải nghiệm như môi trường thật với những 
người khác xung quanh như các tác nhân kích thích sự gắn kết với các nội dung của video dạng ngắn (Wang, 
2020). Theo đó, Voorveld & cộng sự (2018) chứng minh gắn kết với quảng cáo trên phương tiện truyền 
thông xã hội có khả năng dự đoán hiệu quả quảng cáo trên mạng xã hội. Thừa hưởng các kết quả nghiên cứu 
trên và dựa vào khung phân tích SOR, vai trò trung gian của gắn kết quảng cáo được đề nghị để giải thích 
sự ảnh hưởng của sự đắm chìm và sự hiện diện xã hội lên đánh giá quảng cáo TikTok video dạng ngắn. Từ 
đó, hai giả thuyết sau đây được nhóm tác giả đề xuất:

H4a: Gắn kết quảng cáo đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa kích thích đắm chìm và đánh 
giá quảng cáo TikTok.

H4b: Gắn kết quảng cáo đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa kích thích sự hiện diện xã hội 
và đánh giá quảng cáo TikTok.

Để hiểu quá trình có được đánh giá quảng cáo TikTok được diễn ra như thế nào qua mô hình khái niệm 
trình bày trong Hình 1.  
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Ghi chú:                     Mô hình cấu trúc;                     Mô hình đo lường 

3. Phương pháp nghiên cứu và thu thập số liệu 
3.1. Thang đo các biến quan sát 

Các thang đo lường của các biến nghiên cứu trong nghiên cứu này kế thừa từ các nghiên cứu trước đây. 
Các kích thích của người dùng trên ứng dụng TikTok bao gồm hai biến tiềm ẩn là sự hiện diện xã hội 
(4 biến quan sát) và đắm chìm (6 biến quan sát) dựa trên nghiên cứu của Wang (2020). Gắn kết quảng 
cáo với TikTok được đo lường bằng thang đo lường bậc cao dạng kết quả - kết quả với 8 thành phần 
bậc một, gồm: Giải trí, Cảm xúc tiêu cực liên quan đến nền tảng, Thời gian vui chơi, Kích thích, Nhận 
dạng, Sử dụng thực tế, Tương tác xã hội, Chủ đề (Voorveld & cộng sự, 2018). Thang đo đánh giá quảng 
cáo gồm 4 biến quan sát dựa trên nghiên cứu của Smit & cộng sự (2006) và thang đo này cũng được sử 
dụng bởi Voorveld & cộng sự (2018). Thang đo Likert 7 mức độ từ 1 đến 7 (từ Hoàn toàn không đồng 
ý đến Hoàn toàn đồng ý) được sử dụng trong bảng câu hỏi mang lại độ tin cậy và giá trị phân biệt cao 
(Preston & Colman 2000). Do các thang đo lường được kế thừa từ các nghiên cứu nước ngoài nên chúng 
được chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt và được điều chỉnh câu từ thông qua thảo luận nhóm với 
5 nghiên cứu sinh để đảm bảo dễ hiểu và phù hợp với bối cảnh nghiên cứu. Bảng câu hỏi nghiên cứu sơ 
bộ đã được thực hiện với 10 sinh viên đã sử dụng TikTok để điều chỉnh thang đo giúp cho người được 
khảo sát hiểu rõ nội dung bảng câu hỏi.  

3.2. Thiết lập môi trường và thu thập dữ liệu 

Theo GlobalWebIndex (2020), phần lớn người dùng TikTok ở độ tuổi dưới 30, trong đó 41% người 
dùng TikTok ở độ tuổi từ 16 đến 24. Theo Iris (2020), có 63% người dùng TikTok có độ tuổi từ 13 đến 
29 tuổi. Vì vậy, nhóm nghiên cứu xác định sinh viên các trường đại học, cao đẳng và nhân viên văn 
phòng có độ tuổi từ 18 đến 35 là đối tượng chính để thu thập dữ liệu. Quá trình thu thập dữ liệu bằng 
hai cách: (1) Bảng câu hỏi được in sẵn và khảo sát trực tiếp sinh viên và nhân viên văn phòng tại Thành 
phố Hồ Chí Minh và (2) sử dụng trang tính Google Form để lập bảng câu hỏi và gửi đi thông qua các 
trang mạng xã hội và email. Dữ liệu được thu thập từ tháng 01 đến tháng 02 năm 2021. Qua quá trình 
thu thập, kiểm tra và làm sạch dữ liệu, có 290 bảng câu hỏi được xác định là có thể sử dụng được. Dữ 
liệu cho thấy phần lớn người được hỏi có giới tính là nữ (59,7%), phần lớn có độ tuổi dưới 25 (73,6%). 
Đa phần là sinh viên (42,3%), đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh (86,0%), mức thu nhập dưới 
5 triệu đồng chiếm tỷ trọng cao (54%). 

4. Kết quả nghiên cứu 
Nghiên cứu sử dụng mô hình phương trình cấu trúc bình phương bé nhất từng phần (PLS-SEM) vì một 
số lý do sau. Trước hết, PLS-SEM phù hợp để kiểm định những mô hình phức tạp, có sử dụng biến ẩn 

3. Phương pháp nghiên cứu và thu thập số liệu
3.1. Thang đo các biến quan sát
Các thang đo lường của các biến nghiên cứu trong nghiên cứu này kế thừa từ các nghiên cứu trước đây. 

Các kích thích của người dùng trên ứng dụng TikTok bao gồm hai biến tiềm ẩn là sự hiện diện xã hội (4 
biến quan sát) và đắm chìm (6 biến quan sát) dựa trên nghiên cứu của Wang (2020). Gắn kết quảng cáo với 
TikTok được đo lường bằng thang đo lường bậc cao dạng kết quả - kết quả với 8 thành phần bậc một, gồm: 
Giải trí, Cảm xúc tiêu cực liên quan đến nền tảng, Thời gian vui chơi, Kích thích, Nhận dạng, Sử dụng thực 
tế, Tương tác xã hội, Chủ đề (Voorveld & cộng sự, 2018). Thang đo đánh giá quảng cáo gồm 4 biến quan sát 
dựa trên nghiên cứu của Smit & cộng sự (2006) và thang đo này cũng được sử dụng bởi Voorveld & cộng sự 
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(2018). Thang đo Likert 7 mức độ từ 1 đến 7 (từ Hoàn toàn không đồng ý đến Hoàn toàn đồng ý) được sử 
dụng trong bảng câu hỏi mang lại độ tin cậy và giá trị phân biệt cao (Preston & Colman 2000). Do các thang 
đo lường được kế thừa từ các nghiên cứu nước ngoài nên chúng được chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng 
Việt và được điều chỉnh câu từ thông qua thảo luận nhóm với 5 nghiên cứu sinh để đảm bảo dễ hiểu và phù 
hợp với bối cảnh nghiên cứu. Bảng câu hỏi nghiên cứu sơ bộ đã được thực hiện với 10 sinh viên đã sử dụng 
TikTok để điều chỉnh thang đo giúp cho người được khảo sát hiểu rõ nội dung bảng câu hỏi. 

3.2. Thiết lập môi trường và thu thập dữ liệu
Theo GlobalWebIndex (2020), phần lớn người dùng TikTok ở độ tuổi dưới 30, trong đó 41% người dùng 

TikTok ở độ tuổi từ 16 đến 24. Theo Iris (2020), có 63% người dùng TikTok có độ tuổi từ 13 đến 29 tuổi. Vì 
vậy, nhóm nghiên cứu xác định sinh viên các trường đại học, cao đẳng và nhân viên văn phòng có độ tuổi 
từ 18 đến 35 là đối tượng chính để thu thập dữ liệu. Quá trình thu thập dữ liệu bằng hai cách: (1) Bảng câu 
hỏi được in sẵn và khảo sát trực tiếp sinh viên và nhân viên văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và (2) sử 
dụng trang tính Google Form để lập bảng câu hỏi và gửi đi thông qua các trang mạng xã hội và email. Dữ 
liệu được thu thập từ tháng 01 đến tháng 02 năm 2021. Qua quá trình thu thập, kiểm tra và làm sạch dữ liệu, 
có 290 bảng câu hỏi được xác định là có thể sử dụng được. Dữ liệu cho thấy phần lớn người được hỏi có giới 
tính là nữ (59,7%), phần lớn có độ tuổi dưới 25 (73,6%). Đa phần là sinh viên (42,3%), đang sinh sống tại 
Thành phố Hồ Chí Minh (86,0%), mức thu nhập dưới 5 triệu đồng chiếm tỷ trọng cao (54%).

4. Kết quả nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng mô hình phương trình cấu trúc bình phương bé nhất từng phần (PLS-SEM) vì một số 

lý do sau. Trước hết, PLS-SEM phù hợp để kiểm định những mô hình phức tạp, có sử dụng biến ẩn bậc cao 
(Hair & cộng sự, 2020) như gắn kết quảng cáo là biến ẩn bậc hai được đề cập trong nghiên cứu này. Tiếp đó, 
PLS-SEM phù hợp với các nghiên cứu tập trung vào khả năng dự báo của biến phụ thuộc (Henseler & cộng 
sự, 2015). Nghiên cứu này nhằm mục đích dự đoán đánh giá quảng cáo TikTok sau khi có trải nghiệm quảng 
cáo TikTok. Cuối cùng, PLS-SEM đã được sử dụng nhiều trong các nghiên cứu truyền thông xã hội (Xi & 
Hamari, 2019; Yang & cộng sự, 2022). Vì vậy, phần mềm SmartPLS 3.0 đã được sử dụng để phân tích mô 
hình đo lường cũng như mô hình cấu trúc trong nghiên cứu này.

4.1. Phân tích độ chuẩn xác của thang đo
Như đã đề cập, cách phân tích theo hai giai đoạn tách rời được sử dụng (Sarstedt & cộng sự, 2019) do sự 

gắn kết quảng cáo là biến ẩn bậc cao theo dạng kết quả - kết quả để kiểm định mô hình đo lường và mô hình 
cấu trúc. Kết quả trình bày ở Bảng 1 cho thấy, các hệ số tin cậy Cronbach’s alpha, độ tin cậy tổng hợp (CR) 
của các thang đo đều lớn hơn 0,8 và phương sai trích trung bình (AVE) của các thang đo cũng lớn hơn giá 
trị tiêu chuẩn 0,50 (Hair & cộng sự, 2020). Điều này chứng minh được các biến tiềm ẩn và thành phần trong 
mô hình đạt độ tin cậy. Bên cạnh đó, hệ số tải của các biến quan sát vào thành phần/ biến ẩn của chính nó 
cũng có giá trị lớn hơn 0,7 và lớn hơn giá trị tải vào biến ẩn khác (Hair & cộng sự, 2020). Chính vì thế, có 
thể kết luận rằng các biến tiềm ẩn và các thành phần đều đạt độ tin cậy và giá trị hội tụ. 

Đánh giá giá trị phân biệt trong mô hình đo lường bằng tiêu chí Fornell & Larcker (1981) và Heterotrait–
Monotrait. Căn bậc hai của AVE của mỗi biến phải lớn hơn mối tương quan với bất kỳ biến nào khác. Điều 
kiện này được đáp ứng cho tất cả các biến (Bảng 2). Tỷ lệ Heterotrait–Monotrait nhỏ hơn 0,95 (Henseler & 
cộng sự, 2015) cho thấy không có các vấn đề về giá trị phân biệt đối với các biến (Bảng 3). Điều này hoàn 
toàn phù hợp với các nghiên cứu trước đây có Heterotrait–Monotrait nhỏ hơn 0,95 (Acosta-Prado & cộng 
sự, 2022). Do đó, có thể kết luận rằng các biến trong mô hình đạt giá trị phân biệt. 

4.2. Đánh giá mô hình cấu trúc
Kết quả mô hình cấu trúc được thể hiện trong Hình 2, hệ số xác định R2 của gắn kết quảng cáo vá đánh 

giá quảng cáo lần lượt là 0,560 và 0,794 tương ứng với mức độ vừa và lớn (Hair & cộng sự, 2020). Điều này 
cho thấy mức độ giải thích của các biến nghiên cứu trong mô hình là rất tốt. Thêm vào đó, giá trị Q2 của gắn 
kết quảng cáo và đánh giá quảng cáo lần lượt là 0,445 và 0,672 đều lớn hơn ngưỡng giá trị 0,15; cho thấy 
mức độ phù hợp của dự báo là rất lớn (Hair & cộng sự, 2020). Những dữ liệu trên cho thấy chất lượng của 
mô hình nghiên cứu được đánh giá là tốt và phù hợp. Bootstrapping với số lần lấy mẫu được lặp lại là 5.000 
được sử dụng để kiểm định lại các mối quan hệ ảnh hưởng trong mô hình nghiên cứu và tính toán giá trị t 
(Hair & cộng sự, 2020). Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong Hình 2 và Bảng 5 cho thấy sự hiện diện 
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bộ đã được thực hiện với 10 sinh viên đã sử dụng TikTok để điều chỉnh thang đo giúp cho người được 
khảo sát hiểu rõ nội dung bảng câu hỏi.  

3.2. Thiết lập môi trường và thu thập dữ liệu 

Theo GlobalWebIndex (2020), phần lớn người dùng TikTok ở độ tuổi dưới 30, trong đó 41% người 
dùng TikTok ở độ tuổi từ 16 đến 24. Theo Iris (2020), có 63% người dùng TikTok có độ tuổi từ 13 đến 
29 tuổi. Vì vậy, nhóm nghiên cứu xác định sinh viên các trường đại học, cao đẳng và nhân viên văn 
phòng có độ tuổi từ 18 đến 35 là đối tượng chính để thu thập dữ liệu. Quá trình thu thập dữ liệu bằng 
hai cách: (1) Bảng câu hỏi được in sẵn và khảo sát trực tiếp sinh viên và nhân viên văn phòng tại Thành 
phố Hồ Chí Minh và (2) sử dụng trang tính Google Form để lập bảng câu hỏi và gửi đi thông qua các 
trang mạng xã hội và email. Dữ liệu được thu thập từ tháng 01 đến tháng 02 năm 2021. Qua quá trình 
thu thập, kiểm tra và làm sạch dữ liệu, có 290 bảng câu hỏi được xác định là có thể sử dụng được. Dữ 
liệu cho thấy phần lớn người được hỏi có giới tính là nữ (59,7%), phần lớn có độ tuổi dưới 25 (73,6%). 
Đa phần là sinh viên (42,3%), đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh (86,0%), mức thu nhập dưới 
5 triệu đồng chiếm tỷ trọng cao (54%). 

4. Kết quả nghiên cứu 
Nghiên cứu sử dụng mô hình phương trình cấu trúc bình phương bé nhất từng phần (PLS-SEM) vì một 
số lý do sau. Trước hết, PLS-SEM phù hợp để kiểm định những mô hình phức tạp, có sử dụng biến ẩn 
bậc cao (Hair & cộng sự, 2020) như gắn kết quảng cáo là biến ẩn bậc hai được đề cập trong nghiên cứu 
này. Tiếp đó, PLS-SEM phù hợp với các nghiên cứu tập trung vào khả năng dự báo của biến phụ thuộc 
(Henseler & cộng sự, 2015). Nghiên cứu này nhằm mục đích dự đoán đánh giá quảng cáo TikTok sau 
khi có trải nghiệm quảng cáo TikTok. Cuối cùng, PLS-SEM đã được sử dụng nhiều trong các nghiên 
cứu truyền thông xã hội (Xi & Hamari, 2019; Yang & cộng sự, 2022). Vì vậy, phần mềm SmartPLS 3.0 
đã được sử dụng để phân tích mô hình đo lường cũng như mô hình cấu trúc trong nghiên cứu này. 

4.1. Phân tích độ chuẩn xác của thang đo 

Như đã đề cập, cách phân tích theo hai giai đoạn tách rời được sử dụng (Sarstedt & cộng sự, 2019) do 
sự gắn kết quảng cáo là biến ẩn bậc cao theo dạng kết quả - kết quả để kiểm định mô hình đo lường và 
mô hình cấu trúc. Kết quả trình bày ở Bảng 1 cho thấy, các hệ số tin cậy Cronbach’s alpha, độ tin cậy 
tổng hợp (CR) của các thang đo đều lớn hơn 0,8 và phương sai trích trung bình (AVE) của các thang đo 
cũng lớn hơn giá trị tiêu chuẩn 0,50 (Hair & cộng sự, 2020). Điều này chứng minh được các biến tiềm 
ẩn và thành phần trong mô hình đạt độ tin cậy. Bên cạnh đó, hệ số tải của các biến quan sát vào thành 
phần/ biến ẩn của chính nó cũng có giá trị lớn hơn 0,7 và lớn hơn giá trị tải vào biến ẩn khác (Hair & 
cộng sự, 2020). Chính vì thế, có thể kết luận rằng các biến tiềm ẩn và các thành phần đều đạt độ tin cậy 
và giá trị hội tụ. 

Bảng 1:  
Đánh giá giá trị phân biệt trong mô hình đo lường bằng tiêu chí Fornell & Larcker (1981) và Heterotrait–
Monotrait. Căn bậc hai của AVE của mỗi biến phải lớn hơn mối tương quan với bất kỳ biến nào khác. 
Điều kiện này được đáp ứng cho tất cả các biến (Bảng 2). Tỷ lệ Heterotrait–Monotrait nhỏ hơn 0,95 
(Henseler & cộng sự, 2015) cho thấy không có các vấn đề về giá trị phân biệt đối với các biến (Bảng 3). 
Điều này hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu trước đây có Heterotrait–Monotrait nhỏ hơn 0,95 
(Acosta-Prado & cộng sự, 2022). Do đó, có thể kết luận rằng các biến trong mô hình đạt giá trị phân 
biệt. 

 
Bảng 2: Giá trị phân biệt theo tiêu chí Fornell-Larcker 

  Đánh giá quảng cáo Gắn kết quảng cáo Đắm chìm Hiện diện xã hội 

Đánh giá quảng cáo 0,923  

Gắn kết quảng cáo 0,892 0,892  

Đắm chìm 0,539 0,625 0,848 
Sự hiện diện xã hội 0,673 0,735 0,705 0,853 

Ghi chú: Giá trị in đậm nằm trên đường chéo chính là căn bậc 2 của AVE 
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Bảng 1: Phân tích độ tin cậy và giá trị hội tụ của thang đo 
 Cronbach's Alpha CR AVE Hệ số tải 

nhân tố 
Hệ số tải chéo 

cao nhất
Sự hiện diện xã hội 0,874 0,914 0,727  

Dường như các nhân vật trong 
video và tôi đang tương tác với 
nhau khi tôi xem TikTok. 

   0,884 0,698 

Dường như các nhân vật trong 
video đang giao tiếp với tôi khi 
tôi xem TikTok. 

   0,899 0,639 

Tôi cảm thấy như thể tôi đang ở 
trong video TikTok cùng với các 
nhân vật mà tôi xem. 

   0,858 0,610 

Tôi đã rất tập trung khi xem các 
video trên TikTok.    0,764 0,560 

Đắm chìm 0,922 0,939 0,720  
Khi trải nghiệm TikTok, tôi 
hoàn toàn đắm chìm vào thế 
giới ảo đó. 

   0,839 0,540 

Khi trải nghiệm TikTok, các 
giác quan của tôi gắn kết hoàn 
toàn với thế giới ảo đó. 

   0,875 0,562 

Khi trải nghiệm TikTok, tôi có 
cảm giác như thật.    0,879 0,651 

Tôi dường như không còn quan 
tâm đến thời gian khi sử dụng 
TikTok. 

   0,799 0,545 

Tôi cảm thấy môi trường 
TikTok hiển thị là một phần của 
thế giới thực. 

   0,828 0,609 

Tôi cảm thấy như đang ở trong 
môi trường mà TikTok hiển thị.    0,867 0,674 

Gắn kết quảng cáo 0,963 0,969 0,796  
Giải trí 0,850 0,699
Nhận dạng 0,920 0,800
Cảm xúc tiêu cực 0,880 0,740
Thời gian vui chơi 0,832 0,732
Sử dụng thực tế 0,929 0,832
Tương tác xã hội 0,889 0,829
Kích thích 0,926 0,826
Chủ đề 0,905 0,887

Đánh giá quảng cáo 0,942 0,958 0,852  
Sau khi trải nghiệm, tôi cảm thấy 
các quảng cáo trên TikTok rất dễ 
thương. 

   0,904 0,806 

Sau khi trải nghiệm, tôi cảm thấy 
các quảng cáo trên TikTok là rõ 
ràng, dễ hiểu và nhiều thông tin. 

   0,915 0,816 

Sau khi trải nghiệm, tôi cảm thấy 
các quảng cáo trên TikTok rất ý 
nghĩa. 

   0,940 0,818 

Sau khi trải nghiệm, tôi cảm thấy 
quảng cáo TikTok là đáng tin cậy    0,932 0,851 

 

Đánh giá giá trị phân biệt trong mô hình đo lường bằng tiêu chí Fornell & Larcker (1981) và Heterotrait–
Monotrait. Căn bậc hai của AVE của mỗi biến phải lớn hơn mối tương quan với bất kỳ biến nào khác. 
Điều kiện này được đáp ứng cho tất cả các biến (Bảng 2). Tỷ lệ Heterotrait–Monotrait nhỏ hơn 0,95 
(Henseler & cộng sự, 2015) cho thấy không có các vấn đề về giá trị phân biệt đối với các biến (Bảng 3). 
Điều này hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu trước đây có Heterotrait–Monotrait nhỏ hơn 0,95 
(Acosta-Prado & cộng sự, 2022). Do đó, có thể kết luận rằng các biến trong mô hình đạt giá trị phân 
biệt. 

Bảng 2: Giá trị phân biệt theo tiêu chí Fornell-Larcker 
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Bảng 3: Giá trị Heterotrait–Monotrait  
đánh giá giá trị phân biệt 

  Đánh giá quảng cáo Gắn kết quảng cáo Đắm chìm Hiện diện xã hội 

Đánh giá quảng cáo     

Gắn kết quảng cáo 0,934    

Đắm chìm 0,570 0,654   

Sự hiện diện xã hội 0,739 0,800 0,777  

 
4.2. Đánh giá mô hình cấu trúc 

 

Hình 2: Kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu 
Trung gian: H4a (Sự hiện diện xã hội Gắn kết quảng cáo  Đánh giá quảng cáo): 0,522a 

H4b (Đắm chìm Gắn kết quảng cáo  Đánh giá quảng cáo): 0,189a 

 
 

Kết quả mô hình cấu trúc được thể hiện trong Hình 2, hệ số xác định R2 của gắn kết quảng cáo vá đánh 
giá quảng cáo lần lượt là 0,560 và 0,794 tương ứng với mức độ vừa và lớn (Hair & cộng sự, 2020). Điều 
này cho thấy mức độ giải thích của các biến nghiên cứu trong mô hình là rất tốt. Thêm vào đó, giá trị 
Q2 của gắn kết quảng cáo và đánh giá quảng cáo lần lượt là 0,445 và 0,672 đều lớn hơn ngưỡng giá trị 
0,15; cho thấy mức độ phù hợp của dự báo là rất lớn (Hair & cộng sự, 2020). Những dữ liệu trên cho 
thấy chất lượng của mô hình nghiên cứu được đánh giá là tốt và phù hợp. Bootstrapping với số lần lấy 
mẫu được lặp lại là 5.000 được sử dụng để kiểm định lại các mối quan hệ ảnh hưởng trong mô hình 
nghiên cứu và tính toán giá trị t (Hair & cộng sự, 2020). Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong 
Hình 2 và Bảng 5 cho thấy sự hiện diện xã hội tác động mạnh và thuận chiều với sự gắn kết quảng cáo 
của người dùng (β = 0,585; p < 0,001). Trong khi đó, mức độ tác động của đắm chìm ảnh hưởng yếu 
hơn đến gắn kết quảng cáo (β = 0,212; p < 0,001). 

Bảng 4: Kết quả kiểm định giả thuyết trong mô hình 

Giả thuyết 
Mô hình nghiên cứu  

Kết luận Hệ số β Giá trị t Khoảng giá trị 
(Bootstrap) VIF 

Hiện diện xã hội  Gắn kết quảng cáo H1 0,585 11,867a [0,483 – 0,673] 1,986 Ủng hộ 

Đắm chìm  Gắn kết quảng cáo H2 0,212 4,500a [0,130 – 0,309] 1,986 Ủng hộ 
Gắn kết quảng cáo  Đánh giá quảng 
cáo H3 0,892 48,094a [0,851 - 0,922] 1,000 Ủng hộ 
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0,15; cho thấy mức độ phù hợp của dự báo là rất lớn (Hair & cộng sự, 2020). Những dữ liệu trên cho 
thấy chất lượng của mô hình nghiên cứu được đánh giá là tốt và phù hợp. Bootstrapping với số lần lấy 
mẫu được lặp lại là 5.000 được sử dụng để kiểm định lại các mối quan hệ ảnh hưởng trong mô hình 
nghiên cứu và tính toán giá trị t (Hair & cộng sự, 2020). Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong 
Hình 2 và Bảng 5 cho thấy sự hiện diện xã hội tác động mạnh và thuận chiều với sự gắn kết quảng cáo 
của người dùng (β = 0,585; p < 0,001). Trong khi đó, mức độ tác động của đắm chìm ảnh hưởng yếu 
hơn đến gắn kết quảng cáo (β = 0,212; p < 0,001). 

 
Bảng 4: Kết quả kiểm định giả thuyết trong mô hình 

Giả thuyết 
Mô hình nghiên cứu  

Kết luận Hệ số β Giá trị t Khoảng giá trị 
(Bootstrap) VIF 

Hiện diện xã hội  Gắn kết quảng cáo H1 0,585 11,867a [0,483 – 0,673] 1,986 Ủng hộ 

Đắm chìm  Gắn kết quảng cáo H2 0,212 4,500a [0,130 – 0,309] 1,986 Ủng hộ 
Gắn kết quảng cáo  Đánh giá quảng 
cáo H3 0,892 48,094a [0,851 - 0,922] 1,000 Ủng hộ 

Hiện diện xã hội  Gắn kết quảng cáo 
 Đánh giá quảng cáo H4a 0,522 11,267a [0,428 – 0,602] na Ủng hộ 

Đắm chìm  Gắn kết quảng cáo  
Đánh giá quảng cáo H4b 0,189 4,539a [0,116 – 0,279] na Ủng hộ 

Ghi chú: a tương ứng với p < 0,001; na: Không có giá trị 

 

Kết quả phân tích cho thấy giả thuyết H1 và H2 được chấp nhận. Bên cạnh đó, sự gắn kết quảng cáo của 
người dùng cũng ảnh hưởng tích cực và mạnh mẽ đến đánh giá quảng cáo với (β = 0,892; p < 0,001). 
Do đó, giả thuyết H3 cũng được chấp nhận. Các giả thuyết về tác động gián tiếp đến đánh giá quảng cáo 
được chấp nhận khi hệ số β của hai mối quan hệ trung gian “Sự hiện diện xã hội  Gắn kết quảng cáo 
 Đánh giá quảng cáo” và “Đắm chìm  Gắn kết quảng cáo  Đánh giá quảng cáo” lần lượt là 0,522 
và 0,189 (p < 0,001). Kết quả phân tích chỉ ra rằng từng hệ số tác động trung gian đều khác 0, và có ý 
nghĩa thống kê, và khoảng tin cậy 95% đã điều chỉnh độ lệch của từng tác động trung gian riêng lẻ đều 
không bao gồm giá trị 0 (Hình 1 và Bảng 4). Vì vậy, giả thuyết H4a và H4b đều được chấp nhận. Nghĩa 
là, gắn kết quảng cáo có vai trò trung gian quan trọng trong mối quan hệ giữa sự đắm chìm, sự hiện diện 
xã hội với đánh giá quảng cáo TikTok.  

5. Thảo luận, hàm ý quản trị và kết luận 
Nghiên cứu này sử dụng lăng kính của lý thuyết S-O-R để khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết 
quảng cáo trên ứng dụng TikTok video dạng ngắn để đánh giá quảng cáo của người dùng. Các phát hiện 
chỉ ra rằng: 

Thứ nhất, trải nghiệm người dùng có thể dự đoán đáng kể đánh giá quảng cáo trong việc áp dụng và tiếp 
tục sử dụng video ngắn TikTok làm giúp gắn kết người dùng và thu thập thông tin đánh giá quảng cáo. 
Trong số hai loại kích thích được đề cập trong nghiên cứu, sự hiện diện xã hội về độ tin cậy có quy mô 
ảnh hưởng nhiều hơn đến nhận thức gắn kết quảng cáo. Các phát hiện này phù hợp với kết quả của Tian 
& cộng sự (2022), người nhận thấy rằng tương tác với các tính năng đắm chìm, tính năng xã hội giúp 
nâng cao cảm giác thân thuộc và kết nối của người dùng, đóng một vai trò thiết yếu trong việc điều 
chỉnh cảm xúc và tăng khả năng cảm nhận của người dùng. 

Thứ hai, sự tương tác tích cực của người dùng liên quan đến việc đắm chìm và nhận thức về sự hiện 
diện xã hội có thể giúp thúc đẩy việc đánh giá video ngắn TikTok như một nguồn quảng cáo. Những tác 
động tích cực của sự tương tác của người dùng đối với đánh giá quảng cáo của người dùng cũng phù 
hợp với những phát hiện từ công việc trước đó (Voorveld & cộng sự, 2018). Hai khả năng kích thích 
được cung cấp bởi ứng dụng TikTok ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng như đã được tìm thấy 
trong nghiên cứu trước đây (Sun & cộng sự, 2019; Wang, 2020; Zhang & cộng sự, 2019) có thể nâng 
cao đánh giá quảng cáo tích cực.  

Thứ ba, phát hiện của nghiên cứu đã cho thấy sự hiện diện xã hội có liên quan tích cực đến khả năng 
đánh giá quảng cáo nhiều hơn sự đắm chìm thông qua gắn kết quảng cáo. Điều này trái ngược với nghiên 

xã hội tác động mạnh và thuận chiều với sự gắn kết quảng cáo của người dùng (β = 0,585; p < 0,001). Trong 
khi đó, mức độ tác động của đắm chìm ảnh hưởng yếu hơn đến gắn kết quảng cáo (β = 0,212; p < 0,001).

Kết quả phân tích cho thấy giả thuyết H1 và H2 được chấp nhận. Bên cạnh đó, sự gắn kết quảng cáo của 
người dùng cũng ảnh hưởng tích cực và mạnh mẽ đến đánh giá quảng cáo với (β = 0,892; p < 0,001). Do 
đó, giả thuyết H3 cũng được chấp nhận. Các giả thuyết về tác động gián tiếp đến đánh giá quảng cáo được 
chấp nhận khi hệ số β của hai mối quan hệ trung gian “Sự hiện diện xã hội  Gắn kết quảng cáo  Đánh 
giá quảng cáo” và “Đắm chìm  Gắn kết quảng cáo  Đánh giá quảng cáo” lần lượt là 0,522 và 0,189 (p < 
0,001). Kết quả phân tích chỉ ra rằng từng hệ số tác động trung gian đều khác 0, và có ý nghĩa thống kê, và 
khoảng tin cậy 95% đã điều chỉnh độ lệch của từng tác động trung gian riêng lẻ đều không bao gồm giá trị 
0 (Hình 1 và Bảng 4). Vì vậy, giả thuyết H4a và H4b đều được chấp nhận. Nghĩa là, gắn kết quảng cáo có 
vai trò trung gian quan trọng trong mối quan hệ giữa sự đắm chìm, sự hiện diện xã hội với đánh giá quảng 
cáo TikTok. 
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Bảng 3: Giá trị Heterotrait–Monotrait  
đánh giá giá trị phân biệt 

  Đánh giá quảng cáo Gắn kết quảng cáo Đắm chìm Hiện diện xã hội 

Đánh giá quảng cáo     

Gắn kết quảng cáo 0,934    

Đắm chìm 0,570 0,654   

Sự hiện diện xã hội 0,739 0,800 0,777  

 
4.2. Đánh giá mô hình cấu trúc 

 

Hình 2: Kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu 
Trung gian: H4a (Sự hiện diện xã hội Gắn kết quảng cáo  Đánh giá quảng cáo): 0,522a 

H4b (Đắm chìm Gắn kết quảng cáo  Đánh giá quảng cáo): 0,189a 

 
 

Kết quả mô hình cấu trúc được thể hiện trong Hình 2, hệ số xác định R2 của gắn kết quảng cáo vá đánh 
giá quảng cáo lần lượt là 0,560 và 0,794 tương ứng với mức độ vừa và lớn (Hair & cộng sự, 2020). Điều 
này cho thấy mức độ giải thích của các biến nghiên cứu trong mô hình là rất tốt. Thêm vào đó, giá trị 
Q2 của gắn kết quảng cáo và đánh giá quảng cáo lần lượt là 0,445 và 0,672 đều lớn hơn ngưỡng giá trị 
0,15; cho thấy mức độ phù hợp của dự báo là rất lớn (Hair & cộng sự, 2020). Những dữ liệu trên cho 
thấy chất lượng của mô hình nghiên cứu được đánh giá là tốt và phù hợp. Bootstrapping với số lần lấy 
mẫu được lặp lại là 5.000 được sử dụng để kiểm định lại các mối quan hệ ảnh hưởng trong mô hình 
nghiên cứu và tính toán giá trị t (Hair & cộng sự, 2020). Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong 
Hình 2 và Bảng 5 cho thấy sự hiện diện xã hội tác động mạnh và thuận chiều với sự gắn kết quảng cáo 
của người dùng (β = 0,585; p < 0,001). Trong khi đó, mức độ tác động của đắm chìm ảnh hưởng yếu 
hơn đến gắn kết quảng cáo (β = 0,212; p < 0,001). 

Bảng 4: Kết quả kiểm định giả thuyết trong mô hình 

Giả thuyết 
Mô hình nghiên cứu  

Kết luận Hệ số β Giá trị t Khoảng giá trị 
(Bootstrap) VIF 

Hiện diện xã hội  Gắn kết quảng cáo H1 0,585 11,867a [0,483 – 0,673] 1,986 Ủng hộ 

Đắm chìm  Gắn kết quảng cáo H2 0,212 4,500a [0,130 – 0,309] 1,986 Ủng hộ 
Gắn kết quảng cáo  Đánh giá quảng 
cáo H3 0,892 48,094a [0,851 - 0,922] 1,000 Ủng hộ 
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5. Thảo luận, hàm ý quản trị và kết luận
Nghiên cứu này sử dụng lăng kính của lý thuyết S-O-R để khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết 

quảng cáo trên ứng dụng TikTok video dạng ngắn để đánh giá quảng cáo của người dùng. Các phát hiện chỉ 
ra rằng:

Thứ nhất, trải nghiệm người dùng có thể dự đoán đáng kể đánh giá quảng cáo trong việc áp dụng và 
tiếp tục sử dụng video ngắn TikTok làm giúp gắn kết người dùng và thu thập thông tin đánh giá quảng cáo. 
Trong số hai loại kích thích được đề cập trong nghiên cứu, sự hiện diện xã hội về độ tin cậy có quy mô ảnh 
hưởng nhiều hơn đến nhận thức gắn kết quảng cáo. Các phát hiện này phù hợp với kết quả của Tian & cộng 
sự (2022), người nhận thấy rằng tương tác với các tính năng đắm chìm, tính năng xã hội giúp nâng cao cảm 
giác thân thuộc và kết nối của người dùng, đóng một vai trò thiết yếu trong việc điều chỉnh cảm xúc và tăng 
khả năng cảm nhận của người dùng.

Thứ hai, sự tương tác tích cực của người dùng liên quan đến việc đắm chìm và nhận thức về sự hiện diện 
xã hội có thể giúp thúc đẩy việc đánh giá video ngắn TikTok như một nguồn quảng cáo. Những tác động tích 
cực của sự tương tác của người dùng đối với đánh giá quảng cáo của người dùng cũng phù hợp với những 
phát hiện từ công việc trước đó (Voorveld & cộng sự, 2018). Hai khả năng kích thích được cung cấp bởi ứng 
dụng TikTok ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng như đã được tìm thấy trong nghiên cứu trước đây 
(Sun & cộng sự, 2019; Wang, 2020; Zhang & cộng sự, 2019) có thể nâng cao đánh giá quảng cáo tích cực. 

Thứ ba, phát hiện của nghiên cứu đã cho thấy sự hiện diện xã hội có liên quan tích cực đến khả năng đánh 
giá quảng cáo nhiều hơn sự đắm chìm thông qua gắn kết quảng cáo. Điều này trái ngược với nghiên cứu 
trước đây khám phá việc xem xét mức độ ảnh hưởng của đắm chìm nhiều hơn sự hiện diện xã hội đến hành 
vi người dùng nghiện video dạng ngắn (Tian & cộng sự, 2022).

Nghiên cứu có một số đóng góp về mặt lý thuyết. Một là, đóng góp vào tài liệu quảng cáo trên mạng xã 
hội bằng cách kiểm tra một loại quảng cáo mới—quảng cáo video dạng ngắn. Thứ hai, nghiên cứu này mở 
rộng nghiên cứu về hành vi tương tác của người tiêu dùng bằng cách áp dụng lý thuyết SOR vào một lĩnh 
vực quan trọng là quảng cáo trên nền tảng video dạng ngắn bùng nổ. Nghiên cứu này còn nhấn mạnh tầm 
quan trọng của các kích thích góp phần hiểu sâu hơn về quá trình tạo ra sự gắn kết và hiệu quả quảng cáo 
trong tài liệu quảng cáo. Các kết quả đáng chú ý khác của nghiên cứu này là gắn kết quảng cáo đóng vai 
trò trung gian giữa các kích thích quảng cáo và đánh giá quảng cáo. Những kết quả này gợi ý rằng thiết kế 
video dạng ngắn quảng cáo liên quan để thúc đẩy gắn kết của người dùng với quảng cáo nên được điều tra 
để nâng cao thái độ/đánh giá quảng cáo.

Một số hàm ý nhằm góp phần cung cấp kiến thức cho các nhà marketing video dạng ngắn để hiểu rõ hơn 
về sự hiện diện xã hội và sự đắm chìm trong nền tảng video dạng ngắn, từ đó tăng cường sự gắn kết và đánh 
giá quảng cáo TikTok. Trước tiên, các nhà quản trị cần quan tâm đến việc gia tăng thêm sự hiện diện xã hội 
của người dùng thông qua việc xây dựng các không gian ảo với các âm thanh, hình ảnh kích thích các giác 
quan của người dùng nhằm gia tăng tính tương tác, cảm nhận và đồng cảm (thông qua cảm nhận, nghe, thấy) 
của họ đối với các nhân vật xã hội khác trong cùng một không gian. Thứ hai, việc áp dụng thực tế ảo (VR), 
thực tế tăng cường (AR) có thể giúp các công ty tạo ra một môi trường thực sự gần với thực tế phù hợp với 
nhu cầu và mong muốn của đối tượng người dùng mà quảng cáo hướng đến. Cuối cùng là các thiết kế quảng 
cáo hiệu quả bằng video dạng ngắn như TikTok chú ý đến các tính năng tạo sự đắm chìm, hiện diện xã hội 
đóng một vai trò quan trọng kích thích gắn kết của khách hàng thông qua quảng cáo như tạo cảm giác phù 
hợp, tạo cảm giác không làm phiền, nội dung rõ ràng, được bày tỏ ý kiến, đáng tin cậy, mới mẻ, chia sẻ với 
người khác hướng đến cách đánh giá và nội dung đánh giá quảng cáo tích cực hơn.

Mặc dù có giá trị về mặt ý nghĩa thực tế, nghiên cứu cũng tồn tại những hạn chế. Các đối tượng khảo sát 
của nghiên cứu là sinh viên và nhân viên văn phòng ở TP. Hồ Chí Minh. Các nghiên cứu trong tương lai có 
thể mở rộng mô hình nghiên cứu bằng cách thêm các biến tiềm ẩn như sự hiện diện không gian, sự sáng tạo 
để mở rộng tác động đến tương tác và đánh giá quảng cáo.

Lời thừa nhận/Cảm ơn: “Bài báo này là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp trường có mã số 
[CS-2022-11] được tài trợ bởi Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh”.
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Tóm tắt
Bài báo tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tìm được việc làm của sinh viên sau khi tốt 
nghiệp khối nghiệp ngành kinh doanh và quản lý trường đại học Công nghiệp Thực phẩm thành 
phố Hồ Chí Minh. Tác giả sử dụng kết hợp phương pháp phỏng vấn chuyên gia, thảo luận nhóm 
mục tiêu, và phương pháp định lượng hồi quy nhị phân Binary Logistic. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy 3 nhân tố Trình độ ngoại ngữ, Ý thức làm việc, Chương trình đào tạo là tác động mạnh nhất 
đến khả năng tìm việc làm của sinh viên sau khi khối ngành kinh doanh và quản lý trường đại học 
Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đã đề xuất các 
hàm ý quản trị (1) sinh viên là cần có định hướng mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng; (2) nhà trường 
cần thay đổi chương trình đào tạo theo xu hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, (3) nhà tuyển dụng 
cần tham gia với các đơn vị đào tạo trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo và đào tạo.
Từ khóa: Đại học, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, hồi quy Binary Logistic, sinh viên, tìm việc làm.
Mã JEL: A22, A23, C01, C21, C39, J21, J64.

Factors affecting students’ employability after graduation from the business and 
management major in Ho Chi Minh City University of Food Industry
Abstract
The paper examines the factors that affect the employability of graduates majoring in Business 
and management from Ho Chi Minh City University of Food Industry. The author conducts 
indepth interviews and target group discussions, then applies Binary Logistic regression for data 
analysis. Research results showed that 3 factors, including Foreign language proficiency, Work 
consciousness, and Training program are the strongest impacts on students’ ability to find a job 
after majoring in Business and Management in the Ho Chi Minh City University of Food Industry. 
Based on the findings, the author has suggested the management implications (1) students need 
to have clear career goal orientation, (2) the university needs to change its training plans based 
on the trend of meeting social needs, and (3) employers should cooperate with the university in 
the process of developing training and training programs.
Keywords: University, hard skills, soft skills, Binary Logistic Regression, students, jobs search.
JEL Codes: A22, A23, C01, C21, C39, J21, J64
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1. Giới thiệu
Trong xã hội hiện đại, việc tạo cơ hội việc làm cho người lao động có vai trò quan trọng đối với sự phát 

triển kinh tế xã hội quốc gia và đời sống cá nhân. Mặc dù tỷ lệ số người trong độ tuổi lao động ở Việt Nam 
chiếm 54,5% nhưng vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên có trình độ cao, còn 
nhiều bất cập. Số lượng sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm ngày càng nhiều. Cụ thể, Báo cáo 
phân tích ngành giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 do Viện Khoa học giáo dục Việt Nam phối hợp 
với UNESCO tại Việt Nam (2022) thực hiện, dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, năm 2019, hơn 
3% số sinh viên tốt nghiệp cao đẳng và 2,8% số cử nhân đại học thất nghiệp, trong khi trình độ trung cấp 
chỉ 1,1% thất nghiệp.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022, có gần 150 nghìn lao động mất việc được hưởng trợ cấp thất 
nghiệp thì có đến 83 nghìn lao động phổ thông và gần 46 nghìn lao động có trình độ đại học trở lên. Như 
vậy, chiếm đến 88% số lao động mất việc là người không có tay nghề và cử nhân đại học.

Theo báo cáo của Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (2019, 2021 và 2023), 
tỷ lệ  sinh viên của trường có việc làm sau khi tốt nghiệp khối ngành kinh doanh và quản lý tăng trưởng qua 
các năm. Cụ thể như sau: tỷ lệ sinh viên có được việc làm là 84,25% (năm học 2019 – 2020), 87,95% (năm 
2020 – 2021) và  92% (năm học 2021 – 2022). Ngoài ra, sinh viên khối ngành kinh doanh và quản lý cũng 
được doanh nghiệp và xã hội đánh giá cao vì các sinh viên này có kiến thức, và khả năng thích ứng cao. Tuy 
nhiên, việc sinh viên có xin được việc làm hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ 
quan như: tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp; nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, tổ 
chức nhà nước hay năng lực của bản thân sinh viên. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá 
những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tìm được việc làm của sau khi ra trường, và đưa ra một số giải pháp 
nâng cao khả năng tìm được việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp khối ngành kinh doanh và quản lý 
Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
2.1. Các khái niệm
2.1.1. Khái niệm khả năng tìm việc làm
Theo Fang & cộng sự (2004), khả năng có việc làm được đo lường thông qua cảm nhận về việc họ có dễ 

dàng kiếm được một công việc phù hợp hay công việc hiện tại có đáp ứng được mục tiêu nghề nghiệp mà họ 
đặt ra, việc tìm kiếm một công việc phù hợp với ngành học khá dễ dàng và họ cảm thấy hài lòng với công 
việc hiện tại.

2.1.2. Khái niệm kết quả học tập
Theo Trần Kiều (2005) thì kết quả học tập cũng đều thể hiện ở mức độ đạt được các mục tiêu của dạy học, 

trong đó bao gồm 3 mục tiêu lớn là: nhận thức, hành động, xúc cảm. Kết quả học tập là các kiến thức, kỹ 
năng và thái độ mà người học thu nhận được. Các kiến thức, kỹ năng này được hình thành và tích lũy từ các 
môn học khác nhau trong quá trình học. Theo Hoàng Đức Nhuận & Lê Đức Phúc (2008) “Kết quả học tập 
là một khái niệm thường được hiểu theo hai quan niệm khác nhau trong thực tế cũng như trong khoa học”.

2.1.3. Khái niệm kỹ năng cứng 
Kỹ năng cứng là những kiến thức và thực hành có tính chất kỹ thuật, chuyên môn nghề nghiệp. Kỹ năng 

này thường được đào tạo bài bản thông qua các môn học chính khóa tại các cấp học phổ thông và đại học. Ở 
bậc phổ thông, học sinh được trang bị các kiến thức nền tảng như toán, ngôn ngữ và vật lý. Sau đó, những 
kiến thức này được phát triển lên thành cách kỹ năng chuyên môn cụ thể thông qua giảng dạy và thực hành 
một cách có hệ thống ở bậc cao đẳng, đại học. 

2.1.4. Kỹ năng mềm 
Theo Hunt (2011), kỹ năng mềm liên quan đến việc vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tế, bao gồm 

kỹ năng xã hội và cảm xúc. Đây là những kỹ năng hành vi cần thiết để áp dụng kiến thức và kỹ thuật trong 
môi trường làm việc. Loại kỹ năng này linh hoạt và phụ thuộc vào hoàn cảnh, thường được phát triển thông 
qua kinh nghiệm (Han, 2011). Theo Nguyễn Hồng Vân (2013), kỹ năng mềm bao gồm các kỹ năng tương tác 
xã hội quan trọng trong cuộc sống như kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc nhóm và quản lý thời gian.
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2.1.5. Ý thức công việc
Ý thức công việc là một khái niệm mô tả mức độ nhận thức và tinh thần cầu tiến của một người đối với 

công việc, bao gồm nhận thức trách nhiệm công việc, tầm quan trọng của công việc và tầm nhìn chung của 
tổ chức. Người có ý thức công việc cao thường cảm thấy cam kết và trách nhiệm với công việc, nỗ lực hoàn 
thành nhiệm vụ, tự tìm cách nâng cao hiệu quả công việc. 

2.1.6. Thương hiệu nhà trường
Beneke (2011) cho rằng thương hiệu giáo dục đại học là “nhận thức hay cảm xúc duy trì bởi người mua 

hoặc người mua tiềm năng mô tả các kinh nghiệm liên quan đến việc giao dịch với một tổ chức học thuật, 
với sản phẩm và dịch vụ của tổ chức học thuật”.

2.1.7. Chương trình đào tạo
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021a, Khoản 1 Điều 2), “Chương trình đào tạo là một hệ 

thống các hoạt động giáo dục, đào tạo được thiết kế và tổ chức thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đào 
tạo, hướng tới cấp một văn bằng giáo dục đại học cho người học. Chương trình đào tạo bao gồm mục tiêu, 
khối lượng kiến thức, cấu trúc, nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá đối với môn học, ngành học, 
trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam”.

2.1.8. Trình độ ngoại ngữ
Tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014) đã ban hành khung năng lực 6 bậc ngoại ngữ làm căn cứ 

thống nhất đánh giá yêu cầu năng lực cho tất cả ngoại ngữ đang được giảng dạy tại hệ thống giáo dục quốc 
dân. 6 bậc ngoại ngữ đó cụ thể như sau: trình độ sơ cấp (bậc 1, bậc 2), trình độ trung cấp (bậc 3, bậc 4) và 
trình độ cao cấp (bậc 5, bậc 6). Tiếp đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021b) đã sửa đổi, bổ sung một số điều của 
quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2.1.9. Kỹ năng làm việc
Kỹ năng làm việc là những năng lực mỗi cá nhân cần có để thực hiện các nhiệm vụ mà công việc yêu cầu. 

Ví dụ, một kiến trúc sư cần nhiều kỹ năng công việc như: kỹ năng “thiết kế dự án xây dựng”, “phân tích dữ 
liệu không gian”, “thuyết trình” và “đọc bản thiết kế”.

2.1.10. Các lý thuyết liên quan
Vốn con người lần đầu tiên được đề cập vào thế kỷ XVII (Petty, 1690) và đã được Smith (1776) cùng 

nhiều học giả sau đó thảo luận. Nguồn vốn con người là một cái gì đó giống như tài sản, trái ngược với khái 
niệm về lực lượng lao động của quan điểm cổ điển (Schultz, 1961). Nguồn vốn con người được khái quát 
hóa thành kiến thức, năng lực, thái độ và hành vi trong một cá nhân (Rastogi, 2002).

Nguồn vốn con người nhấn mạnh vào kiến thức và kỹ năng mà một người đạt được thông qua các hoạt 
động đào tạo và quá trình tích lũy, chẳng hạn như thông qua các loại hình đào tạo bắt buộc, đào tạo sau trung 
học, hay đào tạo nghề (OECD, 2002; Alan & cộng sự, 2008).

Nguồn vốn con người là sự kết hợp các yếu tố như: Giáo dục, kinh nghiệm, đào tạo, sự hiểu biết, năng 
lượng để làm việc, thói quen làm việc, độ tin cậy và năng lực tự quyết định có ảnh hưởng đến giá trị của sản 
phẩm cận biên của người đó (Frank & Bemanke, 2007).

Lý thuyết vốn con người giải thích mối quan hệ giữa vốn con người (giáo dục) và hoạt động kinh tế (việc 
làm) (Schultz, 1961). Lý thuyết Vốn con người nhấn mạnh rằng giáo dục làm tăng năng suất và hiệu quả của 
người lao động bằng cách tăng mức độ học tập nhận thức. Vốn con người hình thành và tích luỹ thông qua 
việc giáo dục đào tạo và kinh nghiệm trong lao động. Vốn con người cấu thành từ ba nhân tố chính: năng lực 
ban đầu, nhân tố này gắn liền với yếu tố năng khiếu và bẩm sinh ở mỗi người; những năng lực và kiến thức 
chuyên môn được hình thành và tích luỹ thông qua đào tạo chính quy; các kỹ năng, khả năng chuyên môn, 
những kinh nghiệm tích luỹ từ cuộc sống và làm việc.

Lý thuyết về Chuyển giao học tập xen kẽ giải thích rằng trao đổi xen kẽ tích cực xảy ra bởi vì các cá nhân 
xem kiến thức và kỹ năng được tạo ra trong một vai trò là đặc biệt có giá trị đối với hiệu suất ở một vai trò 
khác (Marshall & cộng sự, 2018). Động lực cá nhân bị ảnh hưởng bởi định hướng mục tiêu của một người, 
các yếu tố tình huống và bối cảnh (Donald & cộng sự, 2018; Marshall & cộng sự, 2018; Pryor & cộng sự, 
2019; Valenti & Horner, 2019). Các cá nhân được hướng dẫn trong một khuôn mẫu về các đặc điểm: sở 
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thích, năng khiếu, thành tích và đặc điểm tính cách; điều này dường như gợi ý rằng một cá nhân có thể có 
một số khả năng kiểm soát vận mệnh của họ nếu được hướng dẫn đúng cách (Christie, 2016).

2.2. Mô hình nghiên cứu
Wise (1975) nhấn mạnh rằng kết quả học tập của sinh viên có ảnh hưởng tích cực tới thu nhập của sinh 

viên, là một lợi thế khi tuyển dụng. Chia & Miller (2008) nghiên cứu tác động của kết quả học tập đến tình 
trạng việc làm của sinh viên Trường đại học Melbourne (Úc) đã kết luận rằng sinh viên có điểm trung bình 
cao thường nắm bắt công việc tốt hơn và nhận được lương cao hơn sau khi tốt nghiệp. Do đó, tác giả đề xuất 
giả thuyết: 

H1: Kết quả học tập ảnh hưởng tích cực đến khả năng tìm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Nghiên cứu của Võ Văn Tài & Đào Thị Huyền (2016) đã khẳng định trình độ ngoại ngữ có tác động tích 

cực đến việc có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Do đó, tác giả đề xuất giả thuyết: 
H2: Trình độ ngoại ngữ ảnh hưởng tích cực đến khả năng tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Kỹ năng cứng và kỹ năng mềm tác động tích cực đến khả năng có việc làm của sinh viên mới ra trường 

(Nguyễn Thị Thanh Vân, 2016). Vì vậy, tác giả đề xuất giả thuyết:
H3: Kỹ năng cứng ảnh hưởng tích cực đến khả năng tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
H4: Kỹ năng nềm ảnh hưởng tích cực đến khả năng tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Kết quả nghiên cứu Kantane & cộng sự (2015) khẳng định ý thức trong công việc, đặc biệt là yếu tố trung 

thực là một trong những yếu tố quan trọng trong nhu cầu của nhà tuyển dụng đối với nhân viên. Nguyễn Thị 
Thanh Vân (2016) cũng đưa ra kết luận tương tự. Do đó, tác giả đề xuất giả thuyết: 

H6: Ý thức công việc ảnh hưởng đến khả năng tìm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Scholz (1996) cho rằng một chương trình đào tạo tốt chắc chắn sẽ thu hút được nhiều sinh viên giỏi và tất 

yếu là sau khi tốt nghiệp thì việc làm của họ sẽ khả quan hơn. Oehrlein (2009) nghiên cứu các nhân tố ảnh 
hưởng đến sự thành công của sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng kết luận rằng chương trình đào tạo ảnh hưởng 
tích cực đến thu nhập của sinh viên và công việc của họ. Vì vậy, tác giả đề xuất giả thuyết: 
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          Nguồn: Tác giả đề xuất. 
 
 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp nghiên cứu định tính 

Tác giả sử dụng kỹ thuật phỏng vấn chuyên gia và thảo luận nhóm mục tiêu. Cụ thể, tác giả tiến hành 
phỏng vấn 3 chuyên gia là các nhà nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học có đào tạo khối ngành 
kinh doanh và quản lý, 3 nhà quản lý của các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc phỏng vấn 
được thực hiện theo lịch hẹn, tác giả đặt các câu hỏi mở và ghi chép câu trả lời của chuyên gia. Ngoài 
ra, tác giả lựa chọn 7 cựu sinh viên tham gia thảo luận nhóm tại Trường Đại học Công nghiệp Thực 
phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Các công cụ sử dụng bao gồm dàn bài thảo luận, phiếu ghi chép và tài 
liệu phát cho người tham gia.  

3.2. Nghiên cứu định lượng 

Đối với bước nghiên cứu định lượng sơ bộ: tác giả tiến hành khảo sát 180 cựu sinh viên tốt nghiệp với 
phương pháp chọn mẫu thuận tiện, thời gian thực hiện khảo sát từ ngày 01/10/2022 đến ngày 
15/10/2022. Sau khi kiểm định độ tin cậy thang đo và phân tích nhân tố khám phá, tác giả tiến hành 
phân tích hồi quy Binary Logistic. 

Đối với giai đoạn nghiên cứu định lượng chính thức: tác giả tiến hành khảo sát trực tuyến với 278 cựu 
sinh viên khối ngành kinh doanh và quản lý tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố 
Hồ Chí Minh bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Sau quá trình sàng lọc mẫu, chỉ có 260 mẫu đủ 
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H7: Chương trình đào tạo ảnh hưởng tích cực đến khả năng tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Jun & Fan (2005) tiến hành nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của các cử nhân đại 

học ở Trung Quốc và kết quả nghiên cứu của 2 ông đã khẳng định rằng các cử nhân sẽ sớm có việc làm hơn 
nếu họ tốt nghiệp ở một trường danh tiếng hơn. Do đó, tác giả đề xuất giả thuyết: 

H8: Thương hiệu nhà trường ảnh hưởng đến khả năng tìm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Kết quả nghiên cứu của Phạm Huy Cường (2014), cho thấy quan hệ xã hội ảnh hưởng đến quá trình tìm 

kiếm việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Và nghiên cứu của Lưu Tiến Thuận (2005) cũng đã khẳng định sinh 
viên sau khi tốt nghiệp tìm việc chủ yếu là do người quen giới thiệu. Vì vậy, tác giả đề xuất giả thuyết: 

H9: Quan hệ xã hội ảnh hưởng đến khả năng tìm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp nghiên cứu định tính
Tác giả sử dụng kỹ thuật phỏng vấn chuyên gia và thảo luận nhóm mục tiêu. Cụ thể, tác giả tiến hành 

phỏng vấn 3 chuyên gia là các nhà nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học có đào tạo khối ngành kinh 
doanh và quản lý, 3 nhà quản lý của các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc phỏng vấn được 
thực hiện theo lịch hẹn, tác giả đặt các câu hỏi mở và ghi chép câu trả lời của chuyên gia. Ngoài ra, tác giả 
lựa chọn 7 cựu sinh viên tham gia thảo luận nhóm tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố 
Hồ Chí Minh. Các công cụ sử dụng bao gồm dàn bài thảo luận, phiếu ghi chép và tài liệu phát cho người 
tham gia. 

3.2. Nghiên cứu định lượng
Đối với bước nghiên cứu định lượng sơ bộ: tác giả tiến hành khảo sát 180 cựu sinh viên tốt nghiệp với 

phương pháp chọn mẫu thuận tiện, thời gian thực hiện khảo sát từ ngày 01/10/2022 đến ngày 15/10/2022. 
Sau khi kiểm định độ tin cậy thang đo và phân tích nhân tố khám phá, tác giả tiến hành phân tích hồi quy 
Binary Logistic.

Đối với giai đoạn nghiên cứu định lượng chính thức: tác giả tiến hành khảo sát trực tuyến với 278 cựu 
sinh viên khối ngành kinh doanh và quản lý tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí 
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Bảng 1: Các biến đưa vào mô hình hồi quy Binary logistic  
sau khi thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA 

Biến Định nghĩa Đơn vị Kỳ vọng 

Y Tình hình việc làm 
Y = 1 nếu đang có việc làm và ngược lại 

Y = 0 nếu chưa có việc làm 
 

KNLV Khả năng làm việc Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 

KNM Kỹ năng mềm Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 

KNC Kỹ năng cứng Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 

YTCV Ý thức công việc Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 
KQHT Kết quả học tập Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 
TDNN Trình độ ngoại ngữ Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 

CTDT Chương trình đào tạo Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 

TH 
Thương hiệu 
 nhà trường 

Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố 
+ 

PTTVL 
Quan hệ xã hội 

(Phương thức tìm việc 
làm) 

X = 1 nếu  tìm việc làm thông qua các quan hệ xã hội 
(thầy/cô, bạn bè, người thân…) 

X = 0 nếu tìm việc làm thông qua các thức khác 

+ 

 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Thực trạng khả năng tìm được việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp khối ngành kinh doanh 
và quản lý trường đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh 

Kết quả khảo sát về tình hình việc làm của 260 sinh viên sau khi tốt nghiệp khối ngành kinh doanh và 
quản lý trường Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh như sau: tỷ lệ sinh 
viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 80,4%, phần lớn sinh viên xếp loại tốt nghiệp khá, giỏi chiếm 61,9%. 
Ngành có tỷ lệ sinh viên có việc làm cao nhất là ngành Quản trị kinh doanh với 50,8%.  

Bảng 2: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 

Tiêu chí Nội dung Tần số Tỷ lệ % Tỷ lệ % hợp lệ % tích lũy 

Tình hình việc làm 
Thất nghiệp 51 19,6 19,6 19,6 

Có việc làm 209 80,4 80,4 100,0 

Giới tính 
Nam  106 40,8 40,8 40,8 

Nữ 154 59,2 59,2 100,0 

Xếp loại tốt nghiệp 

Trung bình 99 38,1 38,1 38,1 

Khá 124 47,7 47,7 85,8 

Giỏi, xuất sắc 37 14,2 14,2 100,0 

Chuyên ngành tốt 
nghiệp 

Quản trị kinh doanh 132 50,8 50,8 50,8 

Tài chính – Ngân 
hàng 

83 31,9 31,9 82,7 

Kế toán 45 17,3 17,3 100,0 

Nguồn: Số liệu điều tra và xử lý của tác giả 

Minh bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Sau quá trình sàng lọc mẫu, chỉ có 260 mẫu đủ điều kiện. 
Bảng khảo sát trực tuyến sử dụng thang đo Likert 5 mức độ (1: hoàn toàn không đồng ý; 5: hoàn toàn đồng 
ý). Đối với nhân tố quan hệ xã hội (phương thức tìm việc), nó được biểu thị bằng biến nhị phân: 0 nếu sinh 
viên tìm việc làm theo các phương thức khác và 1 nếu thông qua các mối quan hệ xã hội như người thân, bạn 
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bè, thầy/cô giới thiệu. Tình trạng việc làm cũng được biểu thị bằng biến nhị phân: 1 nếu sinh viên có việc 
làm và 0 nếu chưa có việc làm. Trong giai đoạn này, tác giả tiến hành đánh giá mô hình đo lường tính độ 
tin cậy thông qua chỉ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), và phân tích hồi quy Binary 
Logistic. Các nhân tố ảnh hưởng bao gồm các nhóm nhân tố từ phân tích nhân tố khám phá EFA. Mô hình 
ước lượng như sau:
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điều kiện. Bảng khảo sát trực tuyến sử dụng thang đo Likert 5 mức độ (1: hoàn toàn không đồng ý; 5: 
hoàn toàn đồng ý). Đối với nhân tố quan hệ xã hội (phương thức tìm việc), nó được biểu thị bằng biến 
nhị phân: 0 nếu sinh viên tìm việc làm theo các phương thức khác và 1 nếu thông qua các mối quan hệ 
xã hội như người thân, bạn bè, thầy/cô giới thiệu. Tình trạng việc làm cũng được biểu thị bằng biến nhị 
phân: 1 nếu sinh viên có việc làm và 0 nếu chưa có việc làm. Trong giai đoạn này, tác giả tiến hành 
đánh giá mô hình đo lường tính độ tin cậy thông qua chỉ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám 
phá (EFA), và phân tích hồi quy Binary Logistic. Các nhân tố ảnh hưởng bao gồm các nhóm nhân tố từ 
phân tích nhân tố khám phá EFA. Mô hình ước lượng như sau: 

 

 
 

Trong đó, Yi là khả năng tìm được việc làm của sinh viên sau khi ra trường (Yi = 1 đang có việc làm; 
Yi = 0 chưa có việc làm), βi là hệ số của các biến giải thích (Xi). 

Đồng thời, tác giả cũng kiểm định sự khác biệt đối với khả năng tìm việc làm sau khi tốt nghiệp của 
sinh viên dựa trên các đặc điểm về nhân khẩu học.  

Bảng 1: Các biến đưa vào mô hình hồi quy Binary logistic sau khi thực hiện phân tích nhân tố 
khám phá EFA 

Biến Định nghĩa Đơn vị Kỳ vọng 

Y Tình hình việc làm 
Y = 1 nếu đang có việc làm và ngược lại 

Y = 0 nếu chưa có việc làm 
 

KNLV Khả năng làm việc Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 

KNM Kỹ năng mềm Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 

KNC Kỹ năng cứng Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 

YTCV Ý thức công việc Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 
KQHT Kết quả học tập Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 
TDNN Trình độ ngoại ngữ Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 
CTDT Chương trình đào tạo Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 

TH 
Thương hiệu 
 nhà trường 

Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố 
+ 

PTTVL 
Quan hệ xã hội 

(Phương thức tìm việc 
làm) 

X = 1 nếu  tìm việc làm thông qua các quan hệ xã hội 
(thầy/cô, bạn bè, người thân…) 

X = 0 nếu tìm việc làm thông qua các thức khác 

+ 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Thực trạng khả năng tìm được việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp khối ngành kinh doanh 
và quản lý trường đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh 

Kết quả khảo sát về tình hình việc làm của 260 sinh viên sau khi tốt nghiệp khối ngành kinh doanh và 
quản lý trường Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh như sau: tỷ lệ sinh 
viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 80,4%, phần lớn sinh viên xếp loại tốt nghiệp khá, giỏi chiếm 61,9%. 

Trong đó, Yi là khả năng tìm được việc làm của sinh viên sau khi ra trường (Yi = 1 đang có việc làm; 
Yi = 0 chưa có việc làm), βi là hệ số của các biến giải thích (Xi).

Đồng thời, tác giả cũng kiểm định sự khác biệt đối với khả năng tìm việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh 
viên dựa trên các đặc điểm về nhân khẩu học. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Thực trạng khả năng tìm được việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp khối ngành kinh doanh 

và quản lý trường đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
Kết quả khảo sát về tình hình việc làm của 260 sinh viên sau khi tốt nghiệp khối ngành kinh doanh và 

quản lý trường Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh như sau: tỷ lệ sinh viên có 
việc làm sau tốt nghiệp đạt 80,4%, phần lớn sinh viên xếp loại tốt nghiệp khá, giỏi chiếm 61,9%. Ngành có 
tỷ lệ sinh viên có việc làm cao nhất là ngành Quản trị kinh doanh với 50,8%. 

Trong 51 cựu sinh viên chưa có việc làm thì lý do chiếm nhiều nhất là sinh viên đã tìm việc làm, đã nộp 
hồ sơ nhưng chưa được mời phỏng vấn (10 người). Chỉ có 5 người chưa có việc làm là do nghỉ việc để tập 
trung học tập nâng cao trình độ.

4.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tìm được việc làm của sinh viên sau khi ra trường
Kết quả phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha cho các thành phần Kết quả học tập (KQHT), Trình độ 

ngoại ngữ (TDNN), Kỹ năng cứng (KNC), Kỹ năng mềm (KNM), Ý thức trong công việc (YTCV), Khả 
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Sơ đồ 1: Lý do cựu sinh viên chưa có việc làm 

 
Nguồn: Số liệu điều tra và xử lý của tác giả 

 

Trong 51 cựu sinh viên chưa có việc làm thì lý do chiếm nhiều nhất là sinh viên đã tìm việc làm, đã nộp 
hồ sơ nhưng chưa được mời phỏng vấn (10 người). Chỉ có 5 người chưa có việc làm là do nghỉ việc để 
tập trung học tập nâng cao trình độ. 

4.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tìm được việc làm của sinh viên sau khi ra trường 

Kết quả phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha cho các thành phần Kết quả học tập (KQHT), Trình 
độ ngoại ngữ (TDNN), Kỹ năng cứng (KNC), Kỹ năng mềm (KNM), Ý thức trong công việc (YTCV), 
Khả năng làm việc (KNLV), Chương trình đào tạo (CTDT) và Thương hiệu nhà trường (TH) đều cao 
hơn 0,6. Tất cả các biến đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA. Kết quả 
phân tích nhân tố khám phá EFA cho thấy: hệ số KMO là 0,744, thỏa mãn tính thích hợp của phân tích 
nhân tố; hệ số Sig = 0,000 như vậy các biến quan sát tương quan với nhau trong tổng thể có ý nghĩa 
thống kê. Phương sai trích là 65,538% thích hợp cho phân tích nhân tố, cho biết 6 nhóm nhân tố giải 
thích được 65,538% độ biến thiên của dữ liệu. 

Bảng 3: Ma trận xoay nhân tố 
Biến quan sát Hệ số tải 

1 2 3 4 5 6 7 8 
YTCV2 0,850        
YTCV4 0,843        
YTCV3 0,825        
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Hình 2: Lý do cựu sinh viên chưa có việc làm
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năng làm việc (KNLV), Chương trình đào tạo (CTDT) và Thương hiệu nhà trường (TH) đều cao hơn 0,6. 
Tất cả các biến đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA. Kết quả phân tích nhân 
tố khám phá EFA cho thấy: hệ số KMO là 0,744, thỏa mãn tính thích hợp của phân tích nhân tố; hệ số Sig = 
0,000 như vậy các biến quan sát tương quan với nhau trong tổng thể có ý nghĩa thống kê. Phương sai trích 
là 65,538% thích hợp cho phân tích nhân tố, cho biết 6 nhóm nhân tố giải thích được 65,538% độ biến thiên 
của dữ liệu.

Nhân tố Ý thức công việc (YTCV) gồm 4 biến quan sát: YTCV2 (Ý thức tập thể, cộng đồng); YTCV4 
(Tính cẩn thận, nghiêm túc, trung thực); YTCV3 (Ý thức học tập và cầu tiến); YTCV1 (Ý thức tổ chức, kỷ 
luật, tinh thần trách nhiệm).

Nhân tố Kỹ năng cứng (KYNC) gồm 4 biến quan sát: KNC2 (Kiến thức nền tảng văn hóa, xã hội liên 
quan); KNC1 (Kiến thức chuyên môn được đào tạo); KNC3 (Kỹ năng xử lý nghiệp vụ liên quan công việc); 
KNC4 (Hiểu biết thực tế và các vấn đề đương đại của ngành nghề).

Nhân tố Chương trình đào tạo (CTDT) gồm 5 biến quan sát: CTDT5 (Phương pháp kiểm tra, đánh giá 
theo năng lực và quá trình, sát với chương trình đào tạo); CTDT4 (Phương pháp kiểm tra, đánh giá theo năng 
lực và quá trình, sát với chương trình đào tạo); CTDT1 (Chương trình đào tạo có tính đặc thù của trường); 
CTDT3 (Đảm bảo được kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc); CTDT2 (Chương trình đào tạo đáp ứng 
được với yêu cầu xã hội).

Nhân tố Kỹ năng mềm (KYNM) gồm 4 biến quan sát: KNM3 (Kỹ năng phát hiện, xử lý, giải quyết vấn 
đề); KNM2 (Kỹ năng lập kế hoạch công việc hiệu quả); KNM1 (Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình), KNM4 
(Kỹ năng làm việc nhóm).

Nhân tố Khả năng làm việc (KNLV) gồm 4 biến quan sát: KNLV3 (Khả năng tự học và tự rèn luyện); 
KNLV1 (Khả năng thích nghi với môi trường làm việc); KNLV2 (Khả năng chịu áp lực cao trong công 
việc); KNLV4 (Khả năng lắng nghe, tiếp thu và khắc phục nhược điểm cá nhân).

Nhân tố Thương hiệu nhà trường (TH) gồm 4 biến quan sát: TH4 (Cơ sở vật chất); TH2 (Chất lượng giảng 
viên); TH1 (Chất lượng đào tạo); TH3 (Gắn kết với các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp).

Nhân tố Trình độ ngoại ngữ (TDNN) gồm 3 biến quan sát: TDNN1 (Nghe nói thành thạo một loại ngoại 
ngữ); TDNN3 (Soạn thảo văn bản bằng ngoại ngữ); TDNN2 (Đọc hiểu tài liệu, văn bản tiếng nước ngoài).

Nhân tố Kết quả học tập (KQHT) gồm 3 biến quan sát: KQHT2 (Điểm rèn luyện toàn khóa); KQHT1 
(Điểm trung bình tích lũy toàn khóa); KQHT3 (Xếp loại học lực trong bằng tốt nghiệp).

Sau khi phân tích nhân tố khám phá EFA, tác giả tiến hành phân tích hồi quy Binary Logistic để xác định 
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Bảng 1: Các biến đưa vào mô hình hồi quy Binary logistic  
sau khi thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA 

Biến Định nghĩa Đơn vị Kỳ vọng 

Y Tình hình việc làm 
Y = 1 nếu đang có việc làm và ngược lại 

Y = 0 nếu chưa có việc làm 
 

KNLV Khả năng làm việc Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 

KNM Kỹ năng mềm Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 

KNC Kỹ năng cứng Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 

YTCV Ý thức công việc Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 
KQHT Kết quả học tập Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 
TDNN Trình độ ngoại ngữ Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 

CTDT Chương trình đào tạo Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố + 

TH 
Thương hiệu 
 nhà trường 

Điểm giá trị nhân số đại diện cho nhân tố 
+ 

PTTVL 
Quan hệ xã hội 

(Phương thức tìm việc 
làm) 

X = 1 nếu  tìm việc làm thông qua các quan hệ xã hội 
(thầy/cô, bạn bè, người thân…) 

X = 0 nếu tìm việc làm thông qua các thức khác 

+ 

 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Thực trạng khả năng tìm được việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp khối ngành kinh doanh 
và quản lý trường đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh 

Kết quả khảo sát về tình hình việc làm của 260 sinh viên sau khi tốt nghiệp khối ngành kinh doanh và 
quản lý trường Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh như sau: tỷ lệ sinh 
viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 80,4%, phần lớn sinh viên xếp loại tốt nghiệp khá, giỏi chiếm 61,9%. 
Ngành có tỷ lệ sinh viên có việc làm cao nhất là ngành Quản trị kinh doanh với 50,8%.  

Bảng 2: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 

Tiêu chí Nội dung Tần số Tỷ lệ % Tỷ lệ % hợp lệ % tích lũy 

Tình hình việc làm 
Thất nghiệp 51 19,6 19,6 19,6 

Có việc làm 209 80,4 80,4 100,0 

Giới tính 
Nam  106 40,8 40,8 40,8 

Nữ 154 59,2 59,2 100,0 

Xếp loại tốt nghiệp 

Trung bình 99 38,1 38,1 38,1 

Khá 124 47,7 47,7 85,8 

Giỏi, xuất sắc 37 14,2 14,2 100,0 

Chuyên ngành tốt 
nghiệp 

Quản trị kinh doanh 132 50,8 50,8 50,8 

Tài chính – Ngân 
hàng 

83 31,9 31,9 82,7 

Kế toán 45 17,3 17,3 100,0 

Nguồn: Số liệu điều tra và xử lý của tác giả 
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nhân tố ảnh hưởng và đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến khả năng tìm được việc làm của 
sinh viên sau khi ra trường. Kết quả hồi quy cho thấy, mô hình hồi quy được xây dựng có ý nghĩa thống kê 
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Bảng 3: Ma trận xoay nhân tố 
Biến quan sát Hệ số tải 

1 2 3 4 5 6 7 8 
YTCV2 0,850        
YTCV4 0,843        
YTCV3 0,825        
YTCV1 0,820        
KNC2  0,915       
KNC1  0,848       
KNC3  0,781       
KNC4  0,763       

CTDT5   0,763      
CTDT4   0,747      
CTDT1   0,725      
CTDT3   0,704      
CTDT2   0,667      
KNM3    0,808     
KNM2    0,800     
KNM1    0,798     
KNM4    0,780     
KNLV3     0,841    
KNLV1     0,793    
KNLV2     0,772    
KNLV4     0,739    

TH4      0,762   
TH2      0,712   
TH1      0,704   
TH3      0,687   

TDNN1       0,754  
TDNN3       0,700  
TDNN2       0,677  
KQHT2        0,837 
KQHT1        0,734 
KQHT3        0,608 

 Nguồn: Số liệu điều tra và xử lý của tác giả 

 

Nhân tố Ý thức công việc (YTCV) gồm 4 biến quan sát: YTCV2 (Ý thức tập thể, cộng đồng); YTCV4 
(Tính cẩn thận, nghiêm túc, trung thực); YTCV3 (Ý thức học tập và cầu tiến); YTCV1 (Ý thức tổ chức, 
kỷ luật, tinh thần trách nhiệm). 

Nhân tố Kỹ năng cứng (KYNC) gồm 4 biến quan sát: KNC2 (Kiến thức nền tảng văn hóa, xã hội liên 
quan); KNC1 (Kiến thức chuyên môn được đào tạo); KNC3 (Kỹ năng xử lý nghiệp vụ liên quan công 
việc); KNC4 (Hiểu biết thực tế và các vấn đề đương đại của ngành nghề). 

vì kết quả kiểm định Chi bình phương có giá trị Sig.=0,000 <0,05. Giá trị Nagelkerke R Square bằng 0,646 
tương đối cao và tiến về 1 cho thấy mô hình hồi quy có độ phù hợp tốt.

Kết quả cho thấy, trong 9 biến độc lập đưa vào phân tích hồi quy, biến Thương hiệu nhà trường (TH) có hệ 
số sig.= 0,091 và biến Kết quả học tập (KQHT) sig. = 0,266. Tác giả loại 2 biến này vì nó không có ý nghĩa 
thống kê. Các biến còn lại gồm: PTTVL, Trình độ ngoại ngữ (TDNN), Kỹ năng cứng (KNC), Kỹ năng mềm 
(KNM), Ý thức công việc (YTCV), Khả năng làm việc (KNLV), và Chương trình đào tạo (CTDT) đều có 
ý nghĩa do hệ số sig <0,05.

Nhân tố PTTVL với hệ số B = 4,436 có mức độ ảnh hưởng cao nhất đến khả năng tìm việc làm của sinh 
viên sau khi tốt nghiệp. Điều này là hoàn toàn phù hợp với thực tế, khi đa phần các cựu sinh viên đánh giá 
rằng để có việc làm sau khi tốt nghiệp họ thường sử dụng các mối quan hệ cá nhân của họ như gia đình, bạn 
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bè hoặc sự giới thiệu từ giảng viên. 
Nhân tố TDNN ảnh hưởng thứ hai đến khả năng tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, với hệ 

số Beta là 2,504. Kết quả này phù hợp với thực tế hiện nay về xu hướng hội nhập toàn cầu. Các tổ chức và 
doanh nghiệp quốc tế thường đặt yêu cầu trình độ ngoại ngữ cụ thể cho nhân viên. Vì vậy, trình độ ngoại 
ngữ cao trở thành lợi thế trong tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Nhân tố YTCV có tác động thứ ba đến khả năng tìm việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp với hệ số Beta= 
1,614. Kết quả này phản ánh đúng thực tế là sinh viên có ý thức và trách nhiệm cao trong học tập và cộng 
đồng, thái độ nghiêm túc, cẩn thận và trung thực trong quá trình tìm việc sẽ có cơ hội việc làm cao hơn so 
với những sinh viên thiếu ý thức và trách nhiệm.

Các nhân tố còn lại có mức độ tác động ít hơn đến khả năng tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 
khối ngành kinh doanh và quản lý tại trường Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí 
Minh; cụ thể nhân tố tác động đứng thứ 4 là nhân tố CTDT (B =1,324); nhân tố tác động thứ 5 là nhân tố 
KNC (B=1,264); nhân tố tác động thứ 6 là nhân tố KNLV (B=1,050) và nhân tố ít tác động nhất là nhân tố 
KNM (B=1,045).

5. Kết luận và hàm ý chính sách
Trong nghiên cứu này, tác giả đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tìm được việc làm của sinh 

viên sau khi tốt nghiệp khối ngành kinh doanh và quản lý tại trường Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm 
thành phố Hồ Chí Minh dựa trên số liệu khảo sát 260 cựu sinh viên. Trước khi tiến hành hồi quy, tác giả đã 
thực hiện một số thống kê mô tả trên bộ số liệu đã có để phân tích về thực trạng việc làm của sinh viên sau 
khi ra trường. Mô hình nghiên cứu đề xuất các nhân tố ảnh hưởng đến việc tìm được việc làm của sinh viên 
gồm 9 biến độc lập: (1) Kết quả học tập; (2) Trình độ ngoại ngữ; (3) Kỹ năng cứng; (4) Kỹ năng mềm; (5) Ý 
thức trong công việc; (6) Khả năng làm việc; (7) Chương trình đào tạo; (8) Thương hiệu nhà trường; và (9) 
Quan hệ xã hội. Kết quả phân tích đã loại hai biến là Thương hiệu nhà trường và Kết quả học tập do không 
có ý nghĩa thống kê.  Tác giả xác định được bảy nhân tố ảnh hưởng sắp xếp theo thứ tự tác động từ mạnh 
đến ít tác động đến khả năng tìm việc làm của sinh viên sau viên sau khi tốt nghiệp khối ngành kinh doanh 
và quản lý tại trường Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh như sau: (1) Quan hệ 
xã hội; (2) Trình độ ngoại ngữ; (3) Ý thức công việc; (4) Chương trình đào tạo; (5) Kỹ năng cứng; (6) Khả 
năng làm việc và (7) Kỹ năng mềm. Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung các lý thuyết và thang đo về khả 
năng tìm việc của sinh viên sau tốt nghiệp, đồng thời đặt nền tảng cho các nghiên cứu liên quan trong tương 
lai. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất 3 nhóm giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất, nhóm giải pháp đối với sinh viên: mỗi sinh viên cần có định hướng mục tiêu nghề nghiệp rõ 
ràng. Ngoài ra, sinh viên cần phải không ngừng học tập trau dồi kiến thức và kỹ năng, bao gồm kỹ năng cứng 
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Bảng 4: Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tìm việc tìm việc làm  
của sinh viên sau khi tốt nghiệp khối ngành Kinh doanh Quản lý Trường đại học Công nghiệp 

Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 1a PTTVL 4,436 0,679 42,620 1 0,000 84,403

KQHT 0,801 0,474 2,853 1 0,091 2,228
TDNN 2,054 0,458 20,126 1 0,000 7,797
KNC 1,264 0,398 10,081 1 0,001 3,541
KNM 1,045 0,410 6,493 1 0,011 2,843
YTCV 1,614 0,349 21,342 1 0,000 5,022
KNLV 1,050 0,324 10,503 1 0,001 2,857
CTDT 1,324 0,517 6,550 1 0,010 3,757
TH 0,526 0,473 1,239 1 0,266 1,692
Hằng số -36,558 5,837 39,221 1 0,000 0,000

a. Các biến được đưa vào ở bước 1: PTTVL, KQHT, TDNN, KNC, KNM,YTCV, KNLV, CTDT, TH   

 Nguồn: Số liệu điều tra và xử lý của tác giả 

 

Kết quả cho thấy, trong 9 biến độc lập đưa vào phân tích hồi quy, biến Thương hiệu nhà trường (TH) 
có hệ số sig.= 0,091 và biến Kết quả học tập (KQHT) sig. = 0,266. Tác giả loại 2 biến này vì nó không 
có ý nghĩa thống kê. Các biến còn lại gồm: PTTVL, Trình độ ngoại ngữ (TDNN), Kỹ năng cứng (KNC), 
Kỹ năng mềm (KNM), Ý thức công việc (YTCV), Khả năng làm việc (KNLV), và Chương trình đào 
tạo (CTDT) đều có ý nghĩa do hệ số sig <0,05. 

Nhân tố PTTVL với hệ số B = 4,436 có mức độ ảnh hưởng cao nhất đến khả năng tìm việc làm của sinh 
viên sau khi tốt nghiệp. Điều này là hoàn toàn phù hợp với thực tế, khi đa phần các cựu sinh viên đánh 
giá rằng để có việc làm sau khi tốt nghiệp họ thường sử dụng các mối quan hệ cá nhân của họ như gia 
đình, bạn bè hoặc sự giới thiệu từ giảng viên.  

Nhân tố TDNN ảnh hưởng thứ hai đến khả năng tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, với hệ 
số Beta là 2,504. Kết quả này phù hợp với thực tế hiện nay về xu hướng hội nhập toàn cầu. Các tổ chức 
và doanh nghiệp quốc tế thường đặt yêu cầu trình độ ngoại ngữ cụ thể cho nhân viên. Vì vậy, trình độ 
ngoại ngữ cao trở thành lợi thế trong tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. 

Nhân tố YTCV có tác động thứ ba đến khả năng tìm việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp với hệ số 
Beta= 1,614. Kết quả này phản ánh đúng thực tế là sinh viên có ý thức và trách nhiệm cao trong học tập 
và cộng đồng, thái độ nghiêm túc, cẩn thận và trung thực trong quá trình tìm việc sẽ có cơ hội việc làm 
cao hơn so với những sinh viên thiếu ý thức và trách nhiệm. 

Các nhân tố còn lại có mức độ tác động ít hơn đến khả năng tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt 
nghiệp khối ngành kinh doanh và quản lý tại trường Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố 
Hồ Chí Minh; cụ thể nhân tố tác động đứng thứ 4 là nhân tố CTDT (B =1,324); nhân tố tác động thứ 5 
là nhân tố KNC (B=1,264); nhân tố tác động thứ 6 là nhân tố KNLV (B=1,050) và nhân tố ít tác động 
nhất là nhân tố KNM (B=1,045). 

5. Kết luận và hàm ý chính sách 
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về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm thông qua các khóa học chính quy và ngoại khóa. Ngoại ngữ là 
yếu tố quan trọng được các nhà tuyển dụng xem xét khi lựa chọn ứng viên. Vì vậy, sinh viên cần có ý thức 
học ngoại ngữ một cách nghiêm túc để nâng cao cơ hội tìm việc sau này. 

Thứ hai, nhóm giải pháp đối với Nhà trường: Đối với xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo (CTĐT) 
khối ngành kinh doanh và quản lý thì các khoa chuyên môn cần cập nhật, điều chỉnh CTĐT nhằm đáp ứng 
tính thực tiễn, tính phù hợp, tính đặc thù và tính hội nhập của từng ngành nghề. Đổi mới CTĐT cụ thể là đổi 
mới đề cương và nội dung môn học nhằm trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ cho sinh viên sau 
khi tốt nghiệp. Ngoài ra, các khoa cần tăng cường phối hợp với doanh nghiệp để đưa sinh viên đi thực tế, 
thực hành tại doanh nghiệp. 

Thứ ba, nhóm giải pháp đối với Nhà tuyển dụng: cần thường xuyên tham vấn, kết nối với Nhà trường 
trong khâu tuyển dụng và đào tạo, phối hợp với Nhà trường xây dựng các CTĐT đảm bảo vừa phù hợp với 
thực tiễn nhu cầu việc làm vừa phù hợp với các quy định và chương trình khung của các bộ ngành quản lý 
công tác giáo dục và đào tạo. Nhà tuyển dụng tham gia tư vấn hướng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm cho sinh 
viên những kỹ năng cần thiết để thành công sau khi ra trường, tạo cơ hội cho sinh viên đến đoanh nghiệp 
trải nghiệm thực tế.
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